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Bài viết giới thiệu tác giả Thái Gia Kỳ 
của nhà văn Huỳnh Văn Phú 
trong buổi ra mắt sách ngày I2/5/209 


Thưa quý quan khách, 
Thưa quý vị, 


Điều đầu tiên tôi muốn thưa cùng quý vị ở đây là, 
tôi rất hân hạnh được ban tổ chức dành cho tôi phần 
phát biểu đôi dòng về tác giả, ông Thái Gia Kỳ, người 
đã bỏ công nhiều năm để nghiên cứu về điều mà tất cả 
chúng ta đang nói, đọc và viết - tiếng Việt - được ông 
trình bày trong cuốn biên khảo “Chữ Hán, tiếng Hán 
Việt uà sự uận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt” 
mà tác giả muốn gửi đến quý vị trong buổi ra mắt sách 
ngày hôm nay. 


Thưa quý vị, 


Trước sự hiện diện của quý vị, những người khách 
luôn nặng lòng với các sinh hoạt nghệ thuật, nhất là 
trên phương diện văn học, tôi cảm thấy phần nhiệm vụ 
của tôi, dù là thứ yếu trong chương trình nhưng thiết 
nghĩ đó cũng là một công việc cần phải cẩn trọng. Vì 
thế, trong khi trình bày, chúng tôi biết sẽ không thể nào 
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tránh khỏi những sơ suất vì chủ quan, kính mong quý 
vị lượng tình bỏ qua cho. Xin cám ơn quý vị. 


Có thể nói, trong suốt một thời gian khá dài, thành 
phố Philadelphia của chúng ta đã vắng đi những sinh 
hoạt thuần túy về văn học. Vì thế, buổi ra mắt sách của 
tác giả Thái Gia Kỳ hôm nay, trong mùa Xuân năm nay, 
được ví như một cơn mưa Xuân làm tươi mát lại cánh 
đồng đã hạn hán lâu ngày. Hay nói một cách khác, cơn 
mưa Xuân ấy đã mang đến cho khách yêu văn chương, 
chính là các quý vị đang hiện diện trong hội trường 
này, một niềm vui, một luồng gió mới, một không khí 
đầy ắp tính văn nghệ mà tôi chắc tác giả Thái Gia Kỳ sẽ 
luôn nhớ mãi. 

Thưa quý vị, 


Trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại thành 
phố Philadelphia, tác giả Thái Gia Kỳ là một khuôn mặt 
rất quen thuộc. Mọi người, nhất là những người cư ngụ 
ở vùng phía Bắc Philadelphia, chỉ biết đến ông như là 
một đại thương gia, mà không hề thấy ông có những 
hoạt động nào dính dáng, dây mơ rễ má gì đến chuyện 
văn chương chữ nghĩa... 


Thế rồi, có vẻ như định mệnh không cho phép 
ông được tiếp tục thành đạt trong kinh doanh, để một 
thời gian sau đó, bắt ông phải trở về với sở học và niềm 
đam mê nghiên cứu tiếng Hán Việt ứng dụng vào ngôn 
ngữ Việt ra sao. Đó là năm 2003, ông bị một căn bệnh 
hiểm nghèo: bệnh ung thư máu Leukemia. Ông đành 
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phải đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh nói trên để 
chú tâm chữa trị. Sau hai năm điều trị bởi các bác sĩ 
thuộc bệnh viện Jefferson, năm 2005, ông bình phục 
hoàn toàn. Từ đó, cùng với sự hỗ trợ, khuyến khích đắc 
lực của người bạn đời yêu quý của ông, bà Phan Tiểu 
Muội, ông khởi sự nghiên cứu về những điều ông ấp 
ủ đã lâu mà suốt thời gian đã qua trên đất Mỹ, vì mải 
lo chuyện kinh doanh thương mại, ông chưa thực hiện 
được. 

Thưa quý vị, 

Người ta thường nói, biết thêm một ngôn ngữ là 
sống thêm một cuộc đời khác, trong một thế giới khác 
nữa. Tôi đồ chừng rằng: Qua ngôn ngữ, ông Thái Gia 
Kỳ đã sống trong trí tưởng của ông với nhiều thế giới 
khác, nhiều cuộc đời khác bởi vì ông biết và nói khá 
nhiều ngôn ngữ... 

Trước năm 1975, ông đỗ bằng cử nhân Việt Hán 
Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn; theo học về báo 
chí tại Trường Đại học Vạn Hạnh; học cao học Trường 
Chính trị Kinh doanh - Viện Đại học Đà Lạt, chi nhánh 
Sài Gòn. Năm 1998, ông cũng đỗ bằng Quản trị Kinh 
doanh MBA, Trường Đại học Eastern Dniversity, Hoa 
Kỳ. Từ năm 1970 đến năm 1978, ông là giáo sư phụ 
trách dạy môn Văn tại các trường trung học ở quận 5 
và quận 3 Sài Gòn ... 


Thưa quý vị, 


Bây giờ, với tư cách của một người đã từng tham 
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gia Ít nhiều vào chuyện viết văn, viết báo, tôi xin được 
bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tâm đắc đối với công trình 
biên khảo rất hữu ích về “Sự vận dụng tiếng Hán Việt 
trong tiếng Việt” của tác giả Thái Gia Kỳ. Cuốn sách rất 
cần thiết đối với tất cả chúng ta, nhất là những người 
cầm bút... Vì qua đó, chúng ta có thể sử dụng tiếng 
Hán Việt, tiếng Việt một cách rõ ràng và chính xác. 

Một lần nữa, trước khi dứt lời, tôi xin chân thành 
cảm tạ quý vị đã lắng nghe những lời giới thiệu nặng 
phần tình cảm về một người bạn đã bỏ ra nhiều công 
sức để hoàn tất một tác phẩm rất xứng đáng có trong 
tủ sách của mỗi gia đình người Việt chúng ta trên xứ 
SỞ này. 

Xin trân trọng kính chào quý vị. 
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Trích đoạn phê bình tác phẩm 
của tiền sĩ Nguyễn Văn Thái 


(Trong buổi ra mắt sách ngày 12/5/2019 tại Nhà 
hàng Sài Gòn Maxim, Philadelphia) 


Trong phần mở đầu, tiến sĩ Nguyễn Văn Thái đã 
nói lên công trình của tác giả trong việc chứng minh 
nguồn gốc của tiếng Hán Việt như sau: 

“... Tác giả Thái Gia Kỳ khẳng định trọng tâm của 
cuốn sách là chứng trinh “Tiếng Hán Việt có gốc từ tiếng 
nói của uùng Trường An. Ngoài công việc ưa ra nhiều đữ 
kiện liên hệ đến điểm cốt yếu này, tác giả còn cung cấp rất 
nhiều dữ liệu khác liên hệ đến những cách thức tiếng Việt 
Äã vận dụng tiếng Hán Việt để làm cho tiếng Việt trở nên 
trong sáng, äa dạng và phong phú... 

Sau khi nêu lên một số ưu điểm của cuốn sách 
cũng như vài thiếu sót trong cách lý luận ở phần đầu 
trang của chương Ï, tiến sĩ Nguyễn Văn Thái đa ˆ đi đến 
kết luận: 

“Đến đây tôi xin kết thúc bài trình bày của tôi với 
nhận định là cuốn Chữ Hán, tiếng Hán Việt và sự vận 
dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt của Giáo sự Thái 
Gia Kỳ là một công trình nghiên cứu rất công phu, dựa 


I2 | THÁI GIA KỲ 


trên những dữ kiện ngũ học thực tế được sửu tập từ nhiều 
từng của Trung toa lục địa, Hồng Kông và Đài Loan. 

Điểm then chốt của công trình nghiên cứu này là 
chứng minh tiếng Hán Việt bắt nguồn từ tiếng Trường An. 
Tác giả chứng tỉnh điểm này bằng cách đối chiếu những 
tương đồng của những mẫu ngôn ngữ của người Trường 
An tới tiếng Hán Việt về phương diện ngữ âm, vê những 
từ ngữ đặc biệt của hai ngôn ngũ, về những lối diễn đạt tư 
tưởng qua những thành ngữ và điển tích, uà về những câu 
nói thông thường hằng ngày chỉ có trong tiếng Hán Việt và 
tiếng Trường An để äi đến nhận xét là có rất nhiễu tương 
đổng, do đó kết luận là tiếng Hán Việt phát xuất từ tiếng 
Trường An. Quan điểm này có thuyết phục được độc giả 
hay không là tùy cách nhìn và nhận định của mỗi người, 
nhưng ít ra, công trình này có tính tiên phong, khai phá và 
có khả năng đặt nên móng cho những công trình nghiên 
cứu quy mô hơn. Ngoài ra, những phân tách rất công kỹ 
của tác giả về những cách thức vận dụng tiếng Hán Việt 
trong tiếng Việt, bao gồm cả chữ Nôm, để làm cho tiếng 
Việt phong phú, ẳa dạng, súc tích và trong sáng là những 
điểm son rất đáng trân trọng... . 
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Trích đoạn phê bình tác phẩm của giáo sư 
Nguyên Đức Cung 


(Trong buổi ra tắt sách ngày 12/5/2019 tại Nhà hàng 
Sài Gòn Maxim, Philadelphia) 


Khi nói đến những cố gắng của tác giả trong việc 
nghiên cứu những tương đồng trong phát âm, trong 
cách diễn đạt tư tưởng và trong tiếng nói hằng ngày 
giữa chữ Hán, tiếng Hán Việt và tiếng Việt, Giáo sư 
Nguyễn Đức Cung có nói: 

... Trong cuốn sách của mình, ông Thái Gia Kỳ đã 
Uượt qua các tắc giả trước đây khi nỗ lực đặt ra cho tình 
nhiễu công việc phải nghiên cứu đối uới tiếng Fián Việt như 
đẵịnh nghĩa, do lai của nó, 0ai trò chính trị - ăn hóa của cố 
đô Trường An qua các triểu đại của Trung Quốc; nhất là 
đi sâu uào nghiên cứu về tiếng Trường An với nhiểu chuyến 
đi điển dã công phu để thực hiện được hàng trăm bảng so 
sánh phát âm giữa tiếng Việt với tiếng Tàu, tiếng Nhật, 
tiếng Triểu Tiên hoặc tiếng Hán Việt với tiếng Trường An, 
tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông; tìm ra những 
tương đồng trong cách diễn đạt tư tưởng và trong tiếng nói 
hằng ngày giữa tiếng Hán, tiếng Hán Việt và tiếng Việt 
(từ tr. 78 đến tr. 115). Thật là một cố gắng tất đáng thán 
phục của một người có khả năng về ngoại ngữ. Ngoài ra, 
ông cũng trình bày thêm cho độc giả biết lối “phiên thiết” 
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vốn là yếu tố quan trọng giữ được sự thông nhất trong cách 
phát âm tiếng Hán. Tuy vậy, phần quan trọng nhất có lẽ là 
chương ]Ï nói về tiởng quan trong phát âm giữa tiếng Hán 
Việt uà các phương ngôn chính của Trung Quốc, trà theo 
tôi, tác giả đã để nhiều công sức nhất trong việc lập thành 
khoảng 60 bảng so sánh chia làm bốn cột: tiếng Hán/ Hán 
Việt, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Tràng 
An. 

Đối với những luận cứ tác giả đã nêu ra trong việc 
chứng minh nguồn gốc của tiếng Hân Việt, giáo sư 
Nguyễn Đức Cung cho rằng: 


.. Cũng trong phẩn kết này, ở trang 184, sau khi 
đưa ra 60 bảng so sánh công phu đó, tác giả Thái Gia Kỳ 
tiết những dòng in đậm: “Bây giờ còn có tức độ giống 
nhau như uậy, huống hồ chí là một ngàn, hai ngàn 
năm trước, làm sao chúng không “thực sự' giống nhau 
được? Đó chính là lý do mà cha ông ta nói là “Tiếng 
Hán Việt' có lẽ xuất phát từ Trường An vậy”. 

Chính tác phẩm của ông Thái Gia Kỳ, nhất là 
những câu trích trên đây, đã giúp tô đậm thêm giả 
thuyết về nguồn gốc dân tộc Việt Nam mà chúng tôi 
đã được thụ giáo tại Trường Đại học Văn khoa và Đại 
học Sư phạm - Viện Đại học Huế, cách đây S7 năm... 
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Lời nói đầu 


ai năm trước đây, tôi có gửi cho một người 
bạn giỏi chữ Hán và cũng từng học chung 
với tôi ở Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn 
xưa, một bản thảo mục lục sách mà tôi có ý định viết, 
mang tựa đề Chữ Hán - Tiếng Hán Việt uà Cuộc vận 
động chữ Quốc ngự”. Một tuần sau, những gì anh bạn 
tôi trả lời trong email làm tôi thật nản lòng, không còn 
ham muốn tiếp tục hoàn thành cuốn sách đầu tiên của 
mình. Anh bạn tôi nói rằng: “Với một đề tài lớn như 
vậy, viết đến chừng nào mới xong? May chăng có một 
cơ quan văn hóa nào đó tài trợ, giúp anh thành lập một 
ban biên tập, chia công việc biên tập cho vài người, 
mới hy vọng sẽ hoàn thành cuốn sách trong vài năm.... 
Tôi xem lại từng chi tiết của mục lục, quả thực cuốn 
sách mà tôi dự định viết này là một cuốn sách lớn, cần 
cả ngàn trang và cần sự đóng góp công sức của nhiều 
người mới tạm thỏa mãn cho nội dung phức tạp của 
nó. Tôi quyết định tạm ngưng công việc viết cuốn sách 
đó một thời gian rồi hãy tính. 
Sau chuyến du lịch hai tháng trở về, trong lúc 
nhàn rỗi, tôi lại có ý định trở lại với cuốn sách mình 
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dự định viết. Ngẫm nghĩ mãi, rồi thử cố gắng rút gọn 
nội dung bài viết xem có thể tự mình hoàn thành trong 
vài năm không. Nhưng phải rút gọn nội dung như thế 
nào và phải viết bằng cách nào để vừa không tốn quá 
nhiều thời giờ tham khảo sách, vừa nói lên được những 
gì mình muốn truyền đạt, dựa vào những gì đã học ở 
trường, đã nghiên cứu trong bao nhiêu năm nay và đã 
gặt hái được trong cuộc sống đó đây. Trong vòng ba 
tháng, tôi mới có một ý niệm rõ ràng về bố cục và cách 
diễn đạt nội dung của cuốn sách. 

Tôi bắt đầu sắp xếp lại bố cục, thu hẹp nội dung 
và đặt lại tên cuốn sách của mình: Chữ Hán, Tiếng Hán 
Việt và sự vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt. 


1. Qua việc thực hiện cuốn sách trong một thời 
gian tương đối ngắn với độ dài trung bình không quá 
ba trăm trang, tôi sẽ đặt trọng tâm vào việc chứng minh 
luận điểm “Tiếng Hán Việt có gốc gác từ tiếng nói của 
vừng Trường An” vốn xưa nay đã được nhiều học giả 
khẳng định nhưng thiếu phân chứng minh có tính 
thuyết phục về xuất xứ cũng như mối tương quan về 
giọng đọc và cách diễn đạt ý tưởng qua tiếng nói giữa 
tiếng Hán Việt và tiếng Trường An, bằng những hiểu 
biết của mình, qua tài liệu, qua học hỏi và qua thực tiễn 
nghiên cứu tại đất Trường An (nay là thành phố Xi-an, 
Trung Quốc). 

2. Nói đến tiếng Hán Việt thì phải nói đến chữ 
Hán, một loại chữ đã được sử dụng trong tất cả bốn 
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nước của vùng Đông Á trên hai ngàn năm lịch sử. Khi 
nói đến tiếng Hán Việt thì không thể nào không nói 
đến sự vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt và chữ 
Quốc ngữ, vì chính chữ Quốc ngữ là một loại văn tự có 
khả năng vận dụng, bao quát được kho tàng vô tận của 
tiếng Hán Việt, lại vừa có tính cách mạng, có thể được 
xếp vào loại chữ viết có tính khoa học cao trên thế giới. 
Tôi sẽ nói rõ tính cách mạng đó so với chữ viết của hai 
nước khác cùng trong “nền Văn minh câm đũa; đó là 
chữ viết của Nhật Bản và chữ viết Hangul của Triểu 
Tiên. Để tránh khỏi nội dung quá dài khi phải nói đến 
chữ Hán, tiếng Hán Việt và chữ Quốc ngữ, tôi chỉ đề 
cập đến phần nội dung chính. Những gì đã được các 
học giả đi trước nghiên cứu, được viết nhiều rồi thì tôi 
chỉ nhắc lại với vài dẫn chứng ngắn gọn chứ không trích 
dẫn và bàn luận thêm dài dòng. Những gì liên quan đến 
chữ Hán và tiếng Hán Việt ít được sách vở bàn tới thì 
tôi lại đi sâu hơn, chẳng hạn như “Những tương đồng 
và đối ứng trong phát âm giữa tiếng Hán Việt và các 
phương ngôn Trung Quốc, nhất là tiếng Trường An” 
và “Sự vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt và chữ 
Quốc ngữ,` v.v. 

3. Chú trọng phần trình bày những hiểu biết của 
mình có liên quan đến chữ Hán, tiếng Hán Việt trong 
quá trình học tập với quý thầy ở Trường Đại học Văn 
khoa Sài Gòn và những tâm đắc trong việc nghiên cứu 
ngôn ngữ các nước Đông Á, cũng như những điều 
mình gặt hái được qua kinh nghiệm sống đó đây trong 
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bốn mươi năm qua. 

Tôi biết rằng việc làm của mình nhất định sẽ còn 
có một số sai sót và không tránh khỏi chủ quan trong 
một số nhận định. Nhưng nếu e ngại bị chê cười mà 
không viết lên những suy nghĩ, những nhận thức của 
mình thì suốt đời cũng không có dịp biết được những 
nhận định của mình là sai hay chủ quan, phiến diện. Vì 
vậy, tôi mạnh đạn viết với hy vọng sẽ được các bậc thầy, 
các vị học giả đóng góp ý kiến, phê bình, trước nhất là 
để soi sáng thêm sự hiểu biết của mình và của các độc 
giả khác, tiếp nữa là sẽ giúp cho lần xuất bản sau được 
hoàn thiện hơn. 


Công việc thực hiện cuốn sách này không đơn 
giản. Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư 
Nguyễn Hữu Phước, nhà văn Huỳnh Văn Phú đã bỏ 
rất nhiều thì giờ quý báu để hiệu đính và cho ý kiến về 
một số điểm đề cập trong cuốn sách này. 

Còn hai người đặc biệt khác nữa mà tôi phải nêu 
lên ở đây: trước nhất là người bạn đời yêu dấu của tôi, 
Phan Tiểu Muội, người đã không ngừng cổ vũ tôi, 
thay tôi lo mọi việc khác của gia đình để tôi có thể tập 
trung vào việc hoàn tất cuốn sách. Người kể sau cùng 
lại là người quan trọng nhất cho việc ra đời cuốn sách 
này, đó là vợ chồng người em họ của tôi, anh Thái Gia 
Vượng, tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh Đại học 
Vạn Hạnh, hiện là giám đốc một hãng wholesale lớn ở 
Los Angeles, California, USA- người đã hỗ trợ tôi tất cả 
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các chỉ phí đi lại, ấn loát và xuất bản sách. Không có sự 
giúp đỡ tài chính của người em họ, cuốn sách này chắc 
không thể nào có cơ hội ra mắt độc giả. 

Trong lần tái bản này, chúng tôi có bổ sung một số 
chỉ tiết về sự vận dụng của tiếng Hán Việt trong tiếng 
Việt, 

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tiến sĩ 
Nguyễn Văn Thái và giáo sư Nguyễn Đức Cung đã 
phát biểu góp ý một số điểm còn thiếu sót trong sách, 
chúng tôi đã cố gắng sửa đổi và bổ sung để tăng thêm 
sức thuyết phục đối với độc giả. 


Thành thật cảm ơn các độc giả đã gọi điện thoại 
hoặc gửi email khen ngợi cũng như góp ý. Mong rằng 
trong lần tái bản này, cuốn sách sẽ bớt đi một số khuyết 
điểm. 


Trân trọng đa tạ quý vị và các bạn. 


Thái Gia Kỳ 
Philadelphia, Pa„ Tháng 2/2020 
Email address: kygiathai(@@hotrmaiÌ.com 
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Chương Ï 
CHỮ HÁN VÀ TIÊNG HÁN VIỆT 


1. Chữ Hán 
1.1 Các giai đoạn phát triển của chữ Hán 


Từ trước thời Bắc thuộc (năm 111 trước Công 
nguyên - tr. CN) đến cuối thế kỷ thứ XIX, dân tộc Việt 
Nam đã sử dụng hai loại ngôn ngữ trong mọi sinh hoạt 
của cuộc sống: Tiếng Việt là tiếng nói duy nhất của dân 
tộc Kinh, phần đại đa số cấu thành của dân tộc Việt 
Nam; chúng ta nói chuyện, tâm tình, trao đổi ý kiến 
trong sinh hoạt hằng ngày bằng tiếng cha sanh mẹ đẻ 
đó, nhưng khi muốn ghi chép những tâm tình, ý kiến 
hay sự việc nào đó thì phải dùng một loại “ngôn ngữ” 
thứ hai, đó là chữ Hán. Chữ Hán là phương tiện truyền 
thông duy nhất để ghi chép những văn kiện hành chính 
của triều đình, để viết thông cáo cho dân, để trao đổi 
giao dịch qua lại giữa triểu đình Việt Nam và các triều 
đình Trung Quốc, để diễn đạt một tư tưởng, một ý thơ 
hay ghi chép những sự kiện lịch sử. Cha ông ta đã chấp 
nhận chữ Hán như là một phương tiện duy nhất để học 
làm người, để học sách thánh hiển, để thi cử, để làm 
quan phục vụ triểu đình và nhân dân; con đường duy 
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nhất để tiến thân là phải học chữ Nho, học đạo thánh 
hiền, không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có cái khác 
nhau là: Người Trung Quốc học chữ Hán với tiếng nói 
của họ, còn cha ông ta thì được cái may mắn học chữ 
Hán của sách thánh hiền bằng tiếng Việt của mình, chủ 
yếu từ các thầy đồ dạy bằng tiếng Việt! 


Tóm lại, từ ngàn xưa, tất cả vua quan, kẻ sĩ đều là 
người biết song ngữ: nói tiếng Việt và viết, đọc bằng 
chữ Hán. Những người dân nghèo không được học với 
thầy thì chỉ có nói chứ không thể đọc và viết. Chữ Hán 
tức là chữ Hoa, ta cũng hay gọi là chữ Nho, chữ Tàu mà 
người Trung Quốc đã và đang dùng và cũng là thứ chữ 
mà cha ông ta đã vận dụng trong hơn hai ngàn năm 
lịch sử. Theo “Hán tự sử, một công trình nghiên cứu 
của các nhà ngôn ngữ học Trung Quốc, qua các hiện 
vật đồ gốm đào được ở tỉnh Hồ Bắc năm 1994 và các 
chữ khắc trên xương rùa hay xương thú vật phát hiện 
ở thành An Dương tỉnh Hà Nam, năm 1899 và những 
phát hiện tiếp theo sau đó, thì hơn 3.500 năm trước, 
vào đời Thương (năm 1555 tr. CN), Chu (năm 1059 
tr. CN), Trung Quốc đã có loại chữ viết tượng hình; 
cùng thời kỳ cũng có loại chữ khác trên đồ dùng bằng 
đồng xanh, được gọi là Kim văn ' Ÿ, hay Chung đỉnh 
văn #1 V. Cho đến nay, trong số 4.500 chữ khắc 
trên giáp cốt đó, trên xương rùa hay xương thú vật, chỉ 
có khoảng 2.000 chữ là đã được nhận diện, còn lại thì 
không biết là chữ gì, nhưng nói chung là thứ chữ “cổ, 
được gọi là loại chữ “đại triện x®. 
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Hình 1: Hình giáp cốt, di tích khảo vật hiện vẫn còn lưu giữ. 
Hình từ Baydu Bách khoa. 

Qua nhiều thế hệ, mãi đến thời Xuân Thu Chiến 
Quốc (770-221 tr. CN) chữ Hán mới được chỉnh đốn 
dần để có được một hình thức chung mà các nước 
trong thời Chiến Quốc dùng để giao lưu qua lại, mặc 
dầu vẫn còn sử dụng hệ thống chữ Hán của riêng mình 
(có những chữ dùng hơi khác nhau giữa các nước). Nói 
chung, đó là thứ chữ Hán xưa “đại triện 5Š? được sử 
dụng trong nhiều thời đại trước khi Tần Thủy Hoàng 
đánh bại “lục quốc” và thống nhất Trung Quốc. Loại 
chữ đại triện này không có hình thù thống nhất, to nhỏ 
không đều (xem Hình 2). 
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Hình 2: Kiểu chữ Hán đại triện, viết trên đối liễn. 
Hình từ Baidu Bách khoa 
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Đến đời Tần Thủy Hoàng, thừa tướng Lý Tư mới 
cho tập hợp và tu bổ, san định lại và bổ sung thành loại 
văn tự “tiểu triện ⁄|*5SŠ” (Xem Hình 3) thống nhất của 
nhà Tần. Về sau, qua nhiều thời đại như Đường, Tống, 
Minh,... hình thức chữ Hán cũng được chỉnh đốn hoàn 
chỉnh hơn và số lượng chữ Hán cũng được gia tăng. 
Nói chung về căn bản, vẫn giữ hình thức chữ tiểu triện, 
loại chữ Hán có hình thù cân đối, hình vuông, hay chữ 
nhật (theo chiều từ trên xuống), rất thuận lợi khi viết 
và mỹ quan hơn lối chữ đại triện ngoằn ngoèo. 
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Hình 3: Hình chữ Hán tiểu triện của Lý Tư, khắc trên đá ở núi Thái 
Hình từ Google ®ÄŸI ;I` 5S 
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Từ đó Trung Quốc bắt đầu có loại chữ Hán thống 
nhất mà sau này hầu hết các dân tộc trong nền Văn 
minh cầm đũa (chúng tôi dùng từ mới này để chỉ các 
nước Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, 
vì dân tộc của tất cả bốn nước này đều cầm đũa ăn cơm. 
Nếu nói là các nước Đông Nam Á thì e có người lại bao 
gồm Phi Luật Tân, Lào và Campuchia) đều sử dụng, 
mặc dù những dân tộc đó và cả những bộ tộc khác 
nhau trong các dân tộc đó, có những tiếng nói khác 
nhau, phong tục tập quán khác nhau. 


Di nhiên, trên một đất nước rộng lớn như Trung 
Quốc, ngoài chữ Hán ra, một số dân tộc lớn ở Trung 
Quốc như Tạng, Mông và Mãn, v.v. đều có tiếng nói và 
chữ viết riêng của họ, nhưng những chữ viết đó không 
phổ biến, không truyền đi xa và nhất là không tải được 
đạo thánh hiền, Đạo giáo và Phật giáo một cách rộng 
rãi, không phát triển đi khắp nơi như chữ Hán. Nói 
chung, cho đến thời cận đại, trong tất cả các dân tộc lớn 
của nhóm Văn minh cầm đũa, dù sống ở những vùng 
khác nhau, dù cách xa ngàn dặm, dù có những tiếng nói 
khác nhau, nhưng họ chỉ sử dụng có một thứ chữ, đó là 
chữ Hán. Vì vậy, chữ Hán chiếm giữ một địa vị rất quan 
trọng trong lịch sử văn học, triết học và ngôn ngữ của 
tất cả các dân tộc đó. 

Phải đợi đến sau thời Khổng Tử, rồi đời nhà Hán 
(từ 206 tr. CN) và nhất là vào đời nhà Đường (từ 6l 
CN), thì chữ Hán mới thật sự phát triển song song với 
việc cổ vũ kẻ sĩ học Tứ thư, Ngũ kinh của Khổng giáo 
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và lấy đó làm nội dung thi cử, tuyển chọn người tài giỏi 
làm quan cho triều đình. 

Về mặt nội dung, chữ Hán ở Trung Quốc, từ đời 
Mãn Thanh (năm 1636 CN) đến đầu thời Dân quốc 
(năm 1911 CN), đã được hình thành hoàn chỉnh hai 
loại văn viết. Loại thứ nhất là loại văn viết theo thể “văn 
ngôn, tức là vẫn sử dụng chữ Hán nhưng với những từ 
có nghĩa cô đọng hơn, súc tích hơn, đó là loại văn xưa 
được dùng trong sách vở ký sự, văn kiện lịch sử và trong 
thơ văn xưa mà ta vẫn sử dụng; loại thứ nhì là loại văn 
viết theo lối bạch thoại, tức là tiếng Quan Thoại, nói 
sao thì viết làm vậy, ai đọc cũng hiểu mặc dù sử dụng 
tiếng địa phương khác nhau. Dân dần, tất cả những nơi 
có những phương ngôn khác nhau của Trung Quốc đều 
dựa vào lối văn viết bạch thoại mà viết. Tiếng Quảng 
Đông, cũng vậy, gặp những chữ địa phương không có 
trong tiếng Quan Thoại thì người Quảng Đông mượn 
chữ cùng âm của tiếng Quan Thoại hay căn cứ vào 
chữ Hán mà tự chế ra chữ mới, ví dụ như chữ “mou 
Tï” trong tiếng Quảng Đông, do người Quảng Đông 
tự chế, chuyển hóa từ chữ “hữu %: cớ, cố tình viết 
thiếu hai sọc ở bên trong chữ “hữu #ï” để diễn tả nghĩa 
“thiếu, không có, như “mọu tsin fi?Š” là “không có 
tiền; chữ “Ất, hệ” trong “quan hệ, hệ thống, người 
Quảng Đông đọc là “hây” nên dùng nó để viết cho chữ 
“hây” có nghĩa là “là. Lối biến chế chữ này giống như 
lối viết chữ Nôm của Việt Nam. 
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1.2. Hình thức kết cấu và diễn biến của chữ Hán 


Về hình thức kết cấu của chữ Hán, đa số học giả, 
như ông Lữ Tư Miễn Eï Lo JI| trong cuốn Trung Quốc 
uăn hóa thường thúc F†! [ị X.{V.Tf'1Ä, phần “Văn tự 
“” đều công nhận chữ Hán được cấu tạo theo “lục 
thư, tức là theo sáu cách cấu tạo: tượng hình, chỉ sự, 
hội ý, hình thanh, chuyển chú và giả tá. 

- Tượng hình: Dựa theo hình ảnh của sự vật mà 
viết thành chữ, như chữ điển HÍ từ hình ảnh của các 
thửa ruộng vuông tượng; chữ mã Ñỹ, hình tượng của 
con ngựa bốn chân. 

- Chỉ sự: Là cách dùng ký hiệu trừu tượng để ghi 
chú một sự việc, như các chữ trong số đếm: nhất —, 
nhị —, tam — được ghi chú bằng một gạch, hai gạch, 
ba gạch; chữ thượng _E, chỉ ở trên; chữ hạ F, lộn 
ngược lại, chỉ ở dưới. 

- Hội ý: Là dùng hai hay ba chữ Hán đơn độc kết 
hợp lại thành một chữ Hán mới với một ý khác, như 
chữ minh BÏ], do chữ nhật | và chữ nguyệt H kết hợp 
lại, ý chỉ sáng; chữ tiêm 2, do chữ tiểu 2J` và chữ đại 
X hợp lại, có nghĩa là nhọn; chữ hưu #R, do chữ nhân 
À và chữ mộc ZK, kết hợp thành hình ảnh của một 
người đứng dựa vào gốc cây... để nghỉ mát, ý chỉ nghỉ 
(nghỉ ngơi, nghỉ việc, hưu trí). 

- Hình thanh: như chữ hà Ÿ#[, do ba chấm thủy 
bên trái, chỉ hình ảnh của nước và chữ “khả” bên phải 
có âm gần với hà (tiếng Quan Thoại đọc là he2/hưở, 
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tiếng Quảng Đông đọc là “hồ”), hợp hình và thanh lại 
đọc là “hà”, chỉ con sông; chữ băng JÄ, do hình ảnh 
ngọn núi ở phía trên và chữ bằng phía dưới, có âm gần 
giống “băng, với nghĩa là sụp đổ xuống”, kết hợp hình 
ảnh ngọn núi bị sụp đổ, để thành chữ “băng” trong 
băng hà (nhà vua qua đời). 


- Chuyển chú: là một cách biến đổi những chữ 
cùng âm khác nghĩa hay cùng nghĩa nhưng khác âm 
mà dùng, như chữ khảo 2# và chữ lão ZZ. Cha già rồi 
qua đời gọi là “khảo”, đổi phân dưới của chữ “khảo ZŸ” 
thành chữ “lão ZZ”, nghĩa là “già” Hai chữ có âm gần 
giống nhau, nên chữ lão là chuyển chú từ chữ “khảo” 
mà ra. 

Giả tá: Là cách dùng chữ cùng âm để chỉ một 
nghĩa khác, như chữ lệnh 43, là mệnh lệnh, dùng lệnh 
đi với quan huyện để gọi “huyện lệnh `” (quan 
huyện); chữ trường †Š nguyên nghĩa là dài, như tóc 
dài, mượn âm “trường” để chỉ nghĩa “trường cửu = 
`” tức là lâu đài. 

Đó là các nguyên tắc hay cách thức cấu tạo của 
chữ Hán, tuyệt đối không phải là công thức để viết chữ 
Hán vì các bạn không thể căn cứ các nguyên tắc trên để 
viết chữ Hán. 

Trong quá trình hình thành, chữ Hán không biết 
đã trải qua bao nhiêu biến đổi để được hình thức ngày 
nay, nhưng nó vẫn không dừng lại ở đó. Giống như bao 
ngôn ngữ và chữ viết của bao nhiêu nước khác trên 


30 | THÁI GIA KỲ 


thế giới, chữ Hán không những biến đổi về hình thức 
chữ viết, từ đại triện đến tiểu triện, rồi đến các thể thời 
Tống, Minh, Thanh và giản thể hiện nay, mà còn thay 
đổi về nội dung, chữ viết thêm phong phú, nhiều chữ 
mới phát sinh từ cuộc sống nhiều đổi thay trong xã hội 
cũ và cả trong cuộc sống mới toàn cầu hóa ngày nay, 
nhất là đã tăng thêm vô số từ khoa học mới; song song 
với lối văn ngôn trong thơ văn cổ, trong sử sách là lối 
văn nói và văn viết theo lối nói chuyện ngày nay, tức là 
bạch thoại. 

Không biết sau này chữ Hán sẽ còn biến đổi như 
thế nào nữa, có thể là càng ngày càng đơn giản hóa hơn 
nữa, hoặc hoàn toàn La Tỉnh hóa, viết chữ Hán bằng 
“Pingyin †#'Š': phiên âm” La Tỉnh, tức dùng mẫu tự 
La Tỉnh để phiên âm, như loại chữ đánh vần trên máy 
vi tính hiện nay, chữ Hán không còn là hình dạng chữ 
Hán nữa, không ai biết được. Có điểu, ngôn ngữ và chữ 
viết của một quốc gia luôn thay đối theo hoàn cảnh xã hội 
để đáp tíng với nhu câu của cuộc sống mới là một chân lý 
không ai chối cãi! 

Một thay đổi nổi bật của hình thức chữ Hán trong 
mấy chục năm gần đây là kiểu viết “giản thể” mới. Tại 
lục địa Trung Quốc, hình thức chữ mới này đã được cổ 
vũ sau khi Đảng Cộng sản lên nắm chính quyền (tháng 
10/1949). Mao Trạch Đông đã ra lệnh cho “đơn giản 
hóa” chữ Hán mà họ đang sử dụng, tức là loại chữ Hoa 
viết đơn giản, viết gọn. Thực ra thì trước đó đã có một 
số chữ Hán được “viết tắt”, ví dụ như chữ “khai bã” viết 
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tắt thành “7F”, nhưng đến lúc này thì cách “viết tắt” 
mới được chính thức công nhận và được đẩy mạnh, bổ 
sung. Một số học giả đã phản đối lối viết đó, vì cho 
rằng cứ như thế mà thay đổi thì chữ Hán đâu còn cái vẻ 
“siêu việt” của nó. Còn Tưởng Giới Thạch, sau ngày “di 
tản” sang Đài Loan (1949), vẫn giữ nguyên cách viết 
chữ Hán từ ngàn xưa truyền lại, đó là loại chữ “phồn 
thể) lối viết mà ta vẫn sử dụng ở Việt Nam từ trước đến 
giờ trong sử sách và trong văn chương Việt Hán. 


Loại chữ “giản thể” cũng chỉ thay đổi khoảng 10%- 
15% chữ Hán thôi (tùy thể loại, hiện càng lúc càng có 
thêm chữ giản thể được đưa vào), nhưng nếu không 
làm quen với những quy luật đơn giản hóa của các bộ 
và các chữ thì các bạn cũng khó mà hiểu hết khi đọc 
sách, báo hiện nay. 


Hồi chúng tôi còn học ở Đại học Văn khoa Sài Gòn 
(1965-1970), tức là lúc mà Trung Quốc đã thông dụng 
loại chữ giản thể, vì không có cơ hội nghiên cứu đối 
chiếu, nên chúng tôi cũng không hiểu hết được các chữ 
giản thể in trên sách báo. Ngay cả một số học sinh trung 
học ở Đài Loan trước khi có những giao lưu văn hóa - 
xã hội và kinh tế giữa đại lục Trung Quốc và Đài Loan 
từ năm 1985 vẫn đọc không hiểu được các chữ “mới” 
đó. Ngược lại, một số thanh niên ở lục địa Trung Quốc 
vì quen lối viết đơn giản nên quên đi cách viết phồn thể 
nguyên thủy. Tôi đã từng hỏi các bạn trẻ đó cách viết 
“phồn thể” của chữ “thanh 5Š (tiếng)” và chữ “thính 5 
(nghe)”, chỉ có một vài bạn viết đúng, những bạn khác 
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chỉ biết viết thanh là Ƒễ, thính là lỨ theo lối giản thể họ 
thường viết và đọc trong sách báo. Hiện nay, tình hình 
có khác, nhờ có những giao lưu kinh tế, văn hóa và xã 
hội giữa hai miền lục địa và Đài loan, hầu hết mọi giới 
trẻ đều có thể sử dụng cả hai lối chữ Hoa “giản thể” và 
“phồn thể: Thậm chí một số học sinh ở Đài Loan đã 
bắt đầu sử dụng lối viết “giản thể” vì nó gọn và ít nét, 
đễ nhớ dễ dùng. Trong phần mềm của chương trình gõ 
chữ Hoa trên computer đều bao gồm cả hai loại chữ để 
tiện cho người sử dụng. Những chữ Hán được dùng để 
thuyết minh hoặc dẫn chứng trong sách này, hầu hết là 
“phồn thể. Dưới đây là vài ví dụ cho thấy sự khác biệt 
giữa hai loại chữ phồn thể và giản thể: 


Tiếng Hán Chữ Hán Chữ Hán 
Việt phôn thể giản thể 


1.3. Chữ Hán và sự phát triển các đạo giáo 
trong xã hội Trung quốc 


Trước tiên, ta nói sơ qua chữ Hán và đạo Khổng ở 
Trung Quốc: Thực ra, Khổng giáo không phải là một 
giáo phái như Phật giáo, Đạo giáo, mà là một học phái 
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liên quan đến trách nhiệm của cuộc sống con người 
trong xã hội. Khác với các đạo giáo khác, Khổng giáo 
không có giáo chủ - người đã hy sinh cuộc đời mình 
để cứu rỗi nhân loại hay người đã từ bỏ ngai vàng, từ 
bỏ cuộc sống phồn vinh để cứu khổ chúng sinh; hai 
nữa, Khổng giáo không tin ở duyên kiếp, không lập 
nên chùa chiền hay bàn thờ để cúng vía cầu xin, nó chỉ 
là một tập hợp những tư tưởng, lý thuyết về cái đạo 
làm người, một cách sống có tôn tỉ trật tự trong xã hội. 
Đó là những lời nói và những tác phẩm của Khổng Tử 
được các đồ đệ của Khổng Tử đã gom góp lại sau khi 
ông qua đời. 

Khổng Tử sinh năm 5SŠI tr. CN, vào thời Xuân Thu 
(770-403 tr. CN), tổ tiên thuộc dòng đối quý tộc nhưng 
đến đời cha thì gia cảnh sa sút. Cha Khổng Tử đến bảy 
mươi tuổi mới cùng bà thiếp trẻ tuổi là Nhan Chính 
Tại sinh ra Khổng Tử ở gò núi Ni Khâu, nay thuộc làng 
Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (theo “Lịch Sử 
Trung Quốc” của Lý Quốc Kỳ). Có đoạn trong Wiki- 
pedia về Khổng Tử lại cho rằng, vì muốn “tỏ lòng cám 
ơn thần linh ở núi Ni Khâu, hai ông bà lấy tên núi đặt 
tên cho con do đó tên ông là Khâu, lấy tự là Trọng Nữ. 
Nhiều người không đồng ý với cách suy diễn này, họ 
cho rằng làm sao mà cha mẹ dám lấy tên núi thần linh 
đã giúp họ sinh ra con trai duy nhất của mình để đặt tên 
cho con họ? Sách Sử ký toàn thư thì viết rằng lúc mới 
sinh ra, trên đầu của ông có một cái dấu lõm xuống, 
chung quanh cao lên như đồi núi thấp, nên cha mẹ ông 
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gọi tên là Khâu (khâu có nghĩa là gò núi nhỏ). Điều này 
cho thấy hoàn cảnh gia đình và nơi chào đời của Khổng 
Tử đều có nghi vấn. Nhưng dù sao, cuộc sống và quá 
trình bôn ba qua nhiều nước cũng như cuộc đời dạy học 
của ông thì không có gì mâu thuẫn vì đã có nhiều sách 
sử ghi chép. Cũng theo tác giá Lý Quốc Kỳ đã chứng 
dẫn trên, vì nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, Khổng Tử đã 
phải đi làm “quản gia” cho các nhà quý tộc, rồi trông coi 
một trại chăn nuôi, năm 21 tuổi mới giữ chức “tư chức 
lại; một chức quan phụ trách trông coi súc vật, bò, dê 
dùng trong việc cúng tế. Vì vậy mà Khổng Tử đã có sở 
thích và am hiểu về các cách thức nghi lễ xưa và nay. 
Trong thời gian này ông chăm lo học hành chữ nghĩa và 
lẽ nghi. Đến khoảng 30 tuổi thì đã nổi tiếng về “lễ học” 
và đã có học trò theo học. 


hen ——S" 
——Ă-Ầ 
- 


ng 
- ẨỒNGL su dc 2g. 


Hình 4: Tượng Khổng Tử ở Chinatown, New York, USA 
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Nhưng hoài bão của Khổng Tử không phải là dạy 
học trò mà là “tìm cho được vua chúa để hành đạo”. 


Khổng Tử đã dẫn học trò đi chu du các nước, 
nhưng vẫn không có ai trọng vọng ông vì chủ trương 
trị nước của ông khác hẳn với chủ trương trị nước của 
các vua chúa đương thời: Ông chủ trương “vương đạo”, 
tức cái đạo quang minh chính đại, thuận theo ý trời để 
trị dân trong khi các vua chúa thời đó chủ trương “bá 
đạo, dùng vũ lực để chinh phục lẫn nhau, mạnh được 
yếu thua. 

Ông có tên Khổng Tử là vì học trò vẫn xưng hô 
ông là “Khổng Phu Tử; tức là thầy Khổng, về sau gọi 
gọn lại là Khổng Tử. Đến năm ŠI tuổi, Khổng Tử mới 
được vua nước Lỗ trọng dụng, phong cho chức trung 
đô tế, rồi thăng chức đại tư khấu, chức thượng thư Bộ 
Hình. Trong thời gian này, ông đã đặt ra một số luật lệ 
bảo vệ trật tự trị an xã hội, quy định trật tự trong quan 
hệ và sinh hoạt hằng ngày của dân chúng. Vì vậy mà 
dân chúng có cuộc sống yên lành, không trộm cắp, tối 
ngủ không cần đóng cửa. Nhưng “tuần trăng mật” giữa 
Khổng Tử và vua nước Lỗ kéo dài không bao lâu, vì 
bất mãn sự chếnh mảng việc nước của Lỗ Định Công, 
Khổng Tử từ chức ra đi, tiếp tục cuộc hành trình chu 
du các nước chư hầu. 

Từ năm 68 tuổi, Khống Tử đã cùng với đồ đệ trở 
về nước Lỗ, lo việc dạy học và biên soạn các sách. Nhờ 
việc sưu tập các loại nhạc khí và các nghệ thuật âm 
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nhạc xưa mà ông đã có dịp học hỏi với thây dạy đàn Sư 
Tương ở nước Lỗ trước đó mấy chục năm. 

Trước tiên Khổng Tử biên soạn năm cuốn “kinh” 
mà ngày nay ta gọi là ngũ kinh: Kinh Thí, Kinh Thư, 
Kinh Lã Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu. Sự thực thì lúc 
đầu có “Lục kinh” chứ không phải chỉ có “Ngũ kinh; 
cuốn kinh thứ sáu là Kinh Nhạc, bị Tần Thủy Hoàng 
đốt đi, nên chỉ còn lại ngũ kinh. Trong các sách trên, 
Khổng Tử đã thu thập, sắp xếp lại và chú giải cặn kế 
những lời nói của thánh hiển trong các đời vua Nghiêu, 
Thuấn, vua Châu Công đi trước. Riêng Kinh Xuân Thu 
thì lại là một cuốn sử biên niên, ghi chép những việc 
đã xảy ra từ đời Lõ Ân Công đến Lỗ Ai Công (từ năm 
721 đến 481 tr. CN), đó là một cuốn sử có “bao biếm” 
tức có khen chê, chứ không phải chỉ ghi chép sự việc 
một cách vô tư. Điều này khác với quan niệm viết sử 
của Tây phương, chỉ viết sự thực đã xảy ra một cách 
khách quan. Nhưng chủ đích viết cuốn Xuân Thu của 
Khổng Tử là để răn dạy người trị nước và nhân dân 
đương thời biết đâu là phải, đâu là trái, việc gì nên làm 
và việc gì không nên làm. Ông cũng có thái độ khen 
chê rõ ràng, gửi gắm hoài bão trị nước của mình qua 
kinh Xuân Thu. 

Sau ngũ kinh, thì phải nói đến tứ thư. Tứ thư là 
bốn cuốn sách Đại học, Trung dung, Luận ngự” và 
Mạnh Tử. Chắc các bạn chúng ta đã đọc hoặc nghe qua 
các cuốn sách này, thậm chí có bạn đã đọc qua những 
lời dạy của Khổng Tử qua những cuốn sách đó. Có một 
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số bạn hiểu lầm đây là những tác phẩm của Khổng Tử. 
Thực ra, bốn cuốn sách này không phải là tác phẩm 
biên soạn của Khổng Tử, mà là do các đệ tử của Khổng 
Tử ghi chép lại những lời dạy của ông trong quá trình 
dạy học và chu du các nước với các đồ đệ. Sau các lời 
nói vàng ngọc của Khổng Tử là những lời giải của các 
học trò nổi tiếng của Khổng Tử. Riêng cuốn Mạnh Tử 
thì lại là cuốn sách do Mạnh Tử và các đồ đệ khác của 
Khổng Tử viết bằng cách ghi chép những lời đối đáp 
giữa Mạnh Tử và các vua chúa đương thời cũng như 
những lời phê phán của chính Mạnh Tử VỤ, 


Tứ thư, ngũ kinh gồm tất cả là chín bộ, là những bộ 
sách kinh điển tiêu biểu cho Nho giáo. Trong suốt hơn 
hai ngàn năm lịch sử, tất cả mọi người, dù là vua quan 
hay người bình dân, dù là ở Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nhật Bản hay ở Việt Nam, khi học chữ Hán đều phải 
học thuộc lòng chín bộ kinh điển ấy vì nó bao quát tất 
cả mọi phương diện trong đời sống: Chúng dạy bảo 
mọi người cách thức trau giồi bản thân để trở thành 
một người con có hiếu trong gia đình, một công dân 
hữu dụng trong xã hội, một bề tôi trung với vua. Muốn 
được vậy thì trước hết phải tu thân, có tu được thân 
mới có thể tể được gia, sau đó mới trị quốc và cuối 
cùng là bình thiên hạ. 

Tư tưởng trên của Nho giáo đã được các học trò 
của Khổng Tử và những học trò ở các thế hệ tiếp sau 


(1) Sách tham khảo: Sử ký Toàn thư của Tư Mã Thiên, Lịch sử Trung Quốc 
của Lý Quốc Kỳ và tài liệu Wikipedia tiếng Hoa, tiếng Việt. 
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đó bổ sung, phát triển để trở thành tư tưởng nhập thế 
hành đạo theo lời dạy của Khổng Tử. Nho là người 
đi học chữ, những học trò ấy chuyên học hệ thống tư 
tưởng của Khổng Tử và của các đồ đệ sau này của ông, 
họ được gọi là Nho gia. Nho cũng chỉ người dạy học và 
am hiểu chữ Hán, những người trong phái học thuyết 
của Khổng Mạnh, để phân biệt với những học phái 
khác, nên được gọi là phái Nho học, vì vậy mà Khổng 
giáo cũng còn gọi là Nho giáo. 


KG 


Hình S: Nhà thờ Đức Khổng Tử đâu tiên được xây cất ở Đài Loan 
0ào thời nhà Minh năm 1666. Hình từ Wikipedia, Internet. 
Vì sao Nho giáo lại được trọng vọng? 


Nho giáo chủ trương nhập thế, chủ trương con 
người sống trong xã hội phải biết trung hiếu lễ nghĩa 
trí tín, sống để phục vụ gia đình, xã hội và trên hết là 
quốc gia. Chủ trương đó lại vừa đáp ứng được sự mong 
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muốn của các vua chúa phong kiến muốn dùng nó làm 
nền tảng, công cụ cai trị dân. 


Đưa ra một quan niệm nhập thế hành đạo như 
vậy, chảng khác gì Khổng giáo đã chuẩn bị một bữa tiệc 
thịnh soạn, sẵn sàng mời các vua chúa thưởng thức. Đối 
với các vua chúa, còn gì tốt cho bằng “quân sử, thần tử; 
thần bất tử, bất trung” Làm con không vâng lời cha mẹ 
là bất hiếu thì đã đành, nhưng làm tôi, vua sai chết mà 
không chết là bất trung, vậy là vua ban rượu độc cho 


A €E A22 


uống vẫn phải tạ ơn vua và hô “vạn tuế”! 


Nho giáo đã dạy cho con người biết sống lương 
thiện có trách nhiệm với gia đình, lại giúp cho vua chúa 
phong kiến biến con người thành công cụ bảo vệ quyền 
lợi của mình. Cả hai phái chính trị“vương đạo” và “bá 
đạo” đều lợi dụng được con người trong công cuộc 
xây dựng quyền lực của họ, vì vậy mà họ không ngừng 
ủng hộ, thúc đẩy sự phát triển của Nho học, tôn sùng 
Khổng giáo. Trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử Trung 
Quốc, không một triều đại nào lại không lấy Nho giáo 
làm căn bản giáo dục, củng cố sự chính danh của triều 
đại mình; lấy kinh điển của Nho giáo làm lý tưởng sống 
và làm đề tài, nội dung thi cử tuyển chọn nhân tài. 

Chữ Hán và Lão giáo Trung Quốc 

Người sáng lập Lão giáo là Lão Tử (khoảng Š7I tr. 
CN -471 tr. CN), cũng theo sách “Lịch sử Trung Quốc” 
của Lý Quốc Kỳ, trang 58, Lão Tử tên là Lão Đam, tự là 
Bá Dương, người huyện Khổ, nước Sở, nay thuộc Lộc 
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Ấp tỉnh Hà Nam. Lão Tử từng làm quan sử nhà Chu, 
cùng thời với Khổng Tử nhưng lớn tuổi hơn Khổng Tử, 
đã có lần Khổng Tử đến tìm hiểu “lễ” với ông. Sau vì 
tình hình chính trị nhà Chu suy yếu, ông từ quan về ở 


P 


ản. 


Tác phẩm chính của Lão Tử là Đạo Đức kinh, bao 
gồm Đạo kinh và Đức kinh, trên 5.000 chữ, là một cuốn 
sách nói lên nhân sinh quan và thế giới quan của Lão 
Tử và cũng là sách kinh chủ yếu của Lão giáo được sáng 
lập vào đời Hán Thuận Đế, nhà Đông Hán, tức khoảng 
700-800 năm sau khi ông mất. 

Sau Lão Tử khoảng 100 năm thì có Trang Tử (369 
tr. CN -286 tr. CN), có thể nói Trang Tử là người thừa 
kế và phát huy tư tưởng của Lão Tử. Trang Tử họ Trang 
tên Chu, người Tống Mông nay thuộc Mông Thành, 
tỉnh An Huy, cùng thời với Mạnh Tử (theo sách Lịch sử 
Trung Quốc dẫn chứng trên). 


Tác phẩm chính của Trang Tử là Sách Trang Tử, về 
sau được vua Đường Huyền Tông phong là Nzm Hoa 
kinh, tử tưởng của Trang Tử thiên về tiêu cực, thuận 
theo tự nhiên, rất hợp với thuyết “vô vi” của Lão Tử, 
vì vậy người sau gọi chung hai ông là Lão Trang và đạo 
giáo tôn sùng hai ông là Đạo Lão Trang. 

Triết lý Lão Trang có thể được nhìn qua nhiều 
lăng kính khác nhau, do đó có những nhận thức và vận 
dụng khác nhau trong nhiều sinh hoạt của cuộc sống: 
về quan điểm tu thân, về quan điểm nghệ thuật và nhất 
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là về quan điểm chính trị. Riêng tư tưởng chính trị của 
Lão Trang là loại tư tưởng nổi bật có nhiều ảnh hưởng 
trong lịch sử tư tưởng văn hóa - chính trị Trung Quốc, 
sau tư tưởng nhập thế của phái Khổng giáo. Trọng 
điểm trong khái niệm triết học của Lão Tử là “đạo” 
Đạo là nguyên thể của vũ trụ vạn vật. “Đạo khả đạo, phi 
thường đạo, danh khả danh phi thường danh” (cái đạo 
có thể nói ra được, không phải là cái đạo thường hằng, 
cái tên có thể gọi được thì không phải là cái tên trường 
cửu) vì “vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật 
chi mẫu” (cái không tên là sự bắt đầu của trời đất, cái có 
tên là lúc vạn vật được sinh ra). Lão Tử cho rằng dân sở 
đĩ khó trị là vì người trên “cứ muốn tìm cách để cai trị 
vì lẽ “đại đạo phế, hữu nhân nghĩa; trí tuệ xuất, hữu đại 
ngụy” (đại đạo phải phế bỏ đi thì mới có nhân nghĩa 
đề xuất, khi trí tuệ được phô bày ra thì ắt có dối trá). 
Vì sống thanh bần trong một xã hội hỗn loạn, đối với 
thế sự, Trang Tử lại càng chán ngán, nên có chủ trương 
“yếm thế, cầu nhàn, vô vi” hơn cả Lão Tử. Dù có vài 
khác biệt giữa Trang Tử và Lão Tử, nhưng nói chung họ 
đều có chủ trương giống nhau về mặt chính trị: “Vô vi 
nhỉ trị, bất ngôn chỉ giáo” (dùng vô vi để trị nước, dùng 
không nói gì cả để giáo dục), mọi việc đều thuận theo 
tự nhiên. Thậm chí, họ còn chủ trương nên rời bỏ tất cả 
những thứ ràng buộc trên đời, như “Tuyệt thánh khứ 
trí; tuyệt nhân khứ nghĩa” (từ bỏ thánh hiển, vứt bỏ tri 
thức; từ bỏ nhân đạo, vứt bỏ đạo nghĩa). Tư tưởng này 
đã có một sức ảnh hưởng đáng kể trong xã hội đương 
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thời. Vào thời Tây Hán (202 tr. CN đến năm 19 CN), 
đạo Lão bắt đầu được phát triển, vua Hán Cảnh Đế 
đã áp dụng triết lý của Lão giáo để trị nước. Đến đời 
Đường, Lão giáo lại được trọng vọng, vua Đường Cao 
Tổ (năm 566-635 CN) đã công nhận Lão Tử là tổ tiên 
của mình; Đường Huyền Tông (năm 685-762 CN) tôn 
Lão Tử là “Thái Thượng Huyền Nguyên Hoàng Đế; 
Đường Huyền Tông nêu cao địa vị xã hội của Lão giáo, 
cho biên soạn kính Đại Tạng đầu tiên trong lịch sử gọi 
là “Khai Nguyên Đại Tạng” Trong thời kỳ đầu Võ Tác 
Thiên và các vua Đường sau này đều sùng bái Lão giáo, 
tin vào thuốc tiên, thần dược mà sùng tín đạo sĩ, ham 
mê luyện đơn chế thuốc. Lão giáo trong đời Đường 
cũng nhân thế mạnh văn hóa - chính trị của nhà Đường 
mà truyền bá sang các lân bang. 

Chữ Hán và Phật giáo Trung Quốc 

Chữ Hán không những dùng để tải đạo, diễn 
đạt, truyền bá những lời dạy của thánh hiển - “Văn 
dĩ tải đạo” - nó còn vượt ra ngoài đạo thánh hiền, dự 
vào tất cả các hoạt động văn hóa - xã hội khác, nhất 
là sự tham dự vào sự nghiệp truyền bá đạo Phật trong 
vùng Đông Á. Sự tham dự của chữ Hán vào sự nghiệp 
truyền bá đạo Phật tại Đông Á cũng vô cùng lớn lao. 
Đạo Phật sau khi truyền đến Trung Quốc vào cuối đời 
Tây Hán (năm 202 tr. CN đến năm 19 CN), cách đây 
hơn hai ngàn năm, đã dung hợp với những quan niệm 
của Khổng giáo và những tư duy trong đời sống cũng 
như truyền thống thờ cúng ông bà của nhân dân Trung 
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Quốc. Đạo Phật lại được sự tin tưởng, sùng bái của một 
vài vua chúa trong thời kỳ đầu, như Hán Minh Đế vào 
năm Vĩnh Bình thứ10, tức CN năm 7, đã tiếp nhận 
một số kinh Phật do các vị sư Ấn Độ đầu tiên mang vào 
Trung Quốc. 


Tiếp đến, theo Lịch sử Phật giáo Trung Quốc, chữ 
Hán, của ông Nhậm Kế Dũ, vào đời vua Hán Hoằng 
Đế, năm Kiến Hòa nguyên niên, tức CN năm 147, có 
sư An Thế Cao từ nước An Tịch (ở xứ lran, nay không 
còn) mang kinh Phật đến Lạc Dương. Ông đã bỏ ra 
trên hai mươi năm để dịch các kinh từ chữ Phạn ra kinh 
chữ Hán, như “An bang thủ ý kinh 2N 5T KẾ; “Âm 
trì nhập kinh it N#€”, “Bát chánh đạo kinh J\1E3l 


2ˆ” vụ. 


Đến đầu đời Đường, cao tăng Huyền Trang (năm 
602-664 CN), sau chuyến đi sang Ấn Độ thỉnh kinh trở 
về, đã dốc hết sức cùng các cao tăng khác dấn thân vào 
sự nghiệp phiên dịch kinh sách, dịch Kinh Luận 1335 
cuốn, Đại Bàn Nhược Kinh gồm 20 ngàn câu (theo phần 
Sự nghiệp phiên dịch kinh điển trong cuốn Phật Đà và 
Giáo pháp của Hội Giáo dục Phật Đà, Đài Loan). Đại 
Tạng kinh sau này trở thành một bộ kinh đầy đủ và nổi 
tiếng khắp các nước Đông Á, phần lớn là sự đóng góp 
to lớn của đại sư Huyền Trang, đời Đường. Ngày nay, ở 
Trung Quốc, kinh Đại Tạng đã tương đối hoàn chỉnh, 
gồm 1076 bộ kinh, S048 cuốn, hầu hết là dựa vào kinh 
Đại Tạng hoàn tất trong thời Khai Nguyên (713-741), 
đời vua Đường Huyền Tông. 
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Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, phần đông 
vua chúa đều sùng đạo, nhất là từ đời Đường, ngay cả 
bả Võ Tắc Thiên vào cuối đời đã cho xây chùa chiến 
và mời các sư, tăng vào cung cấm, lập đền thờ Phật 
và ngày đêm cùng các thầy học hỏi kinh Phật. Các sư 
nổi tiếng như thiển sư Huệ An, thiển sư Thần Tú đã 
được triệu vào cung và được phong làm quốc sư (Cũng 
theo “Trung Quốc Phật giáo sử” của ông Nhậm Kế Dũ). 
Trong lịch sử đời Đường, chỉ có một ông vua chống 
Phật giáo, đó là Đường Vũ Tông (814-846), sau Võ Tắc 
Thiên khoảng trăm năm, khác với các tiên đế, trong sáu 
năm tại vị, ông đã ra lệnh đốt sạch kinh sách và các di 
tích Phật giáo, các kinh điển vì vậy mà thất thoát rất 
nhiều. 

Tuy cũng có lúc thăng trầm, nhưng Phật giáo 
Trung Quốc nói chung vẫn sống hòa hợp với các đạo 
khác và được sự tôn sùng của các triều đại cũng như ăn 
sâu vào tư tưởng, cách sống của nhân dân Trung Quốc. 
Biết bao nhiêu vua chúa, các nhà văn và các nhà tư 
tưởng cải cách cận đại đều lồng các tư tưởng Phật giáo, 
lời dạy của Đức Phật vào trong chính sách trị nước, 
trong thơ văn và trong khảo luận chính trị của mình. 
Nhìn chung, thái độ của vua quan và tuyệt đại đa số 
dân chúng đối với tam giáo Khổng, Lão, Phật là: kính 
Khổng, tôn Phật và sùng Lão. 

Như chúng ta đã biết, Phật giáo bắt đầu truyền bá 
vào Trung Quốc từ đời Tây Hán, đến đời Đường thì 
đạo Phật giáo đã phát triển mạnh, lúc này lại là vào thời 
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cực thịnh của lịch sử Trung Quốc về văn hóa, chính trị 
và quân sự, vì vậy Phật giáo cũng theo Khổng giáo và 
Lão giáo truyền bá vào Việt Nam, Triều Tiên và Nhật 
Bản. 


Ta thấy hình bóng của một chiếc thuyền buồm 
lớn, vận chuyển Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo và nhiều 
tư tưởng triết học Đông phương giá trị khác, không 
những di chuyển trên khắp các sông ngòi Trung Quốc 
mà còn vượt đại dương, cập bến, đưa các sản phẩm giá 
trị tỉnh thần đó đến với nhân dân Triều Tiên, Nhật Bản 
và Việt Nam, rồi từ đó, qua khẩu vị và hoàn cảnh xã hội 
khác nhau của từng quốc gia mà chúng được biến chế 
thành những món ăn tinh thần của riêng từng nước, 
không nước nào giống nước nào. 

Phải nói rằng chữ Hán đã đóng vai trò then chốt 
trong sự nghiệp phát triển Phật giáo ở Trung Quốc. 

1.4. Vài nét về vai trò lịch sử của chữ Hán ở 
Đông Á 


Một đặc trưng rõ nét nhất trong các quốc gia “cầm 
đũa ăn cơm, tức các nước Đông Á, là ngay từ lúc bắt 
đầu có sử liệu, các dân tộc trong các quốc gia này đều 
dùng chữ Hán để ghi chép các sự việc xảy ra trong lịch 
sử, dùng chữ Hán để viết thơ văn, để giáo hóa nhân dân 
và làm phương tiện cho các triều đại dùng làm thước 
đo nhân tài mà bổ dụng, đồng thời dùng chữ Hán để 
ghi chép kinh Phật và truyền bá Phật giáo. 
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Chữ Hán, mẫu số chung của các nước trong Văn 
minh Đông Á 

Có thể nói, trong thời kỳ phong kiến, chữ Hán là 
mẫu số chung và cũng là nguyên nhân chính của các 
yếu tố phát triển văn hóa — xã hội trong các nước thuộc 
“Văn minh cầm đũa. 


Trước nhất, ta có những tương đồng trong văn 
hóa xã hội: Vì cùng dùng một loại chữ viết là chữ Hán 
nên cùng chịu ảnh hưởng sâu rộng của triết lý Tam 
giáo và Bách gia. Vì cùng dùng chữ Hán nên cùng sử 
dụng chung một thứ âm lịch để làm nông nghiệp theo 
thời tiết?), Vì cùng dùng âm lịch xem thời tiết nên tất 
cả các nước đều cùng ăn “Tết” năm mới và ăn mừng 
hay kỷ niệm những ngày quan trọng trong năm như: 
Tết Nguyên Tiêu, Tết Đoan Ngọ, Đông Chí vx. Tôi 
còn nhớ vào dịp Tết Nguyên Đán năm 1972, trong 
buổi học môn “Asian Studies” tại lớp Cao học Trường 
Chính trị Kinh doanh - Viện Đại học Đà Lạt (Chi 
nhánh trên lầu Thương xá Tax, Sài Gòn xưa), GS Pike, 
người Mỹ, có hỏi chúng tôi, “Các anh có biết những 
ngày này dân chúng Hàn Quốc và Nhật Bản đang làm 
gì không?” Bọn chúng tôi chỉ trả lời vòng vo, không sai 
nhưng không đúng ý ông muốn nói. Vài phút yên lặng, 
ông nói: “Một điều phát hiện thích thú của tôi là... các 
bạn nhớ lấy, tất cả những quốc gia cầm đũa ăn cơm đều 
cùng ăn mừng (celebrate) Tết âm lịch...” 


(2) Sách tham khảo: Tiếng Việt đáng yêu của Trần Đức Hân; Lịch Thông 
Thăng chữ Hán. 
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Hiện nay, đã có nhiều thay đổi trong xã hội Hàn 
Quốc và Nhật Bản, nhưng cách đây 40 - 50 năm thì 
ngày đó là một lẽ hội lớn chung của các nước Đông Á. 

Nhờ biết sử dụng chữ Hán mà nhân dân của cả bốn 
nước có được những nhận thức chung về các phong 
tục tập quán trong quan hôn, tang tế. Nhờ có sử dụng 
chữ Hán mà dân ở cả bốn nước đều có những họ tộc 
giống nhau: họ Trần, Lý, La, Kim, Huỳnh, Hàn, vv; và 
có những tương đồng trong việc sử dụng các tên địa 
phương: Đông Kinh, Bắc Kinh, Tây Hồ, Tràng An, Hà 
Bắc, Vĩnh Xương (tên Peyong Chang của làng Olympic 
mùa Đông, Hàn Quốc 2018) vx. Vì có sử dụng chữ Hán 
mà việc dịch thuật các sách vở Âu - Mỹ vào đầu thế kỷ 
20 của Việt Nam ta trở nên thuận lợi, những công trình 
dịch thuật đó đã đem lại cho nhân dân Việt Nam thời đó 
những hiểu biết quan trọng về chính trị, triết học cũng 
như những tiến bộ khác về khoa học - kỹ thuật. Những 
thuật ngữ mới, các tên người và tên quốc gia mới, nếu 
không phải vận dụng từ tiếng Hán Nhật thì cũng là từ 
tiếng Hán ở Trung Quốc. 


Một số các nhà cách mạng và chiến sĩ yêu nước 
trong thời kỳ chống Pháp sở dĩ có được những tư 
tưởng tiến bộ một phần cũng là nhờ đọc được các tác 
phẩm chữ Hán của các nhà cách mạng dân chủ Trung 
Quốc vào cuối thế kỷ19 và đầu thế ký 20, hoặc các tác 
phẩm được dịch sang chữ Hán của các nhà tư tưởng 
chính trị Nhật Bản, như sách dịch của Khang Hữu Vi 
(1858-1927) và Lương Khải Siêu (1873-1929), cũng 
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như sách về chủ trương canh tân tiến bộ của Minh Trị 
Thiên Hoàng và của nhà đại tư tưởng Fukuzawa Yuki- 
chỉ (1835-1901) v.v. Nhờ vậy mà các nhà yêu nước thời 
bấy giờ có địp am hiểu thêm nền chính trị Âu Mỹ. 


Chữ Hán trở thành phương tiện tiếp cận của 
những tư tưởng tiến bộ và cách mạng vào đầu thế kỷ 
XX ở Á Châu. Cũng vì sợ dân Việt Nam tiêm nhiễm 
những tư tưởng tiến bộ đó từ Nhật Bản và Trung Quốc 
qua sách vở chữ Hán mà thực dân Pháp đã đẩy mạnh 
công việc mở trường dạy chữ Tây và chữ Quốc ngữ 
trước tiên ở miền Nam và sau đó là ở miền Bắc. Đó là 
những tác dụng hỗ tương trong văn hóa - chính trị của 
chữ Hán trong các nước Đông Á. 


Những tương đồng trong phát âm chữ Hán mà 
các tước đã vận dụng trong tiếng nói của mình 


Sau những điểm tương đồng trong văn hóa - xã 
hội là những tương đồng trong phát âm của những chữ 
Hán vận dụng trong ngôn ngữ của các nước. Ta thấy các 
tiếng Hán Việt, Hán Hàn và Hán Nhật của cùng một 
chữ Hán đều có phát âm của những chữ Hán xuất xứ 
từ quan hệ với các vùng qua các triều đại Trung Quốc. 
Sau đây là bảng liệt kê để chứng minh nhận định trên: 
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+ .K 
' : Hán 
Hán | Việ ` À Nhật 
# |chung|zhongl/ |chúng |johng |§#ằ sho 
chung 
Nổi li Ss Huy Lá Se 


[IITRNEITSNI-RWNESI-TTR 
 —.-... 


3% | dương |yang2/ doèng |yahng | # yo 
daảng 
3 jial/ chỉ-a | ká jip 2 
Ka, ke 


#. |Ác/ |er4(u4/ |oốk Ak/o |ãã aku 
cớ (uú) 

R|mã ma3/maà | maả mahL | Rš ba/ 

uma 

quan | guanl/ gong | kan 
kuaan 


#& ldiệp [y4/dê |dp |Jep |#yo_ 


#Ệ |hàn |han2/ hoồn hahn | #ệ kan 
haan 

ï[ |giang |jiang1/ koóng |gahng |?T 
chăng ko/e 
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Gia jial tíing2/ | ká 24 

HC ch a thỉng |thing | gaJog katel 
hiìntoì|hyund- | {t 
al/ hyeon | gendai 


Đậu hủ | dou4 fu3/ dubu 
Hữu ~t):5LREI 
h Y sanh XP ki di uisa E + 

nụ xáng Isha 


: mP tôi để nghị các bạn dùng các chữ số ở sau 
cùng của chữ phiên âm Hếng Trung Quốc theo quy ước dấu 
nhấn trong phiên âm ;pingyin' hiện nay như sau: 1- thế 
cho không dấu; 2- thế cho dấu hỏi; 3- thế cho dấu huyển; 
4- thế cho dấu sắc. 


tiểi xi-ến 


Chúng tôi không dùng cách đánh dấu nhấn bằng các 
nét nhự - '^ ` v.v vì các dấu ñó có thể làm các bạn lẫn lộn 
với các dấu huyễn, sắc, nặng, hỏi trong Quốc ngữ. 

Để quý vị dễ đọc hơn, ngay sau phiên âm 'pingyin” 
mỗi chữ của tiếng Trung Quốc, chúng tôi có kèm theo 
phiên âm bằng chữ Quốc ngữ (tạm dùng thôi!). 

** Cách chú âm tiếng Quảng Đông: Đánh vần và 
dùng dấu của chữ Quốc ngữ, vẫn nào không có trong Quốc 
ngĩi thì mượn ký hiệu phiên âm quốc tế IPA tiếng Anh. 
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Dù ký hiệu mẫu tự dùng để đánh vần trong mỗi thứ 
Hếng có khác nhau (vì chúng tôi không so sánh các mẫu 
tự dùng để phiên âm), nhưng khi đọc lên, các bạn sẽ thấy 
những tiếng tương ứng đó có phát âm gân giỗng nhau. 

Chúng ta sẽ nói trong một mục riêng biệt về lịch 
sử chữ Hán và ảnh hưởng của nó trong văn hóa - xã 
hội Việt Nam. Ở đây, ta nói sơ qua sự phát triển và ảnh 
hưởng của chữ Hán đối với lịch sử văn hóa - xã hội các 
nước Triều Tiên và Nhật Bản. 

Ảnh hưởng và sự vận dụng của chữ Hán trong uăn 
hóa - xã hội Triểu Tiên 

Triểu Tiên ở đây gọi chung cho cả Nam và Bắc 
Hàn. Theo Seong-Chul Shin & Gene Baik trong cuốn 
Pocket Korean DicHonary, chữ Hán đã du nhập vào 
Triểu Tiên vào những năm đầu Công nguyên, nhưng 
có sách lại cho rằng chữ Hán đã truyền vào Triều Tiên 
trước nữa, vào thời nhà Tiền Hán Trung Quốc được 
thành lập (202 tr. CN), cùng một thời kỳ với sự du 
nhập của chữ Hán vào Việt Nam. Chữ Hán ở Triều 
Tiên từ thời xa xưa đó đến thế kỷ thứ XV là thứ chữ tải 
đạo thánh hiền, thứ chữ của triều đình, của giới quan 
quyền, giới thượng lưu trí thức. Tóm lại, đó là thứ chữ 
của tầng lớp thống trị, vì vậy mà số dân mù chữ (chữ 
Hán) ở Triều Tiên trong thời kỳ đó rất cao. 

Đến thế kỷ XV, vua Sejong the Great, một ông 
vua được dân Triều Tiên tôn sùng, ca tụng, cho rằng 


chữ Hán không phổ cập và không còn thích hợp để 
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viết chữ cho dân Triều Tiên nữa, nên đã cho một số trí 
thức thời đó hoàn chỉnh hệ thống chữ viết bằng cách 
“đánh vần”, để thay thế cho lối viết chữ Hán lúc đó, 
nghĩa là bát đầu dùng loại chữ viết bằng cách đánh vần 
tiếng Triểu Tiên (được gọi là Hangul: Quốc ngữ Triểu 
Tiên), nói sao viết vậy. So với chữ Nôm của Việt Nam 
trong cùng một thời kỳ thì tính khoa học của nó vượt 
xa chữ Nôm, vì nó là một hệ thống những mẫu tự (dù 
không phải bằng tiếng Latin như a, b, c,...), ghép lại để 
đánh vần rất dễ dàng như chữ Anh, chữ Pháp và Quốc 
ngữ của ta hiện nay. 


Dù có những lúc bị cản trở do phong trào chữ Quốc 
ngữ của Triều Tiên được các vua ủng hộ, chữ Hán vẫn 
tồn tại trên đất Triều Tiên suốt trong hai ngàn năm. Do 
đó, cũng không lạ gì khi chúng ta thấy khá nhiều chữ 
Hán đã ăn sâu vào ngôn ngữ Triều Tiên. Người Triều 
Tiên đã dùng tiếng nói của họ để đọc chữ Hán, do đó 
mà có tiếng Hán Hàn, như kiểu tiếng Hán Việt của ta 
vậy. Họ cũng vận dụng chữ Hán theo nguyên nghĩa 
hoặc biến đổi chữ Hán theo lối nói hoặc theo cách sử 
dụng của họ. Theo bà Amanda Snellinger trong Korean 
Language viết cho Asia Society, trong tiếng nói của Hàn 
Quốc hiện nay, uẫn còn khoảng S0% tiếng có xuất xứ từ 
chữ Hán”. 

Chúng tôi nhận thấy, những tiếng có gốc chữ Hán 
đều có phát âm hoặc giống tiếng Quan Thoại hay 
những “phương ngôn” khác của một số vùng có ảnh 
hưởng giao lưu văn hóa, chính trị, quân sự giữa Trung 
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Quốc và Triều Tiên trong lịch sử, chẳng hạn như ở 
vùng tỉnh Sơn Đông (gần đất nước Triều Tiên nhất), 
khu vực Trường An tỉnh Thiểm Tây, là đế đô lâu đời 
của những triều đại hùng mạnh Trung Quốc và tỉnh 
Quảng Đông v.v, không khác gì với trường hợp tiếng 
Hán Việt của Việt Nam. 

Bảng ví dụ sau đây cho ta thấy một số tương đồng 
trong phát âm giữa tiếng Hán Hàn với vài phương ngôn 
Trung Quốc: 


~- Lư l L‹ 
vn Tân Tiếng Hán | Tiếng Quan kê 
Tiêng Hán : F Quảng 

sÀ Hàn Thoại n 

Việt ì Đông 


ˆ” '  'à 

?#l chung Johng zhongl 
/ (chung) 
(kuỗ chi-a) 

Đ44Š hiện đại |Hyundal/ |xian4dai4/ |Hìn tòi 

leem [món | | 

(chi-a chuủ) 
(shưở chi-ên) 


Trong bảng ví dụ trên, các bạn có thấy một số tiếng 
Hán Hàn có phát âm giống tiếng Quan Thoại, một số 
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lại giống tiếng Quảng Đông không? Dù ký hiệu dùng 
để phiên âm các tiếng có khác chút ít, nhưng khi đọc 
lên ta vẫn nghe phát âm hơi giống nhau. Trên thực tế, 
phát âm của hầu hết tiếng Hán Hàn, không phải chỉ gần 
giống với tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông, mà 
còn có những tiếng giống với các phương ngôn khác 
của Trung Quốc, như tiếng Trường An, tiếng vùng Sơn 
Đông, vv. Đó là vì sự vận dụng tiếng Hán từ những 
vùng có ảnh hưởng khác nhau trong từng thời kỳ lịch 
sử khác nhau của hai nước. 


Vai trò của chữ Hán trong sự nghiệp phát triển 
của Phật giáo Triều Tiên 

Tại Triều Tiên, theo ông Nhậm Kế Dũ {3š 
trong cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc, phần Phật 
giáo truyền vào Triểu Tiên, đạo Phật được truyền bá 
trước tiên vào vùng phía Bắc của nước Cao Cú Li (Một 
bộ lạc ở phía Bắc Triều Tiên vào những thế kỷ đầu 
Công nguyên). Vào năm CN 372, Tần Vương (thời kỳ 
Thập Lục Quốc ở Trung Quốc, năm 304-439 CN) cử 
sứ thần và các tăng mang tượng Phật và kinh sách tặng 
nước Cao Cú L¡ f*JÑÑ, sau đó (vào năm CN 374), 
lại cho đại tăng A Đạo Bhj1Ă vào truyền giáo. Tiếp đến, 
Phật giáo lại được truyền vào xứ Ba-lê H3 (Baiji) ở 
miền Tây Nam Triều Tiên, năm 385 chùa Phật giáo 
đầu tiên được xây dựng ở vùng Hán Sơn Châu. Ở miền 
Đông Bắc Triều Tiên lúc bấy giờ có xứ Tân La, Phật 
giáo ở đây phát triển tương đối trễ so với hai xứ Cao Cú 
L¡ và Baiji trong thời Tam Quốc của nước Triều Tiên, 
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nhưng Tân La lại là nước lớn mạnh đã tiêu diệt được 
Cao Cú Li và Baiji, thống nhất nước Triều Tiên, các 
vua đầu tiên lại sùng đạo Phật, nên Phật giáo xứ này đã 
được phát triển rất nhanh. 


Từ đó Phật giáo được phát triển nhanh khắp đất 
nước Triều Tiên và thấm nhuần vào tư tưởng cũng 
như ngôn ngữ Triểu Tiên. Trong suốt một ngàn năm 
trăm năm, từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ XV, các kinh 
sách chữ Hán được sử dụng và được giữ nguyên chữ 
Hán. Các tăng ni phật tử đọc các kinh chữ Hán đó 
bằng tiếng Triểu Tiên (tiếng Hán Hàn). Một bộ kinh 
nổi tiếng nhất của Triều Tiên là Cao Ly Đại Tạng Kinh 
bằng chữ Hán được ghi khắc trên gỗ quý mà mãi đến 
nay vẫn còn được giữ nguyên vẹn trong chùa Hải Ấn, 
Hàn Quốc, một di tích lịch sử cổ kính và cũng đồng 
thời là một thắng cảnh du lịch hiện nay của Hàn Quốc 
(Hình 6). Vào những năm quân Mông Cổ xâm lược, để 
bảo tồn kinh sách và trả ơn trời Phật phù hộ cho Triều 
Tiên thoát qua cơn quốc nạn, nhà vua đã cử các cao 
tăng lo việc khắc kinh Đại Tạng để lưu trữ đời đời (CN 
1236 ), trải qua 23 năm công lao gian khổ, công trình 
điêu khắc Đại Tạng kinh trên gỗ mới hoàn thành, gồm 
81.258 miếng gõ với hơn 52.000.000 chữ. Bộ kinh này 
hiện được gọi là Cao Ly Đại Tạng kinh, đang được lưu 
trữ tại chùa Hải Ấn, phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. 
Năm 2007, bộ kinh này đã được Liên Hiệp Quốc công 
nhận là di sản văn hóa thế giới (theo sách đã dẫn của 
GS Nhậm Kế Dâ). 
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! Í: ;‡!Š šJEÐDYN k&s., 
Hình 6: Một góc của điện lưu trữ Kinh Đại Tạng Cao Ly trong 
chùa Hải Ấn, Hàn Quốc. Tài liệu Sở Du lịch Hàn Quốc. 
Đây là bộ kinh được khác trên gỗ lâu đời nhất và 
đầy đủ nhất còn tồn tại. Sau này, cả Trung Quốc, Đài 
Loan lãn Nhật Bản khi biên chế lại Kinh Đại Tạng của 
mình, cũng phải tham khảo và một phần dựa vào Cao 
Ly Đại Tạng Kinh này. 

Kinh sách Phật giáo được viết bằng chữ Hán đã 
đành, tất cả các hoạt động truyền giáo cũng đều sử 
dụng chữ Hán. Các nhà sư cũng là những người uyên 
thâm Hán học, Khổng học, Lão học và các lý thuyết của 
Bách gia. Vào đầu thế kỷ thứ XI, Phật giáo Cao Ly đã 
phát triển cá chiều rộng lẫn chiều sâu. Một số cao tăng, 
học giả trong lúc được cử sang Trung Quốc nghiên cứu 
kinh Phật đã thực hiện những giao lưu, trao đổi văn hóa 
qua lại. Đó là trường hợp của người con thứ tư của vua 
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Văn Tông Cao Ly (1046-1083), tên là Nghĩa Thiên, khi 
được phép đến chùa Hoa Nghiêm ở Hàng Châu học 
đạo pháp với cao tăng Tịnh Nguyên, đã mang theo một 
số tác phẩm về Phật giáo và Pháp tạng của Triều Tiên 
đến Trung Quốc, gây ảnh hưởng không nhỏ cho việc 
phục hưng công tác nghiên cứu phái Hoa Nghiêm Tông 
đời Tống. Chính Nghĩa Thiên sau đó đã mang về xứ 
Cao Ly của mình Giáo Nghĩa Thiên Đài Tông, từ đó giáo 
phái Thiên Đài Tông được truyền bá sâu rộng tại Cao 
Ly. Ở đây ta thấy sự truyền bá và phát huy Phật giáo đã 
tác động qua lại giữa Trung Quốc và Cao Ly qua môi 
giới chữ Hán và những người thâm sâu Hán học. Đối 
với các thanh thiếu niên xuất gia ở Triều Tiên, việc học 
tập chữ Hán là một trong những công việc quan trọng 
đầu tiên của họ. 


Những vấn đề nêu trên cho thấy dù sau này Triểu 
Tiên có chữ quốc ngữ riêng của mình, dù không còn 
dùng chữ Hán trong mọi sinh hoạt nữa, nhưng sự vận 
dụng chữ Hán trong hơn hai ngàn năm qua giao dịch 
hằng ngày, qua Khổng giáo, Lão giáo và nhất là qua sự 
truyền bá của Phật giáo, đã làm cho tiếng nói Triều 
Tiên mang nhiều âm hưởng và gốc gác của tiếng Hán 
Trung Quốc từ nhiều khu vực khác nhau. Vì vậy mà 
nhiều người Triều Tiên đều cho rằng, một người Triều 
Tiên có trình độ chữ Hán, sẽ viết và nói chuyện hấp 
dẫn hơn, văn hoa hơn, lịch sự hơn người cùng trình độ 
học vấn không biết chữ Hán. 
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Ảnh hưởng và sự vận dụng chữ Hán trong văn 
hóa - xã hội Nhật Bản 
Chữ Hán truyền vào nước Nhật từ thời nào? 


Thực tế rất khó xác định chữ Hán đã truyền vào 
Nhật Bản từ lúc nào. Người ta chỉ tìm thấy những di 
vật có mang chữ Hán trên một số đồ sành sứ, tiền bằng 
kim khí vxv vào thời Yayoi năm $7 Công nguyên. Có giả 
thuyết cho rằng chữ Hán đã được truyền vào từ Triều 
Tiên vào thế kỷ thứ 3 CN, lúc đầu với các tác phẩm chữ 
Hán xưa như Tam Tự kinh và Luận Ngữ. 


Trong cuốn Confucius in East Asia, Jefrey L. 
Richey có kể từ thế kỷ thứ ba, nhiêu nhóm dân Nhật đã 
thực hiện nhiễu cuộc tiếp xúc với cả hai xã hội Triêu Tiên 
0à Trung Quốc... đến những năm sau 400, một số người 
Nhật đã có khả năng đọc và viết chữ Hán. 

Thế kỷ thứ V là thế kỷ Phật giáo phát triển mạnh 
tại Triều Tiên, vào lúc này, vua xứ Baiji rộng lớn ở phía 
Tây Nam Triều Tiên đã phái Wani, một học giả lỗi lạc, 
cùng một số học giả người Triều Tiên và người Trung 
Quốc mang các kinh sách của Khổng giáo, Phật giáo và 
một số sách chữ Hán khác vào Nhật Bản. Từ đó Nhật 
Bản bắt đầu sử dụng chữ Hán như một phương tiện 
duy nhất để ghi chép sử sách, để giáo hóa các tầng lớp 
dân chúng, để dùng trong văn học và ngay cả trong các 
hoạt động truyền giáo của Phật giáo. Sức mạnh khiến 
cho chữ Hán được lan tràn và phát triển nhanh tại Nhật 
Bản, ngoài sự hỗ trợ của triều đình và giới thượng lưu 
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quan quyền, là sự truyền bá của đạo Phật mà tất cả 
những kinh sách, tài liệu học tập, v.v đều sử dụng chữ 
Hán từ Triều Tiên hoặc trực tiếp từ Trung Quốc. Nho 
giáo cũng từ đó mà phát triển ở Nhật Bản. 

Trong thời hoàng đế Suiko (593-628), triểu đình 
đã phái một số học giả sang Trung Quốc học tập chữ 
Hán và nghiên cứu Khổng học, không mấy năm sau, 
cả triểu đình đã có nhiều người thông thạo chữ Hán. 
Tiếp đến là đời nữ hoàng Gemmei Tenno (660-721), 
do ảnh hưởng của thời kỳ thịnh Đường - Trung Quốc, 
Thiên Hoàng đã cai trị thành Nara theo lối bố trí của 
thành Trường An Trung Quốc và có ý đồ xây dựng 
nước Nhật theo kiểu Khổng giáo Trung Quốc. Thiên 
hoàng cũng cho soạn bộ sử Kojiki ( tị SE Record of 
Ancient Matters), hoàn tất vào năm 712, dùng chữ Hán 
ghi chép từ các chuyện thần thoại, truyền thuyết đến 
chuyện các vua chúa Nhật trong thế kỷ thứ VH CN. 
Vào lúc này ở Trung Quốc là thời thịnh Đường, dù chữ 
Hán đã được đọc bằng tiếng Nhật (tiếng Hán Nhật, 
cũng còn gọi là Hán Hòa), nhưng ảnh hưởng của giọng 
Trường An, là nơi qua lại hay lưu trú của các học giả lẫn 
sinh viên Nhật Bản, đã rõ nét đến nỗi ngày nay, phần 
n8 tiếng Hán Nhật được phát âm theo lối “Hán âm #Š 

TT” tức chỉ giọng Hán Nhật xuất phát từ Trường An, 
kinh đô chính trị, văn hóa, quân sự đời Đường. Cuốn 
Nhật Bản thư ký và Vạn Diệp Tập cũng được viết trong 
khoảng thời gian này. 

Theo ông Viễn Sơn Mậu (1H17), lãnh sự Nhật 
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tại thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, năm 1199, có 
vị tăng Tuấn Nhân, từ triêu Tống mang về Nhật 250 tập 
sách của Nho giáo, làm cho sự trao đổi văn hóa qua lại 
thêm bận rộn và làm giàu cho bản thân văn hóa Nhật 
Bản; đến thời đại Giang Hộ †l.Ƒ"F[{À (thế kỹ thứ 15), 
nhiều trường đại học được dựng lên ở nhiều nơi, kể cả Học 
phủ Dương Minh (thường được gọi là phái Chu Tử). 

Từ thế kỳ XV trở về sau, Hán học và Nho giáo tiếp 
tục phát triển qua triều đình và trong dân gian. Đến 
cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, vì sự yếu kém của 
triều đại nhà Thanh, Trung Quốc bị liệt cường cấu xé, 
ngay cả Nhật Bản cũng chẳng coi Trung Quốc ra gì, vì 
vậy mà Khổng giáo và chữ Hán cũng trở thành mũi dùi 
công kích đã làm trì trệ tiến bộ xã hội của giới tri thức 
muốn canh tân đất nước. Dưới triều Minh Trị Thiên 
hoàng và các triều vua sau đó, đã có phong trào hạn 
chế và phủ nhận Khổng giáo và chữ Hán. Tại Trung 
Quốc, đã có biết bao nhà cách mạng yêu nước, thanh 
niên tiến bộ, con cái của gia đình giàu có, đều hướng 
về Nhật Bản mà khâm phục, hâm mộ: Họ sang Nhật 
để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết chính trị Tây 
Âu; sang Nhật để học các tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
và nghệ thuật mới; sang Nhật để được học quân sự và 
trở thành quân nhân của thời đại mới. Số lượng thanh 
niên Trung Quốc du học Nhật Bản trong thời kỳ này 
không sao kể hết, theo tài liệu in trong năm 2013 của 
khoa Triết học Xã hội học Đại học Tô Châu, tính từ 
1896 đến năm 1912, có khoảng 100 ngàn du học sinh 
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sang Nhật. Phong trào thanh niên Trung Quốc du học 
Nhật thời kỳ đó cũng giống như phong trào du học Mỹ 
của thanh niên Trung Quốc từ thập niên 1980 đến nay. 
Trong số hàng vạn sinh viên du học Nhật vào những 
năm đầu thế kỷ XX đó, một số trở về nước phục vụ sự 
nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn cuối đời Mãn 
Thanh hoặc tham gia cách mạng lật đổ Mãn Thanh 
như Lỗ Tấn (1881-1936), Thái Ngạc (1882-1916), 
hoặc phục vụ trong chính quyền Quốc Dân Đảng như 
Tưởng Giới Thạch, Trương Học Lương (1901-2001), 
hoặc phục vụ trong phong trào sáng lập Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, như Trần Độc Tú (1879-1942), Lý 
Đại Chiêu (1888-1927), một số trở thành tay sai của 
Đế quốc Nhật trong âm mưu xâm chiếm Trung Quốc 
vào cuối thế kỷ XIX đến gần giữa thế kỷ thứ XX như 
Uông Tỉnh Vệ (1883-1944) vx. 

Một yếu tố khiến cho việc du học sang Nhật Bản 
càng lúc càng đông đảo của thời kỳ này là vì ngoài sự 
tiến bộ vượt bậc của Nhật Bản về mọi mặt mà các dân 
tộc trong các nước Á Châu đều chiêm ngưỡng, ngoài 
yếu tố chi phí nhẹ khi du học, sự gần gũi trong ngôn 
ngữ và phong tục, tập quán giữa Trung Quốc và Nhật 
Bản cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng. 
Điều này cũng giống như trường hợp ngược lại cách 
đây một ngàn năm: các nhà trí thức, các cao tăng Nhật 
sang Trung Quốc nghiên cứu Khổng giáo và kinh điển 
Phật giáo vào thời Đường, Tống, họ vốn thâm sâu chữ 
Hán, mà tiếng Hán thời đó lại có phát âm theo phương 
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ngôn Trường An của kinh đô nhà Đường, cho nên việc 
học hỏi nghiên cứu và trao đổi văn hóa bằng chữ Hán 
giữa các thầy trò tại Trung Quốc đã diễn ra một cách 
thuận lợi, hữu hiệu. Trong thời lịch sử xa xưa, người 
Nhật thừa hưởng những tinh hoa văn hóa của Trung 
Quốc, thì từ cuối thế kỷ XIX đến gần giữa thế kỷ XX, 
người Trung Quốc lại học hỏi Nhật Bản trên mọi mặt 
và lấy Nhật Bản làm gương trong công cuộc xây dựng 
đất nước của mình. Chính chữ Hán đã làm đòn bẩy, là 
cầu nối cho những giao lưu đó. Viết đến đây tôi chợt 
nghĩ đến cụ Phan Bội Châu, lúc cụ sang Nhật tìm 
đường cứu nước và nghiên cứu chính trị Nhật Bản, Tây 
Âu (1905), với vốn chữ Hán sâu rộng, nhất định cụ đã 
không gặp những khó khăn gì trong thời gian lưu trú và 
hoạt động tại Nhật. Trường hợp của cụ Cường Để và 
cụ Phan Chu Trinh chắc cũng tương tự. 

Chữ Hán đã bám rễ ăn sâu vào cuộc sống văn hóa 
- xã hội và ngôn ngữ Nhật Bản là một điều học giả 
Nhật Bản nào cũng công nhận, họ tự cảm thấy thiếu 
chữ Hán và thiếu sự vận dụng của chữ Hán trong ngôn 
ngữ Nhật Bản có thể làm cho ngôn ngữ Nhật mất vẻ 
trong sáng, đa dạng và phong phú. Vì vậy, sau một thời 
gian “coi nhẹ” chữ Hán, vào năm 1945, sau khi chấm 
dứt Đệ nhị Thế chiến, chính phủ Nhật Bản đã phục 
hồi vai trò của chữ Hán, đưa chữ Hán vào môn học bắt 
buộc của các trường cao đẳng. Hiện nay, tại các trường 
tiểu học, trung học, cao đẳng đều có quy định phải học 
một số chữ Hán nhất định trong tổng số 2.136 chữ 
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theo “Bảng chữ Hán thường dùng” của Bộ Giáo dục 
(Công bố năm 2010). 


Vai trò chữ Hán trong công cuộc phát triển Phật 
giáo Nhật Bản 

Hữu xạ tự nhiên hương, những cái hay, cái tỉnh hoa 
của một đất nước tất sẽ truyền đạt và phát triển ra nước 
ngoài. Từ thế kỷ thứ IV, đã có những giao lưu văn hóa — 
xã hội trong dân gian và giữa các triểu đại Trung Quốc 
và Nhật Bản, đến thế ký thứ VI, như đã đề cập trong 
phần chữ Hán ở Nhật Bản, từ xứ Baiji Triều Tiên, các 
cao tăng và nhiều học giả Triều Tiên đã đưa các kinh 
sách và tượng Phật bằng đồng qua Nhật Bản để truyền 
bá Phật giáo. Các đại tăng Triều Tiên cũng không quên 
mang theo các sách vở về niên lịch, thiên văn, địa lý, vx. 
Những hoạt động này đã ảnh hưởng không ít đến công 
cuộc phát triển văn hóa - xã hội Nhật Bản. 

Cũng giống như ở Triều Tiên và Việt Nam, vì tất 
cả sách vở, tài liệu và kinh Phật truyền bá đến Nhật đều 
được viết bằng chữ Hán, nên không những các vua chúa, 
các tầng lớp sĩ phu, các tầng lớp thượng lưu đều phải học 
và dùng chữ Hán, ngay cả các tăng ni đều phải học chữ 
Hán để tụng kinh, nghiên cứu kinh sử Phật giáo. 

Dù tư tưởng Khổng-Mạnh có ảnh hưởng sâu xa 
đến văn hóa và đời sống tinh thần người Nhật, họ vẫn 
xem Khổng-Mạnh chỉ là những lý luận, những mối 
ràng buộc của cuộc sống con người trong xã hội, nó 
không giải quyết được các vấn đề phức tạp của cuộc 
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sống tinh thần. Chỉ có Phật giáo và Thần đạo mới tạo 
được niềm tin và khí phách của những con người yêu 
nước, có trách nhiệm với cấp trên và sẵn sàng hy sinh 
cho tổ quốc. 


Hình 7: Một tiEng những chùa bu giáo cổ xứa nhất của Nhật, 
xây dựng từ thời Nara vào thế kỷ thú VII. Hình từ tài liệu Du lịch 
Nhật Bản. 


Sự gần gũi trong cách sống của người Nhật theo 
Thần đạo với quan niệm thần linh, phong tục cúng vía 
và đạo Phật với chủ trương từ bí hỷ xả, hiếu thảo đã 
làm cho Phật giáo phát triển rất nhanh tại Nhật Bản. 
Từ giữa thế kỷ thứ XIX trở về trước, hầu hết các vua 
chúa đều sùng Phật và tuyệt đại đa số người Nhật theo 
Phật giáo. Chùa chiền cũng được xây dựng khắp nơi, 
các tông phái Phật giáo khác nhau cũng trăm hoa đua 
nở, Phật giáo đã làm thay đổi cuộc sống tỉnh thần, văn 
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hóa, xã hội Nhật, ngược lại, chính môi trường sinh 
sống và tư tưởng thực dụng của người Nhật đã mang 
lại sắc thái riêng cho Phật giáo Nhật Bản. Trong suốt 
ngàn năm cho đến cuối thế kỷ XIX, những thay đổi 
trong xã hội Nhật đã kéo theo những quan điểm khác 
nhau về lịch sử và cứu cánh của đạo Phật, hàng chục 
giáo phái quan trọng đã ra đời, tính đến năm 1940, đã 
có đến 13 tông và 56 phái khác nhau, họ tranh nhau 
phát huy ảnh hưởng của mình, xây dựng chùa chiền, 
trung tâm nghiên cứu Phật giáo theo quan điểm của 
giáo phái mình. Đến cuối thế kỷ thứ XIX và đầu thế 
kỷ thứ XX, dưới ảnh hưởng của chính sách đổi mới 
của Minh Trị Thiên Hoàng, nhằm làm suy giảm uy tín 
Phật giáo, một vài giáo phái đã chấp nhận cho các tăng 
lữ lấy vợ sinh con mà vẫn tiếp tục phục vụ Phật sự. 

Qua lịch sử phát triển Phật giáo các nước Đông Á, 
ta thấy rõ một điều là tất cả các tăng ni Phật giáo Trung 
Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản đều phải 
thông thạo chữ Hán. Thật là một điều lý thú trong thời 
kỳ xa xưa đó, dù là các kinh Phật viết bằng chữ Hán, 
nhưng người Hán đọc theo tiếng của họ, ta đọc theo 
tiếng của ta là tiếng Hán Việt, còn người Triểu Tiên 
thì niệm bằng tiếng Hán Hàn, Nhật Bản có tiếng Hán 
Nhật (Hán Hòa) riêng của họ. 

Sự biến chuyển của chữ Hán trong ngôn ngữ Nhật 


Chính vì dùng tiếng nói của mình để đọc chữ Hán, 
nên trong tiếng nói của những nước trong “Văn minh 
cầm đũa” đã có rất nhiều tiếng vận dụng từ chữ Hán. 
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Cách phát âm của những từ Hán đó cũng gần giống 
với một số phương ngôn Trung Quốc. Cách vận dụng 
chữ Hán vào ngôn ngữ của Nhật cũng giống như của 
Việt Nam và Triều Tiên, chỉ có một vài điểm khác biệt. 
Cùng một từ Hán, Nhật vẫn mượn dùng nguyên chữ và 
nghĩa hoặc biến đổi hay kết hợp với chữ Hán khác để 
dùng theo ý riêng cho mình, có khi cách dùng có khác 
với tiếng Hản Việt. 

Ví dụ, người Nhật vẫn dùng chữ “hậu môn ; 308M 
để chỉ nguyên nghĩa chữ Hán là cửa sau, như “nghị viện 
hậu môn äŠ || ] (cửa sau của nghị viện) thì Việt 
Nam lại sử dụng chữ “hậu môn” theo hai nghĩa khác: 
một là chỉ cửa sau (ít phổ biến), hai là chỉ phần cuối 
cùng của bộ tiêu hóa, nghĩa này dùng rất phổ biến; 
người Việt dùng chữ “xã hội }L®87 theo nguyên nghĩa 
chữ Hán, thì người Nhật đổi ngược lại, dùng “hội xã 
% }L” để chỉ “công ty”; ngược lại, trong khi Việt Nam 
vẫn sử dụng chữ “bộ ñỗ trong Hán văn để đi trước các 
bộ trong chính phủ như “Bộ Quốc phòng li” thì 
Nhật bản không dùng chữ “bộ” mà đổi dùng chữ “tỉnh 
=w không dùng “quốc phòng H]lỦ?” mà dùng chữ 
“phòng vệ ĐÃ”, nên ba chữ “Bộ Quốc phòng” Nhật 
gọi là “Phòng vệ tỉnh BJfÄï#†” (tức Bộ Quốc phòng). 
Chúng tôi tóm tắt trong bảng sau đây để các bạn dễ 
theo đõi. 
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Chữ Hán Nghĩa tiếng r : 


Hậu môn Ít dùng để chỉ | Chỉ “cửa sau”, giữ 
f F] cửa sau, dùng |nguyên nghĩa, ví 
để chỉ phần cuối | dụ: ššZ44Ƒ' 

cùng của bộ |nghị viện hậu môn: 
phận tiêu hóa cửa sau của quốc hội 
Giữ nguyên 
nghĩa Xã hội 


Đổi ngược lại, dùng 
hội xã 2*L”để chỉ 
“công ty” 
Nhật không dùng 


Xã hội 
18/3: 8 


Giữ nguyên 


nghĩa Bộ “bộ” mà dùng “tỉnh 
Bộ Quốc phòng | #3”. Phòng vệ tỉnh 
HữỮ—ïHE ð; fãi 2 (Bộ Quốc 


phòng) 
Không dùng ngoại 
g1ao mà dùng “ngoại 
vụ Zll”, ví dụ: 
Ngoại vụ tỉnh #|Ä4Š 
Z2 (Bộ Ngoại giao) 


Giữ nguyên nghĩa 
Ngoại giao 

Bộ Ngoại giao 
?‡2š 


Người Nhật còn biến đổi cách viết của một số chữ 
Hán, có khi giống như lối “giản thể” của Trung Quốc 
hiện nay nhưng có khi không phải, chỉ gần giống thôi, 


trong khi Việt Nam xưa nay vẫn giữ nguyên phồn thể. 
Những chữ ta gọi là giản thể của Nhật thực ra một 
số là loại chữ của riêng Nhật, nhiều chữ không có trong 
Hán văn ở Trung Quốc. Hiện nay, những chữ “Hán” 
mới đó (xuất phát từ Nhật Bản) đều được Trung Quốc 
cho vào phần mềm dùng trong máy điện toán của họ. 
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Ví dụ: 


Chữ Hán | Chữ Hán 

/nghĩa phôn thế | giản thể 
ữ $ 
Ỉ 
ũ 
: 
f§ 


Qua bảng so sánh trên ta thấy: ba chữ đầu (mãi, 
nghệ, long) của Hán Nhật không giống giản thể của 
chữ Hán; năm chữ tiếp (chứng, thiết, hội, vạn, bửu) 
giống giản thể chữ Hán; chữ cuối cùng (f giả), chữ 
Hán không có giản thể, chữ “giả 4” giống như giản 
thể này là của riêng Nhật. Ngay cả hai chư “5ö baf” “ 
°š ryu” ở đầu bảng cũng là chữ Hán riêng của Nhật, 
người Trung Quốc không dùng những chữ viết như 
vậy (nhưng vẫn có trong phần mềm bộ gõ chữ Hán 
trong computer). 


Chữ Hán 
Nhật, Kanji 


UÌ 


TỊH 


ii li 


ông có 


Những tình trạng vận dụng, biến đổi hoặc đọc trại 
đi bằng tiếng nói của nước mình như vậy trong các nước 
(Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản) thật là phổ biến. 

Trong quá trình vận dụng chữ Hán của mình, 
người Nhật không phải chỉ sao chép, mô phỏng y theo 
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người Hán mà đã biến chế chữ Hán cho hợp với yêu 
cầu của mình, một số chữ Hán được chính người Nhật 
sáng chế ra, sau này Trung Quốc và Đài Loan cũng sử 
dụng. Tuy chữ Hán vẫn còn tồn tại trong sử sách, kinh 
Phật, trong giới trí thức, nhưng chữ Hán ở Nhật không 
còn giữ nguyên hình thức ban đầu nữa. Ngày nay, tại 
Nhật Bản, chữ Hán không còn là chữ viết độc nhất của 
tiếng Nhật, mà chỉ là một trong ba bộ phận cấu tạo chữ 
viết Nhật. Một số chữ Hán được giữ nguyên như xưa, 
một số đã được đơn giản hóa, số còn lại được biến đổi 
theo yêu cầu ghi âm thành một loại chữ ngoằn ngoèo 
không phải chữ Hán (loại chữ Hiragana), hoặc dùng 
để ghi âm các chữ ngoại quốc (loại chữ Katakana). 


Một số nhà ngôn ngữ Nhật cho rằng ngôn ngữ 
Nhật Bản hiện nay có đến 1/3 từ có gốc gác từ tiếng 
nước ngoài, còn về chữ viết thì có đến 55% hình thức 
chữ Hán. Một người có căn bản chữ Hán, dù không 
biết tiếng Nhật, nhưng khi cảm tờ báo Nhật hoặc xem 
biểu ngữ của người Nhật dùng trong cuộc biểu tình, 
vẫn có thể đoán biết được 50% nội dung. 


Phạm vi của cuốn sách này không cho phép chúng 
tôi đi sâu hơn nữa về lịch sử chữ Hán và vai trò của nó 
trong quá trình hình thành của ngôn ngữ Nhật, chúng 
tôi chỉ mong muốn nói lên một điều, giống như trường 
hợp Triều Tiên và Việt Nam, dưới thế mạnh văn hóa, 
quân sự và chính trị của các triều đại phong kiến Trung 
Quốc, nhất là đời Hán và đời Đường, trong khi các 
nước này chưa có chữ viết, chữ Hán đã được truyền 
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bá để trở thành phương tiện ghi chép lịch sử, giáo hóa 
nhân dân và nhất là một phương tiện cho triều đình 
tuyển chọn nhân tài. Khổng giáo, Phật giáo và các đạo 
giáo khác cũng tùy thời theo chân truyền bá chữ Hán 
mà đi sâu vào cuộc sống văn hóa của nhân dân các nước 
Đông Á. Mọi người đều công nhận: Nếu không có sự 
tham dự của nhà nước (qua các triều đại) và sự truyền 
bá của Khổng giáo, Phật giáo thì chữ Hán chắc chắn 
sẽ không được truyền bá rộng khắp đến bốn quốc gia 
Đông Á, với số dân tương đương với 1⁄4 dân số trái đất. 

Việc chữ Hán ảnh hưởng đến chữ viết và tiếng 
nói của các quốc gia trong nền “Văn minh cầm đũa” 
là một thực tế lịch sử, không ai có thể phủ nhận được. 
Ta không thể nào thay đổi lịch sử nhưng ta có thể dựa 
vào những sự kiện lịch sử ấy mà lựa chọn cho mình một 
lối đi đúng đắn trong tương lai. Như ta đã thấy, Triều 
Tiên tuy không bị các triều đại Trung Quốc đô hộ lâu 
dài và nhiều lần như Việt Nam, nhưng Triều Tiên cũng 
đã chịu những ảnh hưởng văn hóa nặng nề của Trung 
Quốc và nhất là đã sử dụng chữ Hán trong một thời 
gian khá lâu. Họ thấy sự lệ thuộc chữ Hán đó không 
đáp ứng được nhu cầu thông tin học hỏi, giao thiệp qua 
lại của dân họ, nên đã dùng mọi cách để sáng chế ra 
chữ viết của riêng họ, họ hãnh diện với việc xây dựng 
đất nước của họ trong quá khứ và sự đóng góp của chữ 
viết cận đại. Người Nhật Bản cũng vậy, đâu có người 
dân Nhật nào cảm thấy xấu hồ khi tiếng gốc Hán của 
họ có nhiều âm giống với tiếng Trung Quốc. Hơn nữa, 
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đâu có người dân Nhật nào cảm thấy bị nô lệ văn hóa 
khi chữ viết của họ hiện nay có đến hơn hai ngàn chữ 
Hán mà các học sinh trung học bắt buộc phải học. Hơn 
thế nữa, Trung Quốc đâu có mang quân xâm chiếm 
nước Nhật ngày nào đâu (đời nhà Nguyên có vài lần 
mang quân đi đánh trên biển với Nhật Bản, nhưng thất 
bại ngay trên biển), mà chính quân Hoàng gia Nhật đã 
từng hai lần đánh chiếm Trung Quốc, đặc biệt là trong 
lần chiến tranh thứ nhì, đã đánh chiếm gần hết nước 
Trung Quốc to lớn gấp ba chục lần Nhật (trong chiến 
tranh Trung Nhật 1936-1945). 

1.5. Lịch sử phát triển của chữ Hán ở Việt Nam 

Chữ Hán vào Việt Nam từ lúc nào? 

Chữ Hán vào Việt Nam khoảng hơn hai ngàn năm, 
trước đời Trần (1225-1400) cả ngàn năm. Theo Lê Văn 
Siêu trong Nguôn gốc Văn học Việt Nam, ”... Chính ra thì 
trước khi bị dưới ách đô hộ của người Tàu, chữ Hán đã có 
và ñã được sử dụng ở ta rồi. Nếu dân chúng quả thực chưa 
biết chữ Hán thì Triệu Đà viết hịch văn bằng chữ Hán cho 
ai đọc... Rôi đến năm 112 tr. T.L, Lữ Gia truyền hịch ải 
khắp mọi nơi kể tội Cù Thị... Hịch viết bằng chữ Hán... Sự 
truyền hịch bằng chữ Hán như vậy mặc nhiên đã cho biết 
là người trong nước đọc được Hán văn từ trước khi quân 
lầu đặt ách đô hộ uào năm 111 tr. T.L uà trước khi Sĩ 
Nhiếp làm thái thú uào năm 187 T.L”. Cũng theo Lê Văn 
Siêu (cùng sách trích trên, trang 126), “... ta phải kể tới 
công lớn lao của người Việt Dương Tử khi đã đem chữ Hán 
Uề cho dân tộc ta”. 
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Chữ Hán mà cha ông ta sử dụng trong hơn hai ngàn 
năm qua là chữ Hán “phồn thể; theo lối chữ được thống 
nhất từ đầu đời Tần, không phải chữ Hán theo lối viết 
đơn giản hiện nay. Chữ Hán vào nước ta trước, rồi mới 
đến Nho, Lão và sau cùng là cả ba Nho, Lão, Phật giáo 
đã làm cho vai trò của chữ Hán thêm phổ cập và phát 
triển mạnh. Vì vậy khi nói đến sự phát triển của chữ Hán 
tại Việt Nam không thể nào không nói đến chữ Hán 
trong sự phát triển của đạo Khổng và Phật giáo. 


Chữ Hán và Khống giáo cùng sự tham dự của các 
triều đại Việt Nam 


Ở Việt Nam ngày xưa, vua chúa các triểu đại đều 
lấy chữ Hán và Khổng giáo làm phương tiện giáo hóa và 
làm công cụ để xây dựng đất nước. Trong những thế kỷ 
đầu Công nguyên, tại Việt Nam, chữ Hán, Khổng giáo 
và vua quan đã quyện thành một: học chữ Hán là học 
những lời dạy của Khổng giáo và của Bách gia chư tử, 
trau giồi những kiến thức đó là để trước nhất phục vụ 
triều đình, rồi mới đến xã hội, gia đình và bản thân. Vào 
thời đó, rải rác trên các vùng của đất nước, thầy đồ chữ 
Nho chỉ mở tư thục dạy chữ Hán ở nhà mình, chương 
trình dạy tùy hứng không thống nhất, người thì có nhiều 
học trò xuất chúng như Nguyễn Binh Khiêm, Chu Văn 
An, số còn lại thì chỉ kiếm sống qua ngày, không thu 
hoạch được kết quả gì. Vì vậy mà nhu cầu có một học 
viện do triều đình sáng lập và quản trị đã được thực hiện 
qua việc thành lập Quốc Tử Giám. Đó là nơi để nhân tài 
khắp nước và con cháu của vua quan triều đình đến học 
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tập, tu luyện kinh sử mà phần chính yếu là tứ thư, ngũ 
kinh và tác phẩm của Bách gia. 

Quốc Tử Giám đầu tiên của Việt Nam xuất hiện 
dưới hình thức một “Văn miếu” tại thành Thăng Long 
năm 1070. Sách Đại Việt Sử ký toàn thư, Nhà xuất bản 
Thời Đại, xuất bản năm 2013, trang 197 có ghi: “Mùa 
thu, tháng Tám làm Văn miễu, đắp tượng Khổng Tử, Chu 
Công và Tứ Phối, vẽ tượng thất thập nhị hiển, bốn mùa 
cúng tế, hoàng thái tử đến đấy học”. Đó là một Văn miếu 
dựng lên để thờ phụng các bậc thánh Nho, nhưng lại có 
“hoàng thái tử đến đấy học; tức cũng vừa là nơi học tập 
chữ Hán và Khổng giáo. Đến năm 1076, vua Lý Thánh 
Tông chính thức thành lập Quốc Tử Giám bên cạnh 


Văn miếu. 


Hình §: Di Luân Đường, một kiến trúc trong Quốc Tử Giám, xây 
dựng uào thời uua Khải Định. Ảnh của Trung tâm Bảo tôn Di tích 
cố đô Huế 
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Theo Việt sử thông giám cương trục, Bính thìn, năm 
Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 1 (1076), tháng Tu, lập nhà 
Quốc Tử Giám, tuyển trong các văn thân lấy người có uăn 
học, bổ ào đó”. Đó là Quốc Tử Giám đầu tiên của Việt 
Nam. 

Đến đời vua Trần Thánh Tông (1240-1290), đổi 
Quốc Tử Giám thành Quốc Học Viện, một loại trường 
Quốc gia Hành chính, một trường đại học với mục 
đích đào tạo nhân tài cho quốc gia. Việc giáo dục nhân 
dân được nâng cao, trường cao cấp nhất trong nước lại 
được triều đình tổ chức, chăm sóc. 

Chữ Hán, như diều gặp gió, đã trở thành vừa là 
phương tiện vừa là cứu cánh của cuộc sống, càng ngày 
càng ăn sâu bám rễ vào văn học và đời sống nhân dân, 
đóng vai trò quan trong trong lịch sử văn hóa - xã hội 
Việt Nam. 


Trong lịch sử văn học Việt Nam, đã có những tác 
phẩm về lịch sử và thơ văn bằng chữ Hán, những công 
trình sáng tác này đã góp thành bộ phận văn học cổ 
Việt Nam mà ta thường gọi là văn học cổ điển hay văn 
học chữ Hán. Trong số những tác phẩm nổi tiếng đó 
là Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt (1019-1105), 
Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi (1428), cuốn Đại 
Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên hoàn thành năm 
1479 vào đời vua Lê Thánh Tông (Hình 9), rồi đến 
Truyển kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ (1497-15--), vụ. 
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Hình 9: Đại Việt sử ký toàn thư, ấn bản của “Nội các bản” năm 
1697 đời uua Lê Hy Tông, hiện dang lưu trữ tại Thư viện Viện Viễn 
Đông Bác Cổ, Paris 
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Về sau, trong thế kỷ XVII và XVIHI, lúc thơ văn 
chữ Nôm phát triển đến mức tột đỉnh, thỉnh thoảng ta 
cũng có những tác phẩm chữ Nôm sáng tác phỏng theo 
các truyện vẫn được lưu truyền bằng chữ Hán trước đó, 
tiêu biểu là tác phẩm nổi tiếng Truyện Kiểu của Nguyễn 
Du (1765-1820), tác phẩm Chính phụ ngâm khúc của 
Đặng Trần Côn (1712-1745), Đoàn Thị Điểm diễn 
Nôm. Những truyện này nổi tiếng không phải vì trình 
độ hư cấu, nội dung éo le của câu chuyện trong Hán 
văn mà là do tài sức của người thâm sâu Hán học, đã 
diễn tả hoàn cảnh, tâm tình của nhân vật chính bằng 
tiếng nói Việt Nam, xác thực, gợi cảm (diễn Nôm) mà 
người đọc cảm nhận được. Đó là sự vận dụng chữ Hán, 
tiếng Hán Việt tài tình của các nhà Nho qua cách diễn 
Nôm bằng tiếng Việt. Nhiều nhân vật trong những tác 
phẩm đó đã đi vào ngôn ngữ của mọi người: Làm nghề 
lầu xanh (thanh lâu) có tú bà; người chuyên lừa phỉnh 
đàn bà con gái thì có sở khanh; hoạn thự đại điện cho 
người đàn bà có cái ghen sâu độc. Danh từ riêng Tú 
bà, Sở Khanh và Hoạn thư đã trở thành danh từ chung 
hoặc tính từ mà ngày nay ta vẫn còn hay dùng. 

Tiếp theo đó, qua thế kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ thứ 
XX, lại có phong trào dịch thuật các truyện ký và tiểu 
thuyết chữ Hán ra chữ Quốc ngữ, đã mang lại không ít 
tác dụng tích cực trong phong trào vận động chữ Quốc 
ngữ và phong trào chống Thực dân Pháp thông qua 
môi giới của chữ Hán. 
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Vai trò của chữ Hán đối với lịch sử phát triển 
Phật giáo Việt Nam 

Khi các bạn lên mạng, gõ vào Kinh A Di Đà và 
nghe đại đức Thích Trí Thoát tụng, nếu các bạn chưa 
hề tụng qua kinh Phật, dù biết chắc đại đức đang đọc 
kinh tiếng Việt, nhưng chắc chắn có vài bạn sẽ không 
hiểu thầy đang đọc kinh với ý nghĩa øì, vì đó là kinh A 
Dị Đà nguyên thủy được viết bằng chữ Hán, thây Thích 
Trí Thoát đọc bằng tiếng Hán Việt. Có thể nói, tất cả 
các kinh điển Phật giáo lưu truyền ở Việt Nam trước 
thế kỷ XX đều là những kinh viết bằng chữ Hán, các 
thây cũng tụng bằng tiếng Hán Việt. 


Trong web site Giác ngộ Online, phần Thư viện 
- Kinh Hán tạng, có đoạn viết: “Phật giáo truyền vào 
Việt Nam đến nay đã hai mươi thế kỷ, tặc dù ngày nay 
có nhiều tài liệu chứng minh răng đạo Phật được truyễn 
trực tiếp từ Ấn Độ sang Việt Nam, chú không như cách 
nghĩ trước đây rằng từ Trung Quốc, tuy nhiên hấu hết kinh 
điển Đại thừa Phật giáo mà người Việt Nam đang đọc 
tụng đều được dịch ra từ Hán Tạng, Tầm kinh Bát nha” 
cũng không ngoài cách ấy”. Nhận xét trên nói lên hai 
điều: Một là, Phật giáo được truyền vào Việt Nam bằng 
hai con đường, trực tiếp từ Ấn Độ qua và gián tiếp từ 
Trung Quốc xuống; hai là dù có được trực tiếp truyền 
từ Ấn Độ qua đi nữa, hầu hết kinh điển Đại thừa Phật 
giáo mà người Việt Nam đã và đang đọc đều được dịch 
từ Hán tạng, tức kinh chữ Hán. Kinh nổi tiếng Đại thừa 
khác như Pháp Hoa Kinh cũng được dịch từ kinh chữ 


78 | THÁI GIA KỲ 


Hán. Vì vậy có học giả nói rằng: Phật giáo Việt Nam 
đã phát triển trên một vòng tròn càng ngày càng rộng 
lớn, sau khi được truyền bá trực tiếp từ Ấn Độ, có vài 
cao tăng mang truyền sang Trung Quốc, nhưng vì lúc 
đó ta chưa có chữ viết, nên các cao tăng Việt Nam cũng 
như Trung Quốc đã mang những kinh sách của Phật 
giáo từ Trung Quốc sang lại Việt Nam, nên ta có hầu 
hết các kinh sách bằng chữ Hán, nhờ vậy Phật giáo lại 
được phát triển mạnh hơn, có những lúc đã trở thành 
quốc giáo như thời nhà Đinh (968-980), nhà Lê (từ 
980-1009), có sư Pháp Thuận, sự Khuông Việt và nhất 
là vào thời đầu đời Lý (1009-1028), đời vua Lý Thái Tổ 
có nhà sư Vạn Hạnh, Phật giáo hầu như độc tôn. Phật 
giáo đã phát triển cả hai chiều, chiều rộng lẫn chiều 
sâu. Trong Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, Nhà 
xuất bản Văn học, phần Lý Thái 1ổ, có chép: “Nhà Lý 
bấy giờ sùng đạo, nhà vua trọng đãi những người đi tu, lấy 
tiên kho ra để làm chùa đúc chuông. Tháng Sáu năm Mậu 
Ngọ (1018) tua sai quan là Nguyễn Đạo Thanh Đ(3Š ïl 
1à Phạm Hạc 3ä ÊŠ sang Tàu lấy kinh Tam Tạng =j 
ẤÈ. đem về để vào kho Đại Hưng”. 

Trong nửa thế kỷ gần đây, các kinh chữ Hán hầu 
như đều được dịch ra tiếng Việt. Bộ kinh nổi tiếng 
nhất, đầy đủ nhất là kinh Đại Tạng của Phật giáo cũng 
đã được nhiều hòa thượng dịch ra tiếng Việt: như hòa 
thượng Thích Viên Lý, hòa thượng Thích Trí Tịnh 
và hòa thượng Thích Tịnh Hạnh. Riêng Hòa thượng 
Thích Tịnh Hạnh có một vài điểm đáng để chúng ta 
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lưu ý: Theo tài liệu của Giáo hội Phật giáo Linh Sơn 
Thế giới, thây sinh tại thôn Mỹ Đức tỉnh Ninh Thuận 
trong một gia đình giàu có, xuất gia năm lố tuổi và 
được tu học tại Phật học đường Ninh Thuận. Sau được 
du học Đài Bác, Đài Loan, đỗ tiến sĩ Triết học và văn 
học, năm 1992 làm giáo sư Trường Đại học Quốc lập 
Trung Hưng và Trường Đại học Phùng Giáp. Khá bận 
bịu trong công việc giáo dục và phát triển Phật học, 
ngài vẫn không quên trở về nước phục vụ Phật học Việt 
Nam. Theo lời giới thiệu của hòa thượng Thích Quảng 
Đạo “... nay tôi Äược biết, hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, 
tiến sĩ Triết học hiện ñang sống ở Đài Loan, phát nguyện 
đứng ra tổ chức phiên dịch uà ấn hành Đại Tạng Kinh chữ 
Việt...”. Đại Tạng kinh chữ Việt của nhóm Hòa thượng 
Thích Tịnh Hạnh không những chỉ dịch Đại Tạng kinh 
chữ Hán, mà còn thêm vào “những sắc thái đặc biệt của 
Đại Tạng Tây Tạng, Nhật Bản... những ăn bản tư tưởng 
Phật giáo của các vị cao tăng, học giả Đông, Tây cận đại 
tà hiện đại... Theo nội dung giới thiệu trên, ta thấy hòa 
thượng Thích Tịnh Hạnh là người Việt thâm sâu Việt 
Hán, lại giỏi tiếng Hoa (tu nghiệp và dạy học tại Đài 
Loan) nên đã dùng Đại Tạng kinh chữ Hán làm gốc mà 
dịch ra Đại Tạng kinh tiếng Việt. Chính Hòa thượng 
Thích Tịnh Hạnh không những đóng góp công trình 
văn hóa lớn lao cho lịch sử văn hóa Việt Nam nói chung 
mà còn cho lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng. Nếu 
không thông thạo chữ Hán, ngài không thể thực hiện 
những đóng góp to lớn như vậy. Qua sự đóng góp của 
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những vị thiển sư vào sinh hoạt văn hóa và việc biên tập 
kinh Phật, ta thấy Khống học đã sánh vai với Phật học 
trong sự nghiệp phát triển Phật giáo Việt Nam, nói đơn 
giản hơn, chữ Hán đã giúp Phật giáo phát huy được 
chiều rộng và chiều sâu của mình. Tôi còn nhớ lúc học 
ở Đại học Văn khoa Sài Gòn trước năm 19ó§, mấy 
tháng sau khi học chứng chỉ Văn chương Trung Hoa 
tôi mới biết tại sao trong lớp mình có nhiều “thầy” như 
vậy, trong số này có “thầy ” mà tôi có ấn tượng sâu nhất, 
là “thầy Nam, người hiển lành, từ tốn, giỏi chữ Hán 
mà lại rành tiếng Quan Thoại. Thầy cho tôi biết, “Đi 
tu không phải chỉ lo tụng kinh mà lên đại đức, rồi làm 
thượng tọa, chúng tôi phải học chữ Hán thật nhiều để 
nghiên cứu Phật sử, Phật pháp, Phật luật, am hiểu triết 
lý Phật giáo nói riêng và triết lý cổ học Đông phương 
nói chung...” 

Không những thế, qua hầu hết các thời kỳ lịch 
sử, trong nhân gian cũng như trong nội bộ các triều 
đình, Khổng giáo và Phật giáo hầu như được tôn kính 
và sùng bái như nhau, rất ít có tình trạng “trọng Nho 
khinh Phật” hoặc “trọng Phật khinh Nhơ), cũng không 
có những xung đột về triết lý và chủ trương trong cuộc 
sống xã hội. Sự hòa hợp giữa Phật giáo và Khổng giáo 
được thể hiện ở cách suy nghĩ, cách giáo huấn con 
người của hai đạo phái đó. Điểm hội tụ của hai đạo 
giáo trên là “tình người, lòng hiếu thảo với cha mẹ và 
lòng yêu nước” Có lần tôi nghe một thầy thuyết giảng 
ở chùa Phật Bảo, thành phố Phila, Hoa Kỳ. Thầy nói “... 
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Làm người sống trên thế gian này, nếu các anh chị sống 
không biết hiếu thảo với cha mẹ, không biết thương yêu 
cha mẹ thì các anh chị có đến đây tụng kinh niệm Phật 
cũng bằng không... Công việc đầu tiên của một Phật tử 
là phải biết yêu thương cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ...” 
Cách nói đó chẳng khác øì lời dạy “hiếu đế” của Khổng- 
Mạnh và cách sống đạo lý, hiếu thảo đã được lưu truyền 
từ ngàn xưa trong xã hội Việt Nam. Phật giáo Việt Nam 
cũng coi trọng ngày lễ Vụ lan báo hiếu, hàng năm cứ đến 
địp rằm tháng bảy âm lịch là tổ chức linh đình đón mùa 
báo hiếu, báo hiếu với cha mẹ đã mất đi và hãnh diện, 
thương yêu đối với cha mẹ còn sống. Trong dịp lễ này, 
ta cũng tổ chức tiết mục “Hoa hồng cài áo” để những 
người con cài chiếc hoa hồng lên áo mình để tưởng nhớ 
đến công lao sinh thành của cha mẹ. Lời dạy con cái 
phải hiếu thảo với cha mẹ trong đạo Phật cũng không 
khác gì với quan niệm hiếu thảo trong đạo Khổng và 
trong tập quán, luân lý cuộc sống dân gian của xã hội 
Việt Nam từ ngàn xưa, như qua các mẫu chuyện của 
Nhị thập tứ hiếu. Người dân Việt Nam đã tìm thấy niềm 
tin và lòng kính cẩn của mình trong Khổng giáo và Phật 
giáo. Đó cũng chính là lý do khiến Phật giáo và Nho 
giáo được tiếp nhận và phát triển mạnh ở Việt Nam. 
Tuy cũng có lúc có những va chạm giữa những 
thế lực trong triểu đình nên theo đạo Phật hay đạo 
Khổng, nhưng đó là vì sự tranh giành thế lực của nội 
bộ triều đình chứ không phải vì bản thân triết lý của 
Phật giáo và Khổng giáo. Ở Việt Nam ta, có rất nhiều 
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những người thâm sâu Hán học tham gia công trình 
xây dựng và nghiên cứu Phật giáo như vua Trần Nhân 
Tông, vừa thâm sâu Hán học, vừa là tổ sư của Thiển 
phái Trúc Lâm Yên Tử. Các ông Hồ Hữu Tường, Trần 
Trọng Kim, vừa là học giả, vừa tỉnh thông Phật học; 
ngược lại, những cao tăng, thượng tọa, học giả Phật 
giáo, hầu hết là những người có nền Hán học, Khổng 
học uyên thâm, nhà sư Pháp Thuận, sư Khuông Việt và 
sư Vạn Hạnh là ví dụ hùng hồn của những nhà sư uyên 
thâm Nho học và Phật học thời xưa. Hiện nay, ta cũng 
có vô số thượng tọa uyên thâm Hán học, mà thượng 
tọa Thích Tịnh Hạnh (thầy vừa qua đời ngày 22 tháng 
2 năm 2015) chẳng hạn, là một trong những người tiêu 
biểu. 

Sự giao lưu, tác động lẫn nhau giữa Khổng giáo và 
Phật giáo trong văn học cũng như trong đời sống xã hội 
đã làm cho chữ Hán, tiếng Hán Việt càng ăn sâu vào 
ngôn ngữ và tâm tư của người Việt, làm cho tiếng nói 
Việt Nam càng thêm phong phú, đa dạng. Ta thấy có 
rất nhiều tiếng Hán Việt trong các kinh Phật đã được 
vận dụng trong tiếng nói hằng ngày của người bình dân. 
Những tiếng Hán Việt đó hoặc được sử dụng nguyên 
vẹn hoặc được Việt hóa hay diễn Nôm: 
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Tóm lại, việc truyền bá chữ Hán ở Trung Quốc và 
ở các nước Đông Á đã gắn liền với sự nghiệp quảng 
bá Khổng giáo, Phật giáo và Lão giáo, ngược lại, nhờ 
sự quảng bá và sự đón nhận tự nhiên đối với các học 
phái, nhất là Phật giáo, trong các xã hội đó mà chữ Hán 
được ăn sâu vào ngôn ngữ của các nước đó. Không có 
sự tham dự của các đạo phái đó vào phong trào Hán 
học thì chắc lịch sử phát triển ở Đông Á, nhất là lịch sử 
văn hóa và xã hội, đã có thể phải được viết lại. 
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2. Tiếng Hán Việt 

2.1. Tiếng Hán Việt là gì? 

Tiếng Hán Việt là thứ tiếng người Việt dùng để 
đọc chữ Hán, nói ngược lại cũng đúng, là thứ chữ Hán 
đọc bằng tiếng Việt Nam. Theo GS Lê Ngọc Trụ: ' Học 
với người Tàu, ta chẳng đọc ra bằng giọng Tàu, lại phát 
âm theo giọng Việt, thành tiếng Hán Việt” (sách Chính 
tả Việt ngữ, trang 20); hoặc nói đơn giản theo Phạm 
Văn Hải và Lê Văn Đặng trong sách Chữ Hán và tiếng 
Hán Việt (trang 3), tiếng Hán Việt là “lối đọc chữ Hán 
của người Việt”. Trong hơn hai ngàn năm, mọi người 
Việt dù là vua quan, kẻ sĩ, thương gia hay dân thường 
đều đọc chữ Hán trong các văn kiện của triểu đình, 
trong thi ca, trong sách thánh hiển bằng giọng tiếng 
Việt. Người Trung Quốc đọc các chữ HH ft, TL bằng 
tiếng Quan Thoại (si4 shu1, wu3 Jing1) hay bằng tiếng 
Quảng Đông (xei xyú, ửm kiíng), thì ta đọc theo tiếng 
Việt là “tứ thư, ngũ kinh”; trong Tam tự kính viết VN 
#J, E2 thì cha ông ta đọc là “nhân chỉ sơ, tính bổn 
thiện. Ngày nay, nhờ có chữ Quốc ngữ mà ta có thể 
đọc và viết âm đọc các chữ Hán đó là “nhân chi sơ tính 
bổn thiện”, chứ lúc xưa thì cha ông ta chỉ nhìn vào mặt 
chữ Hán đó mà đọc “nhân chi sơ tính bổn thiện”, nghĩa 
là có học qua và nhớ các chữ đó thì mới đọc được, nếu 
là người dân không được học qua chữ Hán thì chẳng 
biết làm sao mà đọc! 


Vấn để là: Tại sao cùng một loại chữ Hán mà người 
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miền Bắc Trung Quốc đọc khác với người miền Nam 
Trung Quốc? Người Triểu Tiên đọc khác với người 
Nhật: Người Việt đọc khác với người Quảng Đông? 
Dựa vào tiêu chuẩn nào hay gốc ở vùng nào mà ta có 
cách đọc như vậy, do đâu mà ta có thể đọc sáu chữ Hán 
trên là “nhân chi sơ, tính bổn thiện” trong khi tiếng Việt 
không nói như vậy với nhau mà lại nói “Con người lúc 
cha mẹ mới sinh ra thì tính tình vốn là hiền lành”? Vấn 
đề này là trọng tâm đề tài nghiên cứu của chúng tôi. 

2.2. Tiếng Hán Việt phát xuất từ đâu? Vai trò 
chính trị, văn hóa của cố đô Trường An 


Tiếng Hán Việt phát xuất từ đâu? 


Trong các sách viết về nguồn gốc của tiếng Hán 
Việt từ trước đến nay, hầu hết các học giả đều nói sơ 
qua đó là “một thứ tiếng bắt nguồn từ tiếng ở khu vực 
Trường An; một đế đô cổ của nhiều triều đại Trung 
Quốc, một đô hội mà nhiều sách sử và nhiều thơ văn 
hay nhắc nhở tới (nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung 
Quốc). GS Lê Ngọc Trụ cũng có nói trong Chính tả 
Việt ngư, Có lẽ lúc đâu, tổ Hiên ta học tiếng Tàu theo 
giọng Trường An, dùng ở kinh đô nhà Hán (tỉnh Thiếm 
Tây nước Trung Quốc ngày nay), học uới các quan lại Tàu 
sang trấn nhậm, hoặc với các tội nhơn Tàu bị đày ải, và 
sau uới các trung thân nhà Hán, vì tránh nạn Vương Mãng 
(2-22 T:L) mà đưa cả gia quyến qua ở luôn tại Giao Chỉ. 
Hạng sau này, không trở về Trường An nữa, quyết tạo một 
cõi riêng để sống, nên họ tận tâm truyền bá học thuật trong 
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dân gian bằng thứ giọng nói của họ. 

Giáo sư Nguyễn Hữu Phước trong sách Tiếng Việt 
gốc ngoại quốc cũng có nói chỉ tiết hơn: “Từ năm 111 
BC đến năm 939 AD, Việt Nam sống đưới sự đô hộ của 
người Tàu. Suốt 10 thế kỷ, tất cả văn kiện trong hành 
chánh, luật pháp, uăn chương, tôn giáo, v. Việt Nam dùng 
chữ Tàu làm chữ chính thức trong việc giao dịch với TH 
(Trung Hoa) và dùng giọng HV (Hán Việt) để đọc chữ 
Tàu. Có lẽ uào thời xa xa đó, người Việt Nam có học chữ 
Tàu và người Tàu nói giọng Trường An có thể hiểu nhau 
qua tiếng nói” (trang 16). Theo đoạn trích dẫn trên, dù 
GS Nguyễn Hữu Phước không khẳng định giọng Hán 
Việt xuất phát từ giọng nói Trường An, nhưng ít ra nó 
cũng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ và nhất định phải 
có nhiều âm đọc giống nhau vì học với người Hoa nói 
tiếng Trường An; nếu không có giọng đọc giống nhau 
thì làm sao có thể “... người Việt Nam có học chữ Tàu và 
người Tàu nói giọng Trường An có thể hiểu nhau qua tiếng 
nói”? (sách đã dẫn trên). 

Trên thế giới tiếng nói nào cũng có những thay 
đổi theo thời gian và không gian, nhiều khi sống cách 
nhau một con sông cũng đã có giọng nói khác nhau. 
Tiếng Quan Thoại ở vùng phía Bắc Trung Quốc cũng 
như tiếng nói Trường An ở vùng Quan Trung (Trung 
Nguyên) và tiếng Hán Việt của ta đều do môi trường 
sống chung quanh mà biến đổi theo. GS Lê Ngọc Trụ 
giải thích tiếp lý do tại sao tiếng Hán Việt không còn 
giống với tiếng Trường An nguyên thủy, 's2u cùng với 
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thời gian và các biến cố lịch sử cuộc giao hảo Việt-Hoa 
cũng lơi lần. Kịp đến thời độc lập, khỏi áp lực chính trị 
của quan lại Tàu, giọng đọc không còn chịu ảnh hưởng 
của người dạy, lẫn lần bị uốn - sửa theo hẳn âm hưởng 
Việt Nam. Và trót ngàn năm, trải mấy triểu đại, thêm sự 
kiêng húy, tiếng Hán Việt ñã biến trại thành giọng ngày 
nay”. Vì vậy mà GS Nguyễn Hữu Phước cũng đã nói 
“Giọng nói Trường An thời nhà Đường càng ngày càng xa 
giọng nói hiện đại. Nói khác đi, giọng Hán Việt của các 
nhà nho Việt Nam cũng khác xa giọng nói của Trung Hoa 
hiện đại” (Trang 17, sách đã dẫn trên). Công việc của 
chúng ta đi xa hơn nữa, sau khi nghiên cứu đặc tính 
của tiếng Trường An, chúng ta sẽ dùng phương pháp 
so sánh và đối chiếu những tương đồng giữa tiếng Hán 
Việt với tiếng Trường An qua giọng đọc và cách dùng 
từ để diễn đạt tư tưởng trong điển tích, tục ngữ, cũng 
như trong tiếng nói hằng ngày của hai tiếng nói đó, để 
chứng minh luận điểm “tiếng Hán Việt là tiếng phát 
xuất từ khu vực Trường An; nhưng đã được người Việt 
vận dụng, biến đổi cho hợp với giọng nói của mình. 


Vai trò chính trị văn hóa của cố đô Trường An và 
các đế đô chung quanh Trường An 


Tại Trung Quốc, các đời vua chúa thay nhau lên 
ngôi cai trị, họ thường đóng đô ở nơi quê hương họ, 
hay tại nơi an toàn mà họ cho là “dễ thủ khó công”, 
hoặc ở nơi sản xuất nhiều lúa thóc và dùng tiếng nói 
của họ hay tiếng nói của đế đô làm tiếng nói chính thức 
của triểu đình, gọi là “tiếng Quan” hay “Quan Thoại. 
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Trường An, đế đô lớn đầu tiên và lâu đời nhất trong 
lịch sử Trung Quốc, là trung tâm chính trị - văn hóa 
của vùng Trung Nguyên rộng lớn. Nhà Tây Chu là 
triều đại đầu tiên lấy Trường An làm đế đô của mình 
từ năm 1059 tr. CN. Tiếp theo là các nhà Tần, Hán, 
Tùy, Đường, cũng đều đóng đô ở đây, cho đến cuối đời 
Đường (907 CN), khoảng 1.000 năm. Nhà Tống lên 
ngôi thay thế nhà Đường, mới dời đô về Lạc Dương, 
một cố đô có trên 1.500 năm lịch sử của Trung Quốc, 
từng là đế đô của 13 triều đại, cách Trường An không 
xa, khoảng 387 cây số về phía đông bắc; đầu đời 
Hán, Lưu Bang đã từng đóng đô ở đây một thời gian 
ngắn. Trong ngôn ngữ học Trung Quốc, người ta gọi 
tiếng nói của vùng Lạc Dương là hệ “tiếng nói Trung 
Nguyên, một hệ thống tiếng nói bao gồm nhiều vùng 
rộng lớn Trung Quốc, kể cả tiếng Trường An cũng là 
một phương ngôn trong hệ “tiếng nói Trung Nguyên: 

Một trung tâm chính trị văn hóa khác nữa, cách 
Trường An 30 cây số về phía tây, là cố đô Hàm Dương, 
một đế đô với trên 2.300 năm lịch sử (từ đời Tần Hiếu 
Công đến Tần Thủy Hoàng và một số triểu đại sau 
này), cũng nằm trong địa phận tỉnh Thiểm Tây. Nơi 
đây cũng sử dụng tiếng Trường An. 

Đến đời Minh (1368-1644 CN), Trường An được 
đổi thành lây An Phủ, từ đó có tên “Tây An, tức Xi 
An H2” mà ta dùng hiện nay (Theo tài liệu online 
Wikipedia, Chữ Hán và sử liệu tỉnh Thiểm Tây). Dĩ 
nhiên là tiếng nói của đô thị Trường An, đại diện cho 
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tiếng nói của khu vực Trung Nguyên, là tiếng “Quan 
Thoại”, được triều đình và dân chúng trong khu vực sử 
dụng trong hơn ngàn năm, mà ngày nay những từ đặc 
biệt của tiếng Trường An vẫn được tìm thấy trong các 
văn kiện triểu đình, trong thơ văn (người ta tìm thấy 
rất nhiều từ của tiếng Trường An sử dụng trong thơ Lý 
Bạch, Đỗ Phủ và trong tiểu thuyết Hồng Lâu mộng) và 
trong tiếng nói giao dịch hằng ngày. Vì thế lực chính 
trị, quân sự của các nhà Tần, Hán, Tùy, Đường vừa quá 
mạnh vừa đóng đô lâu đời ở Trường An và những vùng 
lân cận, nên giọng Trường An đã không ngừng mở rộng 
ảnh hưởng đến các vùng khác của Trung Quốc, thậm 
chí đến các nước lân cận chịu ảnh hưởng nặng nề của 
Hán học. Tiếng Hán Nhật phần đông có giọng nói ảnh 
hưởng từ Trường An như đã đề cập trong phần trước 
là một ví dụ hùng hồn. Nước ta, từ trước đó đã biết sử 
dụng chữ Hán, nay lại chịu ảnh hưởng nặng nề về văn 
hóa chính trị của thời Bắc thuộc, lại thêm những giao 
lưu trong thương mại, hôn phối và ảnh hưởng của các 
thầy dạy chữ Hán bằng tiếng Trường An, làm sao trong 
tiếng nói, nhất là cách đọc chữ Hán của người Việt 
Nam, tức tiếng Hán Việt, lại không chịu ảnh hưởng của 
tiếng Trường An? 


Trong thời Ngũ đại Trung Quốc (907-959 T.L 
khoảng cuối Đường, đầu Tống), có nhiều loạn lạc, dân 
tình điêu linh, cả quan triều đình lẫn nhiều giới trong 
nhân dân đều tản mác đi mọi nơi để lập lại cuộc sống, 
Trường An không còn là trung tâm văn hóa, chính trị 
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và thương mại nữa (Theo Trung Quốc lịch sử, Hoa văn, 
của Lý Quốc Kỳ, Nxb Tam Dân). Về sau, các triểu đại 
Liêu (từ 916), Kim (từ 1115), Nguyên (từ 1271), Minh 
(từ 1368), Thanh (từ 1636), liên tiếp lấy Bắc Kinh làm 
kinh đô, dùng tiếng Bác Kinh làm ngôn ngữ của triểu 
đình, đó là “tiếng Quan” hay “Quan Thoại” của thời 
đại mới (dù rằng thời kỳ đầu nhà Mãn Thanh vẫn có cố 
gắng dùng ngôn ngữ Mãn Thanh làm ngôn ngữ chính 
thống). Với thế lực chính trị mới, nhiều quan dân ở phía 
Bắc đã trải rộng ra, họ tràn dần xuống phương Nam, 
mang theo phong tục tập quán và tiếng nói phương Bắc 
Trung Quốc. Vì vậy, tiếng nói mới đó đã ảnh hưởng và 
pha trộn với tiếng bản xứ (Trường An), khiến cho tiếng 
Trường An cũng biến đổi theo thời gian. Tiếng Hán 
Việt từ thời Hán và Đường xa xưa ấy cũng nằm trong 
phạm trù biến đổi của ngôn ngữ nói chung, tất nhiên 
cũng có những thay đổi theo điều kiện, bối cảnh lịch sử 
của mình: chịu ảnh hưởng qua giao lưu văn hóa chính 
trị, kinh tế, hôn phối với Trung Quốc phía Bắc và chịu 
ảnh hưởng qua chung sống với các dân tộc thiểu số phía 
cận Tây, với các dân tộc từ phương Tây như Khờ-me và 
phương Nam như Mã Lai vx. 

2.3. Tiếng Trường An là gì? Đặc tính của tiếng 
Trường Ân 

Tiếng Trường An là gì? 


Tiếng Trường Anlà thứtiếng nói ở khu vực Trường 
An,một thứ tiếng nói tiêu biểu cho cả vùng Quan Trung 
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rộng lớn phía trung nam tỉnh Thiểm Tây, tiếng nói này 
thuộc hệ thống của tiếng nói Trung Nguyên Trung 
Quốc. Như đã nói ở phần trên, vì yếu tố chính trị và 
lịch sử lâu đời của đế đô Trường An, tiếng Trường An 
vẫn là thứ tiếng “Quan” của các triều đại Trung Quốc 
từ thời nhà Tần cho đến cuối đời nhà Đường. Không 
những thế, đến sau này, khi các triều đại khác đã dời đô 
đến Hàm Dương (cách Trường An khoảng 30 cây số về 
phía tây) và Lạc Dương (cách Trường An khoảng 387 
cây số về phía đông bắc), nhưng vẫn không xa Trường 
An bao nhiêu, vì vậy mà Trường An vẫn là trung tâm 
chính trị- văn hóa quan trọng và tiếng Trường An vẫn 
tiếp tục được sử dụng song song với sự pha trộn, ảnh 
hưởng của tiếng Bắc Kinh. 

Không ai có thể xác định tiếng Trường An của hai 
ngàn năm trước như thế nào, nhưng dựa vào ngôn ngữ 
hiện đang sử dụng ở một số vùng của tỉnh Thiểm Tây, 
tiếng Xi-an (ngày xưa với cái tên Trường An) chẳng hạn và 
những yếu tố của ngôn ngữ ngoại nhập (tiếng Bắc Kinh), 
ta cũng có thể tìm hiểu được tiếng Trường An là gì. 


Công việc chính của chúng ta là dựa vào tiếng nói 
và cách dùng chữ của tiếng Trường An ngày nay cùng 
với những yếu tố của ngôn ngữ phương Bắc, chúng ta 
thử cố gắng tìm xem giữa tiếng Trường An, mà tiêu 
biểu là tiếng Xi-an hiện nay, và tiếng Hán Việt có còn 
những dấu vết tương đồng hay tương quan gì không. 


Nói một cách khác, có phải lối đọc, lối phát âm 


92 | THÁI GIA KỲ 


đó (của tiếng Hán Việt) “.. bắt nguồn từ tiếng nói của 
vùng Trường An” không? 

Để làm được việc này, tôi đã quyết định trở lại Xi- 
an, nơi cố đô Trường An xưa ở tỉnh Thiểm Tây, Trung 
Quốc, để quan sát, tìm hiểu thêm mặc dù trước đây 
tôi đã thu thập không ít về mối tương quan giữa tiếng 
Trường An và các phương ngôn chính của Trung Quốc. 


Đặc tính của tiếng Trường An 


Như đã đề cập ở trên, tiếng Trường An thuộc hệ 
thống tiếng nói Trung Nguyên của Trung Quốc. Ngày 
nay, tiếng Trường An đã phải chịu ảnh hưởng của tiếng 
Bắc Kinh mà dần dần trở thành một tổng hợp, nhiều 
màu sắc của tiếng nói vùng Trung Nguyên. Vì sự thắng 
thế của tiếng Quan Thoại, như các bạn đã biết, tiếng 
Trường An xưa không còn giống như tiếng Trường An 
ngày nay nữa. Nguyên do chính của sự thay đổi đó là 
vì hai lý do: một là bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới 
cũng đều có những thay đổi theo thời gian và điều kiện 
sinh sống, những thay đổi này thường kéo dài hàng 
ngàn năm; hai là với ảnh hưởng lớn mạnh của tiếng 
phương Bắc do việc các triểu đại Nguyên, Minh, Thanh 
liên tiếp đóng đô ở thành Bắc Kinh, tiếng Bắc Kinh trở 
thành tiếng “Quan” mà vùng nào cũng phải dùng để 
quan hệ qua lại, do đó mà tiếng Trường An cũng bị ảnh 
hưởng, hấp thụ tiếng mới, biến chuyển và cải tiến theo 
trào lưu để dân dân rời xa tiếng nói nguyên thủy của 
mình, càng lúc càng tiến gần đến tiếng Bắc Kinh. Một 
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ngàn năm sau đó, tiếng Trường An ngày nay, dĩ nhiên là 
không còn như xưa nữa. 

Ở những nơi phố xá đông người của thành phố 
Trường An ngày nay (thành phố Xi-an), hầu như mọi 
người đều đối thoại với nhau bằng tiếng Quan Thoại với 
giọng Bắc Kinh hay giọng miền Nam, thỉnh thoảng có 
nghe những người lớn tuổi cũng nói tiếng Quan Thoại 
nhưng có những tiếng mà nhiều du khách người Hoa từ 
các vùng khác nghe cũng không hiểu: 


`; 


“Ngườ 
“Nệ' là gì? 
“Shả' là gì? 
“Zhao” là gì? 


“Buú” ở sau câu nói có nghĩa là gì? 


là gì? 


Một số du khách cứ hỏi tôi mấy tiếng đó nghĩa 
là gì. Chúng tôi phải nhờ người hướng dẫn giải thích 
thêm: 

“Ngườ” là tôi, giống chữ #È ngã (tôi), người Xi-an 
đọc là Ÿl ngườ (phụ âm ghép “ng” giống như phụ âm 
“ng” trong chữ “ngã” tiếng Hán Việt). 

“Nệ” là chữ “nị ƒR: anh”, người Xi-an đọc là “nệ”. 

“Shả lệ” là “cái gì” đọc nhanh của hai tiến †+# 
shen3 mel (cái gì) trong tiếng Trung Quốc. 

“Buú” là chữ “4` /bu4: bất” đi ở sau cùng của câu 
nói, dùng để hỏi; Người Bắc Kinh và người Quảng 
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Đông lại dùng chữ “HỆ ma” ở cuối câu, chứ không dùng 
“XS bu#”, 

Ví dụ: Người Bắc Kinh (và người Quảng Đông) 
khi muốn nói: 

- Anh có muốn mua không? K5 Bỉ Hỗ /ni3 yao4 
mai3mal? họ dùng chữ “HỆ ma1” ở cuối câu để hỏi, 
nhưng người Xi-an thì hay dùng chữ “4 bu4: không” ở 
cuối câu, thế chữ “ma HŠ” cũng để hỏi. Cách dùng này 
giống y như cách dùng chữ “không” trong tiếng Việt: 

- Anh có muốn mua không? ƒR® + ni3 yao4 
mai3 bu4? 

- Anh biết không? {£ÃIIjŠ †` /ni3 zhi1 dao4 bu4? 


- Anh thích không? Í4W#'##Ê /ni3 xi3 huan1 
bu4? 

Tôi nói cách dùng chữ “`” giống y như cách dùng 
chữ “không” trong tiếng Việt là vì cả hai chữ “bu4 4`” 
và “không” đều vừa dùng để phủ định, vừa dùng làm 
nghi vấn trong câu hỏi, trong khi chữ “HỆ ma” chỉ là 
một chữ nghi vấn, dùng trong cầu hỏi của tiếng Quan 
Thoại và tiếng Quảng Đông). 

Ví dụ: 

Anh có thích không? 

Tiếng Trường An: ƒR #3 ÑX1*/ni3 xi3huan1 bu4? 
Tiếng Quan Thoại: ƒÐXRHR /ni3 xi3 huai mail? 

Tôi không thích. 
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Tiếng Trường An và Quan Thoại: 13+ EÑ/ 
wo3 bu4xi3huanl. 

Khi nói đến tiếng Trường An, người ta thường đề 
cập đến ba khía cạnh của phương ngữ này: văn nói, văn 
viết và cách phát âm. 

Văn nói Trường An 

Giống như trường hợp của tiếng Quảng Đông, 
văn nói Trường An dùng rất nhiều tiếng địa phương, 
tức những tiếng mà người Bắc Kinh hay các tỉnh khác 
không dùng và dù những tiếng đó có được viết bằng 
chữ Hán đi nữa, thì những người sống ở vùng khác 
cũng đọc không hiểu được. Những khác biệt đó có khi 
gây ra những hiểu nhầm trầm trọng. 

Vidu: 4Á thái thái: có nghĩa là “rất” 

1k Bi dạ cá: nghĩa là hôm qua” 

Hi ÍEl tiền cá: nghĩa là hôm kia 

TE ñ] niên tư: nghĩa là năm ngoái 

XI1Š tri đạt: nghĩa là ở chỗ 

S17 nạn trường: khó khăn 

RIf#†T? nể hảo hảo đế: đại học sinh/sinh viên. 

Những từ này đều xa lạ đối với người Bắc Kinh và 
người Quảng Đông, lại càng xa lạ đối với người Việt 
rành chữ Hán hay Hán Việt. Cũng có những từ có thể 
đoán nghĩa được, chẳng hạn như: 
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Đt[H] kiến diện: không chỉ có nghĩa là “gặp mặt” 
mà còn có nghĩa là cha mẹ bên đàng trai chọn ngày 
sang thăm nhà bên đàng gái, ta gọi là “ra mắt”, do đó 
mà có “kiến diện lẽ PỶ[R|3L” (lẽ ra mắt). 

H# bách niên: không chỉ có nghĩa là khoảng thời 
gian trăm năm mà còn có nghĩa là “qua đời, “chết Hai 
từ trên có thể đoán mà hiểu được nghĩa, nhưng cũng có 
khi hiểu nhầm ý người nói: Không biết họ muốn nói 
“gặp mặt” hay “đi thăm nhà”? “Trăm tuổi” hay “chết”? 
Chỉ có người Xi-an là hiểu đúng nghĩa khi nói chuyện 
với nhau, vì đó là những từ đặc biệt trong văn nói X¡- 
an. Trong phần sau, chúng tôi sẽ cho thêm một số ví 
dụ những từ đặc biệt mà tiếng Quan Thoại ít sử dụng 
hơn tiếng Xi-an, nhưng lại rất quen thuộc đối với tiếng 
Hán Việt. 

Về văn viết, vì là cùng trong một hệ thống tiếng 
Trung Nguyên nên họ viết giống y như mọi người 
Trung Quốc ở bất cứ nơi nào, chỉ có chút ít khác biệt là 
họ có chen vào một số tiếng địa phương, giống như văn 
viết tiếng Quảng Đông. 

Vidu: {3# ŸŠ: / ta1 po2 yi2 yang3 han4 (Vợ 
nó nuôi trai). 

Tai {fl: nó 


Po2 yi2 3š: vợ (không phải là “bà” hay “dì”); 
yang3 han4 ?Ê*Š: nuôi trai (để ngoại tình, không phải 
là nuôi người Hán). 
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Trong câu ví dụ trên: “Vợ nó nuôi trai; tiếng 
Trường An tuy cùng dùng chữ Hán như các vùng khác 
của Trung Quốc, nhưng lại có hai cụm từ bằng văn nói 
địa phương: 


Po2 yi2 #š#§ là vợ, thay vì dùng lao3 po3 ZZ 3Š 
(lão bà) hay “q¡1 zi3 SŠ-Ý” (tiếng Quan Thoại gọi 
là thê tử). Yang3 han4 SŠŸŠ là nuôi trai, thay vì nói 
“vang3 nan2 ren2 ?Š #J À” (dưỡng nam nhân), như 
trong tiếng Quan Thoại. 

Đặc điểm cách phát âm của tiếng Trường An 

Phát âm của tiếng Trường An nghe rất giống tiếng 
Quan Thoại. Nó cũng có bốn thanh điệu như tiếng 
Quan Thoại là các số 1, 2, 3, 4 tương ứng với “không 
dấu, “dấu hỏi, “dấu huyền” và dấu “sắc” trong tiếng 
. Việt, nhưng khi so sánh với các âm điệu trong tiếng 
Quan Thoại, người ta tìm thấy có những thay đổi âm 
điệu theo luật tương ứng như sau: 

Luật số 1: Hầu hết những tiếng Quan Thoại có 
dấu nhấn I (tức không dấu), sẽ đổi thành dấu nhấn số 
3 (tức dấu huyền) trong tiếng Trường An: 

Ví dụ: Tiếng Quan Thoại đọc 3# Jial/(chi-a), 
tiếng Trường An đọc là jia3/(chi-à); tiếng Quan Thoại 
đọc FŠ ma1 /maa, tiếng Trường An đọc là ma3/maà. 

Luật số 2: Hầu hết những tiếng Quan Thoại có dấu 
nhấn 2 (tương đương với dấu hỏi), sẽ không thay đổi 
trong tiếng Trường An. Ví dụ: Tiếng Quan Thoại đọc 
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Ä\ ren2/(rinh), tiếng Trường An cũng đọc là ren2/ 
(rinh). Tiếng Quan Thoại đọc S4 min2/(min), tiếng 
Trường An cũng đọc là min2/(min). 

Luật số 3: Hầu hết những tiếng Quan Thoại có 
dấu nhấn 3 (tương đương với dấu huyền), sẽ đổi thành 
dấu nhấn 4 (tức dấu sắc) trong tiếng Trường An. 

Ví dụ: Tiếng Quan Thoại đọc #2 ren3/(rình), 
tiếng Trường An đọc là ren4/(rính); tiếng Quan 
Thoại đọc 2ï sheng3/(sừng), tiếng Trường An đọc là 
sheng4/(sứng). 


Luật số 4: Hầu hết những tiếng Quan Thoại có 
dấu nhấn 4 (tương đương với dấu sắc), sẽ đổi thành 
dấu nhấn 1 (tương đương với không dấu) trong tiếng 
Trường An. 

Ví dụ: Tiếng Quan Thoại đọc s_ zhang4/(chấng), 
tiếng Trường An đọc là zhang1 /(châng); tiếng Quan 
Thoại đọc lŠ sheng4/(sứng), tiếng Trường An đọc là 
sheng1l/(sưng). 

Vì càng lúc tiếng Trường An càng di gần với tiếng 
Quan Thoại nên có khi ta không nghe thấy sự khác biệt 
giữa các dấu nhấn, đặc biệt là đối với những tiếng thông 
dụng hàng ngày, thường họ đọc giống y như tiếng Quan 
Thoại (chẳng hạn như một số chữ ở các bảng so sánh 
trên); nhưng cũng có nhiều chữ nhất định phải theo 
luật trên để chứng tỏ là “tiếng Trường An chính tông”. 

Vậy ta thấy sự khác biệt giữa tiếng Quan Thoại và 
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tiếng Trường An như sau: 


« Một số từ địa phương Trường An hoàn toàn 
không có nghĩa hoặc có nghĩa khác trong tiếng Quan 
Thoại, cả người Trung Quốc ở các vùng khác cũng 
không hiểu. 

‹ Về phát âm thì có sự thay đổi đối ứng trong các 
thanh điệu giữa tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An. 


« Ngoài hai dị biệt trên, 80% còn lại của những 
từ sử dụng hàng ngày đều hoàn toàn giống nhau giữa 
tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An. Vì Trung Quốc 
có chữ viết (Hán) thống nhất nên nếu mọi người đều 
căn cứ vào văn viết mà nói chuyện với nhau thì sự dị 
biệt giữa hai tiếng nói này lại càng ít hơn, chỉ khác ở 
giọng đọc dấu nhấn thôi! 

Sau thời gian hướng dẫn chúng tôi đi vùng quê 
khảo sát tiếng Trường An với các vị trưởng lão, người 
bạn hướng dẫn chúng tôi đã phát biểu như sau, “Trong 
sinh hoạt bình thường ngày nay, hầu hết giới trẻ đều 
nói tiếng phổ thông (tức tiếng Quan Thoại), chỉ còn 
ở một ít vùng, một số người lớn tuổi vẫn còn nói tiếng 
Trường An pha với tiếng phổ thông với giọng Xi-an, 
dùng một số từ đặc biệt của địa phương không có trong 
tiếng Quan Thoại, nhưng mọi người đều có thể nói 
chuyện và hiểu nhau, không có dị biệt lớn. 

Như vậy là tiếng Bắc Kinh đã dần dân xâm nhập 
và thay thế tiếng Xi-an, thứ tiếng tiêu biểu cho cả vùng 
rộng lớn Quan Trung ngày xưa, kể cả tỉnh Thiểm Tây. 
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Đây cũng là trường hợp phổ biến của những phương 
ngôn khác của Trung Quốc. 

Năm 1990, chúng tôi đến thăm Hồng Kông, đa 
số những tiếng nói mà chúng tôi nghe được ở ngoài 
đường phố là tiếng Quảng Đông, nhưng hơn hai mươi 
năm sau khi trở lại Hồng Kông, tình thế khác hắn, càng 
lúc càng nhiều người nói tiếng Quan Thoại, chỉ còn 
những người lớn tuổi là vẫn tiếp tục dùng tiếng Quảng 
Đông, mà ngay cả tiếng Quảng Đông của họ cũng có 
hai cách nói: 

‹ Trong một câu có pha một vài tiếng Anh, như họ 
đã quen dùng hàng trăm năm qua: 

Ví dụ: “fK#ïi ñi Ä ing xố? Nej dậu mọu mạy ing- 
xố? (nghĩa là: Anh có mua insurance không? “Ing-xố” 
là chữ mượn và được đọc theo giọng Quảng Đông của 
chữ “Insurance” trong tiếng Anh), loại pha lẫn ngôn 
ngữ như vậy ngữ học quốc tế gọi là Twisted code. 

« Hai là, dùng chữ “văn viết” như trong tiếng Quan 
Thoại ngày nay thay vì dùng những chữ “văn nói” đặc 
biệt của Quảng Đông như xưa. 

Ví dụ: “ƒKER lễ nej ừm tủng” (nghĩa là: Anh chả 
biết) thay vì nói “ƒSÑñÄ nej ừm xeik. “ZŠ2Z mỏi 
nuẻi” (nghĩa là cô gái đẹp) thay vì nói “Ñ“# leng nuẻi” 

Người biết nói tiếng Quan Thoại sẽ dễ dàng học 
tiếng Quảng Đông vì có thể dịch từ tiếng Quan Thoại 
qua tiếng Quảng Đông, mà giọng đọc lại gần giống 
nhau. 
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Người Trung Quốc ngày nay dù là ở miền Hoa 
Trung hay Hoa Bắc, ở miền duyên hải hay đồng bằng, 
sa mạc như Mông Cổ, Tân Cương hay cao nguyên như 
Tây Tạng, cả thảy đều bị ảnh hưởng của thế lực văn hóa, 
chính trị, quân sự từ thủ đô Bắc Kinh mà dần dần tiếp 
thu chữ Hán và tiếng Quan Thoại. Các bộ tộc nhỏ có 
tiếng nói riêng cũng dần dần dùng tiếng Quan Thoại 
vì nó là ngôn ngữ chính thức ở trường học, ngôn ngữ 
chính thức của truyền thông và là ngôn ngữ của quan 
trường, không học không được, vì vậy mà giới trẻ cũng 
dần dần quên tiếng mẹ đẻ. Nếu đến Tây Tạng, các bạn 
có thể thấy các thầy trẻ tuổi ở hầu hết các chùa Tây 
Tạng hiện nay đều dùng tiếng Quan Thoại để giao lưu, 
chỉ khi đọc kinh mới dùng tiếng Tạng. 


Rất may cho chúng ta, vì có chữ Quốc ngữ, nên 
ngày nay chúng ta không bị ảnh hưởng bởi thế mạnh 
của ngôn ngữ Trung Quốc. Chúng ta nói bằng tiếng 
Việt, một loại ngôn ngữ không có gốc gác từ phương 
Bắc và viết bằng chữ Quốc ngữ, một loại chữ viết không 
có liên hệ gì với chữ Hán. Cho nên, mặc dù trong tiếng 
nói của ta có sử dụng một số tiếng Hán Việt, cũng như 
một ít tiếng Pháp, tiếng Anh và một số tiếng khác, do ta 
có chữ viết và tiếng nói của riêng mình thì những tiếng 
nước ngoài đó, nếu có được vay mượn, cũng đã thay 
đổi, biến hóa mà trở thành tiếng Việt Nam, được biểu 
hiện bằng chữ Quốc ngữ. Đó là một đặc điểm của chữ 
Quốc ngữ, một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng 
nền độc lập văn hóa mà tôi sẽ nói nhiều hơn ở phần sau 
cùng của cuốn sách. 
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Bảng so sánh phát âm giữa tiếng Hán Việt với các 
tiếng Trường An, tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông: 

Sau mười ngày ở lại thành phố Xi-an, được nói 
chuyện với một số cụ lớn tuổi ở khu phố cũ Trường 
An, xem một số phim xưa nói giọng Trường An hiện 
nay, kiểm chứng những hiểu biết của mình với các vị 
giáo sư quốc văn ở địa phương, chúng tôi đã thấy rõ 
hơn những tương đồng trong phát âm và trong cách 
diễn đạt tư tưởng, trong cách nói hằng ngày giữa tiếng 
Hán Việt và tiếng Trường An, nay chia sẻ với các bạn 
bảng so sánh sau đây: 


Chú thích: Tôi xin nhắc lại, từ phần này cho đến hết 
cuốn sách, xin các bạn chú ý: Về cách phiên âm của tiếng 
Quảng Đông, chúng tôi dùng lối phiên âm theo cách đánh 
ấn chữ Quốc ngữ, vần nào, âm nào ta không có thì tạm 
mượn ký hiệu phiên âm quốc tế “TPA” để phiên âm. Đối 
với tiếng Quan Thoại và Hễếng Trường Ar, vì một số bạn 
chưa quen với lối phiên âm Tpingyin hiện nay, nên chúng 
tôi dùng cả hai lối phiên âm: “pingyin Quan Thoại” và lối 
phiên âm theo chữ Quốc ngũ, giống như trường hợp tiếng 
Quảng Đông, ghỉ ngay sau lối “pingyin Quan Thoại”. 
Chứng tôi không cho răng lối phiên âm này chính xác hoàn 
toàn, nhưng cũng tạm đủ để các bạn tham khảo, so sánh). 
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Tiếng Hán Tiếng Quan 
Việt/Hán Thoại 


Ngai1 qing2/ | lễ ai4 oi chìng 
(ngáy tSing) | qing2/ 
(áy tSing) 


tR # bo2 bok oi 
a14/ (bô áy) 


kok wai 


7 f8 gongl |kúng tấk 
de2/(kung tở) 


zhu4/(chuú) 


Hh. ấh di4 teì tỉm 
đian3/ 
(ti-í ti-ền) 
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Đồng ý tong2yil/ |Í[H  tong2 | thùng đủ 
IEl (thủng di-i) |yi4/(thủng di) 


jJia3ting2/ |2 J# jial kaá thìng 
(chi-ả thỉng) | ting2/ 
(chi-a thỉng) 


WHosj2 - [huaa/0ùø 4È hual/(hoa) 
huo4/(huố) |2k huo3/(huồ) 


Kinh tế Jing3 JI1/ Z2} Iingl j¡4 | kíng chay 
Z}t (chìng chỉ) |/(ching chỉ? 


Lãnhtụ  |Ling4xiul/ |i3fiä#ling3  |lẻng chầu 
ŸJt (língxiu)  |[xiu4/(1ng xíu) 
Lão bà Lao4 pie2/ | ZZ3# lao3 po2 | loủ p 
#»% (láu piê) /(làu pô) 
lu1/(u-u) ## lu4/(lu-ú) 


Đại lộ Dail lul1/ Xã da4 lu4 | tày loù 
Xã (ta lu-u) / (tá lu-ú) 
dành 


Nhândân |ren2 ming2/ | Ä ren2 à 
XR mành 


nie4/(nế) | ni3/(ni) 
Phì Rt" fei2/(phei) | Nữ fei2/(phej) 
guo2jia3/ | l2 guo2 


kok kaá 
(Ku-ô chi-a) 
Thanh niên | qing1 nian2/ | 8# qingl tSíng mìn 
## (tSing ni-ên) | nian2/ 
(tSing ni-ên) 
Tiên sinh |xian3 sheng3 Z:# xianl xiín 
%£# /(xiên shửng) | shengI xaáng 
/(xiên shưng) 
Việ Nam |yuel nan2/ | ##Öj yue4 dyuit 
F42] (dyu-ê naản) | nan2/ naàm 
(dyu-ê naắn) 
Vương T_ |wang2/ -F wang2 woàng 
(wảng) /(wảng) 
wu4/wú) |jÄwu3⁄wù) |moụ 
Các bạn chú ý, theo quy ước phiên âm, ta phải 
dùng những ký hiệu phụ âm và nguyên âm tương ứng 
trong hệ thống phiên âm của mỗi thứ tiếng đó, nhưng 
dù ký hiệu phụ âm và nguyên âm đang được sử dụng 
cho tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An (cũng gọi là 
tiếng Xi-an) có khác đôi chút với chữ Quốc ngữ trong 


tiếng Hán Việt, khi đọc lên, những chữ tương ứng có 
cùng nghĩa đó đều có phát âm gần giống nhau. 


Phụ nữ ful nu4/ Đi # fu4 nu3/ | phuù nuei 
li ứ. (phu-u nyú) |(phu-ú nyu) 
(ku-ô chi-à) |jial/ 
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Kết quả bảng so sánh trên cho ta thấy sự tương 
đồng hoặc đối ứng nhất định trong phát âm giữa tiếng 
Hán Việt và tiếng Trường An cũng như tiếng Quan 
Thoại và tiếng Quảng Đông. Có một số chữ có phát 
âm giống tiếng Trường An và Quan Thoại như “bác ái” 
“hỏa” “hoa” “lộ... có chữ lại đọc giống tiếng Quảng 
Đông như “cảnh sát; “công an, “phì” v.v. 

2.4. Một số nét tương đồng giữa tiếng Hán Việt 
và tiếng Trường An 

- Tương đồng và đối ứng trong phát âm: Từ bảng 
so sánh trên, ta thấy: 

‹« Tiếng Hán Việt có nhiều chữ có âm đọc giống 
tiếng Trường An và tiếng Quan Thoại. 


chữ Hán Trường An Quan Thoại 


Côngan 2# |gong3(ng)an3/ |gongl anl 
(kung ngaàn) 

Đồng ý Elữ  |tong2yil/ tong2 yi4 
(thủng dif) 


‹ Nhiều tiếng Hán Việt co phát âm “gần giống, 
“hơi giống” với tiếng Trường An và tiếng Quan Thoại. 
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chữ Hán Trường An Quan Thoại 
(ngáy tSing) (áy tSỉng) 
(Bồ ngáy) 
(di-í ti-ền) (ti-í ti-ền) 


lu1/(lu-u) Iu4/(lu-ú) 


Phụ nữ/ tệ # fu1l nu4/ lu4 nu3/ 
(phuu nyú) (phuú nyù) 


Ngoài những tương đồng trong phát âm như trên, 
ta còn thấy một số tương đồng và đối ứng trong phiên 
âm. Chúng tôi sẽ nói chỉ tiết hơn về những điểm tương 
đồng và đối ứng trong lối phiên âm ở Chương II - Phần 
3. Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên một số tương đồng 
và đối ứng nổi bật nhất giữa tiếng Hán Việt và tiếng 
Trường An để các bạn dễ nắm vững vấn để. 


Điểm 1: Hầu hết (không phải tất cả) những tiếng 
Hán Việt bát đầu bằng phụ âm “b” thì tiếng Trường An 
cũng bắt đầu bằng phụ âm “b”: 

Xi tha) 
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Điểm 2: Hầu hết những tiếng Hán Việt bắt đầu 
bằng phụ âm “h” thì tiếng Trường An cũng bắt đầu 
bảng phụ âm “h”: 


Chữ Hán/ Tiếng Hán Việt| Tiếng Trường An 


3Š hán (chữ Hán) han4/ (haán) 
hắc (đen) ei3 / (hèi) 
Điểm 3: Hầu hết (Rất ít ngoại lệ) những tiếng Hán 
Việt bắt đầu bằng phụ âm “T” thì tiếng Trường An cũng 
bắt đầu bằng phụ âm “Ï: 


Chữ Hán/ Tiếng Hán Việt Tiếng Trường An 
Ÿ h toL9 
BÃI lan (bông lan) lan2 


‡* lâm (họ Lâm) lin2 
ðñ. lưu (chảy) liu2 


Điểm 4: Tất cả những tiếng Hán Việt bát đầu bằng 


phụ âm “mỉ” thì tiếng Trường An cũng bắt đầu bằng 
phụ âm “mị, hầu như không có ngoại lệ: 
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Điểm S5: Hầu hết những tiếng Hán Việt có phụ âm 
ghép “ch” đi đầu thì sẽ tương ứng với phụ âm ghép “zh” 
đi đầu trong tiếng Trường An: 


Điểm 6: Hầu hết những tiếng Hán Việt bắt đầu 


bằng “gi” thì sẽ tương ứng với phụ âm 'j” trong tiếng 
Trường An: 


Điểm 7: Hầu hết những tiếng Hán Việt bát đầu bằng 
“kh” thì sẽ tương ứng với phụ âm “k” trong tiếng Trường 
An, mà theo phiên âm quốc tế thì phụ âm k được đọc là 
/k/, phát âm giống như vần “kh” của tiếng Việt: 


tai đầy) 
kang/a-ang) 
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Điểm 8: Tất cả những tiếng Hán Việt có phụ âm 
ghép “nh” ở sau cùng sẽ tương ứng với “ng” sau cùng 
trong tiếng Trường An, không có ngoại lệ: 


5 Tnh lạnh (hủ 


Những tương đồng và đối ứng trong các bảng so 
sánh trên cho thấy mối quan hệ mật thiết trong cách 
phát âm giữa tiếng Hán Việt và tiếng Trường An. Về 
địa dư, đất nước ta cách Trung Quốc đến ngàn dặm, lại 
trải qua khoảng thời gian hơn hai ngàn năm, ngôn ngữ 
giữa các vùng của hai nước tất đã có nhiều biến đổi, do 
sống trà trộn với các dân tộc khác, mà đến nay phát âm 
của tiếng Hán Việt vẫn có thể tìm thấy những tương 
đồng có tính quy luật như vậy trong tiếng Trường An, 
tránh sao trong khoảng thời gian trước không có những 
tương quan mật thiết với nhau được. Nếu những tiếng 
ấy không phải cùng một gốc thì không thể có những 
tương đồng và đối ứng có tính cách quy luật như vậy 
được. Vì vậy mà các bậc thầy đi trước đã nói, “Tiếng 
Hán Việt có lẽ là loại tiếng phát xuất từ uùng Trường An" 
cũng có lý lắm. 


Dựa vào sự tương đồng trong phát âm như đã nêu 
trên giữa tiếng Hán Việt và tiếng Trường An cũng đủ 
để kết luận mối quan hệ mật thiết của chúng, nhưng 
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chưa hết, ta còn tìm thấy những mối tương quan khác 
như những tương đồng trong cách thức diễn đạt tư 
tưởng qua thành ngữ, điển tích và tiếng nói hằng ngày. 

Trong một số tiếng nói trên thế giới, việc giống 
nhau trong cách dùng chữ và cách dùng ý là chuyện 
thường xảy ra, có khi là ngẫu hợp, nhưng sự tương đồng 
trong cách thức diễn đạt tư tưởng, trong tiếng nói hằng 
ngày giữa tiếng Hán Việt và tiếng Trường An là một sự 
vận dụng tiếng Hán Việt (qua tiếng nói Trường An) 
vào tiếng Việt, không phải là ngẫu nhiên. Những ví dụ 
sau đây tuy thỉnh thoảng vẫn thấy trong tiếng Quan 
Thoại, nhưng đó là những từ và những nhóm từ thường 
hay dùng hơn trong các thành ngữ và tiếng nói hằng 
ngày của khu vực Xi-an, cố đô Trường An xưa: 

- Sự tận dụng qua cách diễn đạt thành ngĩ và 
điển tích: 


Mời các bạn đọc bảng đối chiếu dưới đây: 


Người Trường An nói/ hi GIÁ x4 

tiếng Hán Việt Người Việt ta nói 

ZGR7# Mộc dĩ thành Ván đã đóng thuyền 
châu 


Xi Thiên nha hải giác | Chân trời góc bê 


E8 H7 Dân phú quốc Dân giàu nước mạnh 
Cường 

—N't—1# Nhấtthốn | Tấc đất tấc vàng 

thổ nhất thốn kim 
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tiên nhât phân hóa 


đầu mại câu nhục chó 

#SNMiM23218 Không thấy quan tài 
Bắt kiến quan tài bất lạc lệ 
Thính thiên do mệnh 


2M —?8 Bắt trị nhất tiền 


- Sự uận dụng qua cách diễn tả những hoạt động 
trong sinh hoạt hằng ngày: 


Người Trường An nói/ "_. ' 
tiếng Hán Việt Người Việt ta nói 


Họ nói “# J8 lão tặc” ta nói “thẳng giặc già” 
E BlạC § 


Họ nói “‡IX5Z# 3+: Đả |ta nói “đánh chó phải 
câu yếu kháng chủ nhân” xem chủ nhà” 


Họ chửi người “Š$‡#È độc ta nói “ (độc ác như) 
răn độc” 


Họ chửi “ð# f# hợi hóa” tức | thì ta chửi “đồ heo” 
là hàng heo, ý nói ngu hoặc | hay “đỗ ăn ở như heo” 
ăn ở như heo. 
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Họ nói “JẼlâj# hậu diện bì” | thì ta nói thăng “mặt 
nghĩa là da mặt dày, ý chỉ dày”. 

người không biết xấu hỗ, vô 

liêm sĩ. 

Cùng dùng từ “tiện nhân J |Ta cũng dùng từ 
Ñ* để chỉ người phụ nữ xấu | “tiện nhân” 

nết, hoặc “đồ đê tiện” để 

chửi người. 


Dùng heo bò để chỉ người | Ta cũng dùng từ tương 
ngu đân, “2###?nghĩalà | tự: ngu như heo 

ngu như heo, 2#” là 

ngu như bò. 


Họ nói “:EZ# chủ gia” thì ta nói “chủ nhà”, 


Tiếng Xi-an nói “##TƑ thì ta nói “nhẹ tay” 
khinh thủ” 


Họ nói “HE xuất thủ” 

Họ nói “5ã‡Ÿ#Hh đầu lạc địa” | thì ta nói “đầu rơi 
xuống đất” 

Để diễn tả một người ăn | thì ta nói “không lớn 

nói, hành động không phân | không bé” 

biệt kẻ lớn người nhỏ, họ nói 

“4È bất đại bất tiểu”. 

Họ nói “ñ 5ã #È lưỡng thì ta nói “rắn hai đầu”. 

đầu xà” để chỉ người lợi 

dụng tình thế, đối xử tốt với 

cả hai phe để trục lợi 

Chúng ta cùng gọi ông trời | thì ta gọi “ông trời” 

bằng “ông”, họ gọi “#2 

lão thiên”, “2# Lão 

thiên gia” 
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Tiếng Xi-an dùng từ “Ä, À 2š nhân, nhân gia, 
nghĩa là “người ta” Cả tiếng Xi-an “nhân gia À 2#” và 
tiếng Việt “người ta” đều có thể đóng nhiều vai khác 
nhau trong một câu: vừa có nghĩa là tôi, vai thứ nhất, 
vừa có nghĩa là anh ấy, họ, ngôi thứ ba số ít và số nhiều, 
ví dụ: Người ta không thích sao cứ nói mãi! 

(Người ta = tôi, theo cách nói này, người Xi-an 
dùng “ Ä 2X nhân gia, tức người ta” theo ngôi thứ nhất 
số ít, y như “người ta” trong tiếng Việt). 

“Đừng xin nữa, người ta không cho đâu!” (Ä3%, 
người ta: ý nói họ, dùng cho ngôi thứ ba, số ít hay số 
nhiều). 

Cha mẹ bên chồng, bên vợ cũng có cách nói như 
Việt Nam: Bên nhà chồng (bên nội): #ŠŠ2# bà gia (bà: 
bà nội; gia: nhà); bên nhà vợ (bên ngoại): 182 nương 
gia (nương: má, gia: nhà). 

Khi đàng trai qua đàng gái làm lễ thăm nhà để hỏi 
vợ cho con, người ta gọi là “ Bị IHJ3L kiến diện lễ”, tức là 


`1 £€@ 


lễ gặp mặt, thì ta nói “lễ thăm nhà), “lễ ra mắt”. 


Trong tập quán, ta và người Trung Quốc hay dùng 
“màu đen” để chỉ “xui xẻo”? “màu đỏ” để chỉ “hên” Vì 
vậy tết nhứt, cưới hỏi thường hay trang trí bằng màu 
đỏ, bao lì xì cũng màu đỏ; còn đám ma hay trang trí 
màu đen đi chung với màu trắng. Có một số người vì 
không để ý, khi đi mừng đám cưới thì bỏ tiền vào cái bì 
thơ màu trắng; có người thì khi cúng tiền đám ma, vì 
không có bì thư trắng mà lại có sẵn phong bì lì xì, nên 
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bỏ tiền vào phong lì xì màu đỏ cho xong chuyện. Điều 
này không quan trọng lắm, nhưng nếu người nhận là 
người giữ phép tắc thì họ sẽ cảm thấy khó chịu. 

Một môn cờ bạc đánh theo số lớn nhỏ, ta cùng gọi 
là chơi “tày xỉu” y như người Xi-an và người Hoa khác. 

Ở Việt Nam và cả Trung Quốc (đặc biệt là ở vùng 
Xi-an), ở nơi chợ búa hay bệnh viện, ta đều thấy có bảng 
ghi “Chú ý vệ sinh ÈÈÄf“E”; còn ở các công trường 
xây dựng hay trên đường cao tốc thì thấy bảng “Chú ý 
an toàn ÈÈÃ 2” Cách nói và cách sử dụng chữ như 
vậy, giữa khu vực Xi-an và Việt Nam thật giống nhau. 


Sự tương đồng trong các cách diễn đạt trên cũng 
cho ta thấy cái phong phú, trong sáng và súc tích của 
tiếng Việt, cha ông ta đã chuyển Nôm một cách tài tình. 
Tà không vận dụng nguyên chữ Hán mà biến chế hoặc 
Việt hóa để chuyển Nôm hoàn toàn, hoặc nửa Hán nửa 
Nôm theo cách nói của người Việt, nhiều người dùng 
mà không bao giờ nghĩ rằng những ý đó có gốc gác từ 
chữ Hán. 

Hiện nay, có một số từ Hán ít hay dùng trong tiếng 
Quan Thoại nhưng lại thường hay dùng ở khu vực 
Trường An, cách dùng những từ đó giống y như những 
tiếng Hán Việt mà ta vẫn dùng hằng ngày, như là tiếng 
Việt của mình: 


‹ Cấm đoán 2S*l# 


. Khô sở 
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„ Ổn định fã7E 

‹ Khoản đãi ŠX#† 

‹ Liệu định š|⁄E 

„ Lân cận Bi] 

- Hậu sự JErS 

‹ Bách niên El#E (trăm năm, chết) 

‹ Bách nhật H H (trăm ngày, mãn tang chết) 

Giống như người vùng Trường An, người Việt 
cũng dùng những từ đó trong ngôn ngữ hằng ngày một 
cách tự nhiên và coi những từ đó như là của riêng mình. 

Ngoài ra, ta còn có vô số cách diễn Nôm từ Hán 
Việt mà người Trường An vẫn còn sử dụng hằng ngày 
như: 

« Mở miệng, họ nói lữ] L1 khai khẩu. 

‹ Xem bệnh, khám bệnh, họ nói 7 3ð kháng bệnh. 

‹ Xem, coi phong thủy, họ nói 7K kháng 
phong thủy. 

» Coi, xem tướng, họ nói #1 kháng tướng. 

« Không hiểu, họ nói Ef bất hiểu. 

« Ta nói “gà mái”, họ nói từ này y như ta, “XŠ B} kê 
mẫu, tiếng Quan Thoại thì nói ngược lại là TJXð mẫu 
kê). 

‹ Coi ngày, họ nói Jm HT kháng nhật tử. 

e Làm “tai mắt” cho ai thì họ nói “H-H nhĩ mục” 

‹ Mất mặt, họ nói %  [HÏ một diện (một là mất). 
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„ Mặt lạnh, họ nói [ñJ #Ÿ điện lãnh. 

‹ Bên trai, bên gái, họ nói “nam phương #?,nữ 
phương 7 ””. 

‹ Nuôi trai (để ngoại tình), họ nói Š 3Š đưỡng 
hán, tiếng Quan Thoại nói ®Š 5 -ƒˆ dưỡng nam tử. 

„ Ớt chỉ thiên, họ nói 7K] chiêu thiên tiêu 
(chiêu thiên: chỉ lên trời; tiêu: ớt). 

„ Cả vốn lăn lời, họ nói Ä#ÊK7J|| liên bổn đái lợi 
(cũng đọc là đới lợi). 

Còn vô số những ví dụ tương tự, không sao nói 
hết. Người Âu Mỹ ít có lối nói như vậy. 

Một câu hỏi quan trọng đặt ra là: Tại sao Trung 
Quốc và Việt Nam cách nhau một khoảng không gian 
rộng lớn như thế và trải qua một khoảng thời gian lâu 
dài đến thế mà trong quan hệ ngôn ngữ giữa tiếng Hán 
Việt và tiếng Trường An vẫn còn có những điểm giống 
nhau đến mức độ đó? Theo chúng tôi, có hai yếu tố 
chính: thứ nhất là vì ảnh hưởng của tiếng “quan” vùng 
Trường An, nơi xuất xứ của tiếng Hán Việt; hai là yếu 
tố “phiên thiết, một cách đọc thống nhất của những 
chữ Hán. 

Nhờ có cách đọc “phiên thiết” mà các nước sử 
dụng chữ Hán đều có cách phát âm gần giống nhau, 
các vùng của từng nước Đông Á cũng vẫn giữ nguyên 
cách đọc đó trong một thời gian dài. Nói gọn hơn, mỗi 
nước vẫn giữ nguyên cách phát âm của một chữ dù ở 
thời nào và bất cứ ở đâu, rất ít có thay đổi trừ phi chữ 
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đó “phạm húy”, phải đọc chại đi. Vậy ta cũng nên nói sơ 
qua cách đọc “phiên thiết” là gì. 
2.5. Cách đọc Phiên thiết của tiếng Hán Việt 


Phiên thiết là gì? Đây là một yếu tố quan trọng 
giữ được sự thống nhất trong cách phát âm chữ Hán: 
Một đặc điểm mà ta đã thấy ở trên đối với các dân tộc 
dùng chữ Hán là họ đều có cách phát âm gần giống 
nhau đối với đa số các chữ Hán mà họ vận dụng, dù là 
Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam hay Trung Quốc. Từ 
thời xa xưa, ngay trong các vùng có tiếng nói khác nhau 
của Trung Quốc, dù là ở Bắc Kinh hay Quảng Châu, 
ở Thiểm Tây hay Phước Kiến, cả thảy đều dùng cách 
đánh vần “phiên thiết” để đọc những chữ Hán mà họ 
chưa học qua hay học rồi mà quên cách phát âm. Ở 
Việt Nam ta cũng vậy, chúng tôi còn nhớ hồi còn học ở 
Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, thây Nghiêm Toản 
vẫn dùng “phiên thiết” trong cuốn Khang Hy Từ điển 
của thầy để chỉ chúng tôi cách đọc những chữ Hán mới 
hoặc phải đọc một chữ như thế nào cho đúng. 

Trước khi có lối đọc “phiên thiết”? người Hán đã 
có cách để đọc chữ Hán thống nhất: Hai ngàn năm 
trước, vào thời Chiến Quốc, người Trung Hoa đã có 
cách ghi chú âm của những chữ Hán bằng cách: hoặc 
dùng một chữ Hán khác có giọng đọc giống nhau mà 
ghi là “trực âm... Ếfï...”; hoặc dùng những chữ gần 
giống nhau để ghi chú chữ Hán đó bằng cách ghi “độc 
nhược ñÄ#r...” (đọc giống như chữ...) hay “độc vi ñã 
8...” (đọc là...). 
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Ví dụ: chữ #®§ (hương (lý)): ãMr #t (độc nhược 
hương) 


Chữ lữ (lâm (sàng)) šÑ Z7 Wt (độc nhược lâm) 


Nhược điểm của lối ghi âm này là: Nếu ta không 
biết chữ dùng để ghi chú “trực âm... , độc nhược... hoặc 
“độc vị... thì không sao đọc được chữ đang cần đọc. 


Vì vậy mà từ sau đời Đông Hán (25-225 CN), 
những Nho gia Trung Quốc dần dân tìm được cách 
phiên âm khác dễ đọc hơn (nói là đễ chứ thật sự khi 
học ở Văn khoa, tôi cũng đã mất hàng mấy tuần mới 
biết hết cách sử dụng!), và mãi đến cuối đời Thanh 
mới thực sự có một loại phiên âm hoàn chỉnh, gọi là 
“phiên thiết” mà hầu hết các tự điển lớn như Khang Hy 
Tự điển, Từ Hải, Từ Nguyên v.v. đều sử dụng để phiên 
âm các chữ Hán trong tự điển. 


Cách đọc “phiên thiết” 


Trong tiếng Anh, tiếng Pháp và ngay cả chữ Quốc 
ngữ hiện nay, chúng ta dùng các mẫu tự La tỉnh để đánh 
vần thành tiếng. Một ví dụ đơn giản: chữ “ta” gồm vần 
(phụ âm) “t” và âm “a”, khi viết “t” và “a” chung lại một 
chữ, ta đọc là “ta. Cách đọc phiên thiết của chữ Hán, 
hay tiếng Hán Việt cũng gần giống vậy. 


Ví dụ 1: chữ %, vì chưa học qua, ta không biết 
đọc như thế nào cho đúng, giở cuốn Tờ Nguyên hay Từ 
Hải ra tra, ta thấy bên cạnh có ghi “Ä§ ẤL TỦ] đô hồng 
thiết” Ta lấy vần đầu của chữ thứ nhất “đô ẤƑ”, làm vần 
đầu của chữ ta đang tìm, tức là vần “đ”; chữ thứ nhì là 
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“hồng” là do vần “h” và âm “ông”, ta lấy âm của chữ 
thứ hai, tức là âm “ông”, làm âm của chữ đang tìm; chữ 
thứ ba là “thiết 17J” có nghĩa là đem âm hai chữ hợp với 
nhau, rồi đọc tắt đi để thành âm chữ khác. Vậy cách 
đọc của chữ đó là: lấy vần đầu là “đ” của chữ thứ nhất, 
hợp với âm “ông” của chữ thứ nhì, ta sẽ có tiếng “đông” 


của chữ “% đông”. 


Ví dụ 2: chữ ñấ, khi tra Tự điển Từ Nguyên ta thấy 
ghi là “2 J7] chỉ ư thiết” Ta lấy vần đầu của chữ “chỉ 
” là “ch; cộng với âm của chữ thứ hai là “ư ÿŸ” sẽ 
thành ra chữ “chư? nên ta đọc là “chư; như trong “chư 
hầu 8ã” 


Ví dụ 3: lần này ta tra chữ “‡ằ”, xem thử phải đọc 
ra sao. Trong tự điển, ta thấy ghi bên dưới chữ #l này 
là “4H 1Ủ] khổ hồ thiết”, ta lấy vần đầu “kh” của chữ 
nh ð thứ nhất, kết hợp với âm “ô” của chữ thứ nhì “hổ”; 
ta có: kh + ô, đọc là “khô; vậy chữ đó đọc là “khổ: 


Thêm vài ví dụ nữa trong Khang Hy Tự điển để các 
bạn nắm vững vấn đề: 

Ví dụ 4: Chữ Â, phiên thiết là ‡R#ÄÐ] tương nhiên 
thiết. Ta lấy vần “t” của chữ đầu, kết hợp với âm “iên” 
của chữ thứ nhì, ta có “t + iên”, tức chữ {l\ đọc là “tiên”, 


Ví dụ 5: Chữ 7J, phiên thiết là đẤLÕJ cổ hồng 
thiết. Ta lấy vần “c” của chữ đầu kết hợp với âm ông, 


* Œ 


của chữ thứ nhì, ta có “c + ông”, tức chữ 7] đọc là công” 
Ví dụ 6: Chữ 33, phiên thiết là ãƑm|J thư chế. 


“4” 


thiết. Ta lấy vần “th” của chữ đầu kết hợp với âm “ê” của 
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chữ thứ nhì, ta có “th + ê? đọc là “thế” 


Tự điển Từ Nguyên định nghĩa phiên thiết như sau: 
Phiên thiết là lấy hai âm của hai chữ mài cọ với nhau để 
tạo thành một tiếng. Chữ thứ nhất là “song thanh” còn 
chữ thứ hai là điệp vận. 

Trên thực tế, phương pháp phiên thiết không đơn 
giản như vậy, chúng tôi chưa nói đến làm thế nào để 
có được các dấu nhấn cho chính xác, như ví dụ ó của 
chữ “thế Ÿ*” trên chẳng hạn, làm thế nào để đánh đúng 
dấu là “thế” chớ không phải “thê”? Vấn đề “phiên thiết” 
còn nhiều điểm phức tạp lắm. Vì đây không phải là bài 
giảng chuyên về ngữ học Hán Việt, nên chúng tôi chỉ 
xin nói tổng quát như thế. Dựa vào cách phiên âm “cọ 
xát” trong các ví dụ trên, ta định nghĩa “phiên thiết” 
một cách dễ hiểu như sau: Phiên thiết là cách dùng 
những chữ ta đã biết đọc để phiên âm một chữ mới 
bằng cách lấy vần đầu (song thanh) của chữ thứ nhất 
cộng với âm chính của chữ thứ hai (điệp vận) để đánh 
tấn chữ ta đang tìm. 

Những dân tộc Mãn, Mông, v+v. hay người Hán 
cư trú ở những khu vực có tiếng nới địa phương khác 
nhau cũng đều đọc được chữ Hán bằng cách đọc phiên 
thiết. Thậm chí trong các dân tộc ngoài Trung Quốc 
như Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, những người 
thâm sâu Hán học trước đây đều đọc được chữ Hán 
qua phương pháp phiên thiết đó. Vì vậy, dù có tiếng nói 
khác nhau, cách phát âm của những chữ Hán đó cũng 
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tùy từng địa phương mà có giọng khác nhau. Vì căn 
cứ theo một cách phiên âm dựa trên những vần và âm 
nhất định thống nhất như vậy, cộng thêm ảnh hưởng 
của tiếng nói Trường An, mà phát âm của những chữ 
Hán đó có thể giống nhau hoàn toàn hoặc khác nhau 
chút ít hay chỉ còn trại trại nhau qua nhiều năm. Còn 
ngay trong một nước thì ít có sự thay đổi. 


Dưới đây là bảng so sánh phát âm của chữ Hán 
trong bốn nước Đông Á: 


Hắn/ Tiếng Tiếng | Tiếng Hán 
Hán Việt | Trường An LH, Hàn | Nhật LG 


zhongl/(chung) đã sho — —' 
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Không cần so sánh các phụ âm, khi đọc các chữ 
trên, các bạn cũng sẽ thấy những chữ tương ứng trong 
bốn nước đó có phát âm gần giống nhau. 


Ảnh hưởng của thế mạnh chính trị, văn hóa, quân 
sự của đế đô Trường An và những giao lưu kinh tế, 
thương mại, hôn phối, cộng với phương pháp phiên 
thiết trên là yếu tố chính của những tương đồng trong 
phát âm của chữ Hán và tiếng gốc Hán trong các dân 
tộc “cầm đũa ăn cơm”. 

Sau này các bạn sẽ thấy rõ hơn nữa những tương 
đồng đó khi chúng ta so sánh tiếng Hán Việt với tiếng 
Trường An, tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông 
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trong chương II. 
3. Chữ Nôm và mối quan hệ với tiếng Hán Việt 

3.1. Chữ Nôm là gì? 

Từ thế kỷ thứ XVI, trên văn đàn Việt Nam xuất 
hiện một loại văn tự mới, của riêng Việt Nam, đó là 
chữ Nôm, một thứ chữ kết hợp giữa nghĩa chữ Hán với 
âm của tiếng Hán Việt và đọc bằng tiếng Việt mà ngượi 
Hán không thể đọc và hiểu được. Thậm chí nếu là 
những người rành chữ Hán mà chưa có cơ hội nghiên 
cứu qua cũng không thể đọc và hiểu được, cùng lắm là 
hiểu lờ mờ vì trong mỗi câu hay mỗi đoạn có một số 
chữ Nôm dùng nguyên chữ Hán hoặc có hình thức của 
chữ Hán trong khi phát âm của chữ đó lại là tiếng Việt: 


Ví dụ: Chữ “không “Ý” với ý không, như bằng 
không. Chữ “là” từ chữ “la ẤÊ” với ý “là”, như tôi là... 


Chữ “xanh” từ chữ “thanh TŸ” với ý màu xanh như 
trời xanh. 


Chữ Nôm có thể đã có từ ngàn năm trước. Qua 
những chữ Nôm tìm thấy trong sử liệu, các học giả đi 
trước ta trong nhiều thế kỷ đã chứng minh sự hiện diện 
của chữ Nôm nhưng đều không có những chứng minh 
hùng hồn bằng văn kiện chữ Nôm của những thời xa 
xưa đó. Chỉ đến thời nhà Lý, từ thế kỷ XHI, ta mới có 
những văn tự viết bằng chữ Nôm trên một số bia để 
chứng minh sự hiện diện của chữ Nôm. Phải đợi đến 
cuối thế kỷ XV và thế kỷ XVI, mới thấy xuất hiện một 
số văn thơ chữ Nôm chẳng hạn như Quốc âm thi tập 
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của Nguyễn Trãi (1442-1497), Hồng Đức quốc âm thi 
tập của vua Lê Thánh Tôn (1380-1442), gồm 254 bài 
thơ viết với 28 vị thi sĩ khác trong hội Tao Đàn dưới sự 
lãnh đạo của nhà vua. Ngay cả Công giáo cũng đã có 
tác phẩm Sấm truyền ca của Lữ Y Đoan viết năm 1670, 
dùng trong việc truyền giáo. 

Từ thế kỷ thứ XVHI đến thế kỷ thứ XIX thì bát 
đầu trăm hoa đua nở. Một loạt những thi hào, văn sĩ đã 
bắt đầu sử dụng chữ Nôm một cách thông thạo, tỉnh tế 
trong thơ văn, như bà Đoàn Thị Điểm (1705-1748) với 
Chính phụ ngâm khúc diễn ca bằng chữ Nôm từ nguyên 
tác Chinh phụ ngâm bằng chữ Hán của Đặng Trần Côn; 
Nguyễn Gia Thiểu (1741-1798) với Cung oán ngâm 
khúc và tác phẩm bất hủ Truyện Kiểu của Nguyễn Du 
(1765-1820), cùng với thơ phú của Hồ Xuân Hương, Bà 
Huyện Thanh Quan v.v. đã đưa chữ Nôm và văn chương 
chữ Nôm lên đỉnh cao của văn học cổ điển nước Việt. 


Trong quá trình phát triển của chữ Nôm, ta thấy 
nó đã đi từng bước từ thô sơ đến trong sáng, từ đa dạng 
đến tinh tế trong gần suốt ngàn năm của lịch sử văn 
học dân tộc, song song với sự phát triển của nền văn 
chương chữ Hán. Đến cuối thế kỷ thứ XVIH thì chữ 
Nôm đã hoàn tất sứ mạng lịch sử của mình - nền tảng 
của một ý thức độc lập tự chủ chữ viết để đưa đến độc 
lập tự chủ văn hóa. 


3.2. Kết cấu của chữ Nôm 
Sau đây là một số ví dụ của chữ Nôm với kết cấu 
của nó: 
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=. - H HE 
Chữ Chữ Nôm Cách kết hợp từ, cách 
Việt sử dụng 


Trời |ZE Ghép nghĩa Hán Việt | Đọc là trời 
Z thiên+ | thiên + nghĩa Hán Việt 


thượng | thượng (trên 
B 


Dùng thăng nghĩa Hán | Đọc là xanh 
Việt nhưng đọc trại 
qua tiếng Việt 


Người |5 Ghép âm ngại Hán 
ngại + nhân | Việt + nghĩa Hán Việt 
Trăm | Đọc là 
bách + lâm | bách +âm Hán Việt trăm 
lâm 
Lòng |#š Ghép âm Hán Việt Đọc là lòng 
lộng ttâm | lộng + nghĩa Hán Việt by 
tâm (lòng 
Năm | Ệ Ghép âm Hán Việt Đọc là năm 
nam + niên | nam + nghĩa Hán Việt 
của niên (năm 
Tư Dùng thăng tiếng Hán | Đọc là tự 
Việt và nguyên nghĩa 
Việt (tự mình 
Không |” Dùng thăng tiêng Hán | Đọc là 
việt với âm và nghĩa | không (có) 
Việt 
Lại Dùng thăng chữ Hán | Đọc là lại 
Việt với âm và nghĩa 
Việt 
Hay 


Nghĩa Hán Việt là giỏi, 
có khả năng, làm nói 
ha 


#ễ Dùng thăng tiêng Hán | Đọc là là 
Việt la, nhưng đọc trại 
thanh đi 

=¬ 
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3.3. Chữ Hán, tiếng Hán Việt và sự vận dụng 
trong chữ Nôm 

Theo bảng ví dụ trên, chúng tôi xin trình bày gọn 
kết cấu của chữ Nôm cũng như sự vận dụng của tiếng 
Hán Việt trong chữ Nôm như sau: 

(a). Phần lớn chữ Nôm được kết hợp bởi phần nghĩa 
chữ Hán và phần âm chữ Hán Việt hoặc nghĩa của nó. 

- Chữ “trời ZŠ”gồm có chữ “thiên Z” (nghĩa là 
trời) và chữ “thượng _F” có ý “trên cao”, đo đó đọc là 
trời. 


~y (Ế 


- Chữ “người 3Ä” gồm phần nghĩa của “nhân À ” 
(là người) và phần âm “ngại fŸ”, dùng âm tiết đầu của 
“ngại” là “ng”, do đó đọc là “người”. 

- Chữ “lòng ZŠ” gồm có chữ “lộng 2F” là âm tiết 
đầu của chữ “lòng” và chữ “tâm +” nghĩa Hán Việt 
của lòng, do đó đọc là “lòng” 

- Chữ “năm RfƑ” gồm có chữ “nam Bẩ”, có âm tiết 
đầu “n” của chữ năm và chữ “niên #Ƒ” nghĩa là “năm, 
đo đó đọc là “năm”. 

(b). Phần còn lại hoặc dùng trực tiếp chữ Hán Việt 
với nghĩa nguyên thủy hay nghĩa tiếng Việt: 

- Chữ “tự H7, chữ “không ZÈ” và chữ “lại SE” là 
ví dụ của những chữ Nôm dùng trực tiếp chữ Hán qua 
tiếng Hán Việt. 

- Riêng chữ “không ZE” nếu đọc theo Hán Việt thì 
có nghĩa là trống không... còn hiểu theo tiếng Nôm thì 
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có nghĩa là trống không hoặc là một chữ phủ định, đi 
với “không cớ? “không đủ”. 

- Còn chữ “lại XE” thì cũng chỉ mượn âm Hán 
Việt để dùng trong nghĩa Việt, có nghĩa là “lại? “lại là” 
chẳng hạn. 

(c). Hoặc dùng chữ Hán Việt nhưng đọc trại qua 
tiếng Việt: Chữ “là ##” nguyên là chữ “]a” trong Hán 


`3 


Việt, đọc trại qua thành “là”. 

(d). Hoặc dùng chữ Hán Việt với nghĩa của tiếng 
Việt, không cần để ý đến âm: 

- Chữ “xanh TŸ”; nguyên chữ Hán Việt là “thanh”, 
nghĩa của chữ “thanh” trong tiếng Việt ta là “màu xanh”, 
nên “thanh” chữ Hán Việt sẽ đọc là “xanh” trong chữ 
Nôm. 

- Chữ “hay ÑŠ” cũng là chữ Nôm mượn nghĩa (mà 
không mượn âm) của chữ “năng” Hán Việt nghĩa là 


` (€ 


giỏi, hay, nên đọc là “hay. 


Những ví dụ về kết cấu và sự vận dụng tiếng Hán 
Việt của chữ Nôm trên cho ta thấy: 

‹„ Cách kết hợp hay kết cấu của chữ Nôm không 
thống nhất. 

« Một chữ có thể đọc nhiều âm. 

‹ Một âm lại có nhiều nghĩa. 

Một người không thâm sâu Hán văn, dù có nghiên 
cứu chữ Nôm đến đâu cũng khó mà viết văn, làm thơ 
bằng chữ Nôm được. 
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Chữ Nôm dân dân bị đào thải 


Một nhược điểm nổi bật của chữ Nôm là “khó, 
khó học, khó nhớ, khó sử dụng. 


Muốn sử dụng được chữ Nôm, kẻ sĩ xưa kia nhất 
định phải rành chữ Hán rồi mới nói đến việc kết hợp 
những chữ Hán lại và vận dụng âm đọc những chữ Hán 
thành chữ Nôm làm sao cho đúng như một số văn sĩ 
khác đang sử dụng, để khi đọc lên thành tiếng Việt, ai 
cũng hiểu. 

Như ta đã thấy trong ví dụ ở trên, muốn viết được 
chữ “trời Z” thì trước tiên phải biết hai chữ Hán “thiên 
” và “thượng _-”; muốn biết viết “lòng #Š” thì trước 
hết phải biết viết chữ “lộng 5£” và biết âm đọc Hán 
Việt của chữ “lộng” cũng như phải biết viết chữ “tâm 
JÈA” với ý nghĩa là “lòng” Nếu không rành Hán Việt thì 
không thể nào biết được sự kết hợp của hai chữ “lộng ” 
và “tâm” để viết thành chữ “lòng #5” được. Bởi vậy khi 
nói ta mượn chữ Hán để viết thành chữ Nôm nhưng 
thực ra người Hán hoặc người Triều Tiên giỏi chữ Hán 
cũng đều không thể đọc và hiểu được chữ Nôm của 
Việt Nam. 

Nhiều người nói Trung Quốc chỉ có một loại chữ 
viết duy nhất là chữ Hán. Sự thật không phải vậy. Các 
tộc lớn của Trung Quốc đều có thứ chữ viết riêng của 
họ, chăng hạn như tộc Mãn có hệ thống chữ Mãn, 
Mông Cổ có chữ Mông, người Tây Tạng có chữ Tạng, 
Quảng Đông có một số chữ viết ghi thể văn nói của 
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thổ âm Quảng Đông, nhưng vì chữ viết của họ ít được 
sử dụng trên phạm vi toàn quốc, nên dần dân bị đồng 
hóa mà đi vào lịch sử. Chữ viết theo văn nói (thổ âm) 
trong tiếng Quảng Đông là một ví dụ điển hình: Người 
Quảng Đông dùng chữ “moụ Tïƒ” để nói với ý nghĩa 
“không” hoặc “không cớ? nhưng tiếng Quan Thoại và 
những phương ngôn khác của Trung Quốc lại không 
có chữ đó. Có điều, hiện nay, trong khi sử dụng văn 
viết, người Quảng Đông cũng viết bằng chữ Hán và 
nói theo lối văn xuôi “Quan Thoại”, gần y như người 
phương Bắc. Ví dụ, họ bát đầu dùng chữ “#†t vô” trong 
văn viết, cũng đọc là “mou” để thay cho chữ “Í mọu” 
trong chữ thổ âm Quảng Đông. Những chữ đặc biệt đó 
đều có trong phần mềm đánh máy tiếng Quan Thoại. 
Chúng tôi xin cung cấp bảng ví dụ sau đây để các bạn 
thấy rõ ý trên và cũng biết sơ qua “chữ Nôm” của tiếng 
Quảng Đông (thực ra người Trung Quốc không bao 
giờ dùng từ “chữ Nôm” để chỉ những chữ viết riêng biệt 
của những sắc tộc, mà chỉ dùng từ “chữ thổ âm” 


Nghĩa tiếng Chữ Hán/tiếng Sản TH 9P Š> 


Việt Quan Thoại đọc là Đông đọc là 


Không có |4 #i mei2 you3/ |7/ (mou) 
(mẻ! doù) 


Jshi4/(sướ) | /(hày) 

Gì, cái gì? | {[# Shen3 mel/ | FÈHÏ/ (máchdệ) 
(sình mô) 

Đẹp,tốt |##ƒ, % Hao3, Ñ/ (leng) 
mei3/ (hàu,mèi) 
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Trở lại chữ ƒT (mou) là từ chữ ï (hữu: có) mà ra, 
nên từ chữ “có” đổi qua chữ “không có” bằng cách bỏ đi 
hai gạch ngang của chữ #ï hữu, thành ra chữ Ïƒ mou, 


FC ¿4 


nghĩa là “không có”. 

Còn chữ Ấ hệ, trong “quan hệ, tiếng Quảng 
Đông đọc là “hây”, tức là mượn âm đọc chữ đó trong 
tiếng Quảng Đông để viết chữ “ẤÃ hầy” có nghĩa là 
“là; cũng giống như trường hợp chữ Nôm ta mượn chữ 
Hán Việt cùng âm với tiếng Việt để diễn tả nghĩa Việt 
(Ví dụ ta đùng chữ “lại 5E” trong “quan lại” để viết chữ 
“lại” trong “lại là”). 


3.4. Vai trò lịch sử của chữ Nôm 


Như vậy là trong khuynh hướng muốn có một thứ 
chữ độc lập của riêng mình, người Việt qua nhiều thế 
hệ đã tự tạo cho mình một thứ văn viết phát âm y như 
văn nói, tức là viết ra chữ Nôm thì đọc thành ra tiếng 
Việt ngay. Thứ chữ này, dù có hình thù như chữ Hán 
nhưng độc lập với chữ Hán, có nghĩa khác và phát âm 
khác, người Hán đọc không hiểu, viết không được! 

Vấn đề là tại sao đã khó đọc khó viết như vậy mà 
vẫn có nhiều nhà văn như Nguyễn Du, nhà lãnh đạo 
như vua Quang Trung... đã cổ vũ dùng chữ Nôm? 

‹ Thứ nhất là giá trị thực dụng: nó là một loại chữ 
của riêng mình: Hịch Tây Sơn của vua Quang Trung, 
Chinh phụ ngâm khúc diễn ca của Đoàn Thị Điểm, 
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Truyện Kiểu của Nguyễn Du, Ai tự uấn của hoàng hậu 
Lê Ngọc Hân, v+v. đã dùng chữ Nôm để viết lên những 
lời hiệu triệu, những tâm tư, cảm xúc của mình bằng 
tiếng Việt, đọc lên là hiểu ngay, nó có sức lôi cuốn, tác 
động mạnh đến tâm lý, tình cảm người Việt. 


‹ Thứ hai là giá trị gợi cảm, trữ tình: Khi đọc lên, 
nó là tiếng nói của mình, là âm thanh của mình. Đặc 
biệt, trong các bài văn viết, đọc đến đâu hiểu đến đó, 
rõ ràng, minh bạch; còn các bài thơ lục bát như Truyện 
Kiểu, song thất lục bát như Chinh phụ ngâm khúc diễn 
ca của bà Đoàn Thị Điểm thì khi đọc lên lại có thêm 
những âm điệu Việt gợi được cảm xúc của người Việt. 
Bạn thử đọc một đoạn thơ trong nguyên tác chữ Hán 
Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn và đoạn diễn Nôm 
của Đoàn Thị Điểm: 

Chữ Hán của Đặng Trần Côn: 

Thiên địa phong trần *hEB 

Hồng nhan đa truân 2L Z tụ 


Du du bi thương hề fX4&4# 5 2 

thùy tạo nhân I1 

Diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm, theo thể thơ song 
thất lục bát của Việt Nam: 

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi 

Khách má hồng nhiễu nỗi truân chuyên 

Xanh kia thăm thẳm tầng trên 
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Vì ai gây dựng cho nên nỗi này? 


Cách diễn Nôm bằng thể thơ thuần túy Việt Nam 
như vậy vừa dễ hiểu vừa gợi cảm, làm sao mà mọi người 
không yêu thích được! 


Rồi đến Truyện Kiểu của Nguyễn Du, các bạn thử 
xem cái ghen của Hoạn Thư khi cô bắt gặp và nghe tận 
tai câu chuyện kể lể với nhau giữa Thúc Sinh và Kiểu. 
Vào cái thời cách đây gần bốn trăm năm mà chữ Nôm 
đã được sử dụng tinh xảo, sát ý để diễn tả cái ghen thâm 
sâu của Hoạn Thư mà không mấy chị em ngày nay có 
thể sánh bằng. Thật xứng đáng là một niềm tự hào về sự 
đóng góp của chữ Nôm trong văn học cổ điển Việt Nam: 


Thực tang bắt được dường này 

Máu ghen ai cũng chau mày nghiễn răng 

Thế mà im chẳng đãi đằng 

Chào mời vui ẻ nói năng dịu dàng 

Giận dẫu ra dạ thế thường 

Cười dâu mới thực khôn lường hiểm sâu 

Thân ta ta phải lo âu 

Miệng hừm nọc rắn ở đâu chốn này... 

Nhưng oái oăm thay, trong lúc chữ Nôm và văn 
học chữ Nôm đã đạt được đỉnh cao của sự phát triển 
với vô số những bài văn, bài phú, bài thơ và đặc biệt là 
thể thơ lục bát qua các truyện dài như Truyện Kiểu của 
Nguyễn Du, thơ song thất lục bát Chinh phụ ngâm khúc 
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điễn ca của bà Đoàn thị Điểm, v+. lại là lúc chữ Quốc 
ngữ, lấy mẫu tự La Tinh để đánh vần, đã bắt đầu hoàn 
tất quá trình hình thành của nó. 


Giữa lúc này, ta thấy rõ hai lực lượng tương phản 
với nhau trong chữ viết và trong văn học. 


‹ Phía cựu học: cố ôm lấy truyền thống Nho học 
và chữ thánh hiền để phụng sự đất nước và tham gia 
văn học. Cộng thêm sự trưởng thành của chữ Nôm, các 
vua quan nhân sĩ Việt Nam đã hết sức thỏa mãn, tự hào 
với công trình xây dựng văn hóa và văn học của mình. 
Họ thỏa mãn với hai hệ thống chữ viết đã được thịnh 
hành: chữ Hán là để ngoại giao, để các bậc sĩ phu học 
tập chữ và đạo thánh hiền, để biết đâu là nhân - nghĩa 
- lễ- trí - tín, để hoàn thành cái học vấn làm tiêu chuẩn 
cho việc chọn lựa quan lại của triều đình, v.v. còn chữ 
Nôm là thứ chữ viết dùng trong văn thơ mà tất cả mọi 
người có thể thưởng thức vì nó là thứ văn tự ghi âm 
bằng tiếng Việt, ai nghe cũng hiểu được. Nhưng khổ 
thay, loại chữ Hán mà người Việt Nam đã và đang dùng 
lại khó học, khó nhớ, mà chữ Nôm thì lại càng khó học 
hơn, khó đọc hơn, khó nhớ hơn. Dù người Việt muốn 
học hỏi thì cũng chỉ có một số ít người khá giả hoặc 
trong giới quan quyền mới có thể học được. 

‹ Phía Tân học thì thấy được khả năng tiềm ẩn của 
chữ Quốc ngữ đương thời, muốn đả phá những quan 
hệ phong kiến thối nát, đã cổ vũ cho phong trào dùng 
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chữ Quốc ngữ. Trái ngược với chữ Hán và chữ Nôm, 
chữ Quốc ngữ lại dễ học, dễ viết, dễ nhớ, ai cũng có 
thể học được, lúc nào cũng có thể học được, tính phổ 
cập rất cao. 


Vì vậy mà sau ngàn năm xây dựng, cải cách, tu bổ 
và phát triển, bị sự cạnh tranh của chữ Quốc ngữ trong 
mấy chục năm, chữ Nôm đã bị đào thải vào những năm 
cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Đến giữa thế kỷ XX, 
chín mươi chín phần trăm người Việt Nam ta không 
còn học chữ Hán, chữ Nôm và do đó cũng không còn 
sử dụng nữa. 


Ngày nay, rất ít người Việt biết chữ Hán, chỉ còn 
những người ở lớp tuổi sáu mươi trở lên và một số trí 
thức có cơ hội học chữ Hán từ lúc còn trai trẻ và sinh 
viên ngành văn, ngành ngoại ngữ trước đây là am hiểu 
chữ Hán. Vì vậy đã bắt đầu xuất hiện việc dùng sai tiếng 
Hán Việt, viết sai chính tả vì không hiểu rõ xuất xứ của 
những từ đó hoặc dùng sai từ vì không nắm vững ý nghĩa 
của từ đang dùng. 

Ví dụ: Hải Thượng Lãn Ông và Hải Thượng Lãng 
Ống 

Sử dụng và xử dụng 

Việt gian và Việt dan 

Gian hệ và dan hộ 

Yếu điểm và điểm yếu 
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Thiểu số và tiểu số 


Đồi bại và tồi bại 


Đối với chữ Nôm lại càng không ai muốn học. Học 
để làm gì? Có học cũng không được làm quan, cũng 
không được thêm điểm cho kỳ thi tốt nghiệp; dựa vào 
khả năng làm thơ văn bằng chữ Nôm cũng không làm 
ra tiền, vậy học để làm øì? Không những chỉ vì tính chất 
“thiếu khoa học” của chữ Nôm, mà thực tế phũ phàng 
của xã hội cũng đã làm cho chữ Nôm mai một. 
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Chương ÌÌ 


TƯƠNG QUAN TRONG PHÁT ÂM GIỮA TIÊNG 
HÁN VIỆT VÀ CÁC PHƯƠNG NGÔN CHÍNH 
TRUNG QUỐC 


hư chúng ta đã nói ở các phần trước, tiếng Việt 

và tiếng Trung Quốc có nguồn gốc xuất xứ 
khác nhau, chủ yếu là về cách phát âm và ngữ pháp, 
chỉ có tiếng Hán Việt, một bộ phận được vận dụng 
trong tiếng Việt là có những quan hệ mật thiết với 
tiếng Trung Quốc. Trong quá trình giao lưu văn hóa, 
thương mại, hôn phối cũng như qua những quan hệ 
chính trị, quân sự, v.v. với Trung Quốc, tiếng Hán Việt 
mà cha ông ta dùng để đọc chữ Hán khi ta chưa có chữ 
viết độc lập đã đi sâu vào tiếng nói hằng ngày và dần 
dần đã trở thành một bộ phận quan trọng trong việc 
làm phong phú, trong sáng và đa dạng hóa ngôn ngữ 
Việt Nam. Chính vì sự vận dụng đó trong nhiều thời 
kỳ và do quan hệ với những vùng khác nhau của Trung 
Quốc qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau mà tiếng 
Hán Việt mang nhiều dấu ấn của nhiều phương ngôn 
Trung Quốc. Để đơn giản vấn đề, chúng tôi sẽ dùng 
ba phương ngôn chính, tiêu biểu cho các phương ngôn 
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Trung Quốc là tiếng Quan Thoại (ở phía Bắc Trung 
Quốc), tiếng Trường An (ở vùng Trung Nguyên, tức ở 
giữa Trung Quốc) và tiếng Quảng Đông (ở vùng phía 
Nam Trung Quốc, gần Việt Nam ta nhất) để so sánh 
những tương đồng trong phát âm giữa tiếng Hán Việt 
với các phương ngôn Trung Quốc. 


Câu nói “Họ nói tiếng Tàu” thực sự không cho 
biết một cách chính xác họ đang nói tiếng gì, vì tiếng 
Tàu có thể là tiếng Quảng Đông, tiếng Triều Châu, 
tiếng Bác Kinh hay tiếng Đài Loan (tiếng địa phương 
Đài Loan). 


Trong sách này chúng tôi không dùng chữ gọi tổng 
quát đó, vì tuy cùng thuộc Trung Quốc, những tiếng 
địa phương mà họ thường gọi là phương ngôn rất khác 
nhau, ngoài phát âm khác nhau, có tiếng sử dụng bốn 
dấu nhấn, có tiếng sử dụng sáu dấu nhấn, có tiếng có 
phụ âm “r có tiếng không có “T. Tuy vậy, hầu hết các 
phương ngôn Trung Quốc đều đại đồng tiểu dị vì họ căn 
cứ trên một thứ chữ viết thống nhất là chữ Hán. Trong 
phần này và cũng như trong toàn bộ sách này, chúng tôi 
chỉ chọn ba phương ngôn tiêu biểu đó để so sánh với 
phát âm của tiếng Hán Việt. Vậy giữa ba phương ngôn 
đó của Trung Quốc có những đặc điểm gì để chúng ta 
có thể dùng để so sánh với tiếng Hán Việt? 

Như các bạn đã thấy trong các phần trước, giọng 
nói vùng Trường An đã ảnh hưởng đến tiếng Hán 
Việt từ đời Hán và nhất là từ đời Đường. Vì vậy, lúc 


“`... 


đầu là giống nhau, “có thể hiểu nhau” giữa những quan 
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chức có học chữ Hán của ta và các quan nhà Hán, nhà 
Đường. Dần dần, qua các triều đại, nhất là qua thời kỳ 
độc lập tự chủ (từ năm 938), “nối quan hệ giữa người đô 
hộ uới uua quan nước ta, cũng như giữa thầy dạy chữ Nho 
người Hán với các học trò nước ta, cũng xao lãng dẫn, nên 
cách phát âm cũng thay đổi dân cho thích hợp với hoàn 
cảnh và âm vận Việt Nam, tiếng Hán Việt đã xa dân tiếng 
nói Trường An” (theo ý Lê Văn Siêu trong Nguồn gốc 
ăn học Việt Nam, đã trích dẫn trước đây). Qua khảo 
cứu tiếng nói Trường An còn lại ở vùng Trường An 
xưa, tức là vùng thành phố Xi-an PÑ ?¿ ngày nay, ta đã 
chứng minh được mối tương quan còn lại trong phát 
âm và cách thức diễn đạt tư tưởng. Về sau, các triểu đại 
Nguyên (từ tháng 12 năm 1271), Minh (từ tháng 1 
năm 1368), Thanh (từ tháng Š5 năm 1636) liên tiếp lấy 
thành Bắc Kinh làm kinh đô, tiếng nói giọng Bắc Kinh 
trở thành “tiếng quan” chính thức của các triều đại đó. 
Tiếng nói với giọng phương Bắc đã nhanh chóng lan 
tràn xuống phía Nam, ảnh hưởng pha trộn với tiếng 
nói vùng Trường An, làm cho tiếng Trường An cũng 
bị hấp thụ, chuyển hóa theo hoàn cảnh mới. Ngày nay, 
dù tiếng nói vùng Quan Trung (khu vực miền trung 
tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), mà tiêu biểu là tiếng nói 
vùng Trường An, có những đặc thù khác với tiếng Bắc 
Kinh (tiếng Quan Thoại), có những từ ngữ không có 
trong tiếng Quan Thoại, nhưng đại thể vẫn còn những 
liên hệ chặt chế trong âm vận cũng như ngôn từ sử 
dụng hằng ngày. Sự khác biệt tuy ở mức độ cao hơn, 
nhưng cũng gần giống như giữa giọng Huế và giọng 
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miền Nam. Người Huế dùng các tiếng “mô, chỉ, răng, 
rứa hoặc “không răng mô” thì người niềm Nam khó 
mà hiểu ngay được, thậm chí có khi còn gây ra ngộ 
nhận. Sự khác biệt giữa các phương ngôn Trung Quốc 
cũng gây ra những chuyện cười tương tự. Có điều đáng 
lưu ý là, dù có hàng trăm phương ngôn khác nhau, ngày 
nay người Trung Quốc đọc báo chí, đọc sách, sử dụng 
computer,... thì dù họ có nói bằng phương ngôn nào 
đi nữa cũng không có vấn đề gì vì họ có chữ viết thống 
nhất. Trường hợp của ta cũng vậy: dù là nói giọng Huế 
hay giọng Bắc, hay giọng Rạch Giá, khi đọc báo đều 
không có vấn đề, vì ta có chữ Quốc ngữ thống nhất. 

Riêng tiếng Quảng Đông thì có giọng nói hơi khác 
với giọng Quan Thoại; tiếng Quảng Đông có dấu nặng 
nhưng tiếng Quan Thoại không có, nó cũng không có 
vần (phụ âm) r - rờ, nhưng tiếng Quan Thoại thì lại 
có, v.v. Sau đây là vài ví dụ những chữ có vần “r” đi đầu 
trong tiếng Quan Thoại mà tiếng Quảng Đông không 
có, khi phát âm họ đổi “r” thành vần “d, đọc là dờ? còn 
tiếng Hán Việt thì đối ứng với phụ âm ghép “nh” như: 

- Chữ H (nhật): Tiếng Quan Thoại đọc là Ri4, bắt 
đầu bằng “r”; tiếng Quảng Đông đọc “dạch,; bắt đầu 
bằng “d”; Tiếng Hán Việt đọc là nhật, bắt đầu bằng “nh”. 

‹ Chữ Ä_ (nhân), tiếng Quan Thoại đọc là Ren2, 
có T7; tiếng Quảng Đông đọc là “dành; họ đổi “r” thành 
“đ”; tiếng Hán Việt đọc là nhân, bắt đầu bằng “nh”. 


‹ Chữ ZÄ (nhiên), tiếng Quan Thoại đọc là Ran2, tiếng 
Quảng Đông đọc là “di-ìn, tiếng Hán Việt đọc là nhiên. 
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‹ Chữ i2 (nhãn) tiếng Quan Thoại đọc là Ren3, 
tiếng Quảng Đông đọc là “dánh”, tiếng Hán Việt đọc 
là nhãn. 


Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy 
dù mỗi phương ngôn của Trung Quốc như tiếng Quan 
Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông cũng như 
tiếng Hán Việt (không phải tiếng Việt) đều có những 
đặc trưng của nó, nhưng những tương đồng trong phát 
âm giữa các tiếng nói đó vẫn còn rõ nét. 

Chúng ta phân biệt ba loại tương đồng trong phát 
âm như sau: loại hầu như giống nhau, loại gần giống 
nhau; loại thứ ba chỉ tiết hơn, là loại tương đồng và đối 
ứng giữa các phụ âm và nguyên âm trong phát âm: 


1. Phát âm hầu như giống nhau 


Tiếng | Tiếng | Tiếng 
: Quan Quảng ng, 


E Ieml> [ai le lạn—- 
5 [Nn |m Ímg [mm [nM - 
5 |muswjn J#m [øi |nmE— 


1 Chúc chúc |zhu4 |chúc |zhul 
mừng 


¡42 | THÁI GIA KỲ 


Theo bảng so sánh trên, giọng đọc tiếng Quan 
Thoại và tiếng Trường An gần giống tiếng Hán Việt 
hơn tiếng Quảng Đông. 

2. Phát âm gần giống nhau 

(Xin chú ý: Về phiên âm của tiếng Quan Thoại, 
quy ước phát âm những mẫu tự La Tĩnh hiện đang 
dùng như trên khác với tiếng Anh và chữ Quốc ngữ, 
chúng tôi sẽ cố gắng dùng thêm cách phiên âm Quốc 
ngữ trong các bảng sau để các bạn dễ theo dõi). 


Điện | Điện thoại 
thoại | Rãñ 


Ko Dh lo Giong [anl/ 
(Koôngaan) | oôn 


Biên [| Biên phòng | Bianl fang2/ biín: pian3 fang2/ 
phòng |38S8Ù (Bi-ên fảng) | phoông | (bị- ên fảng) 
Hà Nội | Hà Nội He2 nei4/ | Hồ noồi | he2 nei4/ 
ïị fW (Hở nei) (hở neí) 
Xe lửa | Hỏa xa huo3 chel/ | phổ tSế | huo4 che2/ 
k8 (huô tSơ) (huô tSờ) 
Theo bảng so sánh trên, giọng đọc tiếng Quan 


Thoại và tiếng Trường An cũng gần tiếng Hán Việt 
hơn so với giọng Quảng Đông. 
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3. Một số tương đồng và đối ứng giữa các phụ âm và 
nguyên âm trong phát âm 


Trong khi nghiên cứu các cách đọc giống nhau và 
gần giống nhau giữa tiếng Hán Việt với các tiếng Quan 
Thoại, tiếng Trường An cũng như tiếng Quảng Đông, 
chúng tôi tìm thấy rất nhiều quy luật tương đồng và 
tương quan đối ứng thích thú. Chúng tôi sẽ cố gắng 
chia sẻ với các bạn: 


Để tiện cho người Tây Âu học tiếng Quan Thoại, 
từ đầu thế kỷ XX, nhất là sau 1950, chữ Hoa đã có thêm 
một lối phiên âm mới bằng cách dùng mẫu tự La Tỉnh 
với những quy ước phát âm từng mẫu tự của riêng họ. 
Lối phiên âm này sẽ được dùng để biết cách đọc khi tra 
tự điển. Lối phiên âm này được gọi là “La Tĩnh hóa, 
dùng mẫu tự La Tinh để phiên âm tiếng Quan Thoại, 
đơn giản dễ dùng hơn lối “phiên thiết” nhiều. Ngày nay, 
nó lại có thêm một công dụng quan trọng nữa là dùng 
lối phiên âm bằng mẫu tự La Tĩnh này để đánh máy chữ 
Hoa trên computer, nó có quy ước riêng, ta không thể 
đánh vần theo kiểu chữ Quốc ngữ được. Vì vậy, trong 
phần phát âm tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An, 
chúng tôi có kèm theo cách phiên âm bằng chữ Quốc 
ngữ để các bạn dễ theo dõi. Dù chữ viết giống nhau, 
tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng 
Đông đều được dùng mẫu tự La Tỉnh để phiên âm với 
những quy ước khác nhau, nhưng khi đọc các thứ tiếng 
đó và so sánh với tiếng Hán Việt, ta vẫn thấy có những 
vần và âm rất giống nhau. Giữa các tiếng tương ứng, 
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nếu không có vần hoặc âm giống nhau thì chúng cũng 
có những tương quan đối ứng nhất định với nhau qua 
các phụ âm đầu hoặc cuối như các “luật tương đồng và 
đối ứng” ta sẽ nói trong phần sau đây. 

3.1. Giống nhau ở phụ âm đầu 

Rất nhiều tiếng Hán Việt, tiếng Quan Thoại, tiếng 
Trường An và Tiếng Quảng Đông có phụ âm đầu giống 
nhau. 


3.2. Giống nhau ở phụ âm (và những phụ âm 
ghép) cuối chữ 


Rất nhiều tiếng Hán Việt, tiếng Quan Thoại, tiếng 
Trường An và tiếng Quảng Đông có phụ âm cuối cùng 
(và phụ âm ghép cuối cùng) giống nhau: 
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Tiếng 


Quan Thoại 


PP 
nhöfmin 


JCận |jin4/(chín) Cành/ 1in4/(chín) 
khạnh 

hang2/(haảng) hang2/(haảg) 

dang3/(taàng) dang4/(taằng) 


ÈR Thâm | shen1/(shinh) | xấm shen1/(shinh) 
/thâm 
jin1/(chin) jin1/(chin) 


Theo bảng so sánh trên, trong hai chữ đầu tiên, tiếng 
Quan Thoại và tiếng Trường An có phụ âm sau cùng 
giống tiếng Hán Việt, trong khi hai phụ âm sau cùng 
của tiếng Quảng Đông thì từ “n” đổi thành “nh” (dành, 
mành); còn trong hai chữ ở cuối cùng bảng thì phụ âm 
sau cùng từ “m” trong Hán Việt đồi thành “n” trong tiếng 
Quan Thoại và tiếng Trường An (shen1, jin1), trong khi 
tiếng Quảng Đông vẫn giữ nguyên phụ âm “m” (xấm, 
kấm) ở sau cùng, giống như tiếng Hán Việt. 


Tóm lại, theo bảng so sánh trên, phụ âm sau cùng 
của tiếng Hán Việt nếu không tương đồng với tiếng 
Quan Thoại hay tiếng Trường An thì cũng tương đồng 
với tiếng Quảng Đông, nhưng tỷ lệ tương đồng giữa 
tiếng Hán Việt và tiếng Quan Thoại cũng như tiếng 
Trường An vẫn cao hơn tiếng Quảng Đông. 
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3.3. Giống nhau ở nguyên âm chính 

Giữa tiếng Hán Việt và tiếng Quan Thoại, tiếng 
Trường An cũng như tiếng Quảng Đông đều có rất 
nhiều tiếng có phần nguyên âm chính øi 


Hán/ 
Hán Việt | Quan Thoại 


Các bạn có chú ý không? Nguyên âm trong tiếng 
Hán Việt và tiếng Quan Thoại cũng như tiếng Trường 
An của những ví dụ trên hoàn toàn giống nhau, tiếng 
Quảng Đông có khác chút ít. 

4. Sự tương đồng và đối ứng trong các phụ âm đầu và 
cuối giữa tiếng Hán Việt với các tiếng Quan Thoại, 
tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông 

4.1. Hầu hết các tiếng Hán Việt bắt đầu bằng phụ 
âm “b7; cũng bắt đầu bằng phụ âm “b” trong tiếng Quan 
Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông. 

Chỉ có vài trường hợp ngoại lệ, phụ âm “b” Hán 
Việt tương ứng với “p” trong tiếng Quan Thoại, tiếng 
Trường An và tiếng Quảng Đông, mà ta lại đọc “b” và 
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p' gần giống nhau. 
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sÃ 
Hán/ Tiếng RiPt Tiếng 
Hán Việt | Quan Thoại | <"®°Š | Trường An 
Đông 


IEmmnolsins Js: |Aopm—. 


RW Bại (thua) [|bai4(báy) |bày Beil, báy 
/(báy) 

?ñ Bang bang1/ boống |bang3/(baàng) 

(Liên bang) (baang) 

#K Báo bao4/(báo) |bou bo4/(boô) 

(Báo cáo) 


4.2. Đối ứng giữa phụ âm “c” trong tiếng Hán Việt 
với tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng 


Ấ( _32 


Đông: Các tiếng Hán Việt bắt đầu bằng phụ âm “c”: 
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(C23 


- Phần nhiều tương ứng với phụ âm “g?, một ít 
tương ứng với phụ âm “q” và “j” trong tiếng Quan Thoại 
và tiếng Trường An. 


Hán/ Tiếng Neờy Tiếng 
Hán Việt |QuanThoại| ` °"Š Trường An 
Đông 


(Đài các) (cok) 
dự Cải gai3/(kày) |Koỗi/ ga14/(káy) 
MT N ng  Nunng 
JŠ Cảm gan3/(kaàn) |Kaảm/ |gan4/(kaán) 
lê THiini:>niind 
ti Cao gaol/kao) |Koú/ gao3/(kào) 
l5 Tunng -- ung 

(Căn bản) (cánh) 

(Càn khôn) 

(câm) 

3 Cầu qiu2/(Siu) |khẩu qiu2/(tS0u) 

ET kiiii li like 

(Cạnh tranh) (cìng) 

(Cấm chỉ) (câm) 

(Cấp tốc) 


Chữ Hán, tiếng Hán Việt và sự vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt | _l 49 


- Tương ứng với phụ âm “k” trong tiếng Quảng 
Đông, mà ta lại phát âm hai phụ âm “c” và “k” giống 
nhau. 

Theo bảng so sánh trên, trong tiếng Quảng Đông 
chỉ có vài trường hợp ngoại lệ, có thêm phụ âm “kh” 
thay vì “kˆ. Như vậy là trong luật đối ứng của phụ âm “c” 
trong tiếng Hán Việt, tiếng Quảng Đông gần với tiếng 
Hán Việt hơn là tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An. 

4.3. Luật đối ứng giữa phụ âm “ch” trong tiếng Hán 
Việt với “zh” trong tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An 
và với “ch” trong tiếng Quảng Đông. 

z sẤ Tiếng ‹ 
Hán/ Tiếng Tiêng 


T9 GỆc OA .| Quảng : 
Hán Việt | Quan Thoại Đông Trường An 


1E Chánh/ zheng4/ chánh |Zheng1l/ 
(chính) (chứng) (chưng) 
5ñ Chân zhen1/ chánh |zhen3/ 
(Chân chính) |(chinh) (chình) 


#8 Chấn zhen4/ chanh |zhen1/ 
(Chấn động) |(chính) (chinh) 
ä Chí zhi4/ chỉi zhi1/ 
(Chíhướng) |(chưứ) (chưư) 
frll Chế zhi4/ chây zhi1/ 
(Chế biến) (chư-ứ) (chư-ư) 
J8l Châu zhoul/ chấu zhou3/ 
(họ Châu) (chou) (chòu) 
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RỆ Chiếu zhao1/ chiu Zhao3/ 

(Chiếu ảnh)  |(cha-ấu) (cha-ầu) 

2&Chu/châu |zhul/(chuu) |Chyú, yu |Zhu3/(chuù) 

(họ) đọc/vu:/ 

$§ Chuyên zhuanl/ chyún  |zhuan3/ 

(Chuyên môn) |(chu-on) (chu-òn) 

lÑ Chuyên zhuan3/ Chyun |zhuan4/ 

(giao) (chu-àn) (chu-án) 

Ÿf‡ Chuẩn zhun3/ chuản zhun4/ 

(Chuẩn bị) (chu-ùn) (chu-ún) 

¡a Chư zhul/(chuu) |Chyú  |zhu3/ 

(Chư hâu) (chuủ) 

ñ: Chứng zheng4/ Ching |zhengl/ 

(Chứng cớ) (chứng) (chưng) 

3 Chương zhangl/ choéng |zhang3/ 

(Chương hôi) |(chaang) (chaàng) 
Trên thực tế, phụ âm ghép “zh” trong tiếng Quan 

Thoại, tiếng Trường An và phụ âm ghép “ch” trong 

tiếng Quảng Đông cũng như phụ âm ghép “ch” của 

Việt Nam (theo giọng Bác) đều phát âm là /dz/ trong 

phiên âm quốc tế. Nói một cách khác, dù ký hiệu phiên 

âm có khác nhau (Ta không so sánh ký hiệu), trong ví 


dụ trên, cả bốn thứ tiếng đều có phụ âm đầu tương ứng 
phát âm giống nhau là /dz/, hầu như không có ngoại lệ. 


Ta cũng chú ý rằng riêng trong bảng trên, tiếng 
Quảng Đông có phát âm gần giống với tiếng Hán Việt 
hơn là tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An. 
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4.4. Hầu hết các tiếng Hán Việt bắt đầu bằng phụ 
âm “d” đều tương ứng: 
a. Với đa số phụ âm “y” và “m” trong tiếng Quan 
Thoại và tiếng Trường An. 
b. Với đa số phụ âm “d” và “m” trong tiếng Quảng 
Đông. 
Hán/ Tiếng 
Hán Việt | Quan Thoại 
Jjw Dạ(đêm) |ye4(đ l|dẻ — |yel/Gi | 


(Duyên nợ) (duản) 
(thuốc) 
(Nhân dân) 


lân 
(Diệu kỳ) 
(ming) (mỉng) 


Trên thực tế, ta đọc phụ âm “y” trong tiếng Quan 
Thoại, tiếng Trường An bằng “d” giống như “d” trong 
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Ýy” và “d” phát âm giống nhau. 


( 13 


chữ Quốc ngữ, tức là 
Tóm lại, nếu tiếng Hán Việt bắt đầu bằng phụ âm 
thì các tiếng Quan Thoại, Trường An và Quảng Đông, 
nếu không tương ứng với “y” hay “đ” (y - đ) thì cũng 
tương ứng với “m. 

4.5. Hầu hết các tiếng Hán Việt bắt đầu bằng phụ 
âm “đ” đều: 

‹ Tương ứng với phụ âm “d” (hầu hết) và “t” (một 
số Ít) trong tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An. 


‹ Tương ứng với phụ âm “t” hoặc “th” trong tiếng 
Quảng Đông. 


Hán/ Tiếng Tiếng 
Hán Việt | Quan Thoại Quảng Tr 
Đông 


(tií, chỉ) 


Tiếng 
ường Án 


Chữ Hán, tiếng Hán Việt và sự vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt | 53 


Theo bảng so sánh trên, ta thấy: Phụ âm “ẩ” trong 
Hán Việt tương ứng với “d” hoặc “t” trong tiếng Quan 
Thoại và tiếng Trường An; đồng thời đối ứng với vần 
“t hoặc “th” trong tiếng Quảng Đông, hầu như không 
có ngoại lệ. Trong bảng so sánh trên ta cũng thấy phát 
âm của tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An gần giống 
với tiếng Hán Việt hơn tiếng Quảng Đông. 

4.6. Tất cả các tiếng Hán Việt bát đầu bằng phụ 
âm “gi, đều: 

- Đối ứng với phụ âm “j” trong tiếng Quan Thoại, 
tiếng Trường An. 


- Đối ứng với phụ âm “c=k” hoặc “ch” trong tiếng 
Quảng Đông. 


Tiếng 


Hán/ Tiêng Quảng MU 


Hán Việt | Quan Thoại Đông 


Giai, đều cả 

Giảng giải 

Giám thị chi-ên 

LY gián chi-ền 
chi-àng chi- áng 

Áo giáp 
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Giả '' zhe3/(chờ) P. Í zhe3/(chờ) 
Học giả nø. lệ 
Giả f1 (cũng) |yie3yi) |dà — Jye4i) | 
Hai trường hợp ngoại lệ trong cuối bảng so sánh 
trên: 
‹ Phụ âm “øi” trong Hán Việt, có khi đổi thành “zh” 
hoặc “y” trong tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An. 


P 
ˆ 
Ủ 
a 


« Phụ âm “øi” trong Hán Việt có khi tương ứng với 
“ch” và “d” trong tiếng Quảng Đông. 

4.7. Tất cả các tiếng Hán Việt bắt đầu bằng phụ 
âm “h”: 

- Sẽ tương ứng với hầu hết phụ âm “h” và một ít với 
“x” trong tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An. 


- Trong khi tuyệt đại đa số vẫn có cùng một phụ 
âm “h” trong tiếng Quảng Đông. 


Hán/ Tiếng 
Hán Việt | Quan Thoại 
ETons hong lồ ` Thơng— 


(chữ Hán) 
(hào kiệt) 
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(xi- á, haá) 
vọng) 
(hiểu thảo) 
lX qing2x- ing2/[tSìng dìng| qing2xing2/ 


Theo bảng so sánh trên, ta thấy: 


- Phụ âm “h” trong tiếng Hán Việt hầu như hoàn 
toàn đối ứng tương đồng với phụ âm “h” trong tiếng 
Quảng Đông. 

- Các bạn chú ý cách đọc thứ hai của chữ “hạ Ƒ*” 
trong tiếng Trường An, họ đọc là “ha4 /haá, phát âm 
giống tiếng Hán Việt (chỉ khác dấu thôi). 

4.8. Tất cả tiếng Hán Việt bát đầu bằng phụ âm “k”: 


((22 


Hầu hết đều tương ứng với vần 'j” trong tiếng 
Quan Thoại và tiếng Trường An, trong khi tương ứng 
với phụ âm “k” hoặc “kh” trong tiếng Quảng Đông. 


Hán/ Tiếng 
Hán Việt Quan Thoại 


Án 
k=c) 
(kết quả) 
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lút Kích ji4/(chi) kík j1/chñ) 
j..c 
(kiêm nhiệm) |(chu-ên) (chi-ên) 
(kiên trì) (chii-ên) (chii-ên) 


SM Kính mm... ng HE 
(kính trọng) (chíng) 


§U Ký (phi)  |ji4/chi) 1i4/(chií) 
E Ky (đồ ky) ]ji4/(chi) j14/(chií) 
5i Kỳ (kỳ hạn) |ai2/(8 si2/(S) 


Trong tất cả 32 chữ Hán Việt bất đầu bằng phụ 


<€ s23 


m “kỉ”, đã có 30 chữ tương ứng với vần “j” trong tiếng 
Quan Thoại và tiếng Trường An, đồng thời cũng tương 
ứng với hầu hết vần “k” trong tiếng Quảng Đông. 

Chỉ có những chữ có âm “ky” và “kỳ” là ngoại lệ. 
(Xin xem thêm Hán Việt Từ điển của Đào Duy Anh 
hoặc của các tác giả khác). 
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Trong bảng so sánh trên, ta thấy tiếng Hán Việt có 
phụ âm “k” sẽ tương ứng với phụ âm “k” trong tiếng 
Quảng Đông (ngoại trừ vài trường hợp ngoại lệ trên: 
phụ âm “k” trong Hán Việt đối ứng với “kh” trong tiếng 
Quảng Đông). 

4.9. Tất cả những tiếng Hán Việt bắt đầu bằng phụ 
âm “khỉ: 

- Sẽ tương ứng hầu hết với phụ âm “k” trong tiếng 
Quan Thoại và tiếng Trường An (mà “k” trong tiếng 
Quan Thoại và tiếng Trường An tương đương với “kh” 
trong tiếng Việt, vì đều được đọc theo phiên âm quốc 
tế là /k/ ) h 

- “kh” trong Hán Việt hầu hết đối ứng với phụ âm 
“h trong tiếng Quảng Đông. 


.K 
Hán/ Tiến | }°"E | Tiếng 


£ Đà 8 .| Quảng n 
Hán Việt | Quan Thoại Đông Trường Án 


RỊ Khả (khả dĩ)|ke3/(khò) ke4/(khó) 


2r Khách ke4/(khó) |hak kei4/(khớ) 
(khách quan) 


(khang trang) |(khaang) (khaang) 
(chông) (khaáng) (khaáng) 


2 Khảo (thì) |kao3/(khạu) kao4/(khàu) 
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Zl Khát ke3/(khờ) |hok kel,ke3/ 
(khát khao) (khơ, khơ) 
H Khẩu kou3/(khoù) |hầu kou4/(khòu) 
(miệng) 

#L Không kong2/ hủng  |kong2/ 
(Không Tử)  |(khuủng) (khu- úng) 
‡š Không kong4/ hung kong4/ 
(khống chế)  |(khuúng) (khu-úng) 
HH Kha kel(kho) |ngoố  |kel/(khơ) 
(Kinh Kha) 

ZŠ# Khánh qing4/(tSíng)| hing qing4/(tSing) 
(khánh thành) 

# Khởi q23/(S)  |hei qie4/(tSiế) 
(khởi sự) 


E£ Khưu (họ) |aiul/(Syu) qiu1/(tSyu) 


HH Khúc qu3yù) |khúc  |qu3/Syù) 
(ca khúc) 


Theo bảng so sánh trên, ta thấy phụ âm đi đầu 
“kh” trong tiếng Hán Việt có phát âm giống y như tiếng 
Quan Thoại và tiếng Trường An, vì phiên âm quốc tế 
đọc “k” là /k/, tức “kh” trong âm Việt. Chỉ có rất ít 
trường hợp ngoại lệ, như các chữ sau cùng trong bảng 
trên. 


4.10. Tất cá những tiếng Hán Việt bắt đầu bằng 
phụ âm “Ï”: đều tương ứng với phụ âm “Ï” trong tiếng 
Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông. 
Hầu như ít có ngoại lệ: 
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Hán/ Tiếng 

Hản Việt Quan Thoại 
ii leto le bennô- 
Linh gánh) 


## Luyến lian4/(liễn) |Hyùn |lua2/(lúa) 
(lưu luyến) 


Xi Lưu (chảy) |liu2(i~) lầu  |Ủiu2/diu) 


Elffl Ấn loát vin4shual/ |danh |yin4shual/ 
(díng shu-a) |tSat (díng shu-a) 


Trong hàng trăm chữ Hán mà tiếng Hán Việt bắt 
đầu bằng phụ âm “Ï, chỉ có một vài chữ ngoại lệ như 
chữ “loát” trong “ấn loát” ở cuối bảng là ngoại lệ, không 
đối ứng theo quy luật trên (tức là chữ Hán Việt bắt đầu 
bằng “Ï” nhưng các tiếng Quan Thoại, Quảng Đông và 
Trường An đều không bắt đầu bằng “]”). 

4.11. Tất cả những tiếng Hán Việt bắt đầu bằng 


phụ âm “mỉ” đều tương ứng với “mn” trong tiếng Quan 


Quảng ng, 


« ” 
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Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông. Hầu 
như không có ngoại lệ. 


Hán/ Tiếng 
Hán Việt Quan Thoại 


Rg Mã (ngựa) |ma3/(maà) ma4/(maá) 
ÿÑ Mạc (sa mạc)|mo4/(mô) mol/(mó) 


mai) 


án Mạng, mệnh |ming4/ mèng |mingl/ 
(sô mệnh) (miíng) (ming) 


#8 Mao (lông) |mao2/(mảo) mao2/(mảo) 


(mật ong) 


Rặ Miều (chùa) |miao4/ mỉu miaol/ 
(mi-éo) (mi-eo) 


(ác mộng) (mứng) (mứng) 

4.12. Tất cả những tiếng Hán Việt bắt đầu bằng 
phụ âm “n”: Đều tương ứng với “n” trong tiếng Quan 
Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông. Hầu 
như không có ngoại lệ. 
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Hán/ Tiếng 
Hán Việt Quan Thoại 


nại) 


8É Năng neng2/(nửng)|nằng  |neng2/(nửng) 
(Tài năng) 


2 Nn (hổ 


Ki Ninh (An =.. nìng Trang 

ninh) 

lã Nông nong2/ nong2/ 

(Canh nông) (nu-ồn) (nu-ôn) 

18 Nương (cô) |niang2/ noèng |niang2/ 
(ni-ảng) (ni-ảng) 


z Nữ (Phụ nữ) |nu3/(nyù) nu4/(nyú) 


Những tương đồng và đối ứng trong các phần trên 
cũng đủ để chứng minh sự quan hệ mật thiết trong 
ngôn ngữ giữa tiếng Hán Việt và các tiếng Quan Thoại, 
tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông. 


Nhưng chưa hết, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát một 
số tương đồng và đối ứng không kém phần quan trọng 
dưới đây. 

4.13. Đa số tiếng Hán Việt bắt đầu bằng phụ âm 
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” ế A“ É€ 


ghép “ng” sẽ tương ứng với đa số “ng” và với một số ít 
“d” trong tiếng Quảng Đông và tiếng Trường An. Tiếng 
Quan Thoại không có phụ âm ghép “ng” này đi đầu. 

Riêng đối với tiếng Quan Thoại: Vì “ng” đi đầu 
trong tiếng Hán Việt tương ứng phức tạp với khá nhiều 
phụ âm đi đầu trong tiếng Quan Thoại, chúng tôi 
không đưa vào bảng so sánh sau đây. Tiếng Trường An 
và tiếng Quảng Đông đều có phụ âm đi đầu “ng” mà 
Quốc ngữ ta cũng có, nên chúng tôi tạm dùng phiên 
âm chữ Quốc ngữ thay thế “pingyin” để tiện cho các 
bạn theo dõi. 


Hán Mk KH. HƯ An 


ĂMgeQGimD lúc — [ywHQếĐ — 
lEENgo(god) lim — Ja8m  — 
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Trong bảng so sánh trên, các bạn chú ý sự giống 
nhau của phụ âm “ng” đi đầu trong tiếng Hán Việt với 
tiếng Trường An cũng như tiếng Quảng Đông. Điều 
này cũng cho thấy sự gần gũi giữa tiếng Hán Việt với 
tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông. Tiếng Quan 
Thoại không có phụ âm ghép “ng” đi đầu mà chỉ có ở 
phía sau cùng (“ng” sau cùng trong tiếng Quan Thoại 
sẽ được nghiên cứu sâu hơn trong mục 4.14 ở sau). 

4.14. Luật đối ứng giữa phụ âm “nh” ở cuối chữ 
trong tiếng Hán Việt và phụ âm “ng” ở cuối chữ trong 
tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng 
Đông: 

Đây lại là một phát hiện lý thú nữa, “hầu như tất cả 
những tiếng Hán Việt có phụ âm “nh” sau cùng thì sẽ 
tương ứng đối chiếu với phụ âm “ng” sau cùng trong tiếng 
Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông. 


Bảng 14.14a 


Hán/ Tiếng | ME | Tiếng 


X2 LÃ .| Quảng 3 
Hán Việt | Quan Thoại Đông Trường An 


†‡k/#tTính |xing4/(xíng) |xing Xing1/(xing) 
(tính tình) tính 
(danh tính) 


phúc (xíng phuủ) |phúc (xíng phuủ) 
Quốc khánh |(kuô tSíng) (kuỗ tSíng) 
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Èfš gan3 qing2/ |kaảm gan4 qing2/ 
Lãnh đạo (Lìng táo) (líng tao) 
(shừng) (shéng) 


Theo bảng đối chiếu trên, ta thấy: 


- Ngay cả những tiếng Hán Việt tận cùng bằng 
vần “inh” hay “anh”, cũng đối ứng với vần “ing”, “ang ” 
hay “eng” trong tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An và 
tiếng Quảng Đông. 

- Nói một cách đơn giản hơn: luôn luôn, phụ âm 
sau cùng “nh” trong tiếng Hán Việt nhất định phải là 
“ng” tương ứng sau cùng trong tiếng Quan Thoại, tiếng 
Trường An và tiếng Quảng Đông, hầu như không có 
ngoại lệ. 

- Phát hiện này sẽ giúp một số người Việt gốc Hoa 
hay những người Việt đang học tiếng Quan Thoại nắm 
vững cách phát âm chuẩn hơn đối với những chữ Hoa 
“có g?, “không g” trong tiếng Quan Thoại (rất giống 
trường hợp phân biệt chữ “có g” hoặc “không g” của 
chữ Quốc ngữ, đọc theo giọng Bắc). Ta hãy chứng 
minh điều này: 

s Bạn hãy phiên âm và đọc cho đúng hai chữ “tình 
hình TẾ J/” trong tiếng Quan Thoại: Hai chữ Hán Việt 
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trên đều có phụ âm “nh” sau cùng, nếu các bạn nhớ luật 
đối ứng trên thì các bạn sẽ phát âm đúng, nhất định 
phải là “ng” ở sau cùng trong tiếng Quan Thoại, tức 
là: “qing2 xing2”, đọc kéo dài ra (không phải đọc qin2 
xin2, không có “ø”). 

‹ Làm thế nào để phiên âm và đọc cho đúng hai 
chữ “hành tỉnh {T7 trong tiếng Quan Thoại? Nếu 
nhớ quy luật trên, bạn sẽ đọc có “øg” kéo dài ra là “xing2 
xing1” (không phải đọc xin2 xin 1). 

„ Khi nói từ 44T bất hành (nghĩa là: không được, 
không xong), ta nói bu4 xing2, vì chữ “hành” tận cùng 


# (C2? 


bằng “nh”, nên chữxing2 phải có “ø” đừng nói bu4 xin2. 

Đây là một trong những phát hiện thú vị trong công 
việc nghiên cứu tiếng Hán Việt và tương quan trong 
phát âm của nó đối với các phương ngôn Trung Quốc. 

Tổng kết phần 3.2 và phần 4.14 trên, ta có một quy 
luật tương ứng như sau: 

- Nếu phụ âm ghép sau cùng trong tiếng Hán Việt 
là “nh, nhất định sẽ tương ứng với “ng” sau cùng của 
tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng 
Đông (Xem bảng 4.14b dưới đây). 


` Kí 3 


- Nếu phụ âm sau cùng trong tiếng Hán Việt là “n 
thì nhất định sẽ tương ứng với “n” sau cùng của tiếng 
Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông 
(Xem lại phần 3.2 trang 139). 


- Còn nếu phụ âm ghép sau cùng trong tiếng Hán 
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Việt là “ng” thì nhất định sẽ tương ứng với “ng” sau 
cùng trong tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng 
Quảng Đông (hoàn toàn giống nhau). 


Tiếng ;Á 
-Ì Quảng Tiếng 
Quan Thoại Đông Trường An 


Tiếng Hán 
Việt 


4.15. Tất cả những chữ Hán Việt bắt đầu bằng âm 
“o” sẽ tương ứng với vần “w” trong tiếng Quan Thoại, 
tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông: 


Tiếng 
Quảng 
Đông ° 


Tiếng 
ường Án 


Hán/ Tiếng 
Hán Việt | Quan Thoại 


‡§ Ôn (ám) wenl/(winh) wen3/(winh) 
fã Ôn (yên) |wen3/(wình) wen4/(wính) 


đồ Ông (cụ) |weng1/ dung wongl/ 
(wưng) (ngoại lệ) |(wong) 
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4.16. Tất cả những tiếng Hán Việt bắt đầu bằng 
phụ âm “ph” nhất định tương ứng với “p” hoặc “ph hay 
f” (vì ph = £) trong tiếng Quan Thoại, Đc Trường An 
và tiếng Quảng Đông: 


Hán/ Tiếng nhện Tiếng 
Hán Việt Quan Thoại B Š Trường An 
Đông 


## Phá (đập phá)|po4/pô)  |pô — |pol/(pô) 


(phái đoàn) 
bagi0)— 


(tội phạm) 

(phản kháng) 

(Pháp quốc) 

(phân biệt) 

4) Phật fuo2/(phổ) |phạch |fo2/(phổ) 
¬=. `... 


ƒÍ§Phi(bav) |feil(phei) |phei  |feil/(phe) 


Jã Phiền fan2/(phaản) |phaàn |fan2/(phaản) 
(phiền não) 


đi Phú (giàu) |fu4/(phuú) fu1/(phuu) 


3ñ Phúc fu2/(phuủ) |phúc  |fu2/(phuủ) 
(phúc lợi) 
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Hoàn toàn tương ứng với nhau, hầu như không có 
ngoại lệ. 

4.17. Tất cả những tiếng Hán Việt bắt đầu bằng 
phụ âm “qu': 

- Tương ứng với hầu hết “gu” và “ju” trong tiếng 
Quan Thoại và tiếng Trường An; 

- Còn trong tiếng Quảng Đông thì tương ứng hầu 
hết với “k” và “qu”. 
Tiếng 


Hán/ Tiếng Tiếng 


ko .| Quảng R 
Hán Việt Quan Thoại Đông Trường An 


ƑÑ_ Qua (dưa) 


(quá cảnh) (quổ) 


Quan guanl/ kuún guan3/ 
(quan quyên) (quaan) (quaàn) 


(quaang) (quaàng) 
(quái dị) 
(quân lính) 


Ếf: Quận (huyện)|jun4/(chyún) jun4/(chyún) 


# Quyết jue2/(chuế) 
(quyêt định) 
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4.18. Luật đối ứng giữa phụ âm “r” trong tiếng Anh, 
tiếng Pháp với phụ âm “Ì” trong tiếng Hán Việt, tiếng 
Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông: 


Tiếng Hán Việt và tiếng Quảng Đông đều không 
có phụ âm đầu “r. Khi phiên âm những chữ ngoại 
quốc có phụ âm “r?, thói quen trở thành luật, họ đổi “r” 
thành “E. Ví dụ như: “Tran, tiếng Quảng Đông phiên 
âm là f#BïÏ yi-lang, ta phiên âm ra tiếng Hán Việt là 
Y-lang (hiện nay không còn dùng nữa), vần “ran” đổi 
thành vần “lang” vì họ không có phụ âm “r tiếng Hán 
Việt cũng không có. 

“Paris”, tiếng Quảng Đông phiên âm là (5Š Baá- 
lày, ta phiên âm ra tiếng Hán Việt là ba-lê, phụ âm “r” 
đổi thành “Ứ, vì họ không có phụ âm “r? tiếng Hán Việt 


cũng không có “r. 
Tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An thì lại có phụ 
âm đầu “r”. Chẳng hạn như chúng tôi đã nói trước đây: 


“Nhãn nại Z2” tiếng Quan Thoại và tiếng 
Trường An đọc là “ren3 nai4”, có “r”; “tự nhiên HỶẦ” 
tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An đọc là “z14 ran2, 


€2 


tức là có phụ âm “T. 


Một điều rất lạ là mặc dù có vần “r”, nhưng khi 
phải phiên âm những danh từ ngoại quốc có vần “r” 
(phụ âm “r” đi đầu hoặc ở giữa) , tiếng Quan Thoại và 
tiếng Trường An cũng phải đổi vần “r” ra thành vần “Ï, 
như tiếng Quảng Đông và tiếng Hán Việt. Ví dụ: 


- Từ “Trak”, tiếng Quan Thoại phiên âm là “ÿ#‡#? 
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Tả yil lal ke4” Hán Việt phiên âm lại là “Y la khác”, vần 
“ra” đổi thành “la” 

- Rhode island họ dịch là #Ê4S- 83 luo2 de2 dao3, 
Hán Việt dịch lại là “la đắc đảo”, tức Đảo Rhode, cũng 
không thấy có dịch phụ âm “r” 


Nói tóm lại, dù có sử dụng phụ âm “r” trong nhiều 
phương ngôn của Trung Quốc, nhưng khi phiên âm 
những từ ngoại quốc có phụ âm “r?, tiếng Quan Thoại 
và tiếng Trường An đều phải đổi phụ âm “r” thành “T, 
giống như tiếng Quảng Đông và tiếng Hán Việt. Các 
bạn xem tiếp bảng phiên âm những nhân danh và địa 
danh có phụ âm “r” của Âu Tây sau đây: 


Hán Việt 


Lõ mã mì 


dei2lu4 
Rome | La mã #Ê R§ luo-|lỗmaả |luo2 ma3 
2ma3 


Như vậy, theo bảng so sánh trên, tiếng Hán Việt 
và ba thứ tiếng quan trọng của Trung Quốc (Tiếng 
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Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông) 
đều không dùng vần “r” khi phiên âm những chữ ngoại 
quốc có phụ âm “r; khi phiên âm, phụ âm “r” đó được 
đổi thành phụ âm sp 


4.19. Tất cả những tiếng Hán Việt bắt đầu bằng 
phụ âm “s” cũng tương ứng với một số phụ âm như “c 
“ch, “s” “sh” trong tiếng Quan Thoại và tiếng Trường 
An, và tương ứng với phụ âm 
Đông. 


(( 712 


((_ 22 


x, tS” trong tiếng Quảng 


Hán/ Tiếng 
Hán Việt Quan Thoại 


tin nhung) 

2 Sai chail/(tSai) |(Saí chai3/(tSaì) 
tán Enerr-Eemn 
Em in (tSaán) 

ÊI| Sáng chuang4/  |tSoong 
Gel [Sang | keam 


(sanh đẻ) (shưng) (shưng) 

Dù ký hiệu các phụ âm dùng để phiên âm có khác 
nhau (như ch, s, sh, x, tS) nhưng khi phát âm, ta vẫn 
nghe phát âm của các chữ trên “gần” giống nhau. 
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4.20. Các tiếng Hán Việt bát đầu bằng phụ âm “t” 
thì: 

- Đa số đối ứng với phụ âm “x” trong tiếng Quan 
Thoại và Trường An, một ít đối ứng với “J” hay “q=tS” 
(ký hiệu “q” trong tiếng Quan Thoại đọc là “tS”). 


- Phụ âm “t” trong tiếng Hán Việt cũng đa số tương 


ứng với 'x` trong tiếng Quảng Đồng, một số ít tương 
ứng với “ch” hay “tS”: 


Hán/ Tiếng tản 
Hán Việt | Quan Thoại| ` ^"Š | Ty 
Đông 


Šf Tân (mới) |xinl{xin) |xánh |xin3/xin) 
{ề Tín (tin) xin4/(xiín) 


tình) 
tây) 


|#š Tật (bệnh tật)|ji2/(chi)  |ehạch |H2/(chủ) | 


Theo bảng so sánh trên, dù khác nhau theo quy 
ước dùng mẫu tự La Tĩnh để phiên âm, nhưng khi đọc 
lên, những phụ âm đó đều có phát âm “gần” giống nhau 
(uốn lưỡi và để nhiều hơi ra từ mũi). 


Tiếng 
ường Án 


4.21. Luật đối ứng giữa phụ âm “tr” trong tiếng 
Hán Việt với các tiếng Quan Thoại, Trường An và 
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Quảng Đông: 


- “tr” trong Hán Việt đối ứng với phụ âm “zh” trong 
tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An. 


- Và đối ứng với “ch (đọc /dz/)” trong tiếng Quảng 
Đông: vậy “tr” trong Hán Việt tương ứng với “ch” trong 
tiếng Quảng Đông, cũng phát âm gần giống nhau. 


Hán/ Tiếng 
Hán Việt Quan Thoại 


rH Trung zhongl/ chúng |zhong3/ 
(trung trực) (chung) (chùng) 
Bí Trinh zhen1/ chíng |zhen1/ 
(trinh tiệt) (chinh) (chinh) 
“ Tranh zhengl/ chấn |zheng3/ 
(giành) (chưng) (chừng) 
zhen4/ chành |zhen4/ 
(chính) (chính) 
#ã Trần zhen4/ chanh |zhen4/ 
(trấn thủ) (chính) (chính) 
Sl Trọng zhong4/ tSủng {‡zhong4/ 
(trọng điểm) (chúng) (chúng) 
Eï Trực (thẳng) |zhi2/(chư-ử) zhi2/(chư-ở) 
1K Trương (họ) |zhang1/ choéng |zhang3/ 
(chaang) (chaàng) 
‡#2 Trân zhen1/ chánh |zhen]l/ 
(rânchâu) — |(chỉnh) (chinh) 


I74 | THÁI GIA KỲ 


B#£ Irầằn(họ)  |chen2/(Sinh)|tSành |chen2/ 
(tSinh) 


+ Hai cách đọc:| Hai cách đọc:| Hai các 


chang2/ 
(tSaảng) 
Zhang3/ 
(chaàng) 


- trường 


- trưởng (dài/ 
trưởng thành) 


Theo bảng so sánh trên, có hai trường hợp ngoại lệ: 


- Phụ âm “tr” trong tiếng Hán Việt “trần” và 
“trường”, tương ứng với phụ âm “ch” trong tiếng Quan 
Thoại và tiếng Trường An (phiên âm quốc tế đọc là 
/tŠS/) chứ không phải “zh” như hầu hết các chữ khác 
trong luật đối ứng này. 

- Phụ âm “tr” trong chữ “trọng”, “trần” và chữ 
“trường” tương ứng với /tŠ/ trong tiếng Quảng Đông. 

Tóm tắt phần 4.3 và 4.21 trên như sau: Trong tiếng 
Hán Việt, dù bắt đầu bằng “ch” hay “tr, đại đa số tương 
ứng với “zh” trong Quan Thoại và tiếng Trường An. 
Thực ra thì phụ âm “zh” trong tiếng Quan Thoại, tiếng 
Trường An và “ch” hay “tr” trong tiếng Hán Việt đều có 
cách phát âm “gần” giống nhau. 

4.22. Phụ âm “v” trong tiếng Hán Việt: Phần lớn 
tương ứng với “w” hoặc “y = dờ” trong tiếng Quan Thoại 
và tiếng Trường An; và tương ứng với “w” hoặc “mn” trong 
tiếng Quảng Đông. 
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Hán/ Tiếng 
Hán Việt | Quan Thoại 


Theo bảng so sánh trên, ta thấy: 


- Phụ âm “v” trong tiếng Hán Việt sẽ đa số tương 
ứng với phụ âm “w” hoặc một ít với “y” trong tiếng 
Quan Thoại và tiếng Trường An. Ta chỉ thấy có một 
trường hợp ngoại lệ, không theo luật đối ứng trên, đó 
là chữ “vinh” sau đây (v đổi thành r): 


« ” 


Hán/ Tiếng êm Tiếng 
Hán Việt | Quan Thoại 5 Trường An 


Đông 


rong2/(rủng) rong2/(rủng) 


- Phụ âm “v” trong tiếng Hán Việt sẽ tương ứng 
với đa số phụ âm “mỉ và “w', với một số ít phụ âm “y = 


đờ” trong tiếng Quảng Đông. 
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4.23. Hầu hết các tiếng Hán Việt bắt đầu bằng 
phụ âm “x” tương ứng với “ch” trong tiếng Quan Thoại 
và tiếng Trường An; và tương ứng với “tŠ” trong tiếng 
Quảng Đông. Chỉ có một ít ngoại lệ. 


Hán/ Tiếng 
Hán Việt Quan Thoại 


Các chữ tương ứng với xã, xảo là ngoại lệ. 


4.24. Hầu hết các tiếng Hán Việt bắt đầu bằng 


phụ âm “y”: 


« % 


- Tương ứng với 'y 
tiếng Trường An; 


trong tiếng Quan Thoại và 


- Tương ứng với phụ âm “d” trong tiếng Quảng 
Đông. Trên thực tế, phụ âm 'y” và “d = dờ” phát âm 
giống nhau trong tiếng Việt. Chỉ có rất ít trường hợp 


ngoại lệ. 
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Hán/ Tiếng 
Hán Việt Quan Thoại 
YX% (áo) yil/(dii) DI vi1/(dii) 
Vên JÑll (khói |yanl/(dên) van1/(dan) 


Yến #ft (chim |yan4/dến) |diin yan4/(dến) 
yên) 
yêu) 


Vết ‡§ (yết thị) |Jie2/(chẻ)  [kiít Jie2/(chiê) 
(ngoại lệ) 


Như vậy là, theo bảng so sánh trên, nếu một tiếng 
Hán Việt bắt đầu bằng phụ âm “y” thì cả ba thứ tiếng 
Quan Thoại, Trường An và Quảng Đông đều bắt đầu 
bằng phụ âm “y” hay “dỈ, tất cả đều có phát âm “gần” 
giống với tiếng Hán Việt. 


4.25. Hầu hết các tiếng Quan Thoại và tiếng 
Trường An có phụ âm “r” đi đầu đều tương ứng với phụ 
âm ghép “nh” trong tiếng Hán Việt và phụ âm “y = dờ” 


trong tiếng Quảng Đông. 
Bảng so sánh 4.254: 
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Trường An Hán Việt Quảng Đông 
|ÀAru4(uú) [nhập  ldệp — | 


I9 ruan3 ruo4/ [nhu nhược dyủn doct 
(ru-aàn ruô) 


Bảng 4.25b sau đây cho thấy một số trường hợp 
ngoại lệ: 


Quan Thoai Hán Việt Quảng Đông 


Z#Ÿ rong2/(u-ôn), | Dung (dung dị), | dùng 
Tiếng Quan Thoại | Hán Việt không 
bắt đầu bằng phụ | bắt đâu bằng 
“nh”, 
5£ rong2/(ru-ôn), | Vinh (vinh wing, không bắt 
tiếng Quan Thoại | quang), Hán đầu bằng “d” 
bắt đầu bằng phụ | Việt Không bắt | như luật trên. 
: đầu băng “nh”. 
l5] xian2,không | Nhàn (nhàn haàn, không 
bắt đầu bằng vần | rỗi), tiếng Hán | bắt đầu bằng 
bu? Việt vẫn bắt đầu | “d” như trên mà 
bằng “nh”. bằng “h” 
ZƑ ya2, không bắt | Nha (nha khoa), | ngaa, không 
đầu bằng phụ âm | tiếng Hán Việt | bắt đầu bằng 
Kỹ g2) vẫn bắt đầu “đ” như trên mà 
bằng “nh”. ; 
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Các bạn chú ý: 


- Quy luật 4.25 trên không thể “đảo ngược lại, ta 
không thể nói là “hầu hết những tiếng Hán Việt có phụ 
âm đầu “nh” đều tương ứng với phụ âm /r/ trong tiếng 
Quan Thoại, vì trong khoảng năm chục chữ Hán Việt 
bắt đầu bằng phụ âm đầu “nh; chỉ có chừng hai mươi 
lăm chữ tương ứng với phụ âm “r” trong tiếng Quan 
Thoại thôi (xem Hán Việt Từ điển giản yếu của Đào Duy 

- Tóm lại, đa số phụ âm “tr” đi đầu một chữ trong 
tiếng Quan Thoại tương ứng với phụ âm “nh” trong 
Hán Việt, nhưng ngược lại, phụ âm “nh” đi đầu trong 
tiếng Hán Việt thì chưa chắc đa số tương ứng với phụ 
âm “r” trong Quan Thoại. 

Đối với tiếng Quảng Đông: theo bảng so sánh 
trên, các tiếng Hán Việt bắt đầu bằng phụ âm “nh” thì 
hầu hết tương ứng với vần y = d (đọc đờ) trong tiếng 
Quảng Đông. Chỉ có vài trường hợp ngoại lệ (xem 
bảng 4.2Sb trên). Nhưng dù các phụ âm đầu có ký hiệu 
khác nhau, khi đọc lên ta vẫn thấy từa tựa với tiếng Hán 
Việt là vì chúng đều có nguyên âm chính và phụ âm sau 
cùng giống nhau. 

4.26. Trong sách Chính tả Việt ngự” của GS. Lê 
Ngọc Trụ, ông có đưa ra bảng dẫn chứng những chữ 
Hán Việt biến thể cũng có những vần đối ứng giống 
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nhau, như: 

Binh... lính 

Lĩnh... lãnh 

Thanh... thịnh 

Binh... bánh 

Thạnh... thịnh 

Bệnh... bịnh 

Ta thử dùng bảng kê trên để so sánh với tiếng 
Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông 
tương ứng trong bảng so sánh sau đây: 

Chữ Hán/ 


chữ Hán biến 
thể 


Tiếng Quan 
Thoại 


Thanh..thnh |qingl/ xéng |shengl/ 
(tSing) (shưng) 
Binh..bánh |bing3/(bìng) bing4/(bíng) 
Thạnh..thịnh |sheng4/ xing  |sheng4/ 
(shứng) (shứng) 
Bệnh..bịnh |bing4/(bíng) bing4/(bíng) 


Theo bảng sơ sánh trên, ta thấy không những có 
các vần đối ứng giống nhau giữa tiếng Hán Việt và Hán 
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Việt biến thể, những tiếng Hán Việt và Hán Việt biến 
thể đó cũng có vần tương ứng giống nhau trong tiếng 
Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng Đông. 

4.27. Khi một chữ Hán có nhiều nghĩa khác nhau, 
có thể có hai âm đọc khác nhau thì cả tiếng Hán Việt 
lẫn tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An (và các phương 
ngôn khác) đều có hai cách phát âm tương ứng khác 
nhau: 


E Trường chang2/ chang2/ tSoèng 
(chaảng) (chaảng) 


(zhaàng)  |(chaáng) 

ƒT Hành mã... haàng 
(xứng) 
(haảng) 


Kết luận: Qua các bảng so sánh tương đồng và đối 


ứng nhau giữa các vần, các phụ âm đầu và cuối của tiếng 
Hán Việt với tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An và 
tiếng Quảng Đông, ta có thể rút ra những kết luận sau: 

- Tiếng Hán Việt có một số nguyên âm, một số 
phụ âm đầu và cuối cùng giống nhau hoàn toàn với 
tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng Quảng 
Đông. (Xem các ví dụ phần 3.1, 3.2, 3.3 trên). 
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- Nếu các phụ âm đầu hoặc cuối không giống nhau 
thì tiếng Hán Việt cũng có một số phụ âm đối ứng nhất 
định với tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An và tiếng 
Quảng Đông. (Xem lại các ví dụ phần 4.1 đến 4.25). 

- Một số tiếng Hán Việt có khi phát âm giống tiếng 
Quan Thoại, có khi giống tiếng Trường An và có khi 
giống tiếng Quảng Đông. Điều này cho thấy, tiếng Hán 
Việt cũng đã có những thay đổi trong phát âm để vừa 
phù hợp với tiếng nói của mình vừa thích ứng với hoàn 
cảnh mới qua những giao lưu văn hóa, chính trị, thương 
mại, hôn phối trong nhiều giai đoạn khác nhau của lịch 
sử với các vùng lân cận rộng lớn khác của Trung Quốc, 
như cố đô Trường An, kinh thành Bắc Kinh và các tỉnh 
gần sát với Việt Nam như tỉnh Quảng Đông, Quảng 
Tây, Hải Nam, vx. 

Căn cứ vào sự tương đồng và đối ứng nhau giữa 
tiếng Hán Việt với các phương ngôn của Trung Quốc, 
nhất là đối với tiếng Quan Thoại và tiếng Trường An, ta 
có thể kết luận: Một phần của tiếng Trường An (nay là 
Xi-an), qua sự pha trộn với tiếng Bắc Kinh và các tiếng 
nói khác, ngày nay vẫn còn có những từ phát âm giống 
hoặc gần giống với tiếng Hán Việt. Đó là chưa nói đến 
những tương đồng trong cách diễn đạt ý tưởng qua tục 
ngữ, điển tích và qua sinh hoạt hằng ngày (như đã nói 
trong Chương I). Bây giờ còn có mức độ giống nhau 
như vậy, huống hồ chỉ là một ngàn, hai ngàn năm 
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trước, làm sao chúng không “thực sự” giống nhau 
được? Đó chính là lý do mà cha ông ta nói là “Tiếng 
Hán Việt có lẽ xuất phát từ Trường An” vậy! 

Ở đây chúng tôi cũng xin xác định lại: chỉ có tiếng 
Hán Việt, một bộ phận trong tiếng Việt, có phát âm 
giống hoặc gần giống tiếng Trường An hay vài phương 
ngôn khác của Trung Quốc, chứ không phải tiếng Việt 
nói chung vì tiếng Việt không cùng một nguồn gốc với 
các phương ngôn Trung Quốc. 
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Chương lÌl 


TIẾNG HÁN VIỆT VÀ SỰ VẬN DỤNG TIÊNG 
HÁN VIỆT TRONG TIỄNG VIỆT 


1. Nguồn gốc tiếng Việt 


Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của chúng ta, hoàn toàn 
khác về cấu trúc và âm điệu với tiếng nói của nhiều địa 
phương Trung Quốc. Ngày xưa, người Trung Quốc 
không thể nào hiểu được khi ta dùng tiếng Việt hoặc 
chữ Nôm hay tiếng Hán Việt để nói chuyện với họ, 
mà nếu có dùng chữ Hán để bút đàm với họ đi nữa 
thì cũng phải dùng chữ Hán theo lối “cổ Hán văn, thể 

“văn ngôn XÃ”, chứ không phải theo kiểu văn nói 


“bạch thoại” hiện nay. 

Vì không phải là nội dung chính của sách này, 
chúng tôi không chuẩn bị đây đủ tài liệu và thời gian 
để bàn đến nguồn gốc và sự phát triển của tiếng Việt, 
các bạn có thể đọc thêm các sách như Tự ị tiếng Việt 
miễn Nam của Vương Hồng Sến, Tâm nguyên từ điển 
Việt Nam của Lê Ngọc Trụ, Đại cương Lịch sử văn học 
Việt Nam của Nguyễn Khác Thuần, Nguồn gốc Mã Lai 
của dân tộc Việt Nam của Bình Nguyên Lộc, Tiếng Việt 
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gốc ngoại quốc của Nguyễn Hữu Phước, Nguồn gốc Văn 
học Việt Nam của Lê Văn Siêu, v.v. Chúng tôi chỉ xin 
trích dẫn vài quan điểm giá trị về nguồn gốc phức tạp 
của tiếng Việt và nhấn mạnh những điểm có liên quan 
đến chủ đề của cuốn sách này. 

Gốc bản xứ: Tiếng Việt ta đã có từ mấy ngàn năm, 
trước khi có chữ Hán. Trong Nguổn gốc Văn học Việt 
Nam, để chứng minh luận cứ đó, ông Lê Văn Siêu đã 
dùng việc ghi chép trong sử Trung Quốc rằng: “... đời 
Thượng cổ, năm Tân mão đời Chu Thành Vương nhà Chu 
(năm 1109 tr. T.L) có nước Việt Thường ở phía nam Giao 
Chỉ sai sứ đem chim bạch trĩ sang cống, phải thông dịch 
ba lân mới hiểu được tiếng nhau” để quả quyết rằng: “rào 
thời kỳ đó, ta đã có tiếng nói của riêng ta và... cái thứ tiếng 
của ta không giống với tiếng Tàu “khiến phải ba lần 
thông dịch mới hiếu được nhau ', chính là Hếng Giao Chỉ 
đã đồng hóa với các thổ âm khác và lấn át các thổ âm ấy 
đi trong cuộc sống chung đụng vì ta giữ được lợi thế”. Còn 
GS. Lê Ngọc Trụ thì đã chứng minh ảnh hưởng của sự 
“chung đụng ấy” mà nói rằng: “Gốc tích dân tộc và văn 
hóa ở tại Bác-Việt, có lẽ thời thượng cổ, tổ tiên ta đã cư 
trú những vùng triển núi, từ sông Đà (Hắc Giang) tới 
Quảng Bình, gần gũi với dân Mường; dấu vết còn lại là 
tiếng nói những vùng này cũng cứng và có chỗ tương- 
tợ tiếng Mường” (trang 19, Chính tả Việt ngư” ). 

GS$. Lê Ngọc Trụ nêu lên trong bảng ví dụ sau đây: 
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Hà Tĩnh Hà Nội 
KIiE: TEEBNIRE- YaUEE: 
Lg.. | g —_| 
[ kẹ | gốc —— 
[L øw | Hộ | 

Như vậy ta thấy tiếng Việt, cũng như văn hóa dân 
tộc Việt, trước tiên đã chịu ảnh hưởng bởi những dân 
tộc chung sống gần sát mình, trên phía bắc của dải đất 
hình chữ S này, kế đến mới là bởi những dân tộc từ xa 
đến ở miền Trung và Nam Bộ, song song với ảnh hưởng 
của các bộ tộc Trung Quốc từ phương Bắc xuống. 

Gốc từ Nam Á (Indonesia và Mã Lai): Ông Bình 
Nguyên Lộc, trong sách Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc 
Việt Nam, từ luận cứ “dân tộc Việt Nam có gốc tích từ 
Mã Lai” đã nêu lên những chữ Việt có nguồn gốc từ Mã 
Lai như: 


Tua rua đã xế ngang đầu 

Em còn đứng đó làm giàu cho cha 

“Tua rua” là tiếng Mã Lai 

Bắc thang lên hỏi ông trời 

“thang” là tanga (Mã Lai) 

(Trang 8, Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam). 
Xin chú ý danh từ “Mã Lai” ở trên. Theo Chủng tộc 
học thế giới, Mã Lai là một chủng tộc lớn ở Nam Á; 
còn nước Mã Lai là nước nằm phía dưới Thái Lan, gồm 
nhiều chủng tộc khác nhau, đa số là tộc Mã Lai, rồi đến 
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người Ấn Độ, người Hoa, Indonesia, Thái, Phi, v.v. rất 
đa chủng, xưa thuộc Anh, độc lập năm 1957, đến năm 
1963 thành lập lại thành liên bang mới là Liên bang Mã 
Lai Á, gồm cả Tân Gia Ba, North Borneo, Sarawak lấy 
tên tiếng Anh là Malaysia, tức Mã Lai Á, ngày nay vẫn 
dùng tên Mã Lai Á, mặc dù Tân Gia Ba không còn nằm 
trong Liên bang Mã Lai Á nữa. 

Gốc từ phía tây: Từ Ấn Độ ảnh hưởng qua Thái và 
Khmer rồi truyền đến nước ta. 

Những ảnh hưởng văn hóa của văn minh Ấn Độ ở 
Việt Nam chỉ có thể tìm thấy qua Phật giáo Nam Tông, 
truyền trực tiếp từ đảo Sri Lanka (xưa thuộc về Ấn Ðộ) 
với những chùa chiền ở miền Nam; còn ảnh hưởng 
về ngôn ngữ thì dù rất phong phú qua các kinh Phật, 
nhưng là từ trong những kinh sách chữ Hán truyền 
từ Trung Quốc xuống chứ không phải trực tiếp từ Ấn 
Độ đến. Như vậy ta không tìm thấy những tiếng Ấn 
Độ trực tiếp du nhập vào Việt Nam đã ảnh hưởng đến 
ngôn ngữ Việt Nam mà chỉ thấy những tiếng của những 
tộc khác nhau của Ấn Độ qua kinh Phật viết bằng chữ 
Hán (Kinh Hán Tạng đời Hán, nhất là đời Đường) và 
một số ít những tiếng Ấn mới du nhập sau này qua số 
người Ấn làm ăn ở Việt Nam trong trăm năm gần đây, 
như chà và, cari, cơm nị, chôm, v.v. như ta thường nghe. 
Nếu có một số chữ gốc Ấn như vậy đi nữa, thì cũng 
không đủ để chứng minh những quan hệ có ảnh hưởng 
với nhau giữa tiếng Ấn và tiếng Việt. 
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Ảnh hưởng của ngôn ngữ Khmer (Campuchia) 
đối với tiếng Việt mới là rõ nét hơn: Vì chúng tôi chưa 
tìm được cuốn Tự điển Nguồn gốc tiếng Việt của bác sĩ 
Nguyễn Hy Vọng, nên xin trích lời GS. Nguyễn Hữu 
Phước, người đã có dịp đọc cuốn sách đó: “Theo Bác sĩ 
Nguyễn Hy Vọng, trong Từ điển Nguồn gốc tiếng Việt 
thì 28% ngôn ngũ ta có gốc Mon Khmer, gốc bản xứ ñú.... 
- Theo ông thì Việt Nam, Khmer, một số sắc tộc trong 
nhóm đồng bào Thượng sống ở Việt nam, Thai lan, Myan- 
ra, tà một số sắc tộc thuộc Trung quốc... có chung một 
nguồn gốc ngôn ngữ mà ông xác định là một phần thuộc 
nhóm ngôn ngữ Môn, đọc là Mòn”. Cũng theo Nguyễn 
Hy Vọng, quyển Tự điển Nguồn gốc tiếng Việt mà ông 
sẽ xuất bản, gồm nhiều ngàn trang, có liệt kê ra khoảng 
hơn 27 ngàn chữ đồng âm đồng nghĩa giữa các dân tộc 
Đông Nam Á trên, trong đó có nhiều ngàn chữ giống 
nhau giữa Việt Nam và Khmer. Chúng tôi chưa có dịp 
đọc tài liệu ấy để chia sẻ với các bạn. 

Trong cuốn Tiếng Việt gốc ngoại quốc, phần “Những 
chữ Việt thông dụng gốc Khmer, GS. Nguyễn Hữu 
Phước đã liệt kê khá đẩy đủ những chữ gốc Khmer 
(cũng có khi là chữ Khmer gốc Việt) về địa danh, thủy 
sản và động vật mà ta thường thấy ở miền Nam nhất 
là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi chỉ xin 
trích một số ít ví dụ như sau: 

Địa danh: Khmer Việt 


Sóc... Sóc lrăng 
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Tắc Cậu Chỉ Kiên Giang 
Vàm Vàm Cỏ Đông 
Thủy sản và động vật: 

Trey slat Cá thát lát 
Cahe Cá he vàng 
Linh Cá linh cám 


Miền Bắc ta không có những loại cá này, nếu có 
một vài loại đi nữa thì cũng có tên gọi khác, không 
lấy từ gốc Khmer. Tuy vậy, những ví dụ trên cũng chỉ 
chứng minh sự gần gũi giữa tiếng Khmer và tiếng Việt 
trong hai lĩnh vực: về địa danh và sản phẩm trên sông 
biển. Những quan hệ rộng hơn trong sinh hoạt hằng 
ngày và sự diễn đạt tư tưởng cũng như sự sử dụng tiếng 
nói bình dân trong văn chương thì chúng tôi chưa tìm 
thấy những chứng minh có tính thuyết phục. 


Những tương đồng trên cũng đủ chứng tỏ mối 
quan hệ lịch sử chặt chẽ giữa hai dân tộc Khmer và Việt 
Nam, trước nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
vốn trước kia thuộc người Khmer, người Khmer sống 
ở vùng này rất đông. Do đó đã có sự sống chung đụng 
giữa hai dân tộc Việt - Khmer, huyết thống và tiếng nói 
cũng như phong tục tập quán đều có những pha trộn, 
ảnh hưởng qua lại. Đó là yếu tố chính trong việc hình 
thành tiếng nói của một chủng tộc. Đó là quy luật, ảnh 
hưởng về văn hóa và tiếng nói của các sắc tộc ở phương 
Bắc đối với văn hóa và tiếng nói Việt Nam cũng nằm 
trong phạm trù đó. 
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Ngay cả ảnh hưởng của tiếng Pháp trong gần hai 
trăm năm và tiếng Anh trong hơn năm mươi năm qua 
đối với ngôn ngữ Việt Nam cũng vậy. Các bạn chú ý các 
câu sau đây: 


⁄z 


Tôi “sô” quá, truốn cho nó một bạt tai! 

Chữ “sô” trên là Việt hóa của chữ “chaud” nghĩa là 
nóng của tiếng Pháp với ý “giận quá: 

Trang “web” này hay quá! 

Chữ Việt ta không có phụ âm “w”, không chừng 
vài năm nữa, giới trẻ sẽ Việt hóa chữ “web” thành “vép', 
rồi mọi người chúng ta đều dùng “trang vép” cũng nên! 

Hiện nay, ở hải ngoại, tiếng Việt cũng đã bị ảnh 
hưởng rất nhiều bởi tiểng địa phương tùy nơi cư ngụ 
của các cộng đồng. Hầu hết kiều bào đều sử dụng 
“Tweeted code” trong đàm thoại hằng ngày: Ở Hoa Kỳ 
thì nhiều tiếng phổ thông Anh ngữ đã xen vào câu nói 
tiếng Việt như: 

“Nó bị police cho ticket vì over speed”; 


“Tôi đang remođel lại căn nhà đang ở”. 


“Muốn mở chợ phải tìm location tốt và làm survey 


L_ GV 


cẩn thận. 


Ở Pháp thì nhiều tiếng Pháp thông dụng cũng 
được chen vào: 


“Moi sẽ mua một télévision mới”; 


“Xin hỏi anh toilette ở chỗ nào?” v.v. 
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2. Tiếng Việt ngày nay là một tập hợp của nhiều 
ngôn ngữ mà tiếng Hán Việt chiếm đa số 

Qua các ví dụ trên, chúng ta có thể nói, dù tiếng 
Việt đã có từ ngàn xưa, nhưng tiếng Việt ngày nay là sản 
phẩm của sự tổng hợp, pha trộn, phát triển của tiếng 
bản xứ và những tiếng nói từ phương Bắc, từ vùng núi 
miền thượng du Bắc Việt của người Mường, từ phía 
Tây xa xăm như từ Ấn Độ, Burma, cũng như từ Thái, 
Khmer gần ta và từ phương Nam của chủng tộc Mã 
Lai. Đây là điều đáng tự hào vì nó chứng tỏ được khả 
năng sinh tổn, biến hóa, cải tiến để có được một thứ 
tiếng trong sáng, chính xác, phong phú, đa dạng của 
tiếng Việt ngày nay, đúng như lời của GS. Lê Ngọc Trụ 
về tính chất “hỗn hợp trại lẫn" của tiếng Việt: “... Tiếng 
Việt như thế phải tnượn' nhiều bên tiếng của các dân tộc 
đó, Ông Henri Maspéro đã kết luận rằng tiếng Việt Nam 
hiện thời là 'kết quả của sự hỗn hợp trại lẫn của nhiễu thứ 
tiếng khác nhau ”. Ta có thể bổ túc nhận định trên rằng 
“trong sự hỗn hợp trộn lẫn của nhiều thứ tiếng khác 
nhau đó, sự pha trộn với các phương ngôn của Trung 
Quốc qua tiếng Hán Việt chiếm phần đa số”. 

Những đặc điểm của Tiếng Việt 

- Về âm thanh: Nó có thanh nhanh gọn, giọng lên 
xuống như tiếng chim, như Lê Văn Siêu đã nói trong 
sách nêu trên, “ ì nó nhẹ, ngắn và nhanh như tiếng chim. 
Về từ vựng, văn phạm và cú pháp, vì không cùng một 
gốc ngôn ngữ, nên tiếng Việt về căn bản có nhiều điểm 
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khác với tiếng Trung Quốc. 

Tiếng Việt có những điểm giống nhau với các tiếng 
Thái, Khmer và đa số các phương ngôn Trung Quốc: 
Nó là thứ tiếng độc âm và không có sự thay đổi hình 
thức khác nhau của động từ theo thời gian và ngôi thư. 

Ví dụ: Tôi đi, nó đi,...: động từ “đi” không thay đổi 
theo ngôi thứ của chủ từ. 

“Hôm qua tôi đi” 

“Ngày mai anh sẽ đỉ. 

Thời gian khác nhau, động từ “đi” vẫn không thay 
đổi. 

- Về cú pháp: Tiếng Việt giống tiếng các nước Nam 
Á, như Thái , Khmer vx.: tính từ đi sau danh từ nó bổ 
túc: 

Ví dụ: Tiếng Việt, Tiếng Khmer (ta tạm dùng mẫu 
tự La Tinh để phiên âm). 

Gái đẹp srây saat (srây: gái; saat: đẹp); nhà mới 
ptet thmey (ptet: nhà; thmey: mới); xe mới: lan thmey 
(Lan: xe; thmey: mới). 


Trong khi tiếng Hán Việt thì ngược lại, giống đặc 
tính của tiếng Trung Quốc, tính từ đi trước danh từ: 


Mỹ nữ 
lân gia 


Bach ốc 
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(Nếu ta dùng Hán Việt thì theo quy luật chữ Hán, 
còn nếu ta dùng thuần Việt thì theo quy luật của ngôn 
ngữ Nam Á, Thái, Khmer). 

Trạng từ cũng đi sau tính từ hoặc động từ nó bổ 
nghĩa: Ta nói: “Tôi gặp nó hôm qua” (có khi nói “Hôm 
qua, tôi gặp nó”). 

Nhưng tiếng Quan Thoại và Quảng Đông thì lại 
nói: “Tôi hôm qua gặp nó JšREZX1ã #lth” 

Ta nói: “Đi châm châm” 

Người Khmer cũng để trạng từ sau động từ: 

“đơ đớt dớt” (đơ: đi; dớt dớt: chậm chậm). 

Nhưng người Hoa thì nói: šŠ3Š7E (man4 man4 
zou3/(maán maán choù): chậm chậm đi), trạng từ đi 
trước động từ nó bổ nghĩa. 


Ta nói: “Nó nói không ngừng, trạng từ đi sau 
động từ. Tiếng Trung Quốc nói là “‡b⁄{ffPWlãh 
(ta1 bu4 ting2 de1shuol/(thaa buúthing tơ suô): Nó 
không ngừng nói), tức trạng từ “không ngừng” đi trước 
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động từ “nói. 

- Mỗi tiếng đọc một âm, tức “độc âm, điểm này 
lại giống cả hai nguồn Nam Á và Trung Quốc, một từ 
thì có thể là một chữ, hai chữ hoặc do ba chữ ghép lại, 
nhưng mỗi chữ chỉ có một âm thôi! Vídu: 

Mẹ, độc âm vì từ này chỉ phát âm một tiếng. 

Mẹ ghẻ, đọc bằng hai âm riêng biệt, vì do hai chữ 
ghép lại. 
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“Mẹ ghẻ ác; có ba âm riêng biệt vì do ba chữ ghép 
lại. Nói tóm lại, mỗi chữ chỉ đọc có một âm thôi, nên 
gọi là “độc âm. 

Kết luận: Tiếng Việt không có những nguyên tố 
căn bản giống nhau trong ngôn ngữ tiếng Hoa và các 
phương ngôn của Trung Quốc, vì vậy nó không phải là 
một phương ngữ của Trung Quốc như một vài người 
ở lục địa Trung Quốc và ở Đài Loan đã nhận định sai 
lầm. Khi nói đến tiếng Việt, họ đều căn cứ vào đặc 
điểm vận dụng nhiều chữ Hán Việt trong ngôn ngữ 
Việt Nam mà kết luận: “Anh thấy đó, trên thực tế tiếng 
Việt Nam cũng là một phương ngôn Trung Quốc mà. 
Đây là một kết luận sai lầm hoàn toàn của những người 
chưa nghiên cứu, chưa am tường ngôn ngữ Việt Nam 
mà đưa ra kết luận chủ quan như vậy. Tiếng Triều Tiên 
và tiếng Nhật Bản cũng thế, dù trong ngôn ngữ có vận 
dụng một số chữ Hán qua những giao lưu trong lịch 
sử, nhưng ngôn ngữ Triều Tiên và Nhật Bản có nguồn 
gốc khác biệt với ngôn ngữ Trung Quốc (cả hai tiếng 
Triều Tiên và Nhật Bản có thể cùng thuộc hệ ngôn ngữ 
Altai, giống như tiếng Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, vx.), dứt 
khoát không nên nhận định sai lâm rằng tiếng Triều 
Tiên, tiếng Nhật Bản, cũng giống như tiếng Việt Nam, 
đều có nguồn gốc từ Trung Quốc truyền sang. 

Một người bạn có lần nói với tôi, “Trình độ chữ 
Hán của tôi không tệ, nhưng khi đọc thơ, tôi vẫn cảm 
thấy thích thưởng thức thơ tiếng Việt Nam hơn thơ 
chữ Hán”. Tôi nói đùa, “Dĩ nhiên rồi, anh ăn nước mắm 
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quen rồi nên không quen ăn xì dầu, đâu có người Việt 
nào ăn canh chua cá lóc chấm với xì dầu dầm ớt!” Sự 
thực thì tôi cũng cảm thấy như vậy. Lý do đơn giản là 
vì tiếng Việt phong phú, sâu sắc và đa dạng; tiếng Việt 
đủ sức diễn tả tâm lý, tình cảm, mọi sinh hoạt thậm chí 
còn có thể diễn tả một cách trong sáng, gợi cảm và lãng 
mạn. Ví dụ câu ca dao sau đây: 


Anh ải anh nhớ quê nhà, 

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dâm tương 
Nhớ ai đãi nắng dầm sương 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao 


Khi đọc những vần thơ này, tự nhiên nỗi nhớ quê 
hương trỗi dậy, nhớ đến cuộc sống thanh đạm, yên 
bình và những ngày cắp sách đến trường qua các con 
đường ruộng nhỏ hẹp của thời thơ ấu. 


Hoặc một đoạn trong bài thơ “Muộn màng” của 
Xuân Diệu: 

Anh biết yêu em đã muộn tràng 

Nhưng mà ai cưỡng được tình thương! 

Ngâm ngùi tặng trái tim lưu lạc 

Anh chỉ xin về một chút thương... 

Những vần thơ ấy chứa chan những tình cảm lãng 
mạn mà những ai đã trải qua một thời “yêu đơn phương ” 
đều cảm nhận được sự đau khổ của thi sĩ Xuân Diệu. 
Không có những chữ Hán hoặc tiếng Hán Việt, các câu 
thơ trên vẫn nói lên được tình cảm, tâm tình của người 
thi sĩ. Vì vậy mà có người cho rằng không cần tiếng 
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Hán Việt ta vẫn có thể dùng ngôn ngữ Việt thuần túy 
để diễn tả tình cảm, tư tưởng. Nhưng đó là thể loại ít sử 
dụng tiếng Hán Việt, tiểu thuyết cũng thuộc loại này, 
nhưng đối với các thể loại khác như trong tin tức, khảo 
luận, tài liệu khoa học — kỹ thuật, vxv. thì khác, không 
thể không dùng tiếng Hán Việt. 

Thực vậy, với khả năng diễn đạt tư tưởng, tình cảm 
một cách trong sáng của tiếng Việt, nếu kết hợp với 
tiếng Hán Việt mà ta đã vận dụng trong bao nhiêu thế 
kỷ, thì tiếng Việt sẽ càng thêm phong phú, sâu sắc và đa 
dạng. Trong sinh hoạt bình thường, có nhiều trường 
hợp ta có thể bỏ bớt những chữ Hán Việt ta thường 
hay dùng. Câu “Huynh đệ như thủ túc”, ta có thể nói: 
“Anh em như tay chân, ý nghĩa cũng tương tự như câu 
tiếng Hán Việt. Còn nếu muốn dùng một câu khác 
thuần Việt để thay thế câu nói “Thằng đó vô học!” thì 
sao? Có thể nói “Thằng đó không học hành gì!” được 
không? Mới nghe, ta tưởng đâu mình đã dùng các chữ 
thuần Việt để thay thế câu nói trên, nhưng trên thực tế, 
hai chữ “học” và “ hành” đều là hai chữ Hán đơn ta ghép 
lại và sử dụng với hình thức Việt hóa. 

Lắm khi không có từ Hán Việt thì cũng khó mà 
diễn đạt gọn gàng ý mình muốn nói. 

Ví dụ ta nói: “Anh này thâm hiểm lắm!” 

Hai tiếng “thâm hiểm” ta vận dụng từ kho tàng 
Hán Việt trên, đã bao hàm một ý sâu sắc ai cũng hiểu 
được, nhưng chính người Trung Quốc lại không sử 
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dụng với ý nghĩa mà người Việt Nam sử dụng (họ chỉ 
dùng từ “thâm hiểm” theo nghĩa đen, như “vực núi này 
thâm hiểm lắm!”). 

Ta nói: “Đả đáo bọn đế quốc xâm lược”. Trong bảy 
chữ trên đã có sáu tiếng Hán Việt. Bạn thử nghĩ, nếu 
không có mấy từ Hán Việt đó thì bạn dùng những chữ 
Việt nào khác để diễn tả một cách cô đọng, chính xác 
với ý trên? Dù cho một câu bảy chữ đã có sáu chữ tiếng 
Hán Việt, nhưng không cần diễn Nôm, mọi người đều 
hiểu ý nghĩa của khẩu hiệu đó. Vậy, tại sao lại không 
dùng một câu nói ngắn gọn, hàm súc như trên? Do đó, 
tránh ít dùng tiếng Hán Việt để cho câu văn trong sáng 
đễ hiểu thì có khi rất đúng, chứ tránh không dùng thì 
chúng ta nên suy nghĩ lại. Trong phần dưới đây, chúng 
tôi sẽ mạn phép dùng những bài văn, bài báo của các 
học giả để xem xét sự vận dụng tiếng Hán Việt trong 
tiếng Việt hầu giúp chúng ta suy nghĩ để có một quan 
niệm đúng đắn về việc vận dụng tiếng Hán Việt. 


3. Quan sát sự vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng 
Việt 

Ngay cả trong thời kỳ tự chủ, do sự đô hộ suốt 
ngàn năm từ phương Bắc và những ảnh hưởng của sự 
giao lưu văn hóa, chính trị, thương mại, hôn phối, v.v. 
chữ Hán vẫn tiếp tục ngày càng gần gũi hơn với người 
Việt: chữ Hán tuy được đọc bằng tiếng Việt, nhưng 
là thứ ngôn ngữ duy nhất dùng trong văn kiện hành 
chính, trong giao tế với triều đình Trung Quốc, trong 
việc học hành, thăng quan tiến chức, trong việc coi thời 
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tiết làm canh tác, v.v. Vì vậy, tiếng Hán Việt cũng ăn sâu 
vào tiếng nói hằng ngày của người Việt, mà nay được 
thể hiện qua chữ Quốc ngữ. Rất nhiều tiếng Hán Việt 
đã được sử dụng nguyên vẹn hoặc sửa đổi chút ít trong 
tiếng nói hằng ngày, thông dụng đến nỗi ta không còn 
biết nó là tiếng Hán ta vận dụng trong Hán Việt. Tôi 
còn nhớ lúc còn ở trung học, thầy giáo có bắt chúng 
tôi đếm thử một đoạn trong bài viết của Phạm Quỳnh, 
“Pháp du hành trình nhật ký”, có tất cả bao nhiêu chữ 
Việt gốc Hán, tức Hán Việt. Chúng tôi chỉ đếm được 
có một nửa thôi vì thực sự hồi đó chúng tôi không có 
đủ trình độ phân biệt chữ nào là thuần Hán, thuần 
Việt, không biết những từ phép nửa Việt nửa Hán hoặc 
những từ Hán Việt đã biến thể hay đọc trại đi, nên đều 
cho là chữ Việt mà không tính đến. 

Dưới đây, chúng tôi xin trích lại đoạn văn trong 
bài “Pháp du hành trình nhật ký” của Phạm Quỳnh 
để chúng ta quan sát. Đó là bài văn viết vào lúc chữ 
Quốc ngữ đang bắt đầu hoàn chỉnh, vào một thời kỳ 
mà phong trào cổ vũ chữ Quốc ngữ bắt đầu lên cao: 


Giữa bố trên tàu Armand Béhic, ngày 16 mmars 1922. 


Tôi được quan Thống sứ Bắc kỳ cử sang đại Pháp 
thay mặt cho Hội Khai trí tiến đức dự cuộc đấu xảo Mar- 
seille, lại được quan Toàn quyên đặc phái sang diễn thuyết 
tại mấy trường lớn ở Paris, ngày 9 tháng 3 tây năm 1922 
(tức là ngày 11 tháng 2 ta), xuống Hải Phòng để đáp tàu 
Armand Bhic về Pháp. 
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4 giờ chiêu ngày 10 tháng 3, tàu mới cất neo chạy. 
Trong khi đợi tàu ở Hải Phòng, các ngài thân hào tỉnh 
ấy tiếu đón khoản đãi một cách rất ân cẩn, số các phái 
uiên Bắc kỳ ẳi dự đấu xảo Marseille cả thảy có bảy người: 
quan tuần Cao Bảng Vị Văn Định, quan huyện Phong 
Doanh Trân Lựu Vị, thay mặt cho quan trường Bắc kỳ; 
ông Nguyễn Văn Vĩnh, ông Phạm Duy Tốn, thay mặt cho 
Tự uấn nghị viên; ông Hoàng Kim Bảng thay mặt cho các 
nhà thương mại; ông Nguyễn Hữu Tiệp thay mặt cho các 
nhà canh nông, và tôi là đại biểu của Hội Khai trí tHến đúc. 
Trong bảy ông phái viên này, chỉ có bốn ông đi chuyến tàu 
Armand Bểhic, là quan tuần Vị Văn Định, quan huyện 
Trân Lưu Vị, ông Nguyễn Văn Vĩnh uà tôi; còn ba ông nữa 
xin ở lại Äi chuyến tàu sau. 


Bài văn trên gồm 237 chữ, tổng số các chữ Hán 
Việt, Hán Việt biến thể hoặc đọc trại đi, có ít nhất 120 
chữ, tức chữ Hán Việt chiếm 50%. 

Một đoạn văn nữa, viết vào đầu thập niên 2000, là 
lúc bắt đầu có những thay đổi trong quan niệm sử dụng 
tiếng Hán Việt, đây là phần đầu trong lời “Cảm tạ” của 
ông Lê Khôi trong sách “Nhìn lại mình” (tái bản năm 
2004): 

Sự thành công của lần xuất bản thứ nhất là niễm 
hạnh phúc rất lớn và sự khích lệ mạnh mẽ đối với tôi. Xin 


chân thành cảm ơn sự ủng hộ uà những ý kiến đóng góp 
của quý vị 0à các bạn đọc giả mọi nơi. 


Quyển sách nhỏ này ra đời với mong ước đơn giản 
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được chia sẻ một số suy tự vê dân tộc Việt Nam của một 
người trẻ sống ở Mỹ. Qua các ý kiến đóng góp tôi cảm thấy 
thật uui vì biết được rằng rất nhiễu độc giả cũng có những 
tu tự tương tự. Nhiêu quý vị lớn tuổi đã bày tỏ lòng tin 
tưởng uào thế hệ trẻ chúng tôi. Nhiễu bạn trẻ đã bày tỏ sự 
thông cẩm, ủng hộ, và khuyến khích. 

Bài viết cho thấy sự thay đối của lối viết Việt ngữ 
về phương diện cú pháp và cách sử dụng chữ. Toàn bộ 
đoạn văn có 136 chữ, số chữ Hán Việt và Hán Việt biến 
thể, hoặc Việt hóa, có ít nhất là 6ó chữ, tức 48% chữ 
Hán Việt, ít hơn các bài văn vào đầu thế ký XX trong 
cùng thể loại. 


Các bạn chú ý các chữ sau đây: các chữ “suy tư, 
“ưu tư” và “thông cảm” là chữ Hán Việt được Việt hóa, 
dùng cho riêng Việt Nam, người Trung Quốc không 
dùng như vậy; hai chữ Hán Việt được đọc trại đi là: 
“mạnh” trong mạnh mẽ, do từ “mãnh Ïñi” mà ra, nghĩa 
là mạnh; “đọc giả” là từ “độc giả ñã nói trại đi, nếu ta 
nói “người đọc” thì đó là hoàn toàn tiếng Việt thuần túy. 

Sau đây là đoạn văn viết trên báo Vnexpress trong 
tháng 6/2016, thể hiện cho lối hành văn Quốc ngữ 
hiện đại: 

Học sinh Sài Gòn chế xe lăn vươt địa hình đoạt giải 
quốc tế. Có thể đi lên cầu thang, vượt địa hình gồ ghê, chiếc 
#e lăn do Trúc tà Ngân chế tạo đã đạt nhiêu giải thưởng 
trong nước, quốc tế Họ được mời đến gặp tổng thống Mỹ 
Obama khi ông sang Việt Nam. 
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Những ngày này, khi bạn bè cùng trang lứa ẳang ôn 
thị tốt nghiệp đại học, thì Phạm Thạnh Trúc và Nguyễn 
Hoàng Ngân (cùng 18 tuổi) lại bận rộn ôn luyện tiếng 
Anh, thục hiện những dự án riêng trước khi sang nước 
ngoài du học. Hai học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng 
Phong vừa trở vê từ Mỹ với giải ba tại cuộc thị khoa học 
0à kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) do tập đoàn Intel tổ chúc. 
Sản phẩm đoạt giải là chiếc xe lăn sáng chế có thể vượt 
trọi địa hình - TN98. 

Trong đoạn tin tức trên, với tổng số 162 chữ, có 
ít nhất 84 chữ Hán Việt hoặc chữ Hán Việt biến thể 
hay đọc trại đi, tức khoảng 51%. Những chữ đọc trại 
từ tiếng Hán Việt là chữ “vượt” do “việt #Š” tức là vượt 
qua; chữ “xe” do “xa EE” tức là xe cộ, chưa kể đến. 


Cũng nên nhắc lại là tỷ lệ tiếng Hán Việt trong 
các bài viết tùy thuộc vào thể loại: Các bản tin, các bài 
phóng sự nhất là về giáo dục, khoa học - kỹ thuật thì 
tỷ lệ đó có thể cao hơn (như đoạn tin của Vnexpress 
trên); còn tiểu thuyết, thơ mới thì lại càng ít tiếng Hán 
Việt. 

Ba đoạn văn trên cũng đủ chứng minh sự hiện 
điện của tiếng Hán Việt trong ngôn ngữ Việt Nam dù 
là trong thế kỷ trước hay hiện nay. Ngoài thể loại thơ và 
tiểu thuyết, trong hầu hết các bài viết về khoa học - kỹ 
thuật, nghệ thuật, giáo dục, sự vận dụng chữ Hán và 
tiếng Hán Việt có thể lên tới 50-60%. 

Khoảng năm mươi năm trở lại đây, chữ Hán đã gặp 
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nhiều sóng gió, chủ trương đường lối chính trị và chính 
sách giáo dục đã làm cho chữ Hán mất dần chỗ đứng 
trong xã hội Việt Nam. Ngoại trừ trong một số trường 
chuyên dạy đàm thoại ngoại ngữ, chữ Hán không còn 
dạy trong nhà trường phổ thông nữa, không còn sử 
dụng trong các sinh hoạt văn hóa, xã hội nữa; số người 
biết chữ Hán hay thông thạo tiếng Hán Việt không 
nhiều. Vì vậy, đã có hiện tượng dùng sai từ Hán Việt, 
ngay cả trên thông báo và trên biểu ngữ. Trong nhiều 
năm qua, đã có xu hướng Việt hóa tiếng Hán Việt hoặc 
tránh dùng từ Hán Việt. Trên thực tế, như các bạn đã 
thấy qua các ví dụ trên, việc sử dụng tiếng Hán việt 
chính xác và đúng chỗ trong một câu văn hay bài văn, 
bài báo cũng là yêu cầu của một bài văn bài báo giá trị, 
được người đọc yêu chuộng và đánh giá cao. Còn đối 
với một số từ đã quen dùng sai và đã được đa số chấp 
nhận lâu rồi, trở thành Việt hóa, thì “dù sai cũng... cho 
nó sai luôn!” 


4. Các bình thức vận dụng tiếng Hán Việt trong 
tiếng Việt 

Như đã nói ở phần trước, chúng tôi sẽ không nói 
nhiều đến mối quan hệ ngữ pháp giữa tiếng Hán Việt và 
tiếng Việt như công trình nghiên cứu mà G§. Lê Ngọc 
Trụ đã làm. Trong phần này, chúng tôi chỉ đặt trọng 
tâm vào các hình thức vận dụng tiếng Hán Việt trong 
tiếng Việt. Từ những hình thức vận dụng đó, chúng ta 
sẽ thấy rõ tính chất phong phú, đa dạng của tiếng Việt 
và khả năng Việt hóa của chữ Quốc ngữ. 
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Như đã nói trong các phần trên, trong hai ngàn 
năm trước đây, cha ông ta chỉ dùng một loại chữ Viết 
là chữ Hán và đọc những chữ Hán đó bằng tiếng Việt, 
ngay cả chữ Nôm mà ta cho là của ta thì cũng vẫn phải 
dùng chữ Hán làm bộ phận chính để kết hợp lại. Chính 
vì vậy, chữ Hán và tiếng Hán Việt đã có dịp ăn sâu vào 
ngôn ngữ Việt Nam, giống như trường hợp chữ Hán 
đối với tiếng Triều Tiên và tiếng Nhật Bản. Mối quan 
hệ đó được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. 

4.1. Dùng nguyên nghĩa một số từ 

Khi vận dụng tiếng Hán Việt vào tiếng Việt, hình 
thức trước nhất là “mượn thẳng, nguyên nghĩa”. Đây là 
cách vận dụng dễ thấy nhất. Người không học qua chữ 
Hán cũng có thể biết nó là tiếng Hán Việt. 

‹ Vận dụng những từ đã có từ ngàn xưa, khoảng 
trên 100 năm về trước: 

Ví dụ: Gia đình Z2##£ 

Tự lập BE 

T6tiên H25 

Trân XIR{ 

Sơnhà LH 

Cảmtag FÑTf 

Phụ mãu 4*#‡ 

Giải quyết #1 


Chữ Hán, tiếng Hán Việt và sự vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt | 205 


Huynh đệ 3 
Quyền thê l8? 
Cung đình =⁄ 
Lễ nghi 1L§ 
VA. 


‹ Vận dụng những từ mới từ đầu thế kỷ XX, như 
các ví dụ sau đây: 


Quân chủ lập hiến 8 + 
Cách mạng “#“f 


Hoan hô ĐXLWƑ 
Nghị viện E qui 
Ủng hộ Ti 
Hỏa xa ft 
Đả đảo TrãI 
Phi cơ Ji 


Phản đối xã] 
Giao thông 21 
Kíhthích  #ill 
Bảo hiểm t0 
Chủ nghĩa +8 


V.V. 
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Trong bảng ví dụ trên, hầu hết là các từ Hán Việt 
gốc Nhật Bản mà xưa nay chúng ta ít để ý đến. Trước 
tiên, ta có từ Hán gốc Nhật Bản, vì những từ Hán đó 
xuất phát từ Nhật Bản trong quá trình giao lưu và hội 
nhập những tiến bộ khoa học - kỹ thuật các nước Âu- 
Mỹ mà sau này các học giả, văn gia, nhà cách mạng 
Trung Quốc đã tiếp nhận và sử dụng, nên gọi là “chữ 
Hán gốc Nhật Bản. Các nhà chí sĩ yêu nước, các học 
giả và các văn nhân của ta trong cuối thế kỷ XIX và đầu 
thế kỷ XX đã vận dụng những từ đó tử báo chí và sách 
vở Trung Quốc. Chúng ta đã gián tiếp vận dụng những 
từ đó bằng tiếng Hán Việt hoặc viết bằng chữ Quốc 
ngữ nên mới được gọi là các từ Hán Việt gốc Nhật Bản. 
Đa số các từ trong ví dụ trên là loại từ mới này: 

Cách mạng #tát 

Nghiviện EẺ 1u 

Phản đối xã 

Giao thông 218 


Bảo hiểm tr 

Chủ nghĩa + (gốc từ tiếp vĩ ngữ ism 
trong tiếng Anh) 

VN... 


(Phần này đã được triển khai rất tỉ mỉ trong sách 
Văn minh câm đũa của chúng tôi). 


s Ta còn vận dụng cả âm đọc tên gọi của những vĩ 
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nhân hoặc tên nước, tên địa phương không phải của 
Trung Quốc và của Việt Nam từ khi ta bắt đầu dịch 
thuật những sách nghiên cứu viết bằng chữ Hán vào 
đầu thế ký XX, những từ này hầu hết là dịch theo âm 
của tiếng Hán: 

Vidu: 


(Ông) Bá Đa Lộc {H 2 ?®# (dịch từâm đọc Pigneau 
de Béhaine). 


(Ông) Hoa Thịnh Đốn ?EjÄ&fi (dịch từ Washington); 
(thành phố) Ba Lê [5° (dịch từ Paris). 


(Nước) Pháp Lan Tây #kBñj 8 (từ France). 

(Nước) Hà Lan fƒ Bãi (từ Holland). 

(Tổ chức) Liên hiệp quốc lf⁄2? l] (United nations). 

4.2. Vận dụng một nửa 

Là hình thức ta vận dụng một chữ Hán cộng thêm 
một chữ thuần Việt. Thường thì trong một từ có hai 
chữ (hoặc hai nhóm chữ), ta vận dụng một chữ Hán có 
ý nghĩa mà ta muốn diễn đạt, nhưng lại thêm một chữ 
Việt thuần túy để nói rõ thêm. 

‹ Từ gồm nửa chữ Hán nửa chữ Việt: 

Ví dụ: Pha chế: pha + chế (chế tạo f1). 

Bác bỏ: bác (bác hồi Ä||JE]) + bỏ. 

Tham ăn: tham (tham lam 8ï ##) + ăn. 


Quét mã: quét + mã (mã số 1): Scan 
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Nắn chí: nản + chí (chí hướng zE.J]). 

Ngày sinh: ngày + sinh (sinh ®E: sinh ra đời). 

Mập phì: mập + phì (phì JlỄ: mập). 

Vừa ý: vừa + ý (ý k: ý thích). 

Dồn ứ: dồn + ứ (ứ: đọng lại, không chảy thông) 

Điểm yếu: điểm (nơi, chỗ) + yếu (không mạnh, 
đở, kém). 

Công nợ: công (công cộng) + nợ. 

Thuê bao: thuê + bao (bao cả lộ trình). 

(Hội) liên trường: liên (liên hiệp) + trường. 

Điển trai: điển (điển hình) + trai. 

Trải nghiệm: trải + nghiệm (kinh nghiệm) 

vX... 

e« Gồm một nhóm chữ Hán Việt và Việt xen lẫn 
nhau: 

Quỷ tha ma bắt: quỷ (quỷ quái ##‡#) + tha + ma 
(ma quỷ JŠ %8) + bát. 

Tại qua nạn khỏi: tai (tai ách) + qua (đọc trại đi 
của chữ “quá 3Š”) + nạn (khó khăn) + khỏi. 

Hút (thuốc) thụ động: Hút (thuốc) + thụ động 
(gián tiếp). 

Mạng cục bộ: mạng (lưới) + cục bộ (bộ phận 
nhỏ). 
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Chú ý vị trí khác nhau của các từ vận dụng có cùng 
một nghĩa: Thường thường trong các từ loại này, nếu là 
một danh từ thuần Việt đi với một tính từ Hán thì tính 
từ đó phải theo cú pháp Việt Nam (tức là tính từ đi sau 
chữ nó bổ nghĩa), như “biển đen”; nhưng nếu ta dùng 
cả hai từ bằng chữ Hán Việt thì tính từ lại ở vị trí ngược 
lại, nghĩa là đi trước danh từ nó bổ nghĩa theo cú pháp 
Hán: 

Ví dụ: Tàu hỏa - hỏa xa 

Biển đen - Hắc hải 

Nhà tráng - Bạch ốc 

Gái đẹp - Mỹ nữ 

Vài trường hợp đặc biệt: 

"Một số từ Hán có hai nghĩa khác nhau, khi dịch 
ra tiếng Hán Việt và vận dụng trong tiếng Việt, ta chỉ 
dùng một ý thôi! Ví dụ: 

* Chữ /ÙJW, nếu dịch ra tiếng Hán Việt là “tâm 
bịnh, thì có nghĩa là một trình trạng bất ổn của tâm 
thần, hoặc có mâu thuẫn với người nào đó; còn dịch ra 
nghĩa tiếng Việt thì nó chỉ có một nghĩa là “bịnh tim, 
như “nó bị bệnh tim”. 

* Chữ ⁄J`1Ù, theo tiếng Hán thì “tiểu tâm” có nghĩa 
là “nhỏ mọn), người Hoa còn dùng “tiểu tâm” với ý “cẩ 
thận ; còn theo Hán Việt mà dịch ra nghĩa tiếng Việt thì 
lại có nghĩa là “ nhỏ mọn” (tiểu tâm), như ta vẫn thường 
dùng: “Thằng đó tiểu tâm quá!” (hiện nay ít dùng), tức 
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là “ Thằng đó nhỏ mọn quá!” 

* Có một số danh từ, nếu việc diễn tả có ý lịch sự, 
nghiêm chỉnh, chính thức trên giấy tờ thì dùng tiếng 
Hán Việt, còn diễn tả một cách giản dị, bình dân, bộc 
trực thì dùng tiếng Việt: 


Tiếng Hán Việt 
Hậu môn J#Ƒ] 


Nhũ bộ Šäÿ 
Độc giả Xšð 
Chiêu đãi ‡4#‡ 


Thượng cấp _L-Ø 
Thính giả ##*# Người nghe 
Tửu lâu, khách sạn Phòng ngủ, nhà trọ 
M8, XIš 
* Ta còn có lối ghép một chữ Hán với một chữ 


ngoại quốc Việt hóa dùng trong khoa học hoặc danh 
từ chuyên môn: 


Vị dụ: 
Ôm kế: dụng cụ đo độ Ôm (Ohm), độ điện trở. 
Axit hữu cơ: tức organic acid, một loại acid hữu cơ. 


Oxy hóa: tình trạng hóa thành chất oxy, chẳng hạn 
như một loại kem mỹ phẩm giúp da chống lại oxy hóa, 
chống sự lão hóa. 


Trưởng ga: người chủ quản ga xe lửa 
Phụ chef: người phụ giúp chef-cook trong nhà bếp 
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của nhà hàng. 

Cáp quang: nguyên từ Optical ñber, đó là một ý 
niệm của “cable? ta dùng chữ cáp thế chữ “cable” nên 
dịch là “cáp quang”. 

4.3. Vận đụng bằng cách đọc trại đi 

Trong quá trình vận dụng tiếng Hán Việt trong 
tiếng nói, ngoài việc vận dụng thẳng tiếng Hán Việt 
hay vận dụng một phần, cha ông ta còn biết thay đổi cả 
tiếng Hán Việt để cho thích hợp với âm điệu tiếng nói 
Việt Nam, có trường hợp để tránh “phạm húy” mà phải 
đọc trại đi, biến tiếng Hán Việt thành tiếng Việt. Nếu 
không rành chữ Hán và tiếng Hán Việt, cũng như chưa 
đọc qua sách của GS. Lê Ngọc Trụ, thật khó mà hiểu 
được nguồn gốc của những chữ đó. 

Ví dụ: 

‹ Họ Hoàng Tỉ: tên vị chúa Nguyễn đầu tiên của 
vương triều nhà Nguyễn có tên là Hoàng. Vì lý do 
phạm húy, họ Hoàng phải đọc trại đi thành “Huỳnh.” 

‹ Vượt (vượt ngục, vượt biên) là từ chữ “việt ” 
(việt cảnh 7Š: vượt qua biên giới) mà ra. 

‹ Lạnh (lạnh nhạt) là do chữ “lãnh #*” (%3 lãnh 
đạm: không sốt sắng, không thân mật) mà ra. 

‹ Bịnh (ốm) là do chữ “bệnh ïŠ” (JÄJ bệnh tật) 
mà ra. 

‹ Bằng (bằng nhau) là do chữ “bình 3ˆ? (*Š: 
bình đảng) mà ra. 
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‹ Chuông (cái chuồng) là do chữ “chung #Š” (fl 


+ x ^ ` x ` 
5%: chung cổ: chuông và trống) mà ra. 


« Đờn (chơi đờn) là do chữ “đàn” (Z⁄ đàn cầm: 


đánh đàn) mà ra. 


‹ Ơn (ơn nghĩa) là do chữ “ân lÑ” (ER À: ân nhân) 
mà ra. 


‹« Đọc (đọc sách, người đọc) là do chữ “độc ñÑ” 
(độc giả) mà ra. 

«„ Được là do chữ “đắc 4” mà ra. 

« Tin là do chữ “tín” mà ra. 

‹ Yên ổn là do từ “an ổn ‡Ã” mà ra. 


« Tổi bại (ta dùng với nghĩa tồi tàn, bại hoại) là do 
từ “đồi bại ZãHŸ” mà ra. 


s« Ngoài là do chữ “ngoại Z}” mà ra, như ngoại quốc. 

« Phước là do chữ “phúc 38” mà ra. 

« Nhịn là do chữ “nhãn #2” mà ra. 

‹ Qua là do chữ “quá 1” mà ra. 

VY... 

Các bạn chú ý: 

- Những chữ đọc trại đi như trên cũng thường 
được vận dụng thẳng từ chữ Hán để viết chữ Nôm: 

Ví dụ: chuông chùa ?š Bi (chuông: do chung mà 


ra; chùa: do miếu mà ra, hai chữ Hán “chung miếu” 
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tiếng Nôm đọc là “chuông chùa”). 
Đánh ghen †] #8 (đánh do đả mà ra; ghen do kiên 


mà ra). 

Chữ “dời #f”, do “di #Z” mà ra. 

Chữ ơn ÏÑ”, do “ân RÄ” mà ra. 

- Còn đối với những tiếng Hán Việt có âm giống 
tiếng Việt thì chữ Nôm lại mượn thẳng chữ Hán đó để 
viết thành chữ Nôm: 

Ví dụ: 

‹ Chữ “một Ÿ%” trong “một cuộc bể dâu ,từ chữ 
“một ŸŠ” có nghĩa là mất, không có. 

„ Chữ “ta #£” trong “trăm năm trong cõi người ta” 
từ chữ “ta #š” có nghĩa là ít, một chút. 


‹ Không thể ?EÑ5 (không: trống không; thể: thân 
thể). 


‹ Như thế HŸ' (như: giống như; thế: thế lực). 

‹ Đàn ông 5Š Ñồ (đàn: cây đàn; ông: lão ông). 

‹ Đàn bà 2# (đàn: cây đàn; bà: lão bà). 

Trên đây là những chữ Nôm của người Việt Nam, 
mượn chữ Hán và âm chữ Hán Việt để viết thành chữ 
Nôm, cách dùng như vậy người Hán không dùng, 
không hiểu được). 

4.4. Bằng cách Việt hóa 


Còn một cách vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng 
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nói của chúng ta nữa, đó là mượn rồi dùng luôn thành 
tiếng nói hàng ngày của mình, hoặc mượn từ dùng để 
điễn tả một ý khác với ý mà người Trung Quốc vẫn 
thường dùng. 


a. Việt hóa nhưng vẫn còn giữ nguyên nghĩa chữ 
Hán: Thường là những từ một chữ hoặc hai chữ. 


Vị dụ: 

. Chữ “kế ŠÏ: tính toán”. 
Tôi có một kế hay lắm! 
Thằng này lắm kế. 


Mưu kế ñ#WñT (hai tiếng đã Việt hóa, người Hoa 
cũng còn dùng). 


„ Chữ “tài Ï: tài năng” 

Anh ấy là người có tài. 

Tôi không có tiền, cũng không có tài. 

Tài năng ZJ ÑẼ (hai tiếng đã Việt hóa, người Hoa 
vẫn còn dùng). 

‹ Chữ “kinh lã: kinh sợ” 

Ôi, kinh quá! 

Mày kinh chưa? 


Kinh hoàng ÿ#Íl (hai tiếng đã Việt hóa, người 
Hoa vẫn còn dùng). 


« Chữ “phiền JÄ: việc nhiều không chịu nổi!” 
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Phiền quá đi thôi! 

Anh có phiền gì tôi không? 

Phiển não JjLll (hai tiếng đã Việt hóa, người Hoa 
vẫn còn dùng). 

‹ Chữ “khổ ý: khổ sở” 

Khổ quá đi thôi! 

Cố gắng chịu khổ một thời gian nhé! 

Khổ tâm ?ĩ ;Ùù (hai tiếng đã Việt hóa, người Hoa 
vẫn còn dùng). 

Ngoài ra còn biết bao nhiêu từ đơn mà ta đã quen 
sử dụng hằng ngày và được coi như là tiếng Việt như: 
đạt, loạn, thông, tưởng, thường, thưởng, phạt, hưởng, 
tinh, bãi, vx. 

b. Dùng với ý riềng của mình: Hoặc mượn dùng, 
nhưng lại sử dụng thêm một ý khác, của riêng mình, còn 
người Trung Quốc thì vẫn dùng theo ý nguyên thủy: 

‹ Khốn nạn P]Š§: nguyên nghĩa là khó khăn, gian 
khổ, nhưng ta mượn dùng để chửi, để nguyền rủa người 
khác tương đương với “khốn kiếp”. 

Ví dụ: Đồ khốn nạn! 

‹ Ma giáo JRR#: tà giáo, ma đạo, nhưng ta mượn 
dùng để chỉ người độc ác, nhiều mưu xảo. 

Ví dụ: Thằng này ma giáo lắm, coi chừng mắc mưu 


, 


nó! 
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‹ Hồ đồ l5: nguyên nghĩa là không rõ sự việc, 
không suy nghĩ đúng đắn, nhưng ta mượn để dùng với 
ý “ăn nói cẩu thả, không lịch sự. 

Ví dụ: Anh đừng ăn nói hồ đồ như vậy với tôi! 

‹ Hàm hồ 2ï: nguyên nghĩa là không rõ ràng, 
ăn nói không rõ ràng, ta mượn để dùng thêm một ý 
khác để phê bình, chửi lại đối phương đã ăn nói bừa 
bãi, không có chứng cứ, gần giống với từ “hồ đồ” trên. 

‹ Trần ai RElÃ: nguyên nghĩa là bụi bặm, nơi thế 
tục, hiểu theo nghĩa kinh Phật là “bụi trần” nhưng ta 
mượn để diễn tả ý “gian nan, khổ cực”. 

‹ Ý tứ SÃ8: nguyên nghĩa là ý nghĩ, sản phẩm của 
sự suy nghĩ (thought), nhưng ta dùng với ý coi trước 
ngó sau, cẩn thận, giữ gìn. 

‹ Vô hậu, đoản hậu #*%, #5: nguyên nghĩa 
là không có hậu, không có người thừa kế, ta mượn để 
chửi trách một người gian ác đến bị trời phạt không 
cho có người thừa kế, đây là một sự trừng phạt nặng nề 
đối với người gian ác ấy, vì trong “bất hiếu hữu tam, vô 
hậu vi đại” 

Ví dụ: Thằng này đoản hậu (vô hậu) quá! 

«Ổ Dị nghị #Š}: nguyên nghĩa là chống đối hay 


phản đối lại chính kiến của nhà cầm quyền, nhưng ta 
mượn để diễn tả “lời đồn đại khen chê, bàn tán sau lưng”. 


Ví dụ: Anh đối tốt với tôi như vậy bà con sẽ dị nghị 
đấy! 
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- “Biểu tình ZŠl§”, nguyên nghĩa là biểu lộ tình 
cảm, có vẻ như, ta dùng theo nghĩa khác, bày tỏ một 
khuynh hướng chính trị, như “biểu tình tranh đấu”. 

‹ Hậu môn Í£Ï ]: nguyên nghĩa là cửa sau. Người 
Nhật vẫn dùng chữ “hậu môn” theo ý nghĩa nguyên 
thủy của nó, nhưng ta mượn để chỉ thêm một ý khác, 
bộ phận sau cùng của hệ thống tiêu hóa. 

c. Bằng cách ghép hai chữ Hán lại, dùng theo ý 
riêng của mình mà người Trung Quốc không dùng: 

Trong quá trình vận dụng chữ Hán và tiếng Hán 
Việt, cha ông chúng ta đã dùng các từ đơn chữ Hán 
ghép lại để tạo thành một từ Hán Việt mới không có 
trong từ Hán nguyên thủy. Chúng tôi gọi các từ đó là 
Từ Hán Việt gốc Việt Nam. Từ Hán Việt gốc Việt Nam 
này lại được chia làm hai loại: 

- Loại từ Hán Việt gốc Việt Nam có từ trước, tử 
thuở xa xưa, khoảng trên 100 năm về trước, như các từ: 

Ánh dương: ánh l# + dương lở 

Cảm nhận: cảm #Š + nhận ñễ 

Bất lực: Bất †* + lực 7 

Lãnh cảm: lãnh #Ÿ+ cảm RŠ 

Lưỡng lự: lưỡng P1 + lự Jễ 

Mẫu mã: mẫu F‡ + mã ñ9 


Phụ tùng: phụ PÑ + tùng ?È 
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Thỏa thuận: thỏa %Xˆ + thuận lÙI 

Thương mãi: thương fli + mãi Ñ 

Thơ mộng: thơ tf+ mộng b2) 

Tự tử: tự H+ tử #È 

V.V... 

- Loại từ Hán Việt gốc Việt Nam mới: tức là các 
từ mới được sử dụng và thịnh hành khoảng mấy chục 
năm nay, nhất là từ sau 1975. Những từ mới này xuất 
phát từ nhu cầu hội nhập trào lưu khoa học - kỹ thuật 
mới. Chúng gồm cả một số từ “khó hiểu” đối với các 
bạn không tiếp cận với báo chí trong nước hoặc không 
hay về thăm quê hương. Sau đây là bảng ví dụ các từ 
mới đó: 


Từ Hán Việt gốc Nghĩa mới 
Việt Nam mới Việt Nam 


Bán tải Xe pick up 
3 bán: một nửa + #Ä tải: 
chở 


Bức tốc Nhanh, tức khắc 
18 Bức: bức bách 


3 tốc: tốc độ 


Nguyên nghĩa là vùng đất 
căn cứ, nay ta dùng với 
nghĩa là sự tiếp nhận của 
cơ thê đối với thức ăn, 
thuốc... 
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Đắc địa Từ “prime”, ý nói đất ở vị 
4 đắc: được, tốt + trí tốt, có giá trị cao 
từ, địa: đât 


Địa chính trị Từ “Geo-politics”, yếu tố 

Hh: Địa + TẾ chính + Ỳ# trị | địa lý đối với chính trị, 
hiện nay có nghĩa cách 
thức sử dụng quyền lực. 


Đối tác Người làm ăn,khách 
#} Đối: đối phương + hàng của mình. 
†E tác: công tác 


Giải ngân Giải tỏa số tiền trong tài 

Ñ# Giải: tháo gỡ + khoản hay số tiền ngân 

#R ngân: tiền V.v... hàng đang giữ của một 
công đoạn. 


Bảng liệt kê trên chỉ là một số ví dụ của những từ 
Hán Việt mới gốc Việt Nam, chúng tôi tin rằng vì nhu 
cầu của ngôn ngữ trong quá trình phát triển văn hóa 
- xã hội, hội nhập trào lưu khoa học — kỹ thuật mới, 
nhất định trong nước sẽ có thêm một số từ mới nữa, 
đó là chưa kể đến những từ mới nửa Hán nửa Việt gốc 
Anh, Pháp như “cáp quang”, “cáp treo”, “ốxít hóa”, “nhà 
ga (Tân Sơn Nhất)”, vx... 


4.5. Sự vận dụng tiếng Hán Việt trong cách 
thức và nội dung diễn đạt tư tưởng 
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Những ảnh hưởng văn hóa - xã hội của phong 
kiến Trung Quốc xưa đối với Việt Nam không phải 
là phạm vi nghiên cứu của cuốn sách này. Như đã nói 
rõ trong các phần trước, chúng tôi chỉ nêu lên những 
tương quan trong ngôn ngữ, đúng hơn là những tương 
quan trong cách phát âm và cách dùng từ để diễn tả ý 
tưởng. Phần tương quan trong phát âm thì đã được bàn 
kỹ trong Chương II. Trong phần này, chúng tôi sẽ nói 
đến sự vận dụng chữ Hán và tiếng Hán Việt trong cách 
điễn đạt tư tưởng và tiếng nói hằng ngày. 


Trước nhất, ta sẽ nói đến sự vận dụng tiếng Hán 
Việt để diễn đạt những thành ngữ và điển tích bằng 
tiếng Việt: 

Chúng tôi không kể đến những điển tích hoặc 
thành ngữ đã được dịch ra tiếng Hán Việt và được sử 
dụng nguyên văn từ chữ Hán mà chúng ta thường thấy, 
chẳng hạn như “Quân tử nhứt ngôn” hay “Nhân chỉ sơ, 
tính bổn thiện”, và cũng không kể đến những tiếng Hán 
Việt đã được Việt hóa thành những tiếng mà chúng ta 

. thường sử dụng như “tài tử giai nhân, “xuất khẩu thành 
thơ? Đức Phật “đại từ đại bí; v.v. Những nhóm chữ đó 
ta không cần phải dịch vì ai cũng hiểu được và cũng 
khó mà điễn Nôm, dịch ra tiếng Việt thuần túy. 

Trong phần dưới đây, ta chỉ nói đến những điển 
tích hoặc thành ngữ nguyên trong chữ Hán qua tiếng 
Hán Việt nhưng đã được diễn tả bằng tiếng Việt cũng 
như các cách vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng nói 
hằng ngày. Sự tương đồng là ở chỗ tư tưởng và cách 
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điễn đạt tư tưởng chứ không phải sự tương đồng trong 
cách sử dụng chữ Hán. 


Sau đây là bảng đối chiếu qua tục ngữ, thành ngữ: 


Tục ngữ, thành ngữ Tục ngữ, thành ngữ 
Tiếng Hán Việt/ chữ Hán được diễn Nôm 
Hữu chí cánh thành Có chí thì nên 

Âm thủy tư nguyên Uống nước nhớ nguồn 
kì" 
Cận mạc giả hắc, cận châu Gần mực thì đen, gần đèn 
giả xích thì sáng 


Trăm nghe không bằng một 
HH £iI— 5š, thấy 

Một cây làm chẳng nên non 
3k] DÈ,ÈR 


Thắng giả vi vương, bại giả | Được làm vua, thua làm 
vi khẩu giặc 

Cô văn nói: Tri bỉ trí kỉ, bách 
chiến bách thắng 

XIWW#IG., Hỗ. 
Nguyên văn Tôn Tử Binh Pháp: 
RHIO, HH EM „ 

(Tri bị trí kỷ, bách chiên bât đãi) 


Biết người biết ta, trăm trận 
trăm thăng 


Bảng đối chiếu qua cách diễn tả điển tích: 


Điền tích Điễn tích 
trong tiếng Hán Việt được diễn Nôm 


Hữu duyên vô phận 4##Z} | Có duyên không có phận 
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Viễn tâu cao phi 3#jÈïñMi  |Xa chạy cao bay 


B5 TY HỆ 
Tàng đầu lộ vĩ jð8Zš Eẻ 
Phóng hỗ quy sơn 3#ƒ#Ê#LÌI 


Hải để lao nguyệt (châm) Mò trăng (kim) đáy biển 
#IK1ð'H (#1) 


Và vô số những câu tương tự như vậy, không sao 
kể hết được. 


Sự uận dụng tiếng Hán Việt trong cách diễn đạt ý 
tưởng và lời nói hằng ngày: 

- Trong nhiều trường hợp, ta Việt hóa tiếng Hán 
Việt, dùng nguyên câu tiếng Hán Việt một cách tự 
nhiên như tiếng Việt để diễn tả ý tưởng và lời nói hằng 
ngày, không cần diễn Nôm: 
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k giữ nguyên mà dùng 
Bắt tỉnh nhân sự Bắt tỉnh nhân sự 
#\N# 


dạ ZBEñn 1E 
Thao thao bất tuyệt 
lũl814m 
Vô danh tiểu tốt 


Ä⁄Z4⁄S2Ê 


- Có một số từ hay câu nói ta vận dụng từ tiếng 
Hán Việt, mới nghe giống như thành ngữ hay điển tích 
nhưng đó là những câu nói đã Việt hóa và ta đã quen 
dùng hằng ngày như: 


tiếng Hán Việt 
BE 2I2:11:1 
J4 
3u khc 
t2 H 
hi4fcHb 
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Thệ bắt lưỡng lập Thẻ không đội trời chung 
' 4D 

(khác với “thế bất lưỡng 

lập #4237”, hai thế lực 

không thể cùng nhau tồn 

tại được, phải một mất 


một còn thôi!) 

Ta nói: Nhất cử lưỡng tiện |Một công hai việc 
Người Hoa nói: —SŠ4S 

(Nhất cử lưỡng đắc) 


Trường sanh bắt lão Trẻ mãi không già 
++z 


- Ta dùng những chữ đơn để ghép lại thành một ý, 
giống như kiểu ghép chữ của người Trung Quốc, còn 
người Tây Âu không dùng như vậy (vì là loại ngôn ngữ 
đa âm): 

« Ta nói “đánh cá” thì người Hoa nói †ƒfñ (đả 
ngư: đả là đánh, ngư là cá). 

« Ta nói “đánh độ” thì người Hoa nói †] Rễ (đả đổ, 
đả: là đánh, đổ: là đánh bạc). 

Người Anh - Mỹ đâu có kiểu nói ghép từ như ta 
và người Hoa. Họ đâu có dùng chữ “đánh” để ghép với 
“đánh bạc, “đánh cá, “đánh banh) “đánh ghen” hay 
đánh lộn. 

‹ Chửi người: Ta hay dùng các loại súc vật để chửi, 
ví dụ như “đồ chó”, “đồ súc sinh”; người Hoa cũng nói 
ý như vậy: “4/418 [Bi ñã #E ni3 zhe4 ke4 chu4 shengl: 
đồsúc sinh!” “R ©ZJ ni3 shi4 gou3: đồ chó”. 
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‹ Ta nói: “Mày thật là to gan” hay “lớn mật” người 
Hoa nói: “XE n3 zhen1 da4 dan3: Mày thật là 
to gan. Ẻ 

‹ Mỗi bữa ăn của người Tây Âu đều có tên gọi 
riêng, như breakfast, lunch, dinner, nhưng ta và người 
Hoa thì khác: chữ “ăn” là chính, còn ăn bữa nào thì 
dùng thời gian từng bữa để nói rõ thêm: Tà nói ăn sáng, 
ăn trưa, ăn tối, bắt đầu bằng chữ “ăn” giống như người 
Hoa. 

Ăn sáng fữ,*' (ăn bữa sáng) 

Ăn trưa F2“ (ăn bữa trưa) 

Ăn tối Hồ;Hf 2 (ăn bữa tối) 

Phần ví dụ về từ ghép trên là đặc tính của ngôn 
ngữ đơn âm, như tiếng Việt và tiếng Hoa, khác với 
ngôn ngữ đa âm Tây phương. 

‹ Cách dùng từ với hàm ý giống nhau trong khi so 
sánh phẩm chất của một người: Cùng dùng “rắn độc 
S#WÈ du2 she2 (độc xà)” để chỉ người độc ác. 

‹ Cùng dùng “rắn hai đầu PSRWÈ liang3 tou2 


she2 (lưỡng đầu xà)”, để chỉ người giao hảo với cả hai 
bên thù địch nhau để trục lợi. 

‹ Ta và người Hoa cùng gọi ông trời bằng “ông”. Ta 
nói “ông trời” thì họ nói “lão thiên Z7, hay “lão thiên 
gia Z1" 


« Khi so sánh giá tiền và chất lượng hàng, người 
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Hoa nói “Nhất phân tiền nhất phân hóa —Z}f#X4—Z} 
_.ử nghĩa là một phần tiền, một phần hàng hóa, thì ta 
lại nói “tiền nào của nấy”, cùng diễn tả một ý như nhau. 

« Khi diễn tả tình trạng căng thẳng, hồi hộp, mồ 
hôi lạnh chảy ướt cả người, người Hoa nói “t#⁄9Ÿ† 
chu4 leng3 han4: xuất lãnh hãn, tức chảy mồ hôi lạnh, 
thì ta nói “toát mồ hôi lạnh”. 


Các ví dụ trên cho ta thấy sự tương đồng trong 
cách thức diễn đạt ý tưởng và trong cách nói hằng 
ngày, có vẻ như là sự trùng hợp ngẫu nhiên như ta vẫn 
thường gặp trong các ngôn ngữ trên thế giới, nhưng sự 
tương đồng nhiều đến như thế về mọi phương điện của 
cuộc sống để diễn tả ý tưởng và tiếng nói hằng ngày thì 
không thể là ngẫu nhiên mà là sự gần gũi của cuộc sống 
trong quá trình giao lưu. 

4.6. Sự vận dụng tiếng Hán Việt ở hai miền 
Nam - Bắc trong thời kỳ 1954-1975 


Dĩ nhiên trong quá trình giao lưu với các quốc gia 
khác, nhất là đối với những quốc gia dang có những 
ảnh hưởng sâu sắc về văn hóa, chính trị như đã nói trên, 
nhiều quốc gia trên thế giới đã phải chịu ảnh hưởng 
ngôn ngữ của những quốc gia đó: Tiếng La Tỉnh đối 
với các nước Tây Âu, tiếng Pháp đối với các nước Phi 
châu, tiếng Tây Ban Nha đối với các nước châu Mỹ La 
Tĩnh vxv. cũng không ngoài quy luật đó. 


Ở miền Nam: 
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Sau Hiệp định Genève 1954, người Mỹ bát đầu 
can thiệp vào nội bộ miền Nam Việt Nam trong chiến 
lược ngăn chặn sự bành trướng của Chủ nghĩa Cộng 
sản (Containtment strategy), miền Nam bắt đầu có 
phong trào du học Mỹ và Tây Âu, nên sự ảnh hưởng 
của tiếng Anh trong nhiều sinh hoạt văn hóa - xã hội 
cũng bắt đầu rõ dân. Một biến đổi quan trọng trong 
chính sách giáo dục đã làm phai nhạt thêm vai trò của 
chữ Hán. Ở nhà trường, từ nhiệm ý Hán văn ở trung 
học đệ nhị cấp (hiện nay gọi là cấp Trung học phổ 
thông) đi dần đến chỉ còn ở ban C (Ban Văn chương) 
mới có lớp Hán văn, cuối cùng môn Hán văn cũng 
không còn nữa. Một số người Hoa đã nhập quốc tịch 
Việt và chuyển con cái sang học trường phổ thông Việt 
Nam, nhất là ở vùng thôn quê, xa thành phố lớn, vì vậy 
mà người biết chữ Hán càng ngày càng ít. Ảnh hưởng 
của chữ Hán trong các hoạt động văn hóa cũng giảm 
dần. Các học giả, văn nghệ sĩ, nhà báo chỉ tiếp tục sử 
dụng tiếng Hán Việt mà ta đã có sẵn từ trước 1954, rất 
Ít có sự vận dụng các từ mới, cùng lắm là có các từ dùng 
trong phim ảnh Hồng Kông và các truyện kiếm hiệp 
(cũng gọi là truyện chưởng) dịch từ truyện chưởng của 
tác giả nổi tiếng Kim Dung và một số tác giả truyện 
chưởng khác. Ta thấy trong thời kỳ này có thêm một 
số tiếng Hán Việt xuất phát từ truyện chưởng như: ma 
giáo, luyện chưởng, luyện đan, thần công lực, cái bang, 
tẩu hỏa nhập ma, đại ca, tiểu đệ, tiểu muội, sư tỷ, đại 
gia, lão gia, vv. Những từ đó thật ra không phải từ mới, 
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nhưng được thịnh hành trở lại và phần đông chỉ được 
sử dụng trong bè bạn, không chính thức, không phổ 
biến và không có giá trị văn học cao. 

Ở miên Bắc: 

Trong cùng thời kỳ 1954-1975, dưới ảnh hưởng 
văn hóa, chính trị, quân sự và kinh tế của hai cường 
quốc anh em là Liên xô và Trung Quốc, trong các 
phương tiện truyền thông và trong sinh hoạt hằng ngày, 
ta bát đầu thấy một số từ mới, nhất là vận dụng những 
tiếng Hán Việt từ tiếng Quan Thoại, dù rằng miền Bắc 
vẫn chủ trương giảm thiểu sử dụng tiếng Hán Việt. 

« Khởi động IEE-2)| thay vì nói làm các động tác làm 
nóng cơ thể trước khi bắt đầu vào các trận đấu. 

‹ Sự cố thay vì nói trắc trở, trở ngại kỹ thuật. 

‹ Cao tốc i3 đường cao tốc thay vì nói đường 
xa lộ. 

‹ Tranh thủ “#Ö⁄ thay vì dùng chữ cố gắng, bằng 
mọi cách. 

- Bồi dưỡng Z#Ê thay vì dùng chữ bổ dưỡng. 

‹ Xử lý Bã Fl thay vì nói giải quyết đâu vào đó. 

« Triển khai J€ P1, thay vì nói bắt đầu làm theo kế 
hoạch. 

- Phản ánh/ảnh Jx/§¿ thay vì nói báo cho biết, 
báo cáo lại. 


‹ Chuẩn hóa #È{† thay vì nói tiêu chuẩn hóa 


Chữ Hán, tiếng Hán Việt và sự vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt | 229 


(tiếng Quan Thoại dùng “tiêu chuẩn hóa ÿ£#È{\”). 

„ Cự ly FHÑÊ thay vì nói khoảng cách. 

Gần đây lại có thêm mấy từ mới như: 

‹ Hoành tráng 2Z7† thay vì nói qui mô to lớn 
tráng lệ. 

„ Giao lưu 2šŸñ thay vì dùng chữ trao đổi ý kiến, 
trò chuyện. 

„ Đối tác XjƒE thay vì nói par-tờ-nơ (partner), 
khách hàng, người bàn việc làm ăn. 

« Đại gia À“Ÿ thay vì nói lớp người giàu có (từ 
“gia “Ÿ”, tiếng tôn kính dùng để xưng hô người đàn ông 
lớn tuổi hoặc quan chức, địa chủ trong xã hội cũ của 
Trung Quốc, cũng dùng để gọi cha hay ông nội tùy địa 
phương, do đó mà có “đại gia Ä “Ÿ?, “thiếu gia /“Ÿ” 

và “lão gia Z^Ÿ”, va.). 

‹ Ấn tượng F[lf% thay vì nói rất hấp dẫn. Nguyên 
ấn tượng E]lØ%” có nghĩa là hình ảnh cảm xúc in sâu 
vào đầu óc. 


“ấn 


„ Khán phòng '' jš (video room): căn phòng nhỏ 
để khách ngồi xem một diễn xuất. 

Và khá nhiều ví dụ khác, chúng tôi cũng chỉ nêu 
lên một số thôi. 

Đối với các từ trên, người miền Nam chưa quen 
sử dụng nên nghe không được tự nhiên lắm, có người 
lại cho là khó hiểu, cũng có lý. Chẳng hạn như chữ “đối 


230 | THÁI GIA KỲ 


tác, sao không nói là “khách hàng” hay “người đang 
bàn việc mua bán, hay “partner” như vẫn dùng trước 
đây cho rõ ý? Thực ra, ngoài vài từ “khó hiểu” loại này 
(vì chưa quen dùng), hầu hết các từ khác nếu vận dụng 
đúng chỗ, đúng lúc thì lại rất là sát nghĩa, gọn và hàm 
súc. Những từ như “khởi động, “sự cố; “tranh thủ, 
“hoành tráng”; “giao lưu” không phải gọn và đầy đủ ý 
nghĩa sao? Chữ “cao tốc” (high speed) mà hiện nay cả 
thế giới đều dùng để đi với các phương tiện giao thông 
như “tàu cao tốc”; “đường cao tốc, không phải rõ ràng 
và đầy đủ ý nghĩa sao? Ở miền Nam dùng “xa lộ” để 
chỉ những con đường lớn không có đèn giao thông 
“xanh-đỏ, cho phép xe chạy nhanh, như “Xa lộ Biên 
Hòa; “Xa lộ Đông Tây”, nhưng thực ra “xa lộ” nói cho 
rõ nghĩa chỉ là “đường xe chạy” thôi (xa EẼ là xe, lộ F§ 
là đường), chứ không bao gồm nghĩa đường lớn cho xe 
chạy nhanh, vì vậy mà nói “đường cao tốc Đông Tây), 
“đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai” là chính xác hơn 
nhiều. Sau này nếu ta có tàu lửa chạy nhanh (trên 150 
km/giờ) từ Bắc xuống Nam thì ta sẽ gọi là “Tàu hỏa 
cao tốc Bắc - Nam, nếu chỉ gọi “tàu nhanh Bắc - Nam” 
hay “tàu suốt Bắc - Nam” thì không đủ nghĩa mà còn 
gây lẫn lộn với loại “tàu nhanh, tàu suốt” hiện nay. 

4.7. Sự vận dụng tiếng Quảng Đông và tiếng 
Triều Châu 

Trong quá trình vận dụng chữ Hán và tiếng Hán 
Việt trong tiếng Việt, chúng ta còn vận dụng cả tiếng 
Quảng Đông và tiếng Triều Châu vào kho tàng tiếng 
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nói Việt Nam, nhất là về các thức ăn và các môn cờ bạc, 


đỏ đen. 
- Tiếng Quảng Đông: 
Xì dầu 
Hắc xì dầu (hác là đen) 
Dấm xủ (xủ nghĩa là dấm tiếng Quảng Đông) 
Há cẩu 
Vần thánh 
Bạc xỉu 
Sá xíu 
Mà chược 
Tây xỉu 
Tỉm xấm (dim sim) 
Xập xám 
VÀ... 
- Tiếng Triều Châu: Rất phổ biến ở miền Nam 
Bánh bía/Bánh pía (bía là bánh tiếng Triều Châu) 
Cải xạy (xạy nghĩa là cải trong tiếng Triều Châu) 
Húủ tiếu 
Mì căng 
Sa tế 
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Tỷ (em, dùng để xưng hô hoặc tên gọi như: anh 
Tỷ) 

Chế (chị) 

Chệt (chú) 

Hãa (anh) 

Củ (là cậu, đúng ra phải đọc là “cu... ủ” đọc kéo 
đài) 

Bốn từ trên thường hay dùng để xưng hô khi ta 
nói chuyện với người Hoa ở vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long, nhưng không bao giờ dùng để xưng hô giữa 
những người Việt với nhau. 

Vv... 


Để kết thúc phần này, chúng tôi xin đưa ra đây một 
số câu đố để các bạn góp ý cho vui: Các bạn thử cho ý 
kiến xem từ “tẩy chay” là từ có gốc của tiếng gì? Hán 
Việt? Hay là từ thuần Việt? Hay từ gốc Anh Pháp? Nếu 
nói là từ Hán Việt, khi tra tự điển Hán Việt, ta không 
thấy từ này, tiếng Hán Việt có chữ “tẩy” nghĩa là “rửa, 
rửa sạch” nhưng không có “tẩy chay”. Nghe ra cũng 
giống từ Việt vì tiếng Việt có chữ “tẩy” và chữ “chay”, 
nhưng nếu ghép hai chữ “tẩy” và “chay” lại thì không 
có chữ nào có liên quan đến ý nghĩa của từ “tẩy chay ” 
mà ta vẫn dùng. Nghĩa “tẩy chay” trong tiếng Anh là 
“boycott, không thấy có dính líu gì với “tẩy chay” cả. 
Thực ra, “tẩy chay” là từ Việt hóa chữ Hán qua tiếng 
Quảng Đông: “ŸKffil” tiếng Quan Thoại đọc là “di3 
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zhi4, tiếng Hán Việt đọc là “tẩy chế” ” có nghĩa là “tẩy 
chay”, hai chữ Hán này tiếng Quảng Đông đọc là “J£ 
fhÍ tẩy chây”, ta đọc trại đi là “tẩy chay” 

Trên đây là đặc điểm Việt hóa tiếng Quảng Đông 
và tiếng Triểu Châu mà ta thường thấy ở vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long, miền Nam. Miền Bắc ít sử dụng 
các từ Việt hóa này hơn (các bạn có thể đọc thêm sách 
Tiếng Việt gốc ngoại quốc cuả GS. Nguyễn Hữu Phước). 
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Chương ÏV 
TIÊNG HÁN VIỆT 
TRONG CHỮ QUỐC NGỮ NGÀY NAY 


1. Các giai đoạn phát triển của chữ Quốc ngữ 


Cái hay của công cuộc phát triển chữ Quốc ngữ 
là nó giống như những làn sóng trên biển cả, liên tiếp 
nhau, đợt này chưa hết thì đợt kế tiếp lại ập đến. Từ 
sử dụng chữ Hán đến chữ Nôm và từ chữ Nôm đến 
chữ Quốc ngữ, đó là một cuộc cách mạng ngôn ngữ 
lớn nhất trong lịch sử văn học và văn hóa Việt Nam. 
Cuộc cách mạng này đã diễn ra tương đối trầm lặng, 
xuất phát từ nhu cầu hạn hẹp trong việc truyền giáo, 
khác với cuộc vận động thay đổi chữ viết quốc ngữ của 
Triều Tiên. 

Trong khi chữ Nôm bắt đầu sử dụng trong dân 
gian và nhất là trong văn học (từ thế kỷ thứ XV]) thì 
chữ Hán vẫn tiếp tục được triều đình và các nhà Nho 
khác sử dụng một cách triệt để. Đến khi thơ văn chữ 
Nôm được sử dụng rộng rãi và phát triển tột đỉnh (thế 
kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX), thơ văn chữ Hán cũng 
vẫn còn tiếp tục phát triển thì chữ Quốc ngữ lại bát đầu 
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được hình thành, củng cố và ổn định trong suốt gần ba 
thế kỷ (từ thế kỷ thứ XVII, XVIII, đến đầu thế kỷ XIX) 
để cuối cùng được sử dụng rộng rãi ở miền Nam (cuối 
thế kỷ XVII). 

Đến cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ thứ XX, khi 
chữ Quốc ngữ bắt đầu hoàn tất quá trình phát triển thì 
chữ Hán không còn được sử dũng rộng rãi như xưa. Từ 
khi vua Khải Định ra đạo dụ ngưng chương trình thi 
cử Hán văn vào năm 1919 thì chữ Hán và chữ Nôm 
bất đầu không còn tiếp tục là một phương tiện truyền 
thông của triều đình và trong dân gian nữa, chữ Quốc 
ngữ đã hoàn toàn trưởng thành và được sử dụng rộng 
rãi. Không có khoảng trống về chữ viết trong lịch sử 
ngôn ngữ. Sau cùng, đến năm 1945, dưới thời chính 
phủ Trần Trọng Kim, chữ Quốc ngữ mới chính thức 
được công nhận là chữ “quốc ngữ” chính thức của Việt 
Nam. Quốc ngữ là tiếng Việt ta nói, còn chữ Quốc ngữ 
là thứ chữ sử dụng chữ cái La Tĩnh để phiên âm, viết ra 
tiếng Việt. 

Hơn hai ngàn năm trước, chữ Hán đã truyền vào 
Việt Nam qua con đường đô hộ, di dân, hôn phối và các 
hoạt động trao đổi kinh tế, thương mại. Từ lúc nhà Hán 
(năm 111 Tr.CN) thành lập chế độ cai trị trên đất Nam 
Việt theo phương tiện, quy cách và pháp luật của nhà 
Hán, rồi lần lượt trải qua ách đô hộ của nhà Tống, nhà 
Nguyên, kế đến là các nhà Minh, Thanh, chữ Hán đã 
được chấp nhận rộng rãi trong nước. Cả vua quan triều 
đình lẫn dân chúng đều tiếp nhận chữ Hán như một 
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phương tiện truyền thông duy nhất giữa nhà nước với 
vua chúa Trung Quốc; một phương tiện duy nhất để 
truyền bá đạo thánh hiền, đạo Khổng, đạo Phật và đạo 
Lão; một phương tiện để giáo hóa nhân dân và cũng là 
một phương tiện để tuyển chọn quan chức triều đình. 
Chúng ta chấp nhận chữ Hán một cách tự nguyện, bởi 
những lý do mà ai cũng công nhận: Vì lúc bấy giờ ta 
chưa có chữ viết, mà chữ Hán lại là loại chữ duy nhất 
được tất cả các dân tộc Trung Quốc và các nước lân cận 
khác sử dụng. Đạo Khổng cũng theo chữ Hán truyền 
bá đi mọi nơi và đóng vai trò chủ đạo trong giáo dục 
nhân dân các nước. Vì vậy, học chữ Hán là học cái đạo 
của thánh hiển, để có văn hóa mà phụng sự nhân dân, 
phụng sự triều đình; học chữ Hán là để tiến thân, để ra 
làm quan với thứ bậc khác nhau, đem lại giàu sang phú 
quý cho gia đình, cho dòng họ, 


Trong suốt ngàn năm bị đô hộ, đã có vô số những 
cuộc nổi dậy đánh quân ngoại xâm, đã có vô số những 
bài hịch, bài thơ trong dân gian chống lại quân xâm 
lược ngoại lai, nhưng việc dân ta dùng chữ Hán, học 
đạo thánh hiền bằng chữ Hán, thì chưa từng thấy có 
một triều đình nào, một kẻ sĩ nào cho rằng chữ Hán là 
một thứ chữ ngoại lai, văn thơ chữ Hán của ta là một 
thứ văn học ngoại lai. Điều này khác hẳn với việc dùng 
chữ Pháp mà thực dân Pháp mang đến cho ta. Ngay 
cả đối với chữ Quốc ngữ ở giai đoạn đầu đến đầu thế 
ký thứ XIX, cũng có lúc bị cho là một loại chữ ngoằn 
ngoèo, ngoại lai. 


238 | THÁI GIA KỲ 


Có một điều lạ là trong quá trình phát triển của 
chữ Quốc ngữ, có ba thế lực chính trị khác nhau - phe 
theo chế độ phong kiến nhưng lại hợp tác với thực dân 
Pháp, mà đại diện là Phạm Quỳnh; phe chống thực 
dân triệt để với phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của 
các cụ Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, và phe cải cách 
theo Quân chủ lập hiến, mà đại diện là cụ Phan Bội 
Châu - nhưng cả ba thế lực này đều ủng hộ phong trào 
dùng chữ Quốc ngữ. Nhờ vậy mà sau khoảng một trăm 
năm không ngừng cải tiến và năm mươi năm trải qua 
các phong trào vận động, thứ chữ viết bằng mẫu tự La 
Tỉnh này đã trở thành chữ Quốc ngữ, đưa cách mạng 
chữ viết đến toàn thắng. 

Thật trớ trêu, khác với chữ Hán và chữ Nôm, chữ 
Quốc ngữ bắt đầu không phải là kết quả của sự giao 
lưu văn hóa hay phát xuất từ nhu cầu truyền thông 
của nhân dân cả nước, mà là từ dụng tâm của các nhà 
truyền giáo Tây phương, nhưng chẳng bao lâu nó lại 
được sự ủng hộ của cả thực dân Pháp lẫn trí thức và 
nhân dân Việt Nam. 

Khi một thứ chữ viết, một loại văn học xuất phát 
từ hoạt động tôn giáo hay chính trị, thì dù có hay cho 
mấy, cũng phải gặp sóng gió bão táp, ba chìm bảy nối, 
nhưng chính cái đặc điểm khoa học, dễ đọc dễ viết của 
chữ Quốc ngứ đã vượt ra phạm vi tôn giáo và chính trị 
để trở thành một thứ chữ vừa diễn tả được lời ăn tiếng 
nói của hàng triệu triệu người, vừa kết hợp được với 
kho tàng chữ Hán Việt vô tận của ta để trở thành một 
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thứ chữ tinh tế, trong sáng, phong phú, đa dạng và sẽ 
đóng góp rất nhiều vào công cuộc phát triển đất nước 
trong nhiều thế hệ kế tiếp. Ta có thể phân chia các giai 
đoạn phát triển của chữ Quốc ngữ như sau: 


1.1. Giai đoạn sơ khai 


Thời kỳ đầu, do nhu cầu của việc giảng đạo, truyền 
giáo ở Việt Nam, cũng giống như ở Triều Tiên, Nhật 
Bản và ở các thành phố lớn ven biển của Trung Quốc 
như Hương Cảng, Macao, Đài Loan,... các giáo sĩ đạo 
Thiên chúa Kitô đã phải áp dụng kinh nghiệm truyền 
giáo ở các nước Đông Á, nghĩ ra cách dùng mẫu tự La 
Tinh, Pháp và Bồ Đào Nha để phiên âm tiếng Việt. 
Dùng một loại mẫu tự để phiên âm một thứ tiếng 
không phải của mình, làm thế nào kết hợp những mẫu 
tự đó thành một chữ để đọc một thứ tiếng không có 
giọng đọc giống mình là một điều khó có thể thực hiện 
được. Thế nhưng các giáo sĩ giảng đạo và các thầy giảng 
người Việt Nam đã không ngừng cố gắng nghiên cứu, 
sáng chế cho được một bộ chữ cái ghi âm tiếng Việt, 
mặc dù có khi bị xua đuổi, cấm đoán. 

Công lao đầu tiên phải kể đến những giáo sĩ dòng 
Tên người Ý và Bồ Đào Nha như FErancesco de Pina, 
Gaspar dAmaral, Antonio Barbosa, và quan trọng nhất 
là Alexandre de Rhodes. Vào thời này, chữ Quốc ngữ 
bắt đầu được sử dụng trong các hoạt động truyền giáo, 
bộ chữ Việt lúc này có khoảng chừng một nửa số chữ 
Việt ta dùng ngày nay. 
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1.2. Thời kỳ phát triển và củng cố 

Cuốn tự điển Việt Nam-Bồ Đào Nha-La Tĩnh của 
Alexandre de Rhodes ra đời (in năm 1651) là một kết 
hợp của những công trình sáng chế chữ Việt trước đó. 
Từ đây, chữ Việt đã được tương đối hoàn chỉnh, nhưng 
phải đợi đến hơn một trăm năm sau (1772), ông 
Pigneau De Béhaine mà ta gọi la Bá Đa Lộc, mới đưa ra 
một hệ thống chữ viết cải cách, hoàn chỉnh hơn, đã cho 
ra đời cuốn tự điển Annam - Latin (năm 1773), với sự 
cộng tác của một số người Việt. Chữ Quốc ngữ trong 
cuốn tự điển này đã bỏ đi những phụ âm không hợp 
lý, thêm dấu và nhiều vần mới, cho ta thấy không có gì 
khác biệt lắm so với chữ Quốc ngữ ngày nay. 


1.3. Thời kỳ hoàn chỉnh và thực dụng 


Tiếp theo các công trình nghiên cứu và xây dựng 
chữ Quốc ngữ là sự tham gia, cổ vũ dùng chữ Quốc 
ngữ của các văn nhân, chí sĩ yêu nước. Năm 1866, cuốn 
Chuyện đời xua của ông Trương Vĩnh Ký ra đời; nhiều 
tờ báo bằng Quốc ngữ cũng đã xuất hiện như Gia Định 
báo (1865) Phan Yên báo (1868); cuốn Đại Nam Quấc 
âm tự vị của Huỳnh Tịnh Paulus Của năm 1895 và 
1896, vx. rồi đến các cụ trong phong trào Đông Kinh 
Nghĩa Thục, đã không ngừng cổ vũ cho việc truyền bá 
văn mình Tây Âu và sử dụng chữ Quốc ngữ. Lịch sử 
loài người, trong đó có tiếng nói và chữ viết, là một sự 
tiến hóa không ngừng, lịch sử chữ viết Việt Nam cũng 
nằm trong phạm trù đó. Chữ viết mới đã không ngừng 
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phát triển, cải cách cho tốt hơn, khoa học hơn, phổ cập 
hơn. Các ông Alexandre de Rhodes, ông Bá Đa Lộc đã 
được công nhận là ông tổ của chữ Quốc ngữ, thế mà lại 
còn có ông Tabert, cùng với một số người Việt khác, 
đứng đầu là ông Phan Văn Minh, đã dựa vào cuốn tự 
điển của Alexandre de Rhodes mà tu bổ thành bộ An- 
nam-Latin và Latin-Annam (1838) với tên Nam Việt 
Dương hiệp tự vị, tất cả những công trình đó đã làm cho 
chữ Quốc ngữ càng ngày càng trong sáng, đa dạng, 
phong phú hơn. 


Chữ Quốc ngữ đến giai đoạn này đã có kết cấu 
hoàn chỉnh và được sử dụng rộng rãi, đến đầu thế kỷ 
thứ XX, nó đã thực sự thay thế cho hệ thống chữ viết 
mà ta đã sử dụng trong suốt quá trình phát triển lịch sử 
dân tộc, nó thay thế luôn cả chữ Nôm, một hệ thống 
chữ viết mà ta hãnh diện là của riêng mình. 

2. Các phong trào vận động chữ Quốc ngữ 

2.1. Những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ 
xXX 

Đây là thời kỳ chữ Quốc ngữ được sử dụng ở mức 
độ cao. Như ta đã thấy ở phần trên, các giáo sĩ dòng 
Tên trong đạo Kitô, qua suốt ba thế kỷ không ngừng cải 
tiến, bổ sung, hoàn chỉnh chữ Quốc ngữ, nhưng chữ 
Quốc ngữ cũng chỉ nằm trong phạm vi giảng đạo, vẫn 
chưa được sử dụng rộng rãi trong quần chúng. Nhưng 
chính nhờ ở tính khoa học, có quy luật rõ ràng, lại dễ 
học dễ nhớ của chữ Quốc ngữ mà nó đã có được sức 
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sống vươn lên, được sự hưởng ứng của mọi người: 
trong hàng giáo sĩ, trong nhân dân, trong giới trí thức 
và cả trong chính quyền đô hộ. Nó đã vượt ra khỏi ý 
muốn của tôn giáo và chính trị. 

Sau khi đã lập được nền đô hộ ở Nam Kỳ cuối thế 
kỷ XIX, một vài giới chức trong chính quyền thực dân 
như Phó Đề đốc Gustave Hector Ohier và Thống đốc 
Lafont đã ra chỉ thị cho các cơ quan phải dùng chữ 
Quốc ngữ trong các công văn và báo cáo: ˆ... Kểfừ môống 
một tháng Giêng năm 1882, tất cả văn kiện chánh thức, 
nghị định, quyết định, lệnh, án tòa, chỉ thị, sẽ viết, ký tên 
0à công bố bằng chữ Quốc ngữ, nhân viên nào không biết 
viết thơ từ bằng chữ Quốc ngữ sẽ không được bổ nhậm và 
thăng chức trong ngạch phủ, huyện và tổng”. (theo Nghị 
định ký ngày ố tháng 4 năm 1878 của Lafont, Thống 
đốc Nam Kỳ). Họ còn khuyến khích việc học chữ 
Quốc ngữ bằng cách miễn giảm một số thuế cho những 
thân hào hương lý nào biết chữ Quốc ngữ. Trước đây, 
có một vài nhận xét cho rằng người Pháp không muốn 
cho dân ta học chữ Quốc ngữ, họ chỉ muốn dân ta học 
chữ Pháp và văn minh Pháp: chữ Quốc ngữ La Tỉnh 
chỉ phát huy trong nhà thờ và không mấy được khuyến 
khích, cổ võ trong nhân dân. Thực ra, nhận xét này chỉ 
đúng với thời kỳ chữ Quốc ngữ còn phôi thai, lúc đó 
“chữ mới La Tỉnh” này chỉ phổ biến và được sử dụng 
trong nhà thờ. Đến giai đoạn cuối thế kỷ XIX và đầu 
thế kỷ XX, lúc chữ Quốc ngữ đã được củng cố và ổn 
định, thì tình hình học và dùng chữ Quốc ngữ đã thay 
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đổi. Trong những năm cuối thế kỷ thứ XIX và đầu 
thế kỷ thứ XX, ngoài việc thống đốc Nam Kỳ Lafont 
ra nghị quyết nhằm khuyến khích sử dụng chữ Quốc 
ngữ, Pháp đã không ngừng cho thành lập nhiều trường 
chuyên dạy chữ Quốc ngữ, các trường cấp cao dạy chữ 
Quốc ngữ và tiếng Pháp. Người Pháp có khuyến khích, 
cổ võ dân ta học chữ Quốc ngữ, nhưng thực sự là nhằm 
mục đích muốn dân mình biết đọc biết viết chữ Việt 
để họ tiện việc cai trị và muốn các quan chức bù nhìn 
biết đọc biết viết chữ Việt để phổ biến chính sách thuế 
khóa, các quyết định quan trọng của chính quyền đô 
hộ, Pháp đã không ngừng đẩy mạnh chính sách khuyến 
khích sử dụng chữ Quốc ngữ ở Nam Bộ. Một mục đích 
thâm độc nữa, che giấu bằng cái bể ngoài “hết mình 
khai hóa dân bản xứ” là ý muốn của thực dân không 
muốn cho dân Việt tiếp tục học và dùng chữ Hán để 
khỏi chịu ảnh hưởng tư tưởng chính trị của các nhà 
cách mạng yêu nước, các trí thức, các tổ chức thông 
qua sách vở chữ Hán về các tư tưởng cách mạng tiến bộ 
đang nở rộ ở Trung Quốc và Nhật Bản. 


Đến đầu thế kỷ XX thì Pháp mới bắt đầu cho tổ 
chức các trường dạy chữ Quốc ngữ ở Bắc kỳ (1910). 
Năm 1919 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho 
vận mệnh chữ Hán: Vua Khải Định trước đó đã ra đạo 
dụ bãi bỏ khoa cử chữ Hán vào năm 1919. Như vậy là 
bắt đầu từ giai đoạn cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ 
XX này, các nhà ái quốc, các trí thức Việt Nam đã lợi 
dụng được âm mưu nâng cao hiệu quả cai trị của Pháp 
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mà đẩy mạnh phong trào sử dụng chữ Quốc ngữ. Một 
trong những người tiên phong trong phong trào này là 
cụ Trương Vĩnh Ký với Gia Định Báo, tờ báo bằng chữ 
Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam (năm 1865). 

Từ việc sử dụng mẫu tự La Tĩnh để phiên âm tiếng 
Việt dùng trong việc truyền giáo và lợi dụng loại chữ 
phiên âm ra tiếng Việt này trong công việc cai trị dân 
Việt của thực dân, các nhà yêu nước đã lấy gậy ông đập 
lưng ông: cổ vũ người Việt dùng chữ Quốc ngữ để viết 
lên tiếng nói của mình, để hấp thụ tư tưởng yêu nước, 
tham gia các phong trào chống thực dân, giành lại độc 
lập cho dân tộc. Nếu không có những người trí thức 
yêu nước, những người được đào tạo từ nền giáo dục 
Pháp có tư tưởng tiến bộ, những trí thức tân - cựu học 
và những người học ở các trường dạy chữ Quốc ngữ 
của Pháp có tinh thần gắn bó với sự tồn vong của dân 
tộc, thì làm sao chữ Quốc ngữ có được sức mạnh phát 
triển đến như vậy để trở thành ngôn ngữ chính thức 
của dân tộc Việt Nam? 

2.2 Những động lực chính trong phong trào 
dùng chữ Quốc ngữ từ đầu thế kỷ thứ XX 

Trước tiên phải nói đến Phong trào Đông Kinh 
Nghĩa Thục 


Dù chưa được giấy phép thành lập trường, các vị 
lãnh đạo trong phong trào đã bắt đầu ngay những lớp 
dạy chữ Pháp, chữ Hán và đặc biệt là chữ Quốc ngữ; 
có cả lớp học dành cho nữ giới. Tháng 3 năm 1907, hội 
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được Toàn quyền Đông Dương cấp giấy phép hoạt động 
dưới sự lãnh đạo của Lương Văn Can và nhiều nhân sĩ, 
học giả yêu nước. Ngoài những lớp học, hội đã tổ chức 
những buổi diễn thuyết, nói chuyện nhằm mục dích 
giáo hóa toàn dân, nêu cao tư tưởng độc lập tự chủ, cổ 
vũ tân học, bỏ lối học từ chương, khuyến khích việc học 
và sử dụng chữ Quốc ngữ. Hội cũng cho in những tờ báo 
bằng Quốc ngữ như Đăng Cổ Tùng Báo, Đại Việt Tân 
Báo. Báo của hội cũng đã cho đăng những bài viết về tư 
tưởng cách mạng, chính trị tân thời của Trung Quốc, 
như Đại Đổng Thư ([H|Ẩï của Khang Hữu Vi (gồm 
những bài viết trước đó vào năm 1894 trong tập Nhân 
loại Công lý ÄÑ X12), và Ấm Băng văn tập ŸKÙK-$E 
của Lương Khải Siêu (những bài viết trong tập này, sau 
khi ông qua đời, được bổ sung và sắp xếp lại thành Ẩm 
Băng hợp tập ÊXÙK 5š 1932), về cách mạng Pháp và 
cả về ông Washington của Mỹ. Việc phổ biến bằng chữ 
Quốc ngữ đã gây được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong 
nhân dân, từ đó những người ham đọc sách báo chữ 
Quốc ngữ càng ngày càng đông, phong trào học chữ 
Quốc ngữ cũng càng lúc càng cao. Một kết quả phụ ít 
người thấy là trong quá trình phát triển của hai tờ báo 
trên, báo đã sử dụng thêm những từ ngữ mới, khẳng 
định sự chính xác của những chữ đã và đang sử dụng, 
khiến trình độ chữ Quốc ngữ của độc giả nói riêng 
và dân chúng nói chung đã ngày càng được nâng cao. 
Những nhân sĩ tân - cựu học yêu nước, viết báo, dạy chữ 
Quốc ngữ trong phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục như 
các cụ Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn và Nguyễn Bá 
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Học, vx. là những công thần lớn lao của phong trào cổ 
vũ và phát triển chữ Quốc ngữ trong những năm đầu 
của thế kỷ XX. 

Sự đóng góp của Phạm Quỳnh 

Nối tiếp phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của 
các sĩ phu yêu nước vào đầu thế kỷ thứ XX là sự đóng 
góp của Nam Phong tạp chí của Phạm Quỳnh. Nói đến 
Phạm Quỳnh, không thể nào không nói đến kẻ thương 
người ghét. Người thương ông thì cho rằng ông là một 
nhà tân học tài ba, thông thạo ngôn ngữ học thuật 
Đông Tây; làm quan triều đình mà đã góp phần khảo 
luận chính trị, triết học Đông Tây; viết văn viết sách, 
làm báo, cổ vũ học chữ Quốc ngữ; suốt đời trung thành 
với triều đình nhà Nguyễn; chống đối sự thống trị của 
thực dân Pháp với chủ trương bất bạo động “Pháp Việt 
đề huể. Người ghét thì nhìn Phạm Quỳnh với góc độ 
khác: dù là có tài hơn người, nhưng Phạm Quỳnh đã 
dùng cái tài của mình không đúng chỗ. Thay vì lật đổ 
chế độ phong kiến, Phạm Quỳnh ra sức bảo vệ triều 
Nguyễn theo kiểu quân chủ lập hiến như chủ trương 
của Khang Hữu Vi bên Trung Quốc trước Cách mạng 
Tân Hợi; thay vì đánh đuổi thực dân Pháp mà biết bao 
nhiêu phong trào đã lần lượt nổi dậy như phong trào 
của Hoàng Hoa Thám, khởi nghĩa Yên Bái của Nguyễn 
Thái Học và phong trào Việt Minh sau này, thì Phạm 
Quỳnh chủ trương tranh đấu độc lập một cách ôn hòa, 
thỏa biệp với chủ trương “Pháp Việt đề huể: “Đề huế” 
không có nghĩa đơn giản như có người cho là “cùng hòa 
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hợp chung sống với nhau” hay “chung sống hòa bình” 
như kiểu co-existence, mà là dìu đắt nhau như cha mẹ 
anh chị dẫn đắt con em mình. Chính cái chủ trương có 
vẻ phản động này đã làm lu mờ đi cái công to lớn mà 
Phạm Quỳnh đã đóng góp vào công cuộc xây dựng học 
thuật và chữ Quốc ngữ vào đầu thế kỷ thứ XX. 


Phạm Quỳnh đã có dịp thi thố tài năng của mình 
rất sớm. Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1892 tại Hà Nội, 
ông mồ côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ, được bà nội nuôi và 
cho ăn học. Ông học rất giỏi nên được vào học trường 
Thông ngôn do Pháp sáng lập. Ông bắt đầu sự nghiệp 
văn hóa từ lúc 16 tuổi. Lúc hơn hai mươi tuổi đã bắt đầu 
viết báo và làm chủ bút tờ báo Nam Phong tạp chí. Đây 
là một diễn đàn để ông tuyên truyền cho chính kiến 
của mình, nhất là chủ trương “Pháp Việt để huể” Ông 
cũng đã lập Hội Khai Trí Tiến Đức với sự tham gia của 
rất đông những nhà tân học có cùng chính kiến với ông 
và các quan triều đình như Hoàng Huân Trung, Tổng 
đốc Hoàng Trọng Phu, Thượng thư Bộ Binh kiêm Bộ 
Học Thân Trọng Huề cũng như các cơ quan văn hóa - 
chính trị của thực dân Pháp. Một hội với những thành 
phần tham dự như vậy thì làm sao không khỏi “Pháp 
Việt đề huể” được. 

Nhưng hội lại làm những việc rất “dân tộc”: tổ chức 
những buổi hội thảo, diễn thuyết để mở rộng tri thức 
và tầm mắt nhân dân, chẳng hạn như những đề tài về 
Truyện Kiểu, những vấn đề quốc học, thậm chí có những 
buổi trao đổi gay cấn về chính trị giữa những trí thức 
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người Việt và giới chính quyền bảo hộ Pháp. Một trong 
những công trình lớn lao của hội là việc biên soạn cuốn 
Việt Nam Tự điển, gồm một ban biên tập với thành phần 
nổi danh như đích thân Phạm Quỳnh, các ông Nguyễn 
Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Nguyễn Văn Luân, 
Phạm Huy Lục, Dương Bá Trạc, v.v. Đây là cuốn tự điển 
đầu tiên đây đủ nhất bằng tiếng Việt với cả những danh 
từ chính trị, triết học, kỹ thuật mới và những từ thổ ngữ 
địa phương của ba miền Bắc, Trung, Nam. Nhờ cuốn tự 
điển này mà việc tiêu chuẩn hóa chữ Quốc ngữ mới của 
ta tiến thêm một bước. Qua việc diễn thuyết các đề tài 
trong Truyện Kiêu, hội đã làm cho dân chúng yêu thích 
Truyện Kiểu và thơ chữ Nôm của các tác giả khác trong 
văn học chữ Nôm... Phạm Quỳnh đã dùng Truyện 
Kiểu để nêu cao tỉnh thần dân tộc, văn hóa dân tộc qua 
câu nói nổi tiếng của ông: “Truyện Kiểu còn, tiếng ta 
còn, tiếng ta còn, dân ta còn”. 

Quả thực Phạm Quỳnh đã suốt đời phụng sự cho 
công cuộc xây dựng tiếng Việt và chữ Quốc ngữ. Ông 
đã dùng tiếng Việt, chữ Việt để viết những khảo luận, 
lý luận một cách trong sáng, rõ ràng đầy tính thuyết 
phục mà sau này GS. Dương Quảng Hàm đã viết: ˆ... 
luyện cho tiếng ta có thể điễn dịch được các lý thuyết, các tư 
tưởng về triết học, khoa học mới”. 

Về công và tội của Phạm Quỳnh, chúng tôi xin 
nhường lại cho lịch sử và các nhà đại trí thức, các nhà 
lý luận chính trị và văn hóa có trách nhiệm. Nhưng 
phải công nhận là về mặt văn hóa, Phạm Quỳnh qua 
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Nam Phong tạp chí, Hội Khai Trí Tiến Đức, đã đóng 
góp một phần khá quan trọng vào công cuộc xây dựng 
tiếng Việt và chữ Quốc ngữ, góp phần vào cuộc cách 
mạng độc lập văn hóa vĩ đại của nhân dân Việt Nam. 


Tự Lực ăn đoàn 


Tiếp theo sau Nam Phong tạp chí và các việc làm 
của Hội Khai Trí Tiến Đức, nhiều tờ báo và vô số văn 
nhân đã không ngừng biểu lộ lòng yêu nước, yêu Quốc 
ngữ của mình qua việc đẩy mạnh công cuộc cải tiến xã 
hội và hô hào sử dụng chữ Quốc ngữ. Họ đã đẩy mạnh 
việc phát triển và sử dụng chữ Quốc ngữ thông qua 
phong trào đả phá chế độ phong kiến hủ lậu, các tệ nạn 
xã hội, các việc ức hiếp nông dân nghèo khổ của cường 
hào, ác bá địa phương và đấu tranh cho công bằng xã 
hội. Đáng chú ý nhất là công việc của nhóm Tự Lực văn 
đoàn. Thành lập vào cuối năm 1932, năm Nam Phong 
tạp chí bị đóng cửa, là một tổ chức văn học do tư nhân 
thành lập đầu tiên của nước ta, gồm những cây bút nổi 
tiếng đương thời như Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam, 
Khái Hưng, Thế Lữ, Thạch Lam, Hoàng Đạo, Tú Mỡ, 
vxv.. Về sau nhóm còn thu nhận thêm các văn thi sĩ như 
Đoàn Phú Thứ, Xuân Diệu, Huy Cận vào nhóm của 
mình. Tự Lực văn đoàn đã sử dụng tờ báo Phong Hóa 
và tiếp theo là tờ Ngày Nay làm cơ quan phát ngôn cho 
nhóm mình và thông qua những bức tranh hí họa, bài 
viết và nhất là tiểu thuyết của anh em trong nhóm để 
truyền đạt chủ trương công bằng xã hội, đả phá chế độ 
phong kiến lỗi thời và tôn trọng quyền tự do cá nhân. 
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Những tiểu thuyết tiêu biểu cho các chủ trương 
trên của Tự Lực văn đoàn là: Hồn bướm mơ tiên, Nửa 
chừng xuân, Thừa tự của Khái Hưng; Đoạn tuyệt, Lạnh 
lung của Nhất Linh; Con đường sáng của Hoàng Đạo và 
Mấy vấn thơ của Thế Lữ, vx. 


*  (€í 


Đúng thật là “một viên đạn, giết hai con chim. 
Những tác phẩm của Tự Lực văn đoàn không những 
có tác dụng cải tạo xã hội, củng cố tư tưởng yêu nước 
mà còn có giá trị tính thần, giá trị văn chương, khiến 
mọi người ham mê khi đọc đều thấy rõ mình đang 
sống trong cái xã hội đen tối đó; nó còn có thêm một 
tác dụng nữa là qua việc ham thích đọc truyện, đa số 
quần chúng nhân dân đã học hỏi thêm tiếng Việt và 
chữ Quốc ngữ của mình. 


Má tôi, sinh năm 1918, lúc bà 1§,1ó tuổi thì vừa 
lúc những tác phẩm của Tự Lực văn đoàn ra đời. Hồi 
đó, không mua được sách dễ dàng như bây giờ, bà phải 
cùng với vài người bạn “đồng âm” lén lút trốn ông bà 
ngoại tôi, mượn qua mượn lại để khuya lại chong đèn 
mà đọc (vì những sách hô hào tự do cá nhân của Tự Lực 
văn đoàn thời đó đối với các gia đình Nho giáo là “cấm 
thư”). Má tôi kể lại “Lúc đọc đến đoạn cô Loan bị bà mẹ 
chồng cay nghiệt mắng nhiếc hành hạ và cảnh cô bị mất 
đứa con đầu lòng, thiệt là cảm động, ướt nước mắt suốt 
đêm, sáng dậy không dám đi gặp ông bà ngoại. Cũng nhờ 
ham đọc truyên của họ mà má Ẳã giỏi chữ Quốc ngữ, những 
chữ mà cậu của con đù được đi học ở trường vẫn viết không 
ñúng thì má lại viết đúng, làm ông ngoại cũng ngạc nhiên... 
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Cũng như trường hợp của Phạm Quỳnh, chúng 
tôi xin để việc luận công và tội của những nhân vật 
trong nhóm cho lịch sử. Riêng về mặt văn hóa thì rõ 
ràng nhóm Tự Lực văn đoàn đã có những cống hiến to 
lớn đối với công cuộc phát huy chữ Quốc ngữ càng lúc 
càng trong sáng, tinh tế, đúng như họ đã nêu ra trong 
tôn chỉ của họ: ' Dùng một lối văn giản dị, dễ hiểu, ít chữ 
Nho, một lối uăn thật có tính An Nam”. 


Hội Truyền bá chữ Quốc ngư: 


Hội Truyền bá chữ Quốc ngữ là một hội hô hào, cổ 
vũ, vận động nhân dân toàn quốc học chữ Quốc ngữ. 
Thành lập năm 1938, với hội trưởng là ông Nguyễn Văn 
Tố, cùng với sự tham gia của các trí thức yêu nước như 
Vũ Đình Hòe và sự tham gia, chủ đạo “đằng sau bức 
màn” của các đảng viên Cộng sản Việt Nam như Đặng 
Thai Mai, Bùi Kỷ, vv. Mục đích của hội là đào tạo cho 
mọi người Việt Nam biết đọc, biết viết Quốc ngữ. Đây 
là hội tiền thân của phong trào Bình dân học vụ, mà 
sau này đã hoạt động rất mạnh trong vùng kháng chiến 
chống Pháp. Những người bên “Quốc gia" hay những 
người sống ở vùng “Pháp thuộc” và sau này là Việt Nam 
Cộng hòa, ít biết đến phong trào Bình dân học vụ này. 
Thực sự thì trong thời gian kháng chiến chống Pháp 
từ 1945 đến 1954 trong vùng kháng chiến, phong trào 
Bình dân học vụ đã đóng góp thành tích to lớn trong sự 
nghiệp xóa nạn mù chữ cho nhân dân Việt Nam, không 
những cho nhân dân các vùng đồng bằng mà cả cho các 
dân tộc miền núi ở miền Bắc và miền Trung. 
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Vào khoảng năm 1950, lúc được khoảng 6, 7 tuổi, 
tôi còn nhớ ở vùng kháng chiến, các chị tôi cứ tối lại 
là rủ nhau đi học đọc, học viết ở “trụ sở, thường hay 
xách theo đèn dầu vào lớp học, về đến nhà thì miệng 
cứ tập đánh vần, ban ngày lấy than đen trong bếp tập 
viết những chữ mới học trên sân phơi lúa trước nhà. 
Sau này tôi mới biết học các buổi như vậy gọi là “Bình 
dân học vự”. Nhờ vậy mà sau này dù không được đi học 
ở các trường tiểu học, trung học, các chị tôi vẫn đọc và 
viết được chữ Quốc ngữ. Sau đó vài năm, tôi còn nghe 
lén được chuyện một anh chàng hàng xóm, nhờ Bình 
dân học vụ mà anh đã có thể viết “thơ” thăm chị của 
tôi, mấy người bạn với chị tôi ngồi xúm nhau đọc to 
những câu tỏ tình của anh, thật là thú vị! 


Nhiệm vụ và truyền thống của Bình dân học vụ 
vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay. Chúng tôi có cảm giác vì 
quá bận bịu những công việc khác nên công việc quyết 
tâm xóa nạn mù chữ của “học vụ” chưa được tiến hành 
đúng mức. Nếu tiếp tục có quyết tâm và hành động sôi 
nổi như các thời kỳ trước thì nạn mù chữ của dân tộc 
Việt Nam đã được xóa sạch lâu rồi, chớ không cần phải 
đến nay mới “cơ bản hoàn thành 97.3 % biết đọc biết 
viết (theo thống kê của Bệ Giáo dục và Đào tạo). 

Chỉ trong vòng năm mươi năm, nhờ những cống 
hiến to lớn trên của giới trí thức, giới tân học, những 
người yêu nước và các hội đoàn, các tổ chức yêu nước 
mà chữ Quốc ngữ từ những bước đầu non trẻ, đơn sơ, 
không có quy luật nhất quán trong suốt một thời gian 
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dài, đến giai đoạn cuối này, đã trưởng thành vững chắc 
và dành được một địa vị xứng đáng của mình trong xã 
hội, trong văn học, làm tròn nhiệm vụ lịch sử của mình: 
năm 1945, khi Trần Trọng Kim thành lập chính phủ, 
đã chính thức công nhận loại chữ ghi âm tiếng Việt viết 
bằng mẫu tự La Tĩnh này là “Quốc ngữ) là chuyển ngữ 
chính của dân tộc Việt Nam. 


Nhìn lại quá khứ, có người đặt vấn đề, yếu tố nào 
đã khiến cho chính phủ Trần Trọng Kim đưa ra quyết 
định công nhận Quốc ngữ là chuyển ngữ chính thức 
của dân tộc Việt Nam? Sau khi Nhật đảo chính Pháp ở 
Đông Dương, Trần Trọng Kim được người Nhật đưa 
về nước, được vua Bảo Đại mời vào triểu kiến, ông 
đã thay đổi thái độ và chấp nhận trọng trách ra thành 
lập nội các đầu tiên của nước Việt Nam, mặc dù trong 
tình thế đó không ai chịu ra đảm nhận nhiệm vụ này. 
Nội các của Trần Trọng Kim có hai tính chất đặc biệt: 
một là tính chất bù nhìn, cũng giống như chính phủ 
Uông Tỉnh Vệ (1940-1945) ở Đông Bắc Trung Quốc 
khi Nhật ủng hộ thành lập Mãn Châu Quốc, chính 
phủ Trần Trọng Kim không có quân đội và chẳng có 
thực quyền gì cả, trong bản “Tuyên cáo Độc lập của 
Đế quốc Việt Nam” đã nói lên đặc điểm bù nhìn của 
nó; hai là thành phần trí thức của nội các Trần Trọng 
Kim, hầu hết là các vị trí thức Tây học, nếu chúng tôi 
không nhầm thì cũng có mấy vị trong nội các đó viết và 
nói tiếng Pháp còn rành hơn cả tiếng Việt và chữ Quốc 
ngữ! Vậy mà sao họ đều ủng hộ quyết định công nhận 
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Quốc ngữ? Nguyên do chính là: 


Thứ nhất, phong trào xây dựng chữ Quốc ngữ là 
một phong trào yêu nước với khát khao xây dựng một 
thứ chữ viết độc lập của riêng dân tộc Việt Nam, phong 
trào này đã được đẩy mạnh vào những năm đầu của thế 
kỷ XX như đã nói trong phần trước. 

Hai là, chữ Quốc ngữ đến giai đoạn này đã hoàn 
toàn trưởng thành, phong phú, đa dạng, hoàn chỉnh. 
Đã có biết bao tờ báo, tạp chí bằng chữ Quốc ngữ, 
trước nhất là Gia Định báo của Trương Vĩnh Ký, rồi 
đến Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng, Trung Bắc 
Chủ nhật của Nxb Trung Bắc, Tiểu thuyết Thứ Bảy của 
Nxb Tân Dân, Nam Phong tạp chí của Phạm Quỳnh, 
vxv. và vô số tiểu thuyết, thơ mới như tiểu thuyết của 
nhóm Tự Lực văn đoàn; thơ của Tân Đà, Xuân Diệu, 
Huy Cận, lố Hữu và Hàn Mạc Tử, vxv. tất cả đều sử 
dụng Quốc ngữ một cách trong sáng, điêu luyện. Chữ 
Quốc ngữ đã đến lúc phải được bình dân hóa, toàn 
quốc hóa, không còn là của nhà thờ, của các bậc trí 
thức hay một giai cấp quyền uy nào nữa. 

Ba là, cấu tạo của chữ Quốc ngữ rất khoa học vì nó 
được viết theo lối đánh vần, chứ không phải theo kiểu 
tượng thanh tượng hình như chữ Hán và chữ Nôm, nói 
sao thì viết vậy, không phải lối viết chữ Hán phải học 
nhiều năm mới viết được, và ngay cả khi viết được thì 
chữ viết đó cũng không dễ hiểu, không thể diễn tả được 
âm thanh tiếng nói hằng ngày của người Việt. Loại chữ 
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mới này đã bước vào nhóm ngôn ngữ có tính khoa học 
cao thế giới bằng cách vận dụng các mẫu tự La Tĩnh để 
diễn tả đầy đủ các âm thanh trong tiếng nói Việt Nam 
và viết ra thành chữ Quốc ngữ Việt Nam. 

Lúc bấy giờ, nội các Trần Trọng Kim dù vẫn phải 
coi sắc mặt của người Nhật mà làm việc, nhưng họ đã 
làm được vài việc của người trí thức quốc gia. Đó là 
việc họ tuyên bố lấy quốc hiệu là Việt Nam và đi theo 
trào lưu của cuộc cách mạng chữ viết, công nhận chính 
thức chữ Quốc ngữ. Sự công nhận chữ Quốc ngữ là 
chuyển ngữ chính là bản tuyên ngôn về sự thành công 
triệt để của cuộc cách mạng ngôn ngữ lớn lao, lâu dài 
của dân tộc Việt Nam. Đây là cuộc cách mạng triệt để 
mà ta sẽ bàn thêm ở phần sau. 

3. Tính cách cách mạng triệt để của chữ Quốc ngữ 

3.1. Tính khoa học và tính nhân dân của chữ 
Quốc ngữ 

Như chúng ta đã thấy ở trên, kết quả tất yếu của 
phong trào vận động chữ Quốc ngữ là chữ Quốc ngữ 
đã trở thành thứ chữ viết chính thức, duy nhất của 
dân tộc Việt Nam. Từ đó đến nay, hầu hết mọi người 
dân Việt, không cần đến chữ Hán, không cần đến chữ 
Nôm mà vẫn có thể diễn tả và viết thành văn những 
điều mình nói, những điều mình suy nghĩ, và ngược lại, 
chúng ta có thể đọc và hiểu trực tiếp một cách dễ dàng 
những øì người khác viết trong thư, trong sách báo. Vì 
vậy mà vai trò của chữ Hán và chữ Nôm dần dần phai 


256 | THÁI GIA KỲ 


nhạt, đi vào lịch sử. 


Ta thử tìm hiểu nguyên do chính của sự thành 
công của chữ Quốc ngữ. Nói một cách đơn giản hơn, 
trong các yếu tố đưa đến sự thành công của chữ Quốc 
ngữ nói ở phần trên, yếu tố nào có tầm quan trọng 
quyết định? 


Ta trở lại chữ Hán, tại sao cả triểu đình vua chúa 
lẫn nhân dân khắp nước đều học và dùng chữ Hán trong 
suốt hai ngàn năm mà chữ Hán vẫn không trở thành 
thứ chữ viết diễn tả tiếng nói của dân Việt? Cho dù ta 
“sáng chế ra cách đọc Hán Việt” hay do sự đô hộ mà 
ta “sử dụng một ít tiếng nói của vùng Trường An, thì 
cách đọc đó trong suốt ngàn năm, cũng chỉ dùng để đọc 
chữ Hán bằng phát âm tiếng Việt Nam, chứ nó không 
trực tiếp diễn tả lời ăn tiếng nói Việt Nam, người Việt 
Nam không dễ dàng nghe hiểu được ý nghĩa của câu 
văn, câu nói bằng tiếng Hán Việt. Trong khi nghiên cứu 
các phương ngôn khác nhau của Trung Quốc, chúng tôi 
nhận thấy hình như hiện nay, tất cả các dân tộc Trung 
Quốc đều có khuynh hướng nói theo hệ thống chữ viết, 
vì vậy mà dù ở các miền khác biệt nhau, khi đọc chữ Hán 
theo phát âm của riêng tộc mình, họ vẫn hiểu được các 
chữ Hán đó một cách trực tiếp, không cần thông qua 
phiên dịch. Họ cũng viết theo văn nói của họ, thành ra 
ta cũng không có ranh giới rõ rệt để phân biệt họ nói 
theo văn viết hay viết theo văn nói. Hệ thống ngôn ngữ 
Việt Nam thì lại khác với Trung Quốc nên khi ta đọc 
một câu văn chữ Hán bằng tiếng Hán Việt thì ngoại trừ 
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những người có học chữ Hán, người dân bình thường 
vẫn không sao hiểu được. 


Ví dụ: “RE ft] ấ? họ đọc là “ni3 zai4 he2 chu4? 
Ta dịch ra tiếng Hán Việt là “Nhi tại hà xứ?, người 
không học qua chữ Hán khó mà hiểu được câu nói 
này. Còn nếu viết theo nghĩa Việt và thể hiện bằng 
chữ Quốc ngữ thì ta viết: “Anh ở đâu đó?” không cần 
phải giải thích, không cần đến thây đồ hay người có tú 
tài, mọi người đều đọc được và hiểu được câu này nói 
gì một cách trực tiếp. Dù có vùng đọc “anh” là “enh) 
đọc “đi đâu đó” là “li lâu ló” nhưng ai cũng phải viết và 
hiểu thống nhất là “Anh đi đâu đó?” Chữ Hán phải học 
nhiều mới biết sử dụng, nếu bạn biết sử dụng thì bạn 
cũng không thể dùng nó để ăn nói với mọi người, nó 
vừa khó học, khó nhớ, khó sử dụng lại vừa không có 
tính phổ cập đối với người Việt. Ngay cả chữ Nôm, tuy 
nói là một thứ chữ viết do ta sáng tạo, nhưng nó còn 
khó học, khó nhớ, khó sử dụng hơn chữ Hán như ta đã 
nói trong phần về “Chữ Nôm: Vậy thì làm sao nó có 
thể trở thành thứ chữ viết để mọi người đều có thể sử 
dụng, nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ giới hạn trong 
phạm vi những trí thức am tường chữ Hán thôi. 

Chữ Quốc ngữ được cấu thành bởi những mẫu tự 
La Tinh A, B, Œ... và được đọc theo lối đánh vần như 
tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha (có khi còn dễ đọc hơn 
các thứ chữ đó), cộng thêm các dấu nhấn cho hợp với 
âm điệu Việt Nam. Một người Việt Nam, không cần 
biết gì về chữ Hán, chữ Nôm, có thể tốn vài ngày là có 
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thể đọc được chữ Quốc ngữ và tốn khoảng vài tuần lễ 
là có thể biết viết chữ Quốc ngữ, tạm đủ dùng để viết 
một bức thư thăm vợ con lúc xa nhà, viết một vài ghi 
chú trong sinh hoạt làm ăn, buôn bán hằng ngày. 

Ba tôi lúc còn thanh niên có làm ăn với nhiều 
người Hoa ở Thu Xà, tỉnh Quảng Ngãi, ông có kể cho 
tôi nghe về chuyện học chữ Quốc ngữ của mấy thương 
gia người Hoa ông quen biết: chú Trần, chú Hàn đều 
sinh tại Trung Quốc, qua Việt Nam lúc mới 15,16 tuổi, 
không còn tuổi đi học, do yêu cầu của công việc làm 
ăn, các chú ấy đã tự học chữ Quốc ngữ ở nhà với sự 
giúp đỡ của anh bán hàng người Việt, trong mấy tuần 
đã biết đọc và viết chữ Quốc ngữ, viết thơ Quốc ngữ 
để liên lạc với mấy người sản xuất đường cát ở trên Chợ 
Chùa (một huyện cách thị xã Quảng Ngãi 20 cây số). 
Bạn thấy không? Hai chú Trần và chú Hàn nói không 
giỏi tiếng Việt, lại có thể viết được chữ Quốc ngữ trong 
vòng vài tháng! Còn những dẫn chứng về các lớp học 
Bình dân học vụ mà tôi đã nói ở phần trước, chỉ học 
trong mấy tháng mà mọi người đã biết đọc và viết chữ 
Quốc ngữ, thậm chí viết được cả thư tỏ tình! Cái gì 
đã giúp cho việc học chữ Quốc ngữ đạt kết quả nhanh 
chóng như vậy? Đó chính là vì tính khoa học và tính 
giản dị của chữ Quốc ngữ. 

Một người Việt Nam ở thôn quê, chỉ cần học biết 
đọc 24 chữ cái từ A đến Y và nắm vững nguyên tắc đánh 
vần là có thể đọc và viết chữ Quốc ngữ trong một thời 
gian ngắn. Mỗi chữ Quốc ngữ đều cấu tạo bởi những 
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phụ âm và nguyên âm nhất định, thống nhất, không 
giống như chữ Nôm xưa, một chữ có nhiều cách viết 
và có nhiều nghĩa khác nhau, ví dụ: Chữ “năm” có thể 
viết là RƑ hoặc M]. Chữ “lại 5E” vừa có nghĩa là “quan 
lại” vừa có nghĩa “là” trong “lại là. Chữ Nôm càng khó 
và không thống nhất bao nhiêu thì chữ Quốc ngữ lại 
càng đễ và càng có quy luật thống nhất bấy nhiêu, nó 
thể hiện cái tính khoa học trong kết cấu của ngôn ngữ 
Tây phương. 


Chính tính khoa học, tính giản dị và tính phổ cập 
của chữ Quốc ngữ đã làm cho nó có sức sống vượt 
không gian và thời gian để trở thành chữ viết chính thức 
của Việt Nam. Ngày nay, tính chất ưu việt đó đã giúp 
cho nhân dân Việt Nam gần như “cơ bản” xóa sạch nạn 
mù chữ. Theo thống kê được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đưa ra trong Hội nghị Sơ kết ba năm (2013-2015), tỷ lệ 
biết chữ trong độ tuổi 1S-50 là 7.3%, trong độ tuổi 1Š- 
35 là 98.5%. Cũng theo số liệu trong World Factbook 
của CIA (Hoa Kỳ) thì trung bình số người biết chữ hiện 
nay ở Việt Nam là 94% so với con số người mù chữ vào 
năm 194§ là 95%. Đây là một thành quả to lớn của sự 
nghiệp xóa nạn mù chữ, mang lại ánh sáng cho dân tộc 
Việt Nam. Tuy vậy, con số người biết đọc biết viết vẫn 
còn thua Triều Tiên với 100% và Hàn Quốc với 97.9% 
(theo tài liệu của Unesco và World Factbook của CIA 
(Hoa Kỳ). Không phải nước nào có chữ viết bằng đánh 
vần đều có thể xóa nạn mù chữ dễ dàng, nhưng chữ viết 
đánh vần một cách khoa học và dễ dàng như chữ Quốc 
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ngữ của Triều Tiên và Việt Nam thì tôi nghĩ việc xóa nạn 
mù chữ cho nhân dân không cần phải đợi đến lúc nước 
ta trở thành nước tiên tiến giàu mạnh mới có thể thực 
hiện được. 


3.2. Tính cách mạng triệt để của chữ Quốc ngữ 


Tính khoa học nêu trên, cộng với những tính ưu 
việt khác của chữ Quốc ngữ như tính giản dị, khả năng 
ghi âm và vận dụng kho tàng tiếng Hán Việt đã làm cho 
cuộc cách mạng chữ viết trở nên chính nghĩa và triệt 
để. Triệt để và dứt khoát ở chỗ nó không còn dấu 
vết gì của chữ Hán và chữ Nôm mà vẫn diễn tả được 
trọn vẹn lời ăn tiếng nói của người Việt Nam. Nó triệt 
để mà lại bao quát, có khả năng tận dụng được kho 
tàng quý báu của tiếng Hán Việt. Gần đây, tôi có dịp 
nói chuyện với một người bạn Hoa Kỳ, khi nói đến chữ 
Quốc ngữ, anh ta nói với tôi rằng “Tôi được biết Việt 
Nam, Triểu Tiên và Nhật Bản trong lịch sử đều chịu 
nhiều ảnh hưởng văn hóa và chữ viết của Trung Quốc, 
nhưng tại sao chữ Việt của các anh khác với Triều Tiên 
và Nhật Bản, viết bằng mẫu tự La Tỉnh và không có dấu 
vết gì của chữ Hán? Mới nhìn vào chữ viết của các anh, 
tôi có cảm tưởng các anh có bà con với văn hóa Tây 
phương hơn là với văn hóa Trung Quốc”: Tôi mỉm cười 
và giải thích gọn do đâu mà có chữ Quốc ngữ cho anh 
nghe. Câu hỏi của anh bạn đó đã gợi lên được một tính 
chất cách mạng triệt để mà tôi muốn nói ở đây: Cách 
mạng chữ viết Việt Nam, chữ Quốc ngữ là một cuộc 
cách mạng chữ viết triệt để, còn triệt để hơn cả sự 
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thay đổi chữ viết của hai nước khác trong nền Văn 
minh cầm đũa: Triều Tiên và Nhật Bản. 

Tính cách mạng triệt để của chữ Quốc ngữ so với 
cách rạng chữ viết của Nhật Bản và Triểu Tiên: 


Ta trở lại chữ viết Nhật Bản, dù người Nhật có 
hãnh diện đến mức độ nào đi nữa về lịch sử dựng nước 
và công trình sáng tạo chữ viết của mình, chữ viết đó 
cũng còn hình bóng của 50 đến 60% chữ Hán mà một 
người bình thường bất cứ ở đâu cũng có thể thấy rõ là 
nó có gốc gác của chữ Hán, chữ của Trung Quốc. Tôi 
có nghiên cứu chút ít chữ Hán, khi bước chân đến thủ 
đô Tokyo - Nhật Bản, tôi vừa ngạc nhiên vừa có cảm 
giác thân thiết vì có quá nhiều những chỉ dẫn, những 
bảng hiệu, những biển quảng cáo hoặc viết bằng toàn 
chữ Hán hoặc chữ Hán có chen vào vài nét chữ viết thật 
gọn (Kana giả danh) của riêng Nhật. Ra khỏi cửa máy 
bay đi về hướng làm thủ tục giấy tờ thì thấy bảng “Rš H 
B|Ö-ZE CÀ tức “Không cảng Quốc tế Narita 
chào mừng quý vị”; đi về hướng thành phố Tokyo thì 
thấy bảng hướng dẫn giao thông đề “#&3XT] ->” tức 
“Thành phố Đông Kinh quẹo phải; rồi vào trong khu 
phố sầm uất thì thấy dọc hai bên đường có vô số bảng 
hiệu viết bằng chữ Hoa có pha lẫn với chữ Nhật và đặc 
biệt có bảng treo dọc theo cao ốc mấy chục tầng thật 
lớn đề “BŸ -L 4T” tức “Ngân hàng Phú Sĩ” vv. Những 
bảng quảng cáo bằng chữ Nhật có quá nhiều chữ Hán 
đó và lối lái xe đi bên tay trái, làm tôi liên tưởng đến 
Hồng Kông, Tân Gia Ba, những nơi quen thuộc mà 
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mình đã đi qua nhiều lần. Những điều tôi nói trên là để 
chứng minh rằng tại Nhật Bản, chỉ có những cải cách 
chữ viết để thành Quốc ngữ Nhật Bản ngày nay chứ 
không có cách mạng, thay đổi hoàn toàn chữ viết. 

Ở Triều Tiên, mà hiện nay gồm Bắc Triều Tiên và 
Hàn Quốc, chữ viết của họ có tính cách mạng như chữ 
viết Việt Nam không? Nhiều bạn nghiên cứu ngôn ngữ 
quốc tế của tôi tỏ ra rất khâm phục sáng kiến tài tình 
của các đại trí thức Triều Tiên và vua Sejong the Great 
của Triều Tiên. Họ cho rằng chữ Hangul của Triều 
Tiên là đích thực “Made in Korea, by Korean and for 
Korean” (Chế tạo tại Triểu Tiên, bởi người Triều Tiên 
và vì người Triểu Tiên). Điều này rất đúng, nhưng nhìn 
ở góc độ khác, ta vẫn thấy có những điểm cần phải nói 
rõ. Ta hãy đi sâu vào tính chất của chữ viết Hangul để 
xem nó có tính cách mạng như thế nào. Việc vận dụng 
những mẫu tự riêng của họ gồm 24 nguyên âm và phụ 
âm, với hình dáng theo vị trí của miệng, môi và lưỡi 
là một sáng chế tài tình, khoa học của các nhà đại trí 
thức và sự đóng góp của chính vua Sejong the Great 
(5/15/1397 - 4/8/1450). Vào thế kỷ thứ XV, lúc chưa 
có ảnh hưởng văn hóa, chính trị, quân sự của thực dân 
Tây Âu, họ đã biết tự chế ra các mẫu tự để phiên âm 
và viết ra tiếng nói của mình, nói thế nào, viết thế ấy, 
không giống như chữ Hán mà họ sử dụng suốt 1S thế 
kỷ trước đó. Chữ Quốc ngữ “Hangul” đã thay đổi hoàn 
toàn lối viết chữ Hán trong hơn ngàn năm qua, nhưng 
không triệt về hình thức và nội dung diễn đạt của nó. 
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Về hình thức, người Triều Tiên dùng 24 mẫu tự 
để phiên âm và viết tiếng nói của mình, chính các mẫu 
tự đó lại có dạng “như chữ Hán, chẳng hạn như các 
phụ âm 1,^,^... và các nguyên âm -L, Ƒ, —,... là 
những nét chữ giống như chữ Hán hoặc bộ của chữ 
Hán. Những nét đó (tương đương với mẫu tự hay chữ 
cái) sắp xếp lại thành chữ theo nguyên tắc viết chữ Hán 
từ trên xuống và từ trái sang phải, khi kết hợp lại thì 
thành một chữ hình vuông, kiểu chữ Hán, thoạt trông 
rất giống chữ Hán. Vì vậy mà ta nói chữ Quốc ngữ 
của Triểu Tiên (Hangul) về hình thức chưa phải “cách 
mạng triệt để” như chữ Quốc ngữ của Việt Nam vì nó 
còn hình bóng chữ Hán. 


Về nội dung, chữ Hangul có một nhược điểm 
quan trọng là cách sắp xếp phiên âm như vậy không 
giải quyết hoàn toàn vấn đề một số chữ cùng âm khác 
nghĩa, nhất là các từ có gốc chữ Hán, đã gây khó khăn 
không ít trong việc dịch thuật các văn kiện lịch sử và 
luật pháp. Một chữ dựa vào phiên âm đơn giản (biểu 
âm) không đủ sức để biểu thị chính xác ý nghĩa (biểu 
ý) của nó trong câu nói. 

Ví dụ: Khi nhìn chữ “4†^} kam sa” trong một câu 
văn, nếu chỉ nhìn vào hai chữ này mà dịch nghĩa thì 
không biết chắc nghĩa của nó là øì, vì “kam sa” có nhiều 
nghĩa, như “giám sự llm SR-: COÏ ngó mọi việc, “cảm tạ 
RẰỲÑ: cám ơn”, vv. Ta chỉ xác định được ý nghĩa của 
nó dựa vào những chữ ở phía trước hoặc ở phía sau 
nó trong câu. Một chữ nữa: “R}^T fang su”, cũng có 
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nhiều nghĩa, hoặc là “phòng thủy 77K (dùng vật liệu 
gỗ) chống thấm nước”, cũng có nghĩa là “phóng thủy 
Z#K(dùng vật liệu gõ) thấm hút nước”, hai nghĩa đó 
khác nhau một trời một vực, không hiểu đúng nghĩa 
trong câu nói có thể rất tai hại. Bảng ví dụ sau đây cho 
thấy một số chữ Hangul khác mang nhiều ý nghĩa khác 
nhau mà người Triều Tiên chỉ có thể dựa vào các chữ đi 
trước hoặc đi sau nó mà hiểu nghĩa của nó: 


Chữ Hangul | Một chữ có nhiều nghĩa khác nhau 
Sagwa ^} 3) 
Dahree r†z] | Chân căng, chiếc cầu 


Con mắt, tuyết 
Ghe tàu, trái lê, cái bụng 


Những chữ Hangul gốc Hán có nhiều nghĩa như 
bảng ví dụ trên không sao kể hết được. 


Các bạn thử tưởng tượng một từ Quốc ngữ không 
có dấu xem sao? Không có dấu có thể khiến ta hiểu sai 
vì dấu nhấn khác nhau sẽ có những ý nghĩa khác nhau. 
Ví dụ như “bong cuc), có thể đoán hiểu hàng chục nghĩa 
khác nhau, nhưng nếu ta bỏ dấu nhấn vào theo ý nghĩa 
của chữ ta muốn diễn tả thì chữ “bong cuc” trở nên rõ 
nghĩa, như “bông cúc” chẳng hạn, đọc chữ “bông cúc” 
là hiểu ngay ý nghĩa của nó, không cần suy đoán. Tiếng 
Triều Tiên thì không như vậy, “fang su, “kam sa” nghĩa 
gì thì bạn phải xem chữ phía trước hoặc phía sau nó nói 
gì để quyết định ý nghĩa, bằng không ta có thể hiểu sai 


ý của nó. 
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Chữ Quốc ngữ Việt Nam thì khác, hai mẫu tự m và 
a hợp lại thành chữ “ma”, nhưng chữ “ma” này, nhờ có 
các dấu mà ta có thể phân biệt nghĩa của từng chữ “mà, 
“mái, “mả), “nã, “mạ, chứ không phải chữ nào cũng đọc 
và viết là “ma ' (không dấu), như trường hợp của chữ 
Quốc ngữ “Hangul”: “#† mail” có nghĩa là “ngựa” hay 
“chữ, cũng còn có nghĩa là “diễn văn” và nhiều nghĩa 
khác nữa, không có dấu nhấn hoặc một ký hiệu gì khác 
để phân biệt. Những chữ Hangul gốc Hán, gọi là tiếng 
Hán Hàn, thường gặp phải những trở ngại như vậy. Có 
một thời gian, để giải quyết những trở ngại đó, người 
ta dùng dấu ngoặc đơn để ghi chú những tên riêng biệt 
hoặc kèm theo chữ Hán để phân biệt những chữ đồng 
âm khác nghĩa. Vì vậy mà chúng tôi nói cách mạng chữ 
viết của Triều Tiên chưa phải là cách mạng triệt để so 
với chữ Quốc ngữ Việt Nam. 

Dù sao đi nữa, ngoại trừ một số trở ngại trên, có 
được một hệ thống chữ viết để diễn tả tiếng nói của 
mình một cách khoa học như vậy cũng là một điều 
đáng khâm phục, đáng hãnh diện cho dân tộc Triều 
Tiên, vì loại chữ đó là chính do người Triều Tiên sáng 
tạo để dùng riêng cho việc phiên âm ngôn ngữ của họ. 

Một đặc điểm khác của chữ Hangul là tính giản dị 
của nó. Khách quan mà xét, Quốc ngữ Hangul còn giản 
dị hơn Quốc ngữ Việt Nam vì nó ít có những trường hợp 
kết cấu phức tạp như chữ Quốc ngữ Việt Nam, chẳng 
hạn như sự khác biệt giữa “¡ ngắn” và “y dài” vấn đề khó 


` (« 3% 


khăn cho người mới học giữa “t” và “c” ở cuối chữ, giữa 
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` (đc 1 


“ngh” và “ng), tại sao phải dùng cả hai mẫu tự “d” và “y 

trong khi chúng có phát âm như nhau? v.v... Các chữ cái 
của Hangul được hình thành dựa vào vị trí của miệng, 
môi và lưỡi, là một cách cấu tạo khoa học, giản dị, chính 
xác, cho nên nó rất dễ dàng cho người mới học, viết sao 
thì đọc vậy, nói sao thì viết vậy, rất ổn định. Thành thật 
với các bạn, cách đây vài năm, tôi có học qua mấy tháng 
tiếng Triều Tiên như đã nói trước đây, bây giờ không 
còn nhớ bao nhiêu câu, nhưng tôi có thể viết và đọc 
được chữ Hangul 80% chính xác. Chữ Hangul khoa học 
và phổ cập đến mức đó nên ngày nay, Bắc Triều Tiên đã 
xóa sạch nạn mù chữ 100% (theo tài liệu của Unesco 
2015), còn Hàn Quốc thì đạt được 97.9% (Tài liệu của 
CIA-Hoa Kỳ World FactBook) người dân biết đọc biết 
viết. Vì tính khoa học và giản dị như vậy của chữ viết 
Hangul mà một vài nơi ở Nam Á châu, như Indonesia, 
đã có lúc cố gắng áp dụng phương pháp chữ viết Hangul 
vào chữ viết của mình, chỉ rất tiếc là chưa đạt được kết 
quả mong muốn. 

Chính tính khoa học, tính giản dị của lối chữ mới 
Hangul đó đã dưa Quốc ngữ Hangul đến mức toàn 
thắng trên trận chiến với loại chữ “Hán văn” mà dân 
Triều Tiên đã quen dùng trong gần hai ngàn năm. 

La Tỉnh hóa chữ Quốc ngữ, một tu điểm của cách 
mạng chữ viết 

Từ khi chữ Quốc ngữ được sử dụng hoàn toàn 
trong mọi lĩnh vực văn học, kinh tế, chính trị, luật pháp, 
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lịch sử... ta không cần thông qua chữ Hán để dịch tên 
quốc gia và tên danh nhân thế giới và cả danh từ khoa 
học nữa. Lúc xưa ta gọi “nước A Phú Hãn” thì bây giờ 
dịch thẳng là nước Ap-ga-ni-xtan, nước Ba Tây thì dịch 
là nước Bra-xin, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì dịch là 
Thủ đô Ua-xing-tôn, thành phố Paris thì dịch là thành 
phố Pa-ri, ông Nã Phá Luân thì dịch là ông Na-po-lê- 
on. Còn đối với các tên nước hay danh nhân đã dùng 
quen từ tiếng Hán Việt thì vẫn giữ như cũ như nước 
Mỹ, nước Pháp, Anh, vw. Cả ba loại chữ viết của Trung 
Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản đều không có ưu thế 
đó vì họ không dùng mẫu tự La Tĩnh. Những từ ngoại 
quốc đều được họ dịch âm qua chữ viết của họ, đôi khi 
muốn cho người đọc dễ theo dõi, họ phải dùng dấu 
ngoặc đơn để ghi vào từ ngữ của tiếng gốc. Mấy năm 
trước, lúc báo chí và TV hay nói về tình hình Đông Âu, 
lần đầu tiên khi đọc báo chữ Hoa, thấy họ nói đến nước 
Ô Khắc Lan, mới nghe thật tình tôi không hiểu là nước 
nào, phải từ từ tìm cách dịch âm từng chữ đó ra âm 
tiếng Anh thì cuối cùng mới mò ra được đó là nước 
Ökraine. Nước Nhật Bản và Triều Tiên cũng chỉ dịch 
âm các tên nước và tên danh nhân theo chữ viết của 
họ thôi. Dĩ nhiên Việt Nam ta cũng dịch âm như vậy, 
nhưng vì ta dùng mẫu tự ABC nên khi viết âm của các 
chữ đó, chúng có một số chữ cái giống chữ của từ gốc, 
ta dễ đọc và dễ hiểu vì nó gần giống với từ gốc. Đối với 
các từ khoa học hay hóa học cũng vậy, ví dụ như chất 


` A3 


“nitro” ta phiên âm là “ni-tờ-rô, khi đọc không có gì 


268 | THÁI GIA KỲ 


khác biệt cả, có khi chỉ cần viết thẳng Nitro cũng được, 
cái hay của chữ Quốc ngữ là vậy. 


La Tĩnh hóa chữ Quốc ngữ đã đưa chữ Quốc ngữ 
vào hệ thống loại chữ có kết cấu khoa học cao thế giới. 
Những mẫu tự La Tĩnh trong chữ viết như vậy đã tạo 
điều kiện dễ dàng cho sự hội nhập khoa học - kỹ thuật 
tân tiến thế giới. 

Gần bốn mươi năm về trước, khi mới bước chân 
vào nước Mỹ, chúng tôi được sắp xếp cho đi học ESL 
(lớp Anh văn dành cho những người từ xứ không nói 
tiếng Anh) và được chỉ dẫn sử dụng máy vi tính để đánh 
chữ. Lúc đó, toàn bộ máy vi tính còn nặng khoảng 50kg 
và rất kềnh càng, trong lúc đánh máy làm bài tập, tôi 
chợt nghĩ: chữ Việt cũng dùng các mẫu tự ABC, vậy thì 
chắc không bao lâu mình sẽ dùng máy vi tính để đánh 
chữ Việt và dùng chữ Việt để sử dụng những chức năng 
khác của máy vi tính. Đúng vậy, chẳng bao lâu, vào giữa 
thập niên 1980, các phân mềm để đánh chữ Việt đã 
xuất hiện trên thị trường, mang lại nhiều thuận lợi cho 
mọi giới để đánh chữ và sử dụng các chức năng khác 
của máy vi tính. Cũng nhờ chữ viết bằng mẫu tự ABC 
mà Việt Nam đã hội nhập được những tiến bộ tin học 
của thế giới, thu hẹp khoảng cách giữa Việt Nam và các 
nước tiên tiến. Tiến bộ trên máy vi tính và tin học sẽ 
kéo theo những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực khác để 
đưa Việt Nam ngày càng phát triển. 


Tóm lại, nhờ sử dụng mẫu tự La Tĩnh vào chữ viết, 
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nên Việt Nam dễ tiếp thu và hội nhập với trào lưu tiến 


bộ khoa học — kỹ thuật thế giới. 


Trong quá trình cải tiến và sáng tạo chữ viết của 
riêng mình, cả ba nước Đông Á đều đã thực hiện 
những bước tiến vượt bậc để thoát khỏi ảnh hưởng 
của chữ Hán. Nhật Bản, tuy vẫn còn sử dụng 50% chữ 
Hán trong ngôn ngữ của mình, nhưng họ đã thực hiện 
được những cải tạo độc đáo trong chữ viết của riêng 
họ, thậm chí có một số chữ mới mà Trung Quốc, Hồng 
Kông và Đài Loan cũng tiếp thu và sử dụng trong văn 
viết của mình. Triều Tiên thì rõ ràng đã thực hiện cuộc 
cách mạng chữ viết, đoạn tuyệt hoàn toàn với chữ Hán 
đã chỉ phối quá nhiều đời sống văn hóa lẫn tinh thần 
của dân tộc họ suốt hai ngàn năm. 

Còn Việt Nam, không những đã thực hiện cuộc 
cách mạng chữ viết một cách triệt để mà cái triệt để đó 
lại có thể diễn tả được tất cả tiếng nói của các dân tộc 
trong đại gia đình dân tộc Việt Nam và quan trọng hơn 
cả, chữ viết đó đã tiếp tục dung nạp và vận dụng được 
cả kho tàng tiếng Hán Việt, làm cho tiếng nói và chữ 
viết của mình mang nặng màu sắc dân tộc, ngày càng 
trong sáng, đa dạng, đáp ứng được yêu cầu hội nhập 
của tiến bộ khoa học - kỹ thuật hiện đại. 


4. Tiếng Hán Việt trong chữ Quốc ngữ 


4.1. Quan niệm của các nước trên thế giới về 
việc vận dụng chữ gốc ngoại quốc trong ngôn ngữ 
của mình 
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Ở các nước Tây Âu và châu Mỹ La Tinh 


Ở các nước Tây Âu như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban 
Nha, vxv. ngôn ngữ của họ đều có gốc gác từ tiếng La 
Tĩnh xưa hay gốc Anglo- French vxv... Các bạn thử mở 
cuốn tự điển tiếng Anh Webster ra xem: 


Vị dụ: 


Từ “language”, có gốc Anglo-French từ chữ “lan- 
guage” (viết giống nhau) và có gốc La Tĩnh từ chữ 
“lingua” 

Từ “nation), có gốc Middle English là “nacioun, có 
gốc La Tinh giống nhau là “nation”. 


Họ không những chỉ dùng những từ có gốc La 
Tỉnh hoặc gốc ngôn ngữ khác mà còn sử dụng luôn cả 
các “prefix (văn phạm gọi là tiếp đầu ngữ) và suffix (tiếp 
vĩ ngữ)” của những ngôn ngữ đó, làm cho ngôn ngữ 
của họ vừa gọn vừa phong phú, dễ học, dễ nhớ, như 
“prefix” in-, im-, un-, ex-, anti-, trong các chữ: incorpo- 
rate, impossible, unfair, ex-wife, anti-government; các 
suflx -cal, -tion (-sion) eer, vv/ trong các chữ: pratical, 
location, engineer. 


Các quốc gia Tây Âu đều tự nhận ngôn ngữ của 
mình là có gốc từ một trong những ngôn ngữ đó, hoặc 
từ tổng hợp của những ngôn ngữ đó. Nguồn gốc ngôn 
ngữ đó bắt đầu từ bối cảnh lịch sử và thực trạng xã hội 
trong quá khứ, trong khi chưa có những chữ khác hay 


và gọn hơn, vì nó quá tiện lợi nên họ vẫn tiếp tục sử 
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dụng, không hề có những cố gắng gạt bỏ những từ gốc 


ngoại quốc đó. 


Còn quan niệm về nguồn gốc Tây Ban Nha, Bồ 
Đào Nha của các nước châu Mỹ La Tỉnh thì sao? Ở 
những quốc gia trong vùng này, người dân bản xứ có 
tiếng nói riêng trong nhiều vùng khác nhau (local di- 
alet: tiếng địa phương), nhưng không có chữ viết riêng 
và đại đa số vẫn nói và dùng chữ Tây Ban Nha (như 
Mexico, Venezuela, vv.) hoặc đa số chỉ nói và dùng chữ 
Bồ Đào Nha (như Brazil với hơn 200 triệu dân), hoặc 
một số ngôn ngữ khác như Đức, Pháp, vxv. Nói chung, 
tiếng nói và nhất là chữ viết, đều dùng ngôn ngữ của 
mẫu quốc, là nước đã đến khai thác thuộc địa đó. Ở xứ 
Venezuela, đa số người dân không những chỉ sử dụng 
những chữ gốc Tây Ban Nha mà còn sử dụng luôn ngôn 
ngữ Tây Ban Nha, nhưng dù cho đất nước họ dã từng 
chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của Tây Ban Nha, nhất 
là về kiến trúc và các hoạt động văn hóa - xã hội, nhưng 
nước họ vẫn độc lập với “mẫu quốc” Tây Ban Nha. Ở 
xứ Brazil cũng vậy, tuyệt đại đa số dân nói tiếng Bồ Đào 
Nha và dùng chữ Bồ Đào Nha, nhưng họ vẫn không lệ 
thuộc văn hóa, không lệ thuộc chính trị và quân sự với 
Bồ Đào Nha. Họ chấp nhận ngôn ngữ Bồ Đào Nha vì 
đó là thứ ngôn ngữ họ sử dụng hằng ngày và là phương 
tiện giúp đất nước họ hội nhập cuộc sống toàn cầu hóa. 
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Quan triệm về tiếng gốc Hán trong quốc ngữ Triểu 
Tiên uà Nhật Bản 

Ta tìm hiểu quan niệm của người dân Triều Tiên 
về việc vận dụng tiếng Triều Tiên gốc Hán trong sử 
sách, trong đời sống văn học nghệ thuật và trong sinh 
hoạt hằng ngày của họ. Họ suy nghĩ thế nào về 40% 
tiếng Hán Hàn trong ngôn ngữ mà họ đang sử dụng? 


Ta nhận thấy, dù chữ viết mới “Hangul” đã xuất 
hiện từ năm 1440, thời vua Sejong the Great, nhưng 
chữ Hán vẫn tiếp tục tồn tại một cách vững mạnh trong 
mọi sinh hoạt ghi chép lịch sử, văn chương, thi cử và 
trong thông tin giao dịch hằng ngày. Qua suốt thời gian 
đài của lịch sử, chữ Hán đã ăn sâu vào đời sống văn hóa, 
văn chương, học thuật. Sự vận dụng những tiếng Hán 
Hàn vào ngôn ngữ Triều Tiên có nhiều điểm giống với 
tình trạng vận dụng tiếng Hán Việt ở Việt Nam. Trong 
suốt sáu thế kỷ (từ 1440 đến cuối thế kỷ XX), người 
Triểu Tiên vẫn xem việc học chữ Hán là một phương 
tiện để đi đến một nền văn minh tiến bộ hơn, một xã 
hội ổn định và tôn ti trật tự hơn; nhờ chữ Hán mà dân 
Triều Tiên đã lĩnh hội được lòng từ bị hỷ xả của đạo 
Phật, để có được một cuộc sống tinh thần cao cả. Mãi 
đến sau thời điểm 1440, vì ảnh hưởng của phong trào 
chữ Quốc ngữ mới Hangul khoa học hơn, phổ cập hơn 
nên mới có hai phe đối lập nhau, chống và ủng hộ việc 
sử dụng chữ Hán. Sự chống đối nhau có khi khá quyết 
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liệt, nhưng cũng chỉ chủ yếu trong phạm vi sau đây: thứ 
nhất, hô hào sự vận dụng chữ Hangul mới khoa học 
hơn, phổ cập hơn, dễ dàng diễn tả lời ăn tiếng nói của 
nhân dân Triểu Tiên hơn; thứ hai, vì chữ Hán khó học, 
khó hiểu, khó dùng, đã làm cản trở quá trình phát triển 
của nhân dân Triều Tiên, cho nên phải dùng loại chữ 
Hangul mới này để thay thế chữ Hán. Ta thấy trong 
suốt sáu thế kỷ đó, luôn có những phong trào phê phán 
và yêu cầu bãi bỏ chữ Hán để chỉ sử dụng Quốc ngữ 
Hangul, nhưng không thấy có vấn đề coi chữ Hán là 
một thứ chữ ngoại lai, một thứ chữ của kẻ xâm lược. 
Thậm chí trước đây ở Triều Tiên, rất nhiều người đã 
công nhận “biết sử dụng chữ Hán là ranh giới phân biệt 
giữa người trí thức và người bình dân. 

Cuộc vận động sử dụng chữ Quốc ngữ Hangul tuy 
thành công, nhưng việc vận dụng tiếng Hán Hàn đã 
ăn sâu vào tiếng nói và văn hóa Triều Tiên thì chẳng 
có ai phủ nhận và đề nghị bãi bỏ. Giống như trường 
hợp tiếng Hán Việt trong tiếng Việt, có những tiếng 
ai cũng biết là có gốc từ chữ Hán, nhưng cũng có rất 
nhiều tiếng họ không hề biết và cũng không cần biết 
đến gốc Hán của nó. 

Tại Hàn Quốc, mãi đến năm 1970, tổng thống Park 
Chung Hi mới tuyên bố bãi bỏ việc dạy chữ Hán trong 
nhà trường. Hai năm sau, vì ảnh hưởng của những ý 
kiến cho rằng chữ Quốc ngữ mới không đủ để diễn tả 
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những từ phức tạp, nhất là các từ trong văn chương, 
trong sử sách xưa và trong pháp luật, ông đã thay đổi ý 
kiến và cho phục hồi việc giảng dạy chữ Hán trong nhà 
trường ở các bậc trung và cao cấp. Việc cho phép giảng 
dạy chữ Hán lại không có kết quá thực tế vì chữ Hán 
được coi như là môn “nhiệm ý”, học sinh có thể chọn 
học nhưng không có thi cử. Trong các hoạt động xã hội 
lại bắt đầu ít sử dụng chữ Hán nên việc học chữ Hán trở 
nên không thực tế, dần dần không còn người theo học. 
Đến năm 1980, tất cả các báo, tạp chí và các ấn phẩm 
bắt đầu không dùng chữ Hán chen vào giữa các hàng 
chữ Hangul nữa, dù là với mục đích ghi chú. Từ năm 
1990, người ta bắt đầu nhìn thấy một thế hệ mới, gồm 
lớp người trong lứa tuổi từ 40 tuổi trở xuống, đó là thế 
hệ “hoàn toàn không biết chữ Hán, hậu quả của “60 
năm chiến tranh về chữ viết” ở Nam Hàn. 

Cách đây vài năm, tôi cố gắng học thêm tiếng 
Triểu Tiên để có chút ít vốn nghiên cứu tiếng nói và 
văn hóa Triểu Tiên. Người dạy cho tôi là một phụ nữ 
có kiến thức nhưng không phải là giới trí thức, cũng 
không phải là giáo viên tiếng Triều Tiên, cô làm chủ 
một tiệm giặt ủi. Khi gặp những chữ “yang S‡” (nghĩa 
là con đê), “sahn 3Ì” (nghĩa là núi), “mi guk fỊ #:” (là 
Mỹ Quốc) và “boh hem 3 Ÿ]” (nghĩa là bảo hiểm) thì 
tôi nói với cô rằng: “Tôi tuổi già rồi, học mà không nhớ 
được nhiều, chỉ riêng mấy chữ này đối với tôi thì lại 
thật dễ nhớ!” 
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Cô hỏi: “ Tại sao vậy?” 

Tôi trả lời, “Vì những chữ này có âm đọc và nghĩa 
rất giống với tiếng Quan Thoại và tiếng Hán Việt của 
tôi. Cô ngạc nhiên, ˆ Vậy à, tôi không biết, tôi chỉ biết 
nó là tiếng Triều Tiên thôi!” 

Ngày nay đến Nam hay Bắc Triểu Tiên, người 
Nhật nhận thấy không thoải mái bằng đến Hồng Kông 
và Tân Gia Ba, vì ở khắp nơi, họ không tìm thấy một 
chữ Hán nào trên bảng chỉ dẫn đường hoặc trên các 
danh lam thắng cảnh họ du lịch. Cùng lắm là ở một số 
di tích, kiến trúc cổ như đền thờ, cung điện thì họ vẫn 
còn giữ nguyên những chữ Hán trên bảng treo trước 
cổng đi vào. Tôi cũng đã đi tham quan Hàn Quốc, cũng 
có cảm giác xa lạ như người Nhật nói trên mặc dù Hàn 
quốc ở sát bên Trung Quốc và gần Việt Nam. Kèm theo 
đây là bức ảnh tôi chụp trên một góc đường phố Seoul 
thủ đô Hàn Quốc. Các bạn nhìn vào ảnh thì thấy, trong 
hàng năm chục bảng quảng cáo treo trên bức tường cao 
lớn, chỉ có một bảng có một chữ Hán (“chữ l thì” ở 
trên cùng), nhưng lại đi với con số 24 La Mã (hình 10) 
thành “24 Rý” có nghĩa là “24 giờ, 


276 | THÁI GIA KỲ 


tre 
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Qua thực tiễn ở Hàn Quốc, chúng tôi nhận thấy, 
tuyệt đại đa số dân Triều Tiên đều cho rằng chữ Hán đã 
lỗi thời vì nó quá khó học, khó nhớ, khó sử dụng, trong 
khi chữ Quốc ngữ Hangul lại khoa học, đại chúng, 
dễ học, dễ hiểu, dễ sử dụng. Nhưng việc tiếp tục sử 
dụng những tiếng gốc Hán, tức tiếng Hán Hàn, đã có 
từ trước trong tiếng nói, những tiếng đã ăn sâu bám rễ 
vào sinh hoạt hằng ngày của dân tộc Triều Tiên và đã 
được diễn tả bằng chữ Quốc ngữ Hangul thì không ai 
đặt vấn đề nên dùng hay nên bỏ. Như chúng tôi đã có 
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địp nói qua ở các phần trên, khả năng vận dụng tiếng 
Hán Hàn của một người dân Triều Tiên là yếu tố quan 
trọng giúp cho người đó đạt được thành tích cao trong 
điễn thuyết, tranh luận và viết lách. Vì vậy, một số đại 
doanh nghiệp ở Hàn Quốc, trong khi phỏng vấn ứng 
viên xin việc làm, đã cho những ứng viên biết chữ Hán 
hoặc rành tiếng Hán Hàn số điểm cao hơn những ứng 
viên không biết chữ Hán, không rành tiếng Hán Hàn. 

Tại Nhật Bản: Nhật Bản tuy không có cách mạng 
chữ viết nhằm thay đổi hoàn toàn chữ viết của mình, 
nhưng trong suốt thời gian năm trăm năm trở lại đây, 
do sự suy yếu, bất lực của các triều đại nhà Minh, nhà 
Thanh - Trung Quốc cũng như ảnh hưởng của Tây 
phương qua các nhà truyền giáo từ thế kỷ thứ XVI đã 
bát đầu có nhiều phong trào phê phán Hán học và việc 
sử dụng chữ Hán trong ngôn ngữ Nhật. Vào giữa thế kỷ 
thứ XIX, phong trào phế bỏ chữ Hán càng lên cao. Vào 
cuối thời kỳ Mạc Phủ (năm 1866), và đầu đời Minh 
Trị Thiên Hoàng (từ năm 1867), ông Tiền Đảo Mật 
Bi lu ñã đã hai lần dâng sớ “Đề nghị phế bỏ chữ Hán” 
Ông là người đầu tiên đã mạnh dạn đề nghị phế bỏ chữ 
Hán và chỉ dùng loại chữ Kana (gồm có Hiragana và 
Katakana). 

Đồng thời với việc phế bỏ chữ Hán, ta cũng thấy 
rải rác những đề nghị “La Tĩnh hóa chữ Nhật” hoặc “bỏ 
hết tất cả” để chỉ dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, vv. Nhưng 
tất cả những đề nghị cải cách trên đều không giải quyết 
được yêu cầu của ngôn ngữ Nhật, cũng không được các 
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nhà trí thức và quần chúng ủng hộ nên cuối cùng đã đi 
đến giải pháp dung hòa, vận dụng được cái hay và bỏ 
bớt những cái đở, đó là giải pháp “văn ngôn hợp nhất, 
dùng cả ba loại chữ viết là chữ Hán, loại chữ Hiragana và 
loại Katakana. Với quyết định dung hòa này, vai trò của 
chữ Hán lại được coi trọng. Đặc biệt sau Chiến tranh thế 
giới lần thứ 2, chính phủ Nhật đã dần dần tăng thêm số 
chữ Hán bắt buộc học sinh phải học trong nhà trường. 
Đến nay thì số chữ Hán các học sinh tiểu học, trung học 
phải học trong nhà trường là: 1.006 chữ cho tiểu học và 
1.130 chữ cho trung học, đưa tổng cộng số “chữ thông 
dụng” lên đến 2.136 chữ (nghị quyết của Bộ Giáo dục 
ngày 30 tháng 12 năm 2010). Từ đây, vai trò của chữ 
Hán ở Nhật Bản tương đối ốn định, người ta tổng kết số 
lượng chữ Hán trung bình sử dụng trong ngôn ngữ Nhật 
là 50-ó0 %. Thỉnh thoảng vẫn có những ý kiến phải giảm 
thiếu số chữ Hán sử dụng để giảm bớt thì giờ và công 
sức của học sinh. Nhưng nếu phải phế bỏ chữ Hán đi 
thì theo một số học giả Nhật Bản, chỉ còn có cách duy 
nhất là “La Tinh hóa” để phiên âm chữ Nhật, mà loại 
chữ La Tỉnh hóa này (biểu thanh) lại sẽ làm cho ngôn 
ngữ Nhật không còn trong sáng, đa dạng như lối chữ 
hiện nay (biểu ý và biểu hình). 

Như vậy, ta thấy rõ là dù đã bao phen sáng tạo 
và cải cách lối chữ viết của mình, Nhật Bản vẫn phải 
giữ lại một nửa chữ Hán trong ngôn ngữ của mình. 
Dĩ nhiên về sau dần dần có thể sẽ có những thay đổi, 
nhưng trước mắt, đại đa số người Nhật đều thỏa mãn 
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với tiếng nói và chữ viết đang có. Không người Nhật 
nào vì sự vận dụng 50% chữ Hán trong ngôn ngữ mà tự 
nhận mình quá lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc. Họ 
hãnh diện với sự nghiệp dựng nước của mình, tiếp thu 
được những tinh hoa của Trung Quốc xưa và những 
tiến bộ hiện đại của Tây Âu mà thăng hoa đất nước 
mình, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, tiến bộ 
hơn cả những nước mà mình đã học hỏi những tỉnh 
hoa của họ. 

Vấn đề chính đối với giới lãnh đạo và giới trí thức 
là sự vận dụng đó có đủ sức diễn đạt lời ăn tiếng nói và 
chữ viết của nhân dân Nhật Bản hiện nay hay không; 
sự vận dụng đó có cản trở gì đối với sự hội nhập trào 
lưu tiến bộ khoa học — kỹ thuật toàn cầu không. 


Gốc Hán trong chữ Quốc ttgữ ngày nay 


Ở Việt Nam, tình hình chữ Hán cũng tương tự như 
ở Nam - Bắc Triều Tiên, có những điểm còn đi trước cả 
Triều Tiên: Vua Khải Định ra đạo dụ phế bỏ thi cử chữ 
Hán từ năm 1919; từ thập niên 1960, ở miền Nam đã 
không còn giờ dạy chữ Hán trong chương trình trung 
học; các trường người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn và 
những thành phố lớn khác đều phải dạy chương trình 
phổ thông Việt Nam, giờ học chữ Hoa chỉ là giờ học 
phụ thêm (chủ trương chính sách thì như vậy nhưng 
việc thực thi và kiểm soát thì còn có phần lỏng lẻo). Ở 
Đại học Văn khoa và Đại học Sư phạm có các lớp học 
Văn chương Việt Hán, Văn chương Trung Hoa và Hoa 
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văn thực hành. Những sinh viên theo học các chứng 
chỉ này hầu hết là những người có sở thích với văn học 
cổ điển Việt Nam, những người có căn bản chữ Nho từ 
nhỏ, các thanh niên tốt nghiệp trung học ở các trường 
Hoa và các thầy bên Phật giáo. Ở miền Nam, sau 1975, 
các trường của người Hoa được chuyển thành trường 
phổ thông, không còn dạy chữ Hán như xưa nữa. Ngoài 
các trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn và các 
Đại học Sư phạm, hiện nay chỉ còn một vài trung tâm 
ngoại ngữ dạy Trung văn với mục đích đào tạo sinh 
viên chuyên phục vụ ngành thương mại, ngoại giao, du 
lịch chứ không phải đào tạo lớp chuyên viên chữ Hán 
Việt để nghiên cứu sử liệu và văn học cổ điển Việt Nam. 
Với tình thế như vậy, 98% những thanh thiếu niên lớn 
lên từ sau 1975 trên toàn quốc, nay khoảng dưới 40- 
50 tuổi, sẽ không còn biết chữ Hán. Đã có chữ Quốc 
ngữ rồi thì tại sao phải học thêm chữ Hán cho tốn thì 
giờ? Trường hợp này giống y như trường hợp ở Nam - 
Bắc Triểu Tiên: không có lớp học từ tiểu học và trung 
học thì tự nhiên dân dần sẽ giảm số lượng người hiểu 
biết chữ Hán. Đây là hậu quả tất yếu của độc lập về 
tiếng nói và chữ viết cộng với tác dụng của chính sách 
giáo dục. Tình trạng độc lập về tiếng nói và chữ viết sẽ 
ảnh hưởng đến những thay đổi trong văn hóa và xã hội. 
Rồi ta sẽ không còn thấy vào dịp tết âm lịch, hình bóng 
của các ông đồ Nho viết liễn câu đối bên đường phố 
nhộn nhịp người qua lại, thay vào đó là những họa sĩ 
“vườn” viết những câu đối bằng chữ Việt trong khung 
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vòng tròn (thoạt trông giống chữ Hán); một số ngày 
lễ theo tập quán xưa cũng sẽ được bãi bỏ dần như tết 
Đoan Ngọ (mùng năm tháng Năm âm lịch), tết Đông 
chí (ngày Đông chí theo âm lịch hàng năm không nhất 
định là ngày nào trong tháng mười một âm lịch, nhưng 
lại nhất định trùng với ngày 22 tháng 12 dương lịch, 
Eirst day of winter); một số tập tục trong quan hôn 
tang tế cũng sẽ thay đổi dần tùy thói quen và cách sống 
của mỗi vùng. Ở Sài Gòn trước đây đâu có việc khi cha 
mẹ mất, trong thời gian thọ tang chờ đưa đi chôn cất, 
tang gia tổ chức rượu chè ca hát linh đình suốt đêm, với 
ý niệm báo hiếu, để cha mẹ vui vẻ trước khi lên đường 
về miền cực lạc! 


Tình trạng thiếu căn bản chữ Hán kéo dài, trình 
độ chữ Hán của các thầy cô cũng bị giới hạn, chắc chắn 
sau này thầy giáo dạy văn sẽ khó mà giảng dạy các em 
học sinh những bài thơ Việt Hán trong văn học cổ điển 
Việt Nam, như bài “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn 
Trãi, với những câu đầu như: 

Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân 

Điếu phạt chỉ sư, trạc tiên khử bạo 

Dưy, ngã Đại Việt chỉ quốc 

Thực vi uăn hiến chỉ bang 

Sơn xuyên chị phong vực ký thù 

Nam Bắc chỉ phong tục điệc dị... 

Nếu không hiểu chút ít chữ Hán hay tiếng Hán 
Việt thì làm sao các thầy cô giải thích từng câu một 
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cách rõ ràng để các em thấy được tính cách hào hùng 
của bài cáo. Thôi, đành phải lấy các bài dịch sẵn ra mà 
đọc cho các em nghe! 

Còn đối với những điển tích lấy từ thơ văn, sử liệu 
chữ Hán xưa thì sao? Dĩ nhiên, không biết chữ Hán hay 
không rành tiếng Hán Việt vẫn có thể giải thích được 
những điển tích trong các câu thơ của Truyện Kiểu, 
nhưng nếu nắm vững những điển tích đó từ đâu đến, 
mang những ý nghĩa gì thì các thầy cô có thể làm cho 
câu thơ thêm sinh động, đồng thời cho các em thấy 
được cái khả năng tài tình của Nguyễn Du trong việc 
Việt hóa, trong việc diễn Nôm các điển tích chữ Hán. 

Trong các tài liệu về pháp luật hiện nay, ta thấy có 
vô số những tiếng Hán Việt không thể thay thế bằng 
chữ Quốc ngữ thuần Việt được. Ví dụ Hiến pháp Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trong danh xưng của 
văn kiện quan trọng này, hoàn toàn sử dụng tiếng Hán 
Việt. Danh từ “Hiến pháp” không thể thay bằng bất kỳ 
chữ Quốc ngữ nào có thể diễn tả được ý nghĩa cô đọng 
của danh từ đó. Một đạo luật khác ta hay nghe trước 
đây là Luật Gia đình, cũng không thể thay thế bằng bất 
cứ chữ Quốc ngữ nào khác được. Đó là những tiếng 
Việt Nam mà ta đã dùng lâu đời, nay lại được diễn tả 
bằng chữ Quốc ngữ. 

Hiện giờ, việc sử dụng tiếng Hán Việt trong thể 
loại thơ mới và tiểu thuyết càng ngày càng ít, nhưng 
trong các bản tin, sách giáo khoa và nhất là trong ngành 
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khoa học - kỹ thuật thì tiếng Hán Việt vẫn chiếm vị trí 
quan trọng, không có những lấn cấn trong việc sử dụng 
vì nó là tiếng Việt, mà chữ Quốc ngữ lại là thứ chữ dùng 
để diễn tả tiếng nói ấy. 

Các bạn đọc đoạn đối thoại sau đây cho vui: 

“Xin lỗi, anh Thế, có phải anh họ Từ không?” 

“Không phải” 

“Vậy mà tôi tưởng anh họ Từ, Từ Tạ Thế. Anh Thế 
vẫn tỉnh bơ mà trả lời, 


“Không phải, tôi họ Trần, Trần Từ Thế!” 


Sự thật thì người bạn anh Thế muốn trêu cái tên 
họ đáng sợ của anh mà anh không biết, nếu hiểu theo 
nghĩa Hán Việt của nó. Từ tạ là từ biệt chia tay; tạ thế 
là ha đời; còn Trần Từ Thế là anh Trần từ biệt thế gian, 
đọc ngược đọc xuôi gì cũng khủng khiếp! Các bạn thấy 
đó, không có kiến thức tối thiểu về tiếng Hán Việt có 
khi rất thiệt thòi, đó là chưa nói đến những lúc dùng sai 
từ Hãn Việt. 

Từ đây, ta thấy được tầm quan trọng của những 
chữ có gốc chữ Hán trong chữ Quốc ngữ, như các bạn 
đã thấy rõ sự vận dụng của tiếng Hán Việt trong cách 
thức diễn đạt tư tưởng và tiếng nói hằng ngày. Chữ Hán 
có thể không cần, nhưng tiếng Hán Việt sử dụng trong 
thơ văn, trong sử liệu, trong tin tức và trong giao dịch 
hằng ngày thì không thể không dùng. Sự am hiểu ít 


nhiều tiếng Hán Việt tùy công việc và vị trí của từng 
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người mà yêu cầu cao thấp có khác nhau. Trong các 
phần sau, chúng tôi sẽ đi sâu hơn mối quan hệ giữa 
tiếng Hán Việt và chữ Quốc ngữ ngày nay qua các bản 
văn trích từ sinh hoạt thực tế. 

4.2. Quan hệ giữa tiếng Hán Việt và chữ Quốc 
ngữ ngày nay 

Vai trò của những tiếng Hán Việt vận dụng trong 
chữ Quốc ngữ 


Như chúng ta đã phân tích qua trong các phần 
trước về tiếng Hán Việt trong tiếng Việt, nay nói rõ 
thêm tiếng Hán Việt trong chữ Quốc ngữ. Thay vì diễn 
tả những ý nghĩ bằng lời ăn tiếng nói hằng ngày, chữ 
Quốc ngữ lại giúp dân tộc Việt Nam ghi nhận lời nói 
đó bằng chữ viết, cho nên thực tế tiếng Hán Việt trong 
tiếng Việt cũng là tiếng Hán Việt trong chữ Quốc ngữ, 
không có gì khác biệt. Tiếng Hán Việt có thể được vận 
dụng qua nhiều hình thức trong chữ Quốc ngữ cũng 
như trong tiếng Việt, ta tóm gọn như sau: 

- Giữ nguyên tiếng và nghĩa, như: giá trị, vô lý, anh 
hùng, dũng cảm, tổ quốc, v.v. những chữ này hầu như 
đã được Việt hóa thành tiếng Việt mà ta sử dụng hằng 
ngày một cách tự nhiên, không có nó ta khó mà diễn tả 
rõ ràng ngôn ngữ của mình. 

Ví dụ câu nói: 

“Họ đã thất bại trong việc dạy dỗ con cái mình”. 
Bạn dùng chữ gì để thay thế cho chữ “thất bại”, nếu nói 
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rằng “Họ đã làm “hỏng” những gì cha mẹ phải làm để 
dạy dỗ con cái mình” thì câu này tối nghĩa quá. 


- Bằng cách biến thể hoặc vận dụng nửa Hán nửa 
Việt: như chữ “bệnh” từ “bịnh? chữ “vượt” từ “việt, 
chữ “đọc” từ “độc”, chữ “xanh” từ “thanh”; hay chữ “khổ 
cực” từ “khổ” chữ Hán cộng với “cực” tiếng Việt (trong 
tiếng Hán Việt cũng có chữ cực, nhưng với ý nghĩa khác 
với cực khổ), chữ “ghi chú” từ “ghi” tiếng Việt cộng với 
“chú” chữ Hán, v.v. 

- Hoặc mượn từ chữ Hán để sử dụng theo ý nghĩa 
của mình mà người Trung Quốc không dùng, như: độ 
lượng, lưỡng lự, tài ba, vx. 


- Vận dụng thẳng một từ chữ Hán hay một số điển 
tích, thành ngữ xưa như: 

‹ Từ chữ Hán và tiếng Hán Việt, như: quân bình, 
tín ngưỡng, học phái, cương quyết, trường thọ, thị phị, 
phỏng vấn, vz. 


‹ Từ điển tích hay thành ngữ chữ Hán, như: bách 
niên giai lão, quân tử nhất ngôn, v.v. 


Thường thường, một số từ tiếng Hán Việt loại này 
có thể thay thế bằng chữ Quốc ngữ thuần, như “trường 
thọ” có thể thay bằng “sống lâu, “thị phi” có thể thay 
bằng “phải trái, “bách niên giai lão” có thể thay bằng 
“cùng sống tới trăm tuổi, nhưng cũng có một số từ 
không thể thay thế bằng những từ tiếng Việt khác được, 


3) 


như “tín ngưỡng”; “học phái” và chữ “Hiến pháp” trong 
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ví dụ trước đây hay câu thành ngữ “quân tử nhất ngôn. 
Chăng lẽ phải nói là “Người đàng hoàng phải ăn nói 
một là một, hai là hai”? 

Cho nên dù là bằng tiếng Hán Việt, một số từ hoặc 
thành ngữ hay điển tích đã quen dùng và khá rõ nghĩa 
thì không thể và cũng không cần dùng từ thuần Việt để 
diễn tả. 

Để làm sáng tỏ vai trò của tiếng Hán Việt trong 
chữ Quốc ngữ ngày nay, chúng tôi xin trích một vài 
đoạn văn đăng trên báo hoặc viết trong sách để xem 
những tiếng Hán Việt được vận dụng và thử thay thế 
những tiếng Hán Việt đó bằng tiếng Việt thuần của chữ 
Quốc ngữ xem kết quả như thế nào. 

Sau đây là một đoạn tin trên báo Vnexpress vừa 
mới đăng tải không lâu: 

“Giá văn phòng cho thuê tại TP HCM cao nhất ASE- 
AN... Toàn thị trường văn phòng cho thuê, TP HCM ghi 
nhận đạt 1,7 triệu m2 sản, con số khá cao nhưng tẫñ duy 
trì trạng thái thiếu hụt nguồn cung trong nhiều năm trở 
lại đây. Tỷ lệ sàn trống luôn ở ngưỡng tối thiểu và rất khó 
tìm được mặt bằng ăn phòng diện tích lớn trong khu vực 
trung tâm. Các tòa nhà uăn phòng di vào hoạt động được 
lấp đây khá nhanh chóng và công suất cho thuê toàn thị 
trường vẫn tiếp tục duy trì ở tức cao trên 95% trong tất cả 
các quý trong năm 2017... ˆ 

Chú ý khi đọc bản tin trên, ta thấy tiếng Hán Việt 
được sử dụng khoảng 30%. Trong tất cả những tiếng 
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Hán Việt đó, ta thấy có một số tiếng Hán Việt đã được 
Việt hóa mà ta đã quen sử dụng, không thể thay thế bằng 
những chữ thuần Việt nào khác được, như “toàn”, “văn 
phòng”, “cao”, “trạng thái”, “cung”, “tỷ lệ, “điện tích; “thị 
trường”, “hoạt động”, “công suất” “tiếp tục, “duy trì, 
“quý” Cho dù hai chữ đầu là “toàn” và “văn phòng” có 
thể thay thế bằng từ “tất cả” và “phòng làm việc” đi nữa 
thì hai từ này cũng không diễn tả đúng ý người viết bản 
tin trên. Chữ “toàn” diễn ý tổng hợp trừu tượng, ý nói 
toàn bộ, còn “tất cả” chỉ những cái đếm được, như “tất 
cả thị trường trong đó có thị trường văn phòng”; còn từ 
“văn phòng” mà thay thế bằng từ “phòng làm việc” thì 
cũng không ốn, vì “phòng làm việc” thì nơi nào cũng 
có thể là phòng làm việc, chẳng hạn như “phòng làm 
việc của chủ tịch” hay “phòng làm việc của nhà máy”, 
còn “văn phòng” ở đây có nghĩa là những nơi tập trung 
của nhiều công ty dùng làm phòng đại diện, phòng làm 
việc giấy tờ, nơi tiếp khách, bàn thảo hợp đồng làm ăn 
của những công ty riêng biệt, thường là ở các cao ốc 
hoặc nơi có mặt bằng rộng lớn có chỗ đậu xe. Những 
từ còn lại cũng vậy, rất rõ nghĩa, khó mà có những chữ 
Việt thuần túy để thay thế. Vì vậy, ta tạm xếp chúng vào 
những tiếng Hán Việt đã Việt hóa và không thể thay 
thế bằng những từ Việt khác được. Ngoài những từ 
không thể thay thế được là những tiếng Hán Việt được 
vận dụng thắng hoặc được sửa đổi chút ít, tuy ta vẫn 
thường dùng nhưng vẫn có thể thay thế bằng những từ 
Việt thuần túy khác, như “duy trì, “tối thiểu, “khu vực, 
“trung tâm, vx. 
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Bây giờ ta thử sửa lại đoạn tin trên theo hướng cố 
gắng thay thế các từ Hán Việt có thể thay được: 


Các bạn chú ý, trong bài sửa lại dưới đây, những 
tiếng Hán Việt đã Việt hóa, không thể thay đổi, được 
đánh dấu bằng cách gạch dưới, những tiếng Hán Việt 
có thể thay thế thì viết bằng nét đậm sau khi thay đổi 
bằng những chữ Việt khác. 

“Giá văn phòng cho thuê tại TP HCM cao nhất ASE- 
AN... Toàn thị trường uăn phòng cho thuê tại TP HCM 
ghi nhận với tổng số là 1,7 triệu tm2 sàn, con số khá cao 
nhưng vẫn cứ giữ mãi trạng thái thiếu hụt nguôn cụng 
trong nhiều năm trở lại đây. Tỷ lệ sàn trống luôn ở ngưỡng 
ít nhất và rất khó tìm được mặt bằng văn phòng diện tích 
lớn trong những nơi chính giữa phố. Các tòa nhà văn 
phòng chuyên lo việc cho thuê được lấp đây khá nhanh 
chóng tà công suất cho thuê toàn thị trường tiếp tục giữ ở 
mức cao trên 95% trong tất cả các quý trong năm 2017... ˆ 

Khi đọc bản tin được sửa lại trên, cũng có thể là do 
kinh nghiệm sửa bài của tôi còn kém, chính tôi cũng 
thấy nó không được trôi chảy, không sâu sắc và có lẽ 
cũng không vừa ý người viết bài này. Lý do đơn giản 
là vì những chữ được thay thế bằng chữ Việt thuần túy 
đó không diễn tả được ý người viết và những chữ được 
thay thế không mạch lạc với những từ trước và sau đó. 


Chúng ta quan sát tiếp đoạn trích sau đây trong 
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Lời nói đầu của cuốn Từ điển Chính tả tiếng Việt phổ 
thông của ông Nguyễn Văn Khang, phần cuối bài viết 
như sau: 


“„ Có được tư liệu để biên soạn cuốn từ điển này là 
nhờ thành quả của các cuốn từ điển tiếng Việt Äã xuất bản 
tà những nghiên cứu ề chính tả tiếng Việt Äã công bố cũng 
như những kết quả điều tra vê thực trạng chính tả tiếng 
Việt theo hướng ngôn ngũ học xã hội của chúng tôi cùng 
các đồng nghiệp trong những năm qua. 


Chúng tôi ñã nhận sự giúp đỡ rất lớn trong việc biên 
tập cuốn từ điển này của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 
mà trực tiếp là biên tập viên - Trưởng Phòng Biên tập 
Ngôn ngữ Nguyễn Thị Phương. 

Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng tôi đối 
với những sự giúp đỡ trên và rất mong nhận ẫược ý kiến 
góp ý từ phía người sử dụng ˆ. 

Vì cuốn từ điển này được nhiều người biết và sử 
dụng trong cũng như ngoài nước, nên chúng tôi mạnh 
đạn trích một đoạn làm mẫu để chúng ta cùng quan sát 
sự vận dụng của tiếng Hán Việt trong Quốc ngữ, chứ 
hoàn toàn không có ý khen chê gì về cách sử dụng tiếng 
Hán Việt của tác giả. Tương tự như cách quan sát đoạn 
trích của bản tin VnExpress trước, chúng ta chia các 
tiếng Hán Việt trong đoạn trích thành hai nhóm sau: 


- Nhóm tiếng Hán Việt được Việt hóa và ta đã quen 
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dùng, không thể và cũng không cần thay đổi tiếng Việt 
có nghĩa tương ứng, gồm các từ: tư liệu, thành quả, từ 
điển, nghiên cứu, kết quả, điều tra, thực trạng, ngôn 
ngữ học, xã hội, đồng nghiệp, khoa học xã hội, trực 
tiếp, trưởng phòng, chân thành, ý kiến vv... 


- Nhóm tiếng Hán Việt đã được vận dụng từ lâu, 
nhưng lại có thể thay thế bằng các từ tiếng Việt, như 
các từ: xuất bản, công bố, biên tập, biên tập viên, sử 
dụng vx... 

Chúng ta thử thay đổi các tiếng Hán Việt có thể 
thay được, xem kết quả thế nào. Cũng như phần quan 
sát bản tin trên, những tiếng Hán Việt không thể và 
cũng không cần phải thay đổi đều được gạch dưới, 
những tiếng Hán Việt sau khi được thay đổi sẽ viết 
bằng nét đậm. 

“.. Có được tư liệu để biên soạn cuốn từ điển này là 
nhờ thành quả của các cuốn từ điển tiếng Việt ñã được in 
ta trước đây uà những nghiên cứu về chính tả tiếng Việt 
mà trọi tigười đã biết cũng như những kết quả điểu tra 
uể thực trang chính tả tiếng Việt theo hướng ngôn ngữ học 
xã hội của chúng tôi cùng các đồng nghiệp trong những 


im qua. 


Chứng tôi đã nhận sự giúp đỡ rất lớn trong việc biên 
chép và soạn cuốn từ điển này của Nhà xuất bản Khoa 
học Xã hội mà trực tiếp là người biên chép và soạn- 
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Trưởng Phòng Biên chép và soạn Ngôn ngữ Nguyễn Thị 
Phương. 


Xin bày tô lòng biết ơn chân thành của chúng tôi đối 
tới những sự giúp đỡ trên và rất mong nhận được ý kiến 
góp ý từ phía người dùng. ˆ 

Thực ra, chỉ có một từ mà tôi cảm thấy thoải mái 
sau khi thay đổi bằng tiếng Việt thuần là chữ “dùng” 
thay thế cho từ “ sử dụng”, còn những từ Hán Việt khác 
như “xuất bản, “công bố”, “biên tập” và “biên tập viên” 
đều không tìm thấy những từ thích ứng trong tiếng 
Việt, những thay đổi như trên của tôi quá gượng ép, 
làm cho lời văn thiếu chiều sâu và thiếu mạch lạc. 


Qua quan sát những tiếng Hán Việt và cách thay 
thế những tiếng Hán Việt trong hai bài mẫu trên, ta có 
thể kết luận như sau về sự vận dụng của tiếng Hán Việt 
trong chữ Quốc ngữ: 


- Một số từ Hán Việt vận dụng trong Quốc ngữ 
hiện nay hầu như không thể thay thế bằng những từ 
thuần Việt được. Những từ đó đã được Việt hóa và đã 
được sử dụng một cách tự nhiên, lâu đời, không khác 
gì với những từ khác trong tiếng nói Việt Nam, mà nếu 
không dùng nó thì lời nói cũng như bài viết không đủ 
chiều sâu để diễn tả sự việc hay ý kiến, cũng khó diễn 
tả một cách mạch lạc. Những từ đó không thể thay thế 
và cũng không cần phải thay thế. 
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- Một số từ khác, được vận dụng bằng mọi hình 
thức hay đã được Việt hóa, có khi có thể thay thế bằng 
một số từ tương ứng trong tiếng Việt (như từ “sử dụng” 
có thể thay bằng từ “dùng” trong bài mẫu trên), nhưng 
lắm khi nếu thay thế bằng từ thuân Việt khác sẽ làm 
cho nội dung không được diễn tả đây đủ hoặc diễn tả 
sai lệch đi, chẳng hạn như: 


“toàn” thay thế bằng “tất cả”; “văn phòng” thay thế 
bằng “phòng làm việc”; “xuất bản” thay thế bằng “được 
in ra”; “công bố” thay thế bằng “báo cho biết” hay “như 
mọi người đã được biết”. Việc thay thế như vậy có khi 
hơi gượng ép, không rõ nghĩa. 


Qua việc vận dụng những tiếng Hán Việt trong 
các bài viết trên, ta thấy tiếng Hán Việt đã đóng một 
vai trò hết sức quan trọng trong việc trong sáng hóa, đa 
dạng hóa chữ Quốc ngữ, không thể thiếu được, không 
thể không dùng trong chữ Quốc ngữ. 

Những tiếng Hán Việt mới được vận dụng 

Việc vận dụng những tiếng Hán Việt nguyên thủy 
hay đã được Việt hóa trong chữ Quốc ngữ hiện nay vẫn 
chưa đủ để thỏa mãn yêu cầu của tiếng nói trong cuộc 
sống, vì vậy mà đã có những cố gắng vận dụng thêm 
những từ Hán Việt mới từ tiếng Quan Thoại hoặc Việt 
hóa những từ Hán Việt mới không có trong tiếng Trung 
Quốc. Chúng ta chia làm các loại từ mới như sau: 
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- Thuần Hán Việt: 


‹ Về kinh tế, thương mại, luật pháp, như: hộ khẩu, 
chuyển khoản, lãi suất, tín dụng, trái phiếu, đa dạng, 
khởi tố, nhân chứng, v.v. không sao kể hết. 


‹ Về khoa học - kỹ thuật, y học, như: kích thích, ấn 
tượng, tác dụng, hỗn hợp, phân tích, vi tính, sinh thái, 
hiệu ứng, đột phá, ô nhiễm, cự ly, lưu lượng, hữu cơ, vô 
cơ, cao điểm, di căn, đột phá, vi cơ, v.v. 


- Việt hóa hoặc nửa Việt nửa Hán cho hợp với 
tiếng nói hay âm điệu của mình: 

‹ Việt hóa tiếng Hán Việt, giống như kiểu tiếng 
Nhật Bản, để sử dụng theo ý của riêng mình mà người 
Hoa không dùng hoặc ít dùng như: hội nhập, đối tác, 
sinh ngữ, cập nhật, năng động, khởi nghiệp, tiền ảo, 
tiến độ, độ lượng, công đoạn, vư. 

‹ Các từ mới nửa Việt nửa Hán, như: dồn ứ, ùn 
tắc, siêu nhỏ, cực nhỏ, thương lái, công nợ, điểm nóng, 
tin nóng, tin tặc, nâng cấp, thú cưng, tan tầm, kê biên, 
tuyến đường, tháo khoản, căn hộ, mức phí, trải nghiệm, 
nút giao, V.V. 

Chữ Quốc ngữ sẽ còn tiếp tục vận dụng thêm nữa 
những tiếng Hán Việt mới như vậy để diễn tả những 
ý mới mà trong môi trường sống trước đây không 
có. Đây cũng là một đặc điểm của việc vận dụng kho 
tàng tiếng Hán Việt để làm cho ngôn ngữ Việt thêm 
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phong phú, đa dạng. Sự vận dụng đó không chỉ hạn 
chế ở những từ Hán Việt đã có, đã sử dụng, mà còn 
vận dụng tiếng Hán Việt để chế biến ra những từ mới, 
ngay cả người Trung Quốc cũng không dùng, một khi 
đã được nhiều người chấp nhận, nó sẽ trở thành tiếng 
Việt thông dụng. 

Vấn để tên quốc gia và danh nhân thế giới trong 
tiếng Hán Việt 

Từ khi có phong trào dịch thuật bằng Quốc ngữ 
những sách xuất bản ở Trung Quốc cuối thế kỷ thứ 
XIX và đầu thế kỷ XX, các tác giả Việt Nam tiếp tục 
vận dụng tên bằng tiếng Hán Việt của những quốc gia 
và các danh nhân thế giới trong chữ Quốc ngữ, chẳng 
hạn như: 

Tên quốc gia: Nhật Bản, Triều Tiên, Ấn Độ, Tân 
Gia Ba, (Anh Cát Lợi), Pháp (Pháp Lan Tây), vx. 

Tên các vĩ nhân thế giới như: ông Tôn Dật Tiên, 
ông Hoa Thịnh Đốn, ông Nã Phá Luân, v.v. 

Chúng ta đã quen dùng những danh từ riêng bằng 
tiếng Hán Việt đó thì không có vấn để gì, nhưng ngày 
nay, các sách dịch thuật từ Hoa văn qua chữ Quốc ngữ 
quá ít, nên việc tiếp tục sử dụng những tên nước và tên 
vĩ nhân đương thời chưa quen dùng bằng tiếng Hán 
Việt là điều khó có thể chấp nhận được: 


Nước A Phú Hãn thì còn có người hiểu chứ một 
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nước khác gần đó là “Y La Khác” thì chắc ít người có 
thể đoán được đó là nước nào. Hiện nay ta dịch âm trực 
tiếp của tên nước Y La Khác (ff#‡ð 75) đó là I-Rắc trực 
tiếp từ “Trag” thì dễ hiểu hơn nhiều, còn nước “Y lang 
tRRF” thì dịch thẳng là nước I-ran. 

Ông Hoa Thịnh Đốn thì nhiều người biết là ông 
tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, chứ còn ông tổng 
thống Khác-Lâm Đốn (7#Kđñ) thì không ai hiểu là 
ông nào cả. Đó là tên tổng thống Mỹ Clinton, dịch âm 
của tiếng Hán Việt. Bạn có biết ông “Can Địa HJ#' là 
ai không? Nhưng nếu tôi nói ông Gandhi thì chắc 99% 
các bạn hiểu đó là vị quốc phụ của Ấn Độ. 


Nói tóm lại, đối với những danh xưng gốc ngoại 
quốc đã quen dùng trong tiếng Hán Việt và ai cũng 
hiểu được danh xưng đó thì ta tiếp tục sử dụng, còn 
đối với những danh xưng mới gốc ngoại quốc thì ta nên 
dịch thẳng âm những chữ gốc đó, dù là danh xưng quốc 
gia hay danh nhân thế giới hay danh từ khoa học. Đây 
lại là một ưu điểm nữa của chữ Quốc ngữ. Chữ Quốc 
ngữ bao quát, dung nạp, phiên âm được tất cả những 
tiếng Hán Việt, nhưng chữ Quốc ngữ vẫn vận dụng có 
chọn lọc và biến chuyển theo thời gian và không gian 
cho thích hợp với thực tế cuộc sống. 


Tác dụng của chữ Quốc ngữ đối với thơ uăn chữ 
Hán, ăn học chữ Nôm và tiểu thuyết chữ Hán 
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Từ đầu cuốn sách đến giờ chúng ta cứ mải nói đến 
sự vận dụng chữ Hán, tiếng Hán Việt trong tiếng Việt 
và trong chữ Quốc ngữ, như thể là chỉ có chữ Hán và 
tiếng Hán Việt mới có tác dụng, ảnh hưởng đến tiếng 
Việt và chữ Quốc ngữ. Thực ra, nếu các bạn nhìn kỹ vào 
những hoạt động văn hóa, sách báo, tạp chí của những 
năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷXX thì các bạn sẽ 
thấy chính chữ Quốc ngữ lại ảnh hưởng đến sự phổ 
biến, quần chúng hóa văn thơ chữ Hán và chữ Nôm, 
đại chúng hóa các tiểu thuyết thời nhà Minh, nhà 
Thanh mà thời đó gọi là “truyện Tàu” GS. Nguyễn Hữu 
Phước có trích lời ông Tu Dinh trong bài “Nếu không 
có chữ Quốc ngữ” Theo ông thì, “Sự có mặt kịp thời 
của chữ Quốc ngữ đã khiến chữ Quốc ngữ gánh vác những 
nhiệm vụ lịch sử quan trọng đối với dân tộc Việt Nam... 
Chữ Quốc ngữ đã âưa Văn học Hán Nôm tời khỏi các thư 
phòng nhỏ bé, để ra ngoài dân gian, sau khi các tác phẩm 
của niên ăn học này được phiên âm ra chữ Quốc ngữ.... 
Đúng vậy, vào thời kỳ này, chữ Quốc ngữ đã được hoàn 
chỉnh, dù chưa được công nhận là chuyển ngữ chính 
thức của dân tộc Việt Nam, Nam Bộ đi trước, rồi đến 
cả nước đã dấy lên phong trào dịch thuật văn thơ Hán 
Nôm cùng tiểu thuyết Trung Quốc, các công trình đó 
đều được xuất bản trên sách, báo, phổ biến đi cả khắp 
nẻo đường đất nước. Đi đầu là việc dịch thuật các bài 
văn trong văn học cổ điển. Tất cả những tác phẩm Hán 
văn trong nền văn học xưa đều được dịch ra chữ Quốc 
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ngữ, không những nguyên bài văn mà còn phi chú giải 
thích phê bình bằng chữ Quốc ngữ, như các bài Bình 
Ngô Đại cáo, Nam Quốc sơn hà trong Đại Việt Sử ký toàn 
thu, Bạch Vân Am thi tập của Nguyễn Binh Khiêm, vx. 


Không những chỉ dịch riêng các tác phẩm chữ Hán 
của văn học Việt Nam, sau này phong trào Đông Kinh 
Nghĩa Thục còn dịch cả những bài viết về tư tưởng 
chính trị mới của Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi ở 
Trung Quốc. Sách kinh điển Trung Quốc cũng được 
dịch một cách “ào ạt”. Đi đầu trong phong trào này có 
Trương Vĩnh Ký dịch tứ thư và các tác phẩm văn học 
Trung Quốc, Huình Tịnh Của dịch Trang Tử, Chiến 
quốc sách, Liêu trai chí dị, v.v. ra chữ Quốc ngữ. 


Đồng thời, cũng có phong trào chuyển âm các 
bài thơ, bài cáo và truyện chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ. 
Chẳng hạn như cuốn Truyện Kiểu đối chiếu chữ Nôm 
chữ Quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh năm 1913. Trước 
đây, đa số người Việt không biết chữ Nôm, nhìn vào 
cuốn Truyện Kiểu của Nguyễn Du, Cung oán ngâm 
khúc của Nguyễn Gia Thiều, Bạch Vận Quốc ngữ thi tập 
của Nguyễn Binh Khiêm, bài thơ Phận làm lẽ của Hồ 
Xuân Hương, v.v. đều không thể đọc được. Nay nhờ 
có chuyển âm và viết bằng chữ Quốc ngữ, tất cả mọi 
người, ai biết đánh vần chữ Quốc ngữ là có thể đọc 
được, thưởng thức được. Một khi tự mình đọc được, 
mức độ cảm xúc sẽ gia tăng, nên lại càng ham đọc; đọc 
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hết chuyện này đến chuyện khác, nhờ vậy mà trình độ 
hiểu biết và thưởng thức thơ văn Hán Nôm của người 
Việt cũng được nâng cao, công việc của các nhà xuất 
bản cũng như các tòa báo, tạp chí cũng thêm bận rộn, 
làm ăn khấm khá. 

Chưa hết, số lượng sách báo phiên dịch ra chữ 
Quốc ngữ từ truyện và tiểu thuyết Trung Quốc mới 
là đáng quan tâm. Các nhà xuất bản sách và các báo , 
tạp chí tranh nhau xuất bản hoặc in định kỳ các truyện 
lãng mạn, kiếm hiệp, truyện dã sử Trung Quốc như 
Tam quốc diễn nghĩa (của Phan Kế Bính và Nguyễn Văn 
Vĩnh), truyện Thủy hử, các truyện lãng mạn như Hồng 
lâu mộng, truyện tưởng tượng như Liêu trai chí di, v.v. 
như đã nói trước đây. Anh Wang ]ia, tác giả bài “Tình 
hình dịch thuật và xuất bản tiểu thuyết Minh - Thanh 
(1rung Quốc) ở Việt Nam” (Đăng trong Tạp chí Khoa 
học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh), có tổng kết 
số lượng bản dịch tiểu thuyết đời Minh - Thanh ở miền 
Bắc và miền Nam giai đoạn 1900-1930, chúng ta có thể 
trích xuất số liệu tham khảo trong bảng so sánh sau: 


1900-1910 


10. .|- Úc - 1.1 
1921-1930 


Như vậy, tổng số các bản dịch cả nước trong giai 


đoạn này là 123 truyện (số liệu có thể chưa đầy đủ). 
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Cũng theo anh Wang Jia, “có dịch giả đã dịch hơn 10 
bộ tiểu thuyết trong vòng 30 năm, như Nguyễn Chánh 
Sắt dịch 19 bộ, Trần Phong Sắc dịch L7 bộ, hiệu đính 1 
bộ, Nguyễn An Khương dịch 11 bộ...” 


Ta thấy, nhờ có chữ Quốc ngữ mà một số những 
bài thơ văn chữ Hán, các bài cáo, bài thơ, truyện bằng 
chữ Nôm và những tiểu thuyết cận đại Trung Quốc đã 


`; 


được mở rộng không gian phát triển, từ “phòng the” 
nhỏ hẹp trong gia đình đi vào xã hội rộng lớn, để biến 
thành thức ăn tinh thần của nhân dân cả nước, từ các 
vua quan cuối cùng của triểu Nguyễn đến giới trí thức 
và nhân dân. 

Những hoạt động dịch thuật ấy đã giúp nâng cao 
không những trình độ tri thức chính trị, lòng yêu nước 
của nhân dân, tăng sở thích đọc thơ văn Hán Nôm, 
mà còn đồng thời nâng cao trình độ chữ Quốc ngữ, sử 
dụng nhuần nhuyễn những từ mới được vận dụng vào 
chữ Quốc ngữ. Nói một cách khác, trong thời kỳ này, 
chữ Hán, tiếng Hán Việt và chữ Quốc ngữ đã có những 
tác dụng hỗ tương, giúp cho hai bên cùng tiến và mở 
rộng địa bàn phát triển. 


Khả năng dung hợp tiếng Hán Việt của chữ Quốc 
ngữ 

Tổng kết các phần trình bày trên, ta thấy rõ tiếng 
Hán Việt là tiếng Việt, một thứ tiếng Việt dùng để đọc 
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chữ Hán, mà tiếng Việt lại được thể hiện bởi chữ Quốc 
ngữ, nên tiếng Hán Việt cũng là một bộ phận hòa hợp 
trong chữ Quốc ngữ. Chữ Quốc ngữ không những bao 
quát cả tiếng Hán Việt mà còn biết chọn lọc, biến chế 
để vận dụng những tiếng Hán Việt đó. Tuy chữ Quốc 
ngữ là loại chữ “biểu âm”, loại chữ đánh vần giống như 
chữ Hangul của Triều Tiên, nhưng nhờ có các dấu 
nhấn mà ta có loại chữ “biểu âm” trong sáng, đa dạng 
hơn chữ Hangul, đó cũng là một niềm hãnh diện của 
người Việt Nam. 

Như đã nói trong phần trước, tính cách cách mạng 
triệt để của chữ Quốc ngữ cho thấy nó không còn dấu 
vết gì của chữ Hán, chữ Nôm mà ta đã sử dụng trong 
suốt hai ngàn năm. Nhưng cái tính khoa học, tính nhân 
dân, tính phổ cập và dung dị của chữ Quốc ngữ lại có 
thể diễn tả được tất cả tiếng nói của Việt Nam, trong 
đó có cả tiếng Hán Việt và tiếng của các dân tộc khác. 
Đó là một cuộc cách mạng chữ viết vừa triệt để vừa bao 
quát, có chọn lọc, tận dụng được những ưu điểm của 
kho tàng tiếng Hán Việt. 

Như ta đã biết, trong tiếng Việt ta dùng hằng ngày, 
có đến 30-40% tiếng có gốc từ sự vận dụng tiếng Hán 
Việt, nếu ta biết sử dụng những tiếng đó một cách 
nhuần nhuyễn, chính xác thì lời ăn tiếng nói của ta sẽ 
có trọng lượng hơn, có sức thuyết phục hơn. 


Từ ngày chữ viết theo mẫu tự La Tỉnh mới được 
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chính thức công nhận là chữ Quốc ngữ, Việt Nam đã 
đi hết đoạn đường cách mạng chữ viết để có được một 
thứ chữ viết độc lập. Độc lập chữ viết là bước đầu của 
độc lập văn hóa, nó sẽ dẫn đến những thay đổi trong 
mọi hoạt động xã hội. Một khi đã có độc lập chữ viết, 
độc lập văn hóa - xã hội, ta sẽ có được một nền độc lập 
chính trị, kinh tế, quân sự lâu dài và bền bỉ. Một dân tộc 
có tiếng nói riêng, có chữ viết riêng, có truyền thống 
giữ nước và dựng nước oai hùng như dân tộc Việt Nam, 
hội đủ mọi yếu tố của một nước độc lập thực sự. 

Có lẽ suốt đời hoạt động văn hóa của mình, với chủ 
trương “Pháp Việt đề huế, Phạm Quỳnh vẫn chưa thấy 
hết được cái tác dụng to lớn của chữ Quốc ngữ trong 
độc lập về chữ viết và độc lập về văn hóa, chính trị, nên 
chúng tôi xin mạn phép thêm vài chữ vào câu nói của 
Phạm Quỳnh để thể hiện sức mạnh của chữ Quốc ngữ: 
“Truyện Kiểu còn, tiếng Việt còn, chữ Quốc ngữ còn, 
dân tộc còn” 


Philadelphia, USA 01/01/2020 
THÁI GIA KỲ 
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Gulabemque ad duconsulto huitil cere no. C, 
loritrae paripio cupimilis? Bat, sĩ teris, concles con- 
simu rnimaximus; nequit; nernihil clegerv iderest L. 
T¡. Cuppli pereculla poendam te mendie ad sus inum 
re caesede larioc, nosuliem niussa dem iamdit; nem 
iaectuam perum ac vius, consus omnimus intemum se 
dem ad auciena, or audesidio mordium publicu pertes! 
Vasdactus egilis. 
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VÀ SỰ VẬN DỤNG TIẾNG HÁN VIỆT 
TRONG TIẾNG VIỆT 


.. Công việc của chúng ta đi xa hơn nữa, sau 

khi nghiên cứu đặc tính của tiếng Trường 
An, chúng ta sẽ dùng phương pháp so sánh 
và đôi chiều những tương đồng giữa tiếng 
Hán Việt với tiếng Trường An qua giọng đọc 
và cách dùng từ để diễn đạt tư tưởng trong 
điền tích, tục ngữ, củng như trong tiếng nói 
hăng ngày của hai tiếng nói đó (Trường An 
và tiếng Việt), để chứng minh luận điểm cho 
răng “Tỉ lêng Hán Việt là tiếng phát xuất từ 
khu vực Trường An” 


. Những tiếng Hán Việt có phụ âm “nh” 
sau cùng thì sẽ tương ứng đối chiếu với 
phụ âm “ng” sau cùng ((rong phiên âm) 
trong tiếng Quan Thoại, tiếng Trường An 
và tiếng Quảng Đồng, hầu như không có 
ngoại lệ... 


